
  
    
  


  


  [EBOOK©VCTVEGROUP]


  Shibusnun Eiichi: Hiện thân của tinh thần doanh nghiệp Nhật Bản


  Trong khoảng 150 năm phát triển kinh tế, Nhật Bản đã sản sinh ra nhiều nhà doanh nghiệp vĩ đại. Nói đúng hơn, không có họ thì Nhật Bản không có một nền công nghiệp hiện đại như ngày nay. Tên tuổi những người sáng lập Toyota, Honda, Sony, Matsushita, Canon… đều là những nhà doanh nghiệp được người Nhật truyền tụng mãi với lòng tự hào. Nhưng vượt lên trên tất cả những người này có lẽ là Shibusawa Eiichi (1840 – 1931). Ông hội tụ tất cả mọi đức tính, mọi tố chất của một nhà lãnh đạo. Và hơn thế nữa, sống trong buổi giao thời của hai chế độ, sống trong giai đoạn đất nước đứng trước nguy cơ bị Tây phương xâm chiếm, thái độ và hành động của một kẻ sĩ thức thời ở ông đã góp phần quyết định vào sự thành công của Minh Trị Duy tân. Và về đạo đức trong kinh doanh, như ta sẽ thấy sơ lược dưới đây, và thấy chi tiết trong sách này, cũng như các cuốn sách mà nhà nghiên cứu Nhật Bản Nguyễn Lương Hải Khôi đã dịch, cổ kim Đông Tây có ai hơn Shibusawa? Câu chuyện Shibusawa còn đáng kể mãi là vì nó phản ảnh một tấm gương sáng của người lãnh đạo chính trị trong chế độ mới, vì lợi ích quốc gia đã cầu hiền từ những người của chế độ cũ. Nếu không thì tài năng của Shibusawa đã bị mai một và có thể người Nhật đã không có một đất nước như ngày nay.


  Sinh ra vào giai đoạn cuối của thời đại Edo trong một gia đình trồng dâu nuôi tằm tại Saitama, một tỉnh giáp Edo (tên cũ của Tokyo) về phía Bắc, Shibusawa lúc nhỏ đã rất thông minh, ham học. Ông được Tokugawa Yoshinobu, Tướng quân cuối cùng của thời Edo, tuyển vào cung để dạy cho công tử học. Sau công tử của Tướng quân được gửi sang Pháp du học và Shibusawa cũng được gửi theo để dạy kèm. Trong lúc ở Pháp, Shibusawa khám phá nhiều điều mới lạ của một xã hội tiên tiến. Đặc biệt ông quan tâm đến tổ chức và hoạt động của công ty, của hệ thống ngân hàng. Thế rồi ông vừa làm công việc dạy kèm vừa vùi đầu vào việc nghiên cứu, ghi chép các vấn đề này.


  Khi Shibusawa về nước (1868) thì chế độ Tướng quân đã sụp đổ, thay vào đó là chính quyền mới được lập ra chung quanh Minh Trị Thiên hoàng, và Tướng quân cuối cùng đã về ở ẩn tại Shizuoka, một tỉnh ở vùng núi Phú Sĩ. Shibusawa cũng theo chủ về ở Shizuoka. Về ở ẩn nhưng ông vẫn băn khoăn về vận mệnh đất nước, nhất là ông nghiên cứu và tập hợp tư liệu về việc xây dựng và tổ chức một nền kinh tế tiên tiến, nhưng bây giờ lại không được thi thố tài năng. Ông suy nghĩ nhiều về phương cách truyền bá sự hiểu biết của mình mong góp phần biến cải xã hội. Ông bèn lập ra Sở Giảng dạy Thương pháp (luật về thương mại) tại nơi ở của mình với mong muốn giúp những doanh nhân vừa ra đời trong thời đại mới hiểu biết về cách tổ chức một công ty hiện đại.


  Cùng lúc đó, chính quyền Minh Trị đương bắt tay vào việc xây dựng đất nước dưới các khẩu hiệu “phú quốc cường binh”, “quyết theo kịp phương Tây”, v.v… và nhận ra rằng họ đương thiếu một chuyên gia am hiểu các vấn đề tài chính, ngân hàng… Họ chuẩn bị gửi người đi du học nhưng được thông tin về Shibusawa, họ đã quyết định mời ông tham gia chính quyền và cho giữ ngay một chức vụ quan trọng trong Bộ Tài chính. Với cương vị và uy tín này, Shibusawa đã thi thố được hết tài năng của mình. Năm 1872, ông thiết lập hệ thống ngân hàng hiện đại, trong đó lập các ngân hàng tiên tiến và kiểu mẫu, sau đó trở thành điển hình cho một loạt các ngân hàng công và tư hình thành trong giai đoạn 1877 – 1880. Trong các thập niên 1880 và 1890, Shibusawa còn lập ra hàng chục công ty hiện đại trong các lãnh vực kéo sợi, dệt vải, đóng tàu, hàng hải, bảo hiểm, đường sắt, v.v… Rất nhiều công ty hàng đầu của Nhật hiện nay thuộc nhiều lãnh vực khác nhau đã bắt nguồn từ công lao xây dựng của Shibusawa. Để nâng cao địa vị của giới doanh nhân, ông còn khởi xướng lập Phòng Thương mại Nhật Bản và nhiều đoàn thể kinh tế khác. Thật không ngoa khi có nhiều nhà phân tích đã gọi Shibusawa là ông tổ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản.


  Shibusawa còn là một trong những người đầu tiên hô hào đạo đức trong kinh doanh, chủ trương nhà kinh doanh phải là người yêu nước và có hoài bão đem năng lực cải tiến xã hội, góp phần vào việc xây dựng đất nước và làm cho đồng bào mình được no ấm. Những công ty ông lập ra sau khi hoạt động đã lên quỹ đạo, ông rút lui nhường lại cho người trẻ để có thì giờ lập những công ty khác hoặc làm những việc khác, vì ông thấy trong một đất nước non trẻ còn quá nhiều lãnh vực cần ông phát huy năng lực. Ông có trên dưới mười người con nhưng không hề áp đặt những công ty, những tổ chức do ông sáng lập phải nhận con ông vào trong ban lãnh đạo. Ông chủ trương con cháu ông phải tự lập, tự mình học hỏi, trau dồi và nếu xứng đáng thì xã hội sẽ trọng dụng.


  Shibusawa bỏ công sức cho giáo dục và làm từ thiện. Ông đã tham gia sáng lập nhiều trường đại học, kêu gọi đóng góp vô vị lợi từ các công ty. Đại học Hitotsubashi, nơi tôi học ngày xưa, bắt đầu bằng một cơ sở giáo dục do ông sáng lập thời đầu Minh Trị (Sở Giảng dạy Thương pháp nói trên).


  Tên tuổi của Shibusawa Eiichi được truyền tụng mãi ở Nhật Bản, chiếm một vị trí lớn trong sách giáo khoa cho học sinh các cấp. Ông là một trong những nhân vật lãnh đạo vĩ đại của thời Minh Trị và có thể nói ông là nhà doanh nghiệp vĩ đại nhất của Nhật xét từ mọi phương diện tài năng, đức độ, và mức độ ảnh hưởng đến quá trình đưa nước Nhật thành một cường quốc kinh tế.


  Tôi có một kỷ niệm đẹp với người cháu đích tôn bốn đời của Shibusawa Eiichi, đó là Shibusawa Masahide (1925-). Ông cố nội (tằng tổ phụ) của Masahide là Shibusawa Eiichi và ông cố ngoại là Iwasaki Yataro (ông tổ sáng lập tập đoàn Mitsubishi). Từ đầu thập niên 1990, tôi có quan hệ khá thân thiết với ông Shibusawa Masahide, lúc đó ông là Giám đốc Quỹ Kỷ niệm Shibusawa Eiichi, đồng thời là hiệu trưởng trường Nữ học quán Tokyo (Tokyo Jogakkan). Khi tôi vận động các giới ở Nhật để thành lập Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (VAPEC) tại Việt Nam (năm 1993), ông Masahide có tham gia vào ban cố vấn.


  Một kỷ niệm rất đẹp là như thế này: Năm 1993 cuốn sách (bằng tiếng Nhật) của tôi (xuất bản năm 1992) được Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương (do nhật báo Mainichi và Viện Nghiên cứu Á châu tổ chức). Tôi đã dùng tiền thưởng đó tặng cho trường trung học phổ thông (cấp 3) ở Hội An để làm quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Thật ra ở bậc trung học cơ sở (cấp 2) tôi học ở trường khác, một trường ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Lẽ ra tiền học bổng nên chia hai để tặng cho cả hai trường, nhưng nghĩ là số tiền không lớn nên chỉ dành cho một nơi, còn nơi khác sẽ cố gắng tìm một quỹ khác.


  Sau đó ít lâu, trong một buổi ăn trưa trò chuyện với ông bà Shibusawa Masahide, tôi vui miệng kể chuyện học bổng nói trên và tâm sự là nếu có số tiền lớn hơn tôi đã giúp cả trường cấp 2 nữa. Ông Masahide nói ngay: “Vậy để tôi giúp số tiền bằng tiền giải thưởng cuốn sách để anh lập quỹ học bổng cho trường cấp 2”. Tôi rất ngạc nhiên vì sự phản ứng rất nhanh và rất tự nhiên của ông Masahide. Thế là cả hai trường đều có quỹ học bổng. Qua câu chuyện này, tôi muốn nói đến tinh thần vì công ích, vì xã hội đã thấm vào máu thịt của con cháu Shibusawa Eiichi.


  Có nhiều định nghĩa về tinh thần doanh nghiệp (entrepreneurship) nhưng theo tôi, một tố chất quan trọng trong tinh thần doanh nghiệp là văn hóa, là đạo đức kinh doanh, là lòng yêu nước, là tinh thần phụng sự xã hội. Ở Việt Nam ta hiện nay rất cần những nhà doanh nghiệp có những tố chất như Shibusawa Eiichi.


  Tokyo, mùa anh đào năm 2019


  GS. Trần Văn Thọ


  (Đại học Waseda, Tokyo)


  

  Lời dẫn nhập cho tự truyện của Shibusawa Eiichi


  [1]


  Đầu tháng 4 năm 2019, ngân hàng Nhật Bản chính thềm một thời kỳ mới bắt đầu với sự lên ngôi Hoàng đế của Hoàng thái tử Naruhito ngày 1 tháng 5. Giấy bạc mệnh giá 10.000 yen, cao nhất trong ba đồng tiền mới, có ảnh của Shibusawa Eiichi, sẽ lưu hành chính thức năm 2024, thay cho giấy bạc cùng mệnh giá có ảnh của nhà khai sáng Fukuzawa Yukichi. Vậy Shibusawa là ai?


  Nhật Bản 150 năm trước đã làm một cuộc canh tân Minh Trị thành công ngoài dự đoán của thế giới. Một đảo quốc nhỏ ở phương Đông bỗng nhiên biến thành đại bàng sải cánh, trở thành một cường quốc kinh tế – quân sự, và một quốc gia văn minh ở vùng mà các dân tộc khác chưa tỉnh lại từ giấc ngủ nghìn năm. Để có thành công đó, Nhật Bản đã sản sinh có vô số “anh hùng” trên mọi địa hạt, mọi bậc thang xã hội. Trên hết, những anh hùng nổi bật như Fukuzawa Yukichi trong lãnh vực tư tưởng và khai minh định hướng, Ito Hirobumi trong lãnh vực chính trị và lập quốc, và trong lãnh vực có tính quan trọng sống còn của một quốc gia, Shibusawa Eiichi, nhà doanh nghiệp – entrepreneur – đổi mới sáng tạo, và nhà tổ chức kinh tế lỗi lạc thuộc hàng “đệ nhất thiên hạ”.


  Shibusawa là một con người tài ba, tâm huyết, và có năng lực ngoại hạng, đã có những cống hiến vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát triển toàn khu vực kinh tế tư nhân qua sự hình thành một “giai cấp doanh nhân mới” làm trụ cột vững chắc. Giai cấp doanh nhân này phải được xây dựng hoàn toàn mới, bởi nó không thể được kế thừa từ di sản của quá khứ thời Tokugawa chút nào, từ cách làm ăn, quan điểm, tầm nhìn, trình độ tri thức công nghiệp hiện đại, đến những chuẩn mực đạo đức, tinh thần yêu nước, phụng sự và dâng hiến cho quốc gia. Cho dù được khai sáng, có một nhà nước vững mạnh, nhưng không có một giai cấp doanh nhân đổi mới sáng tạo có năng lực, đi đúng quỹ đạo thế giới, thì cũng không thể đạt tới “quân hùng dân mạnh”. Thực tế, Shibusawa chính là người được ví như “người cha của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản”, và là “giáo sĩ” truyền bá không mệt mỏi “phúc âm” của sự phồn vinh, tiến bộ, và thúc đẩy hình thành nền kinh tế hiện đại cũng như một giai cấp doanh nhân mới đầy năng lực và trách nhiệm như điều ông muốn.


  [2]


  Shibusawa là con trai của một gia đình nông dân giàu có, có học, có văn hóa. Những năm đầu của tuổi trẻ, ông chao đảo giữa việc phục vụ nó và hỗ trợ phong trào lật đổ chính phủ Mạc phủ Tokugawa, vì nó tỏ ra bất lực trong cuộc canh tân triệt để đất nước trước nguy cơ bị lệ thuộc. Sau khi được nâng lên quy chế Samurai do những đóng góp tốt, ông phục vụ chế độ Shogun (Tướng quân) cho đến khi chế độ này bị lật đổ năm 1868. Một sự kiện có tầm quan trọng đối với tương lai ông là năm 1867, ông được chọn tháp tùng người em của Shogun cầm quyền, Akitake, đi dự Triển lãm Quốc tế Paris. Triển lãm nằm dưới sự bảo trợ của Napoleon III, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11, với 42 quốc gia đại diện, thu hút tổng cộng 15 triệu người xem. Trong số các vị khách đặc biệt có Nga hoàng II, Vua Wilhelm và Thủ tướng Otto von Bismarck của Phổ, và một số vị quan trọng khác.


  Lần đầu tiên, Nhật Bản triển lãm các tác phẩm nghệ thuật tranh khắc gỗ, tạo được ấn tượng mạnh mẽ lên giới hội họa châu Âu. Không chỉ van Gogh mà cả nhiều nghệ sĩ khác trường phái ấn tượng chủ nghĩa của Pháp mê tranh Nhật Bản và họ nói về một “thế giới quan Nhật Bản”, Japonism. Cũng trong cuộc triển lãm này, nhà sản xuất công nghiệp Đức Krupp lần đầu tiên trưng bày loại súng cà-nông có trọng lượng đến 50 tấn làm bằng thép, và thực tế nó sẽ có một hệ quả khôn lường trong thế cờ chính trị châu Âu qua cuộc chiến tranh Phổ – Pháp diễn ra chỉ vài năm sắp tới. Trong chuyến công du Iwakura năm 1871 – 1873 các nhà lãnh đạo Nhật sẽ thăm tập đoàn sản xuất Krupp tại thành phố Essen.


  Chuyến đi này mở mắt Shibusawa. Ông bị ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trước các công ty cổ phần (joint-stock) bề thế của châu Âu, nhìn thấy trong đó một thông điệp quan trọng cho Nhật Bản, nhìn thấy các cường quốc công nghiệp châu Âu là mô hình phát triển cho Nhật Bản để học hỏi. Những công trình công nghiệp lớn không thể nào được thực hiện mà không có sự chung sức của nhiều nguồn lực và tài năng lãnh đạo đóng góp lại. Loại hình công ty này có lịch sử lâu đời ở châu Âu từ thời Trung cổ và ngày càng phát triển ở những thế kỷ 16, 17, vượt khỏi khuôn khổ gia đình. Các nhà công nghiệp lớn đều có tầm nhìn quốc gia và quốc tế. Muốn trở thành cường quốc kinh tế, Nhật Bản cũng phải làm ăn lớn, sản xuất lớn, và muốn thế phải có các công ty cổ phần lớn làm nền tảng. Nhưng lấy đâu ra những công ty cổ phần lớn đó ở Nhật Bản? Phần lớn giới kinh doanh vẫn còn làm ăn manh múng với tâm tính lạc hậu thời phong kiến.


  Khi trở về nước, Shibusawa được Okuma Shigenobu (người xây dựng Đại học Waseda năm 1882), lúc này là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chính quyền mới 1868, thuyết phục nhận một vị trí trong Bộ Tài chính, ở đó ông làm việc chặt chẽ với Inoue Kaoru, Thứ trưởng Bộ Tài chính, và ông đã hoạt động rất thành công. Nhưng đến năm 1872 thì ông tự ý rời bỏ vị trí rất hứa hẹn này, vì sao? Vì ông muốn dấn thân toàn tâm toàn trí vào việc phát triển các lãnh vực công nghiệp và ngân hàng tư nhân. Shibusawa giúp xây dựng “Đệ nhất ngân hàng quốc gia” (Daiichi Ginko) tháng 11, 1872, là ngân hàng cổ phần hiện đại đầu tiên. Với tư cách chủ tịch ngân hàng, ông đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các ngân hàng mới, và đào tạo lãnh đạo và sự phát triển các chính sách ngân hàng. Lấy ngân hàng đó làm bàn đạp, ông thành lập hàng trăm công ty cổ phần như Imperial Hotel, Nippon Yusen, Nippon Steel, Ngân hàng Tokyo, Công ty Chứng khoán Tokyo, Công ty Kéo sợi Osaka và Bia Sapporo. Ông thực tế can dự vào tất cả doanh nghiệp liên quan đến sự phát triển công nghiệp của đất nước, thành lập hệ thống hỏa xa, các công ty tàu thủy, đánh cá, công ty in, nhà máy thép, các nhà máy ga và điện, các tổ hợp khai tác mỏ và dầu hỏa.


  Với sự thành công của Công ty Kéo sợi Osaka, một dạng công ty cổ phần như được mô tả dưới đây, ông được xem là nhà lãnh đạo tiên phong trong ngành kéo sợi. Sau đó, ông đầu tư nhiều vào ngành đường sắt và vận tải biển, và quảng bá cho hình thức công ty cổ phần như phương tiện tốt nhất để phát triển kinh tế Nhật Bản, đối kháng với hai công ty khổng lồ là Mitsui và Mitsubishi. Về sau, ông cũng là người thành lập các tổ chức xã hội – văn hóa như Phòng Thương mại và Công nghiệp, Imperial Theatre, Đại học Phụ nữ Nhật Bản, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, hỗ trợ cho giáo dục, đặc biệt trong giáo dục cao về kinh doanh như các trường Đại học Hitotsubashi, Đại học Kinh tế Tokyo, giáo dục đại học cho phụ nữ và trường tư. Ông can dự vào khoảng 600 đề án liên quan đến giáo dục, phúc lợi xã hội và những thứ khác.
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  Để hiểu thêm ý nghĩa của hoạt động kinh tế của Shibusawa, chúng ta cần hiểu bối cảnh kinh doanh tại buổi giao thời. Ở Nhật Bản thời Tokugawa, hầu như không có khái niệm “công ty cổ phần” là gì, và khi bước qua giai đoạn Minh Trị, các nhà buôn giàu có cũng vẫn giữ cách làm ăn cũ dựa trên gia đình là chính, sự hợp tác ngoài gia đình là xa lạ. Mitsui là tiêu biểu, hoạt động của doanh nghiệp này hoàn toàn dựa trên gia đình, và qua đến thời cải cách Minh Trị cũng như thế. Người chủ của Mitsubishi, Iwasaki Yataro chống lại chủ trương công ty cổ phần của Shibusawa. Khi chính quyền Minh Trị, với những nỗ lực của Shibusawa, tuyên truyền cho loại hình công ty mới này, thì các nhà buôn thời cũ cũng chỉ làm một động tác duy nhất là thay đổi cái tên ya (cửa hàng) thành kaisha (công ty). Các rào cản giai cấp – xã hội không còn, nhưng vết hằn tâm lý, thói quen vẫn ngự trị trong đầu con người. Ngược lại, Samurai là giai cấp dễ dàng chấp nhận hình thức công ty mới, bởi họ không có truyền thống nào cố định. Samurai, nhìn chung, chính là những người tiên phong thực hiện các công ty cổ phần. Năm 1899, nhìn lại sự phát triển của các công ty cổ phần, Shibusawa cho rằng, sự tiến bộ đáng ngạc nhiên của nền công nghiệp và ngân hàng Nhật Bản là do loại hình công ty này, ngược lại với tình hình lạc hậu ở Trung Quốc nơi kinh doanh chỉ dựa vào gia đình.


  Các nhà lãnh đạo kinh doanh sáng tạo (entrepreneurial leaders) thời đầu và giữa Minh Trị là ít ỏi. Họ phải hoạt động trải rộng ra trên nhiều lĩnh vực, để giải quyết những vấn đề cơ bản, nhường lại những vấn đề khác cho những người khác lo. Và một khi giải quyết xong, họ đi tìm mục tiêu mới. Shibusawa là nhà lãnh đạo kỳ tài và đa dạng như thế. Ở vị trí này hay vị trí khác, Shibusawa có mối liên hệ với hơn 500 công ty đa dạng, phần lớn là những công ty công nghiệp – với tư cách là chủ tịch, giám đốc, tư vấn hay cổ đông. Ông vừa là nhà hoạt động ngân hàng (banker) chuyên nghiệp, cũng như là nhà công nghiệp. Sở dĩ như thế là vì tuy ông biết ít về công nghệ, nhưng ông là người giải quyết được những vấn đề then chốt làm tắt nghẽn doanh nghiệp. Rồi ông giao lại cho quản lý. Khi một nhà máy có vến đề nan giải, ông có thể xông vào để tìm giải pháp. Shibusawa là “problem solver” – người giải quyết vấn đề, nhà chiến lược và đổi mới sáng tạo của cuộc công nghiệp hóa hiện đại.


  Các công ty Shibusawa thành lập có những đặc tính sau đây:


  – Một số phần trăm cực kỳ cao các doanh nghiệp là các hình thái hoàn toàn mới chưa bao giờ có mặt ở Nhật Bản trước đó, Công ty cổ phần, và đưa vào sử dụng tri thức và công nghệ mới của phương Tây, như Công ty Kéo sợi Osaka, Công ty Sản xuất Gạch Nhật Bản, Công ty Phân bón nhân tạo Tokyo, Bảo hiểm Hàng hải Tokyo, Xưởng Đóng tàu Ishikawajima Tokyo, Công ty Giấy Oji, Công ty Khí Tokyo, và Công ty Bia Sapporo.


  – Nhiều trong số các công ty được ông thành lập góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế hiện đại, như hệ thống đường sắt, cảng, khai mỏ, bao gồm Công ty Đường sắt Nhật Bản, Công ty Đường sắt Hokkaido, Công ty Đường sắt Hokuriku, Công ty Xây dựng Cảng Wakamatsu, Công ty Xây dựng Cảng Moji, Công ty Khai thác Mỏ than Iwaki, và Công ty Khai thác Than không khói Nagato.


  Shibusawa nhận thấy có sự “siêu thừa thãi” công chức chính quyền và sự thiếu hụt các doanh nhân có năng lực và đầu óc tiến bộ. Ông nhận thấy, trong ngọn lửa hừng hực của đổi mới đất nước đang diễn ra, thanh niên dễ có khuynh hướng đi vào chính trị và quân sự mà đánh giá thấp kinh tế. Cái gì lớn lao và kích động thường được quy về chính quyền, giới chính trị, khiến cho những người trẻ có tham vọng của giai tầng tinh hoa kỳ vọng vào một chức vụ trong chính quyền, hơn là vào công việc kinh tế. Cho nên, việc thu hút tài năng trẻ dấn thân cho hoạt động kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ông. Theo ông, kinh tế mới là cơ sở của chính trị. Kinh tế yếu, không thể có chính trị mạnh. Và đó chính là công việc mà ông đã hiến dâng cả cuộc đời. Ông rời khỏi chức vụ trong Bộ Tài chính cũng là để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Ông cũng đã nhìn thấy, chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa quan liêu là hai kẻ thù nguy hiểm của kinh tế. Ông luôn luôn nhấn mạnh đến sự độc lập đối với chính quyền, bởi ông từng chứng kiến khuynh hướng các doanh nghiệp Minh Trị hay dựa dẫm vào tiền bao cấp của chính quyền, và những hợp đồng béo bở mà các zaibatsu (“tập đoàn tài phiệt”) thường là những người hưởng lợi. Ông chống lại chủ nghĩa phân biệt đối xử, chủ nghĩa hậu đãi đang diễn ra.
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  Tuy Shibusawa có lẽ là doanh nhân lỗi lạc và có tầm nhìn xa nhất trong tất cả các doanh nhân thời Minh Trị, nhưng tại sao ông không bao giờ tích lũy tài sản trên quy mô của Iwasaki Yataro, Okura Kihachiro, Yasuda Zenjiro, để trở thành một zaibatsu của riêng ông? Ông thành lập hàng trăm công ty mà giờ đây rất nhiều trong đó vẫn còn tên tuổi, nhưng ông không có vương quốc riêng để thống trị? Zaibatsu, Shibusawa có, nhưng chỉ để quản lý tài sản ông. Sở dĩ như thế là vì ông nghĩ khác, có nhân cách và mục tiêu tối hậu khác. Vương quốc lớn nhất của ông là quốc gia và những quyền lợi tối thượng của nó, là cộng đồng doanh nghiệp, mà ông là người đầy tớ trung thành. Ông không phải là doanh nhân chỉ biết tập trung kiếm tiền, tối đa hóa lợi nhuận và tích lũy. Ông thành công với tư cách nhà công nghiệp và nhà ngân hàng, nhưng không phải chỉ xoay quanh tích lũy tài sản. Mối quan tâm trong trái tim ông xa hơn, là giáo dục và xây dựng cộng đồng kinh doanh vững mạnh. Ông hành động như nhà khai sáng công nghiệp, một chính khách, một nhà triết học, và cuối cùng nhưng trên hết, là nhà giáo dục và truyền bá tri thức, như một “giáo sĩ” trong lĩnh vực kinh doanh và đạo đức. Các zaibatsu tích lũy được tài sản và quyền lực của tiền bạc, vì họ tập trung vào đó, và ít quan tâm đến những việc khác. Còn Shibusawa chăm sóc sự phát triển của cả nền kinh tế và cộng đồng doanh nhân, và cuối cùng sống mãi trong ký ức của lịch sử Nhật Bản như người cha của nền kinh tế hiện đại. Ông chinh phục cộng đồng doanh nghiệp không phải bằng quyền lực hay tiền bạc, mà trên hết bằng sự thuyết phục và tấm gương phụng sự tận tụy. (Hirschmeier, 236)


  Theo ông, sự phát triển kinh tế đòi hỏi không chỉ vốn và công nghệ hiện đại, nhưng căn bản sự chấp nhận một lý tính và đạo đức kinh doanh mới. Trong thời Tokugawa, nhiều giá trị phi-kinh tế dai dẳng bám sát truyến thống và xem thường giới thương nhân, ngăn chặn sự phát triển kinh tế. Theo Shibusawa, doanh nhân entrepreneur, gồm những nhà công nghiệp, nhà ngoại thương, và nhà ngân hàng – cần có những phẩm chất: giáo dục, chân thật, đức hạnh, nhân cách và một sự tổng hợp giữa Luận ngữ của Khổng Tử và bàn tính (abacus). Ông diễn giải những tính chất này là cái Đạo của Samurai (bushido) trong thời kinh doanh mới. Hai tính chất quan trọng được đề cập dưới đây.


  Giáo dục (gakumon) là điều tất yếu phải có trong thời đại mới. Công nghệ hiện đại và các phương pháp kinh doanh được du nhập từ phương Tây, làm sao có thể kinh doanh mà không học được? Cho nên ông nỗ lực ủng hộ việc thành lập các trường cao đẳng thương mại và các trường định hướng thực tiễn. Gakumon luôn luôn là biểu tượng đẳng cấp của giai cấp Samurai. Giai cấp này dưới thời Tokugawa là giai cấp có học, không phải học để làm quan, mà học để có văn hóa và văn minh, có đủ năng lực phán đoán, xứng đáng với vai trò lãnh đạo của họ. Điều này tương tự như cái học các ngành nghệ thuật khai phóng ở các đại học Trung cổ. Sự nhấn mạnh sự học Khổng giáo có tính lý thuyết có mục đích tương tự như học các môn khai phóng, học triết học kinh viện hay giáo dục nhân văn dựa trên tiếng Latinh và Hy Lạp ở phương Tây từ thời Trung cổ trong đại học, nhằm rèn luyện trí tuệ và định hình “khí tính” con người. Cái học này cũng tạo nên niềm hãnh diện và ý thức ưu việt về đạo đức của giới Samurai Nhật Bản đối với “những người man di phương Tây”. Chính các học giả Khổng giáo thời Tokugawa là những người có đầy đủ năng lực thực hiện cuộc chuyển đổi từ cái học cũ sang cái học phương Tây, từ một xã hội phong kiến sang xã hội hiện đại. Điều đó cho thấy sự khác biệt căn bản giữa giới Samurai Khổng giáo và giới Nho giáo Việt Nam. Lực lượng thúc đẩy chính yếu cuộc công nghiệp hóa thời Minh Trị không còn là giới thương nhân của thời Tokugawa nữa như người ta có thể nghĩ. Trong số 231 triệu phú trong thời Edo, chỉ còn 20 sống sót vào giai đoạn cuối của thời Minh Trị. Chủ lực kinh tế của thời đổi mới là các nhà công nghiệp và ngân hàng hiện đại mới lên. Mitsui và Sumitomo từ thời Edo vẫn tiếp tục tăng trưởng phát đạt, nhưng đó chỉ là ngoại lệ hơn là quy luật. Nguyên nhân chính là các thương nhân thời Tokugawa đã không thoát khỏi thói quen cũ, vẫn gắn bó với những ngành công nghiệp truyền thống và các lề lối kinh doanh cũ. Những doanh nhân thời Minh Trị phần lớn thuộc giai cấp Samurai có lợi thế trình học vấn cao hơn, có tinh thần đổi mới hơn, và có quan hệ tốt với chính quyền đa số gồm các Samurai có cùng văn hóa với họ.


  Kết hợp Luận ngữ với bàn tính là kết hợp đạo đức Khổng giáo và năng lực kinh doanh. Trong khi nhiều người nhấn mạnh tinh thần “Tôn hoàng nhương di”, phản kháng muốn đánh đuổi người nước ngoài ra khỏi bờ cõi ngay tức khắc, thì Shibusawa nói, hãy biến tinh thần phản kháng thành sức mạnh trí tuệ để xây dựng đất nước, đó mới là cách bảo vệ hữu hiệu hơn.


  Chỉ với những đức hạnh như chính trực, công bằng, và trách nhiệm đối với quyền lợi công thì những doanh nhân Nhật Bản mới giành được sự kính trọng của thế giới phương Tây và thắng lợi trong cuộc chạy đua toàn cầu.


  Nhiều người nhấn mạnh những tư tưởng mới từ phương Tây làm nguồn cảm hứng và triết lý, chẳng hạn như Fukuzawa, nhưng Shibusawa nói ông muốn “xây dựng các doanh nghiệp hiện đại với bàn tính (abacus) và Luận ngữ của Khổng Tử”. Chủ nghĩa tư bản thôi chưa đủ để có ích lợi cho Nhật Bản nếu không có nền tảng đạo đức của Khổng giáo. Ông cảnh báo, đạo đức sẽ suy giảm nếu giáo dục bị các tư duy lợi ích thuần túy hoàn toàn khống chế.


  Khổng giáo thực ra có những điểm cản trở phát triển kinh tế, như lên án sự làm giàu, giống như Kitô giáo ở châu Âu. Nhưng chủ nghĩa tư bản đã “hòa giải” được ở châu Âu. Và rồi như thế ở Nhật Bản, chủ nghĩa tư bản ở phương Đông cũng đã sớm hòa giải được với Khổng giáo như một “ý thức hệ” (Xem John H. Sagers). Nhưng, từ ý muốn của giới lãnh đạo ở trên, chủ nghĩa tư bản phải có trách nhiệm đối với cộng đồng và quốc gia. Người Nhật muốn nắm đạo đức đàng cán chứ không muốn nắm đàng trui. Đây là điểm thảo luận sôi nổi của những nhà lập quốc Nhật Bản Minh Trị trong thập niên 1880 để cuối cùng đi đến việc thiết lập đạo đức Khổng giáo trên toàn xã hội, bắt đầu từ trường học, bằng các pháp lệnh “Ý chí Đế chế về Giáo dục” năm 1879, và “Pháp lệnh Đế chế về Giáo dục” năm 1890. Điều này đã thực hiện đúng nội dung của khẩu hiệu các trí thức Nhật Bản: “Khoa học công nghệ phương Tây. Đạo đức phương Đông”. Nhật Bản muốn thiết lập một nền đạo đức quốc gia (kokumin dotoku) để giữ vững bản sắc truyền thống rất sống động của họ.
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  Dưới đây là một thí dụ sống động cho thấy tính tiên phong của Shibusawa. Ngành dệt của Nhật Bản là ngành công nghiệp mũi nhọn đầu tiên trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa. Nhà máy Kéo sợi Osaka mà Shibusawa thành lập dưới đây đã trở thành một mô hình hoa tiêu thúc đẩy một phong trào thành lập những nhà máy mới lớn và hiện đại tương tự trong những năm sau, chủ yếu tại Osaka là thành phố truyền thống của ngành dệt Nhật Bản.


  Shibusawa và Công ty Kéo sợi Osaka (Osaka Boseki Kaisha)


  Nhà máy Kéo sợi Osaka rất nổi tiếng. Nó ra đời thế nào? Đây là câu chuyện cho thấy bàn tay khởi nghiệp sáng tạo của Shibusawa. Năm 1877, một sinh viên 26 tuổi tên Yamanobe (hay Yamabe) Takeo đang học lý thuyết kinh tế và bảo hiểm tại London. Một ngày nọ, anh ta nhận được một lá thư của một người không quen biết từ Nhật Bản, tên Shibusawa Eiichi. Lá thư nói như thế này: “Yamanobe thân mến, tên của anh được một người bạn tôi nhắc tới. Nhật Bản đang nhập khẩu rất nhiều sợi cotton. Chúng ta cần phải thiết lập một kỹ nghệ xe sợi trong nước. Chúng ta cần những người thông thạo cả hai, về quản lý lẫn công nghệ. Bạn có thể nào học ngành kỹ nghệ cotton được không? Tôi sẽ tạo ra một công ty.”


  Có lẽ Yamanobe cảm thấy khó chịu. Ai là người dám khuyên tôi thay đổi chủ đề học? Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, anh ta quyết định làm theo lời khuyên của Shibusawa. Anh đến King’s College và học lý thuyết công nghiệp dệt. Nhưng lý thuyết thôi không đủ. Anh cho đăng quảng cáo trên báo: HÃY THUÊ TÔI NHƯ MỘT NGƯỜI HỌC VIỆC CÔNG NGHIỆP SỢI, TÔI SẼ TRẢ TIỀN, nhưng không công ty nào trả lời. Cuối cùng, anh ta gặp ông W. E. Braggs, người nhận Yamanobe làm việc và cho phép anh tiếp thu kiến thức thực tiễn trong xí nghiệp ông trong tám tháng. Việc học bao gồm công nghệ, tiếp thị và vận chuyển hàng hóa. Yamanobe làm việc cật lực. Shibusawa gửi Yamanobe 1.500 yen để hỗ trợ việc học, là tiền túi của ông. Shibusawa nhớ lại sau này, đấy là một số tiền khổng lồ cho anh ta, và đó là một hành động rất mạo hiểm của tôi, “Vốn mạo hiểm”.


  Khi việc học xong, Yamanobe đặt mua một số máy dệt và đầu máy hơi nước từ những nhà chế tạo máy nổi tiếng như Platt và Hargreaves, và quay về Nhật Bản. Năm 1882, Shibusawa và Yamanobe chọn một vị trí thích hợp cho xí nghiệp ở Osaka. Để thành lập công ty, 250.000 yen được huy động từ bạn bè của Shibusawa gồm các nhà buôn giàu có (của Osaka và Tokyo) và các nam tước phong kiến như những cổ đông, trong khi Ngân hàng Daiichi của Shibusawa sẽ góp vốn lưu động. Năm 1883 Xí nghiệp Kéo sợi Osaka được khai trương. Yamanobe làm kỹ sư trưởng của xí nghiệp. Đấy là nhà máy xe sợi cơ khí hóa quy mô nhất, đầu tiên với những thiết bị hiện đại nhất nhập từ nước ngoài với 10.500 cọc sợi và trở thành một “khởi nghiệp” rất thành công, kết hợp nhiều tính chất như sử dụng đầu máy hơi nước, làm hai ca ngày đêm, xử lý cotton ngoại nhập, gửi kỹ thuật viên ra nước ngoài đào tạo, giảm giá thành, cũng như sử dụng hình thức công ty cổ phần. Nó trở thành mô hình tiêu biểu cho nhiều công ty kéo sợi về sau.


  Vào năm 1900, có một cuộc suy thoái nặng nề trong ngành dệt. Các cổ đông đòi hỏi lợi nhuận cao hơn và nhanh hơn. Nhưng Yamanobe nhất định đứng trên lập trường của một sự phát triển dài hạn của công ty. Ngay cả vị tổng giám đốc cũng phê bình ông. Tuyệt vọng và có ý muốn ra đi, Yamanobe đến thăm Shibusawa tại nhà riêng. Shibusawa bảo đảm Yamanobe rằng ông sẽ ủng hộ anh ta 100% và yêu cầu anh ta tiếp tục ở lại làm việc cho công ty. Được thuyết phục, Yamanobe ở lại. Khi cuộc suy thoái qua đi, Yamanobe được đề bạt lên làm Chủ tịch Công ty Kéo sợi Osaka. (Kenichi Ohno, 70-71)


  Một năm sau khi khai trương thì cổ tức được trả cho các nhà đầu tư là 18%! Cái gì mới ở đây? Vào thời điểm đó, tất cả những nỗ lực của nhà nước để khuyến khích ngành kéo sợi cơ khí hóa, nhưng kết quả rất thấp. Một ít nhà máy tồn tại chỉ có 2.000 cọc và được xây dựng với với sự bao cấp của nhà nước, nhưng hoạt động đều không hiệu quả. Những lý do chính là thiếu chuyên môn kỹ thuật và quản lý, quy mô nhỏ, địa điểm không thích hợp, dựa trên sức nước, và thiếu vốn để mở rộng. Những vấn đề này đã được Shibusawa giải quyết cùng một lúc. Một nhà máy thứ hai theo mô hình này được xây dựng năm 1886 với số cọc lên đến 20.800 nghĩa là gấp đôi nhà máy Osaka, và cũng thành công như thế. Shibusawa nổi tiếng như cồn. Ông được các công ty kéo sợi săn tìm để nhờ tư vấn, chẳng hạn như Công ty Kéo sợi Mie. Ông đã giúp cho công ty này chỉ sau vài năm hoạt động theo mô hình mới đã trở thành một trong những công ty thành công nhất. Các nhà đầu tư hiểu bài học của Shibusawa, và nhanh chóng phát triển theo mô hình đó và đã tạo ra một sự phát triển nhảy vọt cho ngành kéo sợi. Từ 1886 đến 1894 có tất cả 33 nhà máy mới được thành lập, trong đó 10 cái tọa lạc tại các vùng cận Osaka.
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  Trở lại với việc công bố thiết kế mới cho giấy bạc 10.000 yen mang chân dung Shibusawa đầu năm 2019, phải chăng nhà nước Nhật Bản muốn làm sống lại một tấm gương “anh hùng kinh tế”, cùng với thời đại anh hùng mà ông đã sống, để đất nước sản sinh ra những tài năng mới trong kinh doanh lẫn chính trị giúp Nhật Bản vượt lên khỏi giai đoạn trì trệ kinh tế hiện nay? Shibusawa là người không bao giờ từ bỏ niềm tin, rằng xã hội chỉ có thể phát triển hài hòa, lành mạnh, và có nhiều sức sống, khi tinh thần “kính trọng quyền lực và xem nhẹ công dân” được thay thế bằng một cơ chế dân chủ hơn, để năng lượng xã hội có thể được tích tụ vào khu vực tư nhân. Chúng ta có thể chờ đợi gì ở thời kỳ mới của Nhật Bản – Lệnh Hòa?
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  Tư tưởng Shibusawa Eiichi - Nho giáo và chủ nghĩa tư bản Nhật


  Tặng những tâm hồn Việt Nam đang thao thức


  


  I. Anh hùng và thời thế


  Trong cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản thế kỷ 19, có một nhân vật quan trọng hiện nay còn chưa được giới thiệu đầy đủ ở Việt Nam là Shibusawa Eiichi, người được Nhật Bản tôn vinh là “tổ phụ” của nền kinh tế thị trường, người du nhập và phát triển mô hình công ty cổ phần, vun trồng văn hóa doanh nhân hiện đại, khai sinh ngành ngân hàng đồng thời xây dựng những công ty trụ cột của nền kinh tế.


  Theo sử gia kinh tế Tsuchiya Takao, Shibusawa Eiichi đã sáng lập và đồng sáng lập khoảng hơn 500 công ty vào thời Minh Trị, trong đó có những doanh nghiệp trở thành trụ cột của nền công nghiệp và tài chính hiện đại Nhật Bản. Những doanh nghiệp này kết với nhau như một chuỗi, bổ trợ lẫn nhau thành một mạng lưới. Chúng ta có thể điểm qua vài cái tên ngày nay vẫn là những thương hiệu nổi tiếng: Ngân hàng Daiichi (hiện nay là Ngân hàng Mizuho), Hiệp hội Ngân hàng Tokyo, Hiệp hội Ngân hàng Osaka, Công ty Xây dựng Shimizu, Công ty Bảo hiểm Hàng hải Tokyo Maritime, Công ty Vận tải Nippon Yusen, Công ty Đường sắt Nhật Bản, Công ty Đường sắt Tokyo Metro, Công ty Đóng tàu Tokyo Ishikawajima, Công ty Kanebo, Công ty Bia Sapporo, Công ty Gas Tokyo, Công ty Gas Osaka, Công ty Điện lực Tokyo, Khách sạn Imperial Hotel, Công ty Giấy Nippon, Công ty Giấy Oji…


  Năng lượng tinh thần nào đã tạo ra một nhà khởi nghiệp như thế? Đâu là ngọn nguồn những sáng tạo của ông? Động lực nào đã giúp ông học hỏi một lượng kiến thức như vậy ở nhiều lĩnh vực khác nhau? Khi Shibusawa được gia đình và bạn bè mời kể lại cuộc đời mình năm 1887, có lẽ ông đã có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Bản chép tay những lời kể này của ông về sau được biên tập lại thành tự truyện Vũ dạ đàm (雨夜譚 Amayo-gatari), nghĩa là “Kể chuyện đêm mưa”. Ở đây, Shibusawa kể từ thời thơ ấu đến năm 1873, khi ông treo ấn từ quan để dấn thân vào thương trường, khắc họa một cách sinh động nền tảng văn hóa của một võ sĩ Samurai trong con dâu bể của những biến động chính trị khốc liệt, giúp chúng ta hiểu làm thế nào một thanh niên sinh ra trong gia đình nông dân tỉnh lẻ đã lĩnh hội được những phẩm chất, kỹ năng và tinh thần, tức cái nền tảng văn hóa đã tạo thành một Shibusawa “người cha của chủ nghĩa tư bản Nhật” như thế hệ sau tôn vinh.


  II. Vấn đề văn bản


  Chúng tôi dịch hai cuốn sách nhỏ, là hồi ức của Shibusawa Eiichi về cuộc đời hoạt động chính trị và kinh tế của mình trước và sau cuộc duy tân Minh Trị. Quyển Vũ dạ đàm kể từ thời thơ ấu đến giai đoạn tác giả phục vụ trong Bộ Tài chính đầu thời Minh Trị (đến năm 1873). Quyển Quá trình phát triển lực lượng doanh nhân từ sau Minh Trị Duy tân kể về hành trạng của tác giả trong thời kỳ xây dựng nền móng cho chủ nghĩa tư bản Nhật, sau năm 1873, khi tác giả từ chức ở Bộ Tài chính để dấn thân vào con đường kinh doanh, thực nghiệp.


  Quyển Vũ dạ đàm, như trên đã nói, có nguồn gốc từ năm bài nói chuyện của Shibusawa cho gia đình và bạn bè tại nhà của ông ở Tokyo năm 1887. Năm 1894, Shibusawa biên tập bản ghi chép năm bài nói chuyện này và xuất bản thành sách. Năm 1900, nhân dịp Shibusawa Eiichi thượng thọ lục tuần, quyển sách này được tái bản trong bộ sách Sáu mươi năm cuộc đời của Thanh Uyên(*) tiên sinh – Lịch sử phát triển tinh thần thực nghiệp hiện đại của một con người, do Sakatani Yoshiro, đương thời là Cục trưởng Cục Kế toán của Bộ Tài chính (sau đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính) làm chủ tịch hội đồng biên tập. Các bản in về sau của sách Vũ dạ đàm đều in nguyên văn văn bản năm 1900 này.


  Để bổ sung cho sách Vũ dạ đàm, chỉ kể về cuộc đời của Shibusawa từ thuở nhỏ đến khi từ quan năm 1873, chúng tôi dịch thêm Quá trình phát triển lực lượng doanh nhân từ sau Minh Tri Duy tân (維新以後ニ於ケル経済界ノ発達) cũng của Shibusawa, kể về những hoạt động phát triển kinh tế Nhật Bản của tác giả với tư cách là một doanh nhân, giai đoạn sau khi từ quan, tức là câu chuyện của nó tiếp nối tác phẩm Vũ dạ đàm. Tác phẩm này có nguồn gốc là bài giảng của Shibusawa theo lời mời của Hội Nghiên cứu Chính trị học (Kokka Gakkai 国家学会) của Trường Luật học, Đại học Đế quốc (Đại học Tokyo ngày nay), một bài trong chuỗi bài giảng thuộc chủ đề “Những vị nguyên soái của cuộc cải cách Minh Trị xuất thân trong triều đình và thứ dân” (朝野ノ元勲諸公) do hội này thực hiện. Sau đó, năm 1919, hội này biên tập bản ghi chép của bài giảng trên và xuất bản trong sách Lịch sử kinh tế chính trị thời Minh Trị (明治憲政経済史論), kỷ niệm 30 năm thành lập hội.


  Vào thập niên 1950 của thế kỷ 20, một nhóm học giả do sử gia kinh tế Tsuchiya Takao dẫn đầu đã biên tập bộ sách Tư liệu về tiểu sử Shibusawa Eiichi (渋沢栄一伝記資料) gồm 68 tập, xuất bản lần lượt từ 1955 đến 1971. Bộ “Tư liệu” này được coi là tập đại thành về Shibusawa Eiichi mà những ai nghiên cứu về ông đều sử dụng. Trong bộ “Tư liệu” này, bản in Vũ dạ đàm năm 1900 được xếp trong tập 5, còn Quá trình phát triển lực lượng doanh nhân từ sau Minh Trị Duy tân năm 1919 thì nằm trong tập 46. Bản dịch của chúng tôi dựa vào hai văn bản trong bộ “Tư liệu” này.


  III. Ý nghĩa của tác phẩm


  Tác phẩm Quá trình phát triển lực lượng doanh nhân từ sau Minh Trị Duy tân được Hội Chính trị học của Đại học Tokyo biên tập nên ngôn ngữ có thể trở nên gần với phong cách học thuật hơn, nhưng Vũ dạ đàm thì thực sự là ngôn ngữ trò chuyện thân mật với người thân và bạn bè. Chúng ta có thể đặt câu hỏi là liệu những cuốn sách có nguồn gốc là những cuộc nói chuyện, giảng bài của tác giả thì liệu có đáng tin?


  Trong Vũ dạ đàm, tác giả không giấu giếm bản thân mình thời trẻ là một chàng trai đầy nhiệt huyết, lý tưởng, đầy khẳng khái, như một chí sĩ hết lòng vì nước. Có một số chi tiết độc giả có thể đặt vấn đề, chẳng hạn, tác giả kể rằng khi được giúp đỡ về đầu quân cho nhà Hitotsubashi Yoshinobu, người đứng đầu một chi tộc của dòng họ Tokugawa lãnh đạo Mạc phủ, tác giả đã khẳng khái đặt điều kiện là mình phải được diện kiến Hitotsubashi để bày tỏ chính kiến và đã được Hitotsubashi chấp thuận. Độc giả có thể đặt vấn đề là, liệu một võ sĩ Samurai bấy giờ đang trong hoàn cảnh không nơi nương tựa, thân phận thấp hèn, giữa lúc lâm vào bước đường cùng, trong bối cảnh xã hội phân biệt đẳng cấp khắt khe như vậy, thì có dám đòi hỏi như thế? Mà giả sử chàng dám đòi hỏi như vậy thì có thực người đứng ở đỉnh cao quyền lực như Hitotsubashi đã chấp thuận?


  Tuy vậy, khi sách xuất bản năm 1894, Hitotsubashi vẫn còn sống. Không chỉ Hitotsubashi mà nhiều vị “nguyên soái” của cuộc canh tân Minh Trị xuất hiện trong tự truyện của Shibusawa nhu Okuma Shigenobu, Ito Hirobumi, Inoue Kaoru, Soejima Taneomi… cũng vẫn còn sống. Không những không có ai đặt vấn đề về những câu chuyện ông kể mà ngược lại thậm chí còn có người như Okuma Shigenobu, trong một phỏng vấn năm 1909, đã kể về một Shibusawa khi mới được mời vào Bộ Tài chính của triều đình Minh Trị với một hình ảnh còn thú vị hơn cả Shibusawa tự kể về mình. Ngoài ra, như trên đã nói, năm 1900, một lãnh đạo của Bộ Tài chính là Sakatani đã đưa tác phẩm này vào trong một cuốn sách kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Shibusawa. Nhiều học giả quốc tế như giáo sư sử học Teruko Craig ở Đại học Harvard, người dịch Vũ dạ đàm sang tiếng Anh, cũng cho rằng tác phẩm này trung thực và tác giả đã kể lại lịch sử đúng như trí nhớ của mình. Đối với giới nghiên cứu về Shibusawa ở Nhật Bản và trên thế giới, Vũ dạ đàm và Quá trình phát triển lực lượng doanh nhân từ sau Minh Trị Duy tân vẫn được coi là những tài liệu quan trọng để hiểu tiểu sử và nền tảng văn hóa của tác giả.


  Tóm lại, có thể nói Vũ dạ đàm của Shibusawa Eiichi xứng đáng để các sử gia kinh tế, những nhà nghiên cứu chính trị và tư tưởng… tham khảo để hiểu những bước chân đầu tiên của hành trình vạn dặm của nước Nhật thời hiện đại. Cùng với Phúc Ông tự truyện của Fukuzawa Yukichi, tự truyện Vũ dạ đàm của Shibusawa đã khắc họa bầu không khí tinh thần của thời đại một cách sinh động, miêu tả tâm lý và nhân cách các nhân vật lịch sử một cách sắc sảo, kể về con người và sự kiện bằng những chi tiết điển hình, cung cấp cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh từ góc nhìn của người trong cuộc về “thế hệ Minh Trị” ở Nhật Bản.


  IV. Sự lựa chọn


  Nếu Fukuzawa Yukichi thực hiện lý tưởng người trí thức độc lập với chính quyền thì Shibusawa Eiichi thực thi lý tưởng doanh nhân độc lập với chính trị, cũng không chi phối ngược trở lại bộ máy chính trị. Năm 1873, Shibusawa từ quan để bước vào thương trường trong khi đang là một trong những nhân vật quan trọng nhất Bộ Tài chính, bộ có quyền lực nhất trong cơ cấu chính phủ đương thời. Năm 31 tuổi (1871), khi đang là quan chức Bộ Tài chính, Shibusawa xuất bản sách Các nguyên tắc cơ bản của việc thành lập công ty (立会略則 Tachiai Ryakusoku, “Lập hội lược tắc”). Theo Sakamoto Shinichi, Lập hội lược tắc năm 1871 đã “chứa đựng những điều cốt tủy trong tư tưởng khởi nghiệp của Shibusaua”, không chỉ là tài liệu đầu tiên giới thiệu về “hợp bổn pháp” (mô hình công ty cổ phần của phương Tây) mà “đây còn là cuốn sách đầu tiên thời Minh Trị trình bày về chủ nghĩa tự do kinh tế”.(*) Trong Lập hội lược tắc, Shibusawa lập luận rằng “tự do” chính là nền tảng của “thương mại”, trên cơ sở đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do của doanh nhân và tự do của thị trường, chống lại sự can thiệp của nhà nước.


  ““Thương” (商 buôn bán) có nghĩa là thương lượng và thương nghị về đồ vật, là hiện tượng sinh ra từ sự tương tác và giao thiệp giữa người với người. Do đó, khi luận cứu về điều này thì chúng ta phải hiểu rằng, ý nghĩa có tính bản chất của thương mại là mưu cầu lợi ích trên cơ sở cùng chia sẻ về các giá trị thiện ác – đúng sai giữa người với người, được thực hiện trên nền tảng là quyền tư hữu và tự do suy nghĩ để quyết định về đồ vật và sự vật mình sở hữu”.(*)


  Tuy nhiên, giống như các chí sĩ ái quốc đương thời, từ giã gia đình để chiến đấu cho lợi ích quốc gia, Shibusawa chỉ coi kinh doanh và đồng tiền là phương tiện để “kinh bang tế thế”. Trong Lập hội lược tắc, ông nói: “Mặc dù bản chất của công ty thương mại là mọi người trong công ty cùng đồng tâm nhất trí với nhau trong kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, thỏa mãn nhu cầu sinh kế, làm cho hàng hóa trong xã hội được lưu thông mạnh mẽ, nhưng doanh nhân cũng phải cần dụng tâm đem lại công lợi cho toàn bộ đất nước và gắn kết mọi người trong xã hội”.(*)


  Shibusawa đã trung thành cho đến hết cuộc đời với tư tưởng phát biểu lần đầu năm 1871 này trong Lập hội lược tắc. Không chỉ vậy, ông còn nhất quán giữa tư tưởng và hành động. Ở xứ Phù Tang, ông không chỉ được hậu thế tưởng nhớ như là “người cha của chủ nghĩa tư bản Nhật” mà còn là người “khai sơn phá thạch” cho nền phúc lợi xã hội. Ngay khi mới bắt đầu bước vào thương trường, sáng lập Ngân hàng Daiichi, Shibusawa đã đồng thời khởi động các hoạt động xã hội, giáo dục và tư tưởng. Theo một số thống kê, ông tham gia vào khoảng hơn 600 dự án xã hội, y tế và giáo dục. Ngay sau khi từ quan năm 1873, ông tham gia thành lập Viện Giáo dưỡng Tokyo, một trung tâm chăm sóc người cao tuổi, tàn tật và trẻ mồ côi, trở thành viện trưởng viện này ba năm sau đó cho đến khi qua đời. Viện này được coi là nền móng đầu tiên của ngành phúc lợi xã hội ở Nhật Bản. Ngoài ra, ông còn là sáng lập hoặc ủng hộ tài chính chủ yếu để thành lập hơn 20 tổ chức y tế khác, trong đó có những tổ chức quan trọng đối với xã hội Nhật cho đến ngày nay như Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, Hội Từ thiện Tokyo, Hội Bác ái, Bệnh viện Từ thiện Tokyo… Về giáo dục, giữa thời đại nam quyền, phụ nữ chưa được bước chân vào giáo dục, ông sáng lập và tham gia quản lý các trường dành riêng cho phụ nữ như Tokyo Jogakkan (năm 1888), Trường Đại học nữ Nhật Bản (日本女子大学 Nihon Joshi Daigaku) năm 1896, trong đó Trường Đại học nữ Nhật Bản cho đến nay vẫn là một trong những đại học mạnh ở Nhật. Trong lĩnh vực đào tạo tầng lớp doanh nhân mới, hai năm sau khi từ quan, ông mở “Trường đào tạo kinh doanh” Shoho Koshu-jo (商法講習所), tiền thân của Đại học Hitotsubashi (一橋大学 Hitotsubashi Daigaku), gần một thế kỷ nay là trường đại học hàng đầu Nhật Bản về kinh tế, kinh doanh và hiện nay đứng khoảng thứ 25 trong các bảng xếp hạng đại học toàn cầu.(*)


  Rõ ràng, việc ông thúc đẩy sự phát triển của hệ thống giáo dục dành cho phụ nữ hay xây dựng các thiết chế xã hội của phúc lợi y tế hoàn toàn không phải là làm “làm việc thiện” theo kiểu “bố thí cho người nghèo” mà là thực thi lý tưởng “đem lại công lợi cho toàn bộ đất nước và gắn kết mọi người trong xã hội”. Ở đây chúng ta không cần kể lại tiểu sử của Shibusawa nhưng thiết nghĩ cần nói ngắn gọn về tư tưởng của Shibusawa để hiểu sự lựa chọn của ông cho chính mình và cũng là cho Nhật Bản.


  V. Shibusawa, nhà tư tưởng


  Để đưa các giá trị hiện đại vào xã hội Nhật Bản vốn có truyền thống Nho giáo ngàn năm, Shibusawa đã hiện đại hóa Nho giáo qua một loạt tác phẩm như Thanh Uyên bách thoại (青淵百話), Bài giảng về Luận ngữ (論語講義), Thực nghiệm “Luận ngữ” xử thế đàm (実験論語処世談), Luận ngữ và bàn tính (論語と算盤). Trong đó, Luận ngữ và bàn tính cho đến nay vẫn là sách gối đầu giường của giới doanh nhân Nhật Bản. Theo một khảo sát của tạp chí Toyo Keizai năm 1981, Luận ngữ và bàn tính, tác phẩm chủ chốt xây dựng “tinh thần của chủ nghĩa tư bản Nhật”, là tác phẩm được giới chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nhật yêu thích nhất.


  1. “Sĩ hồn thương tài”


  Thời Heian, người Nhật đề xướng phương châm “Hòa hồn Hán tài” nghĩa là “Kết hợp linh hồn Nhật Bản với trí tuệ của văn hóa Hán”. Đến thời Minh Trị, người Nhật đề xướng “Hòa hồn Dương tài” nghĩa là “Kết hợp tinh thần Nhật Bản với trí tuệ phương Tây” phổ biến thời Minh Trị. Cả “Hòa hồn Dương tài” và “Hòa hồn Hán tài” đều có chung một công thức, đặt vấn đề “bản sắc” trong thế đối sánh Nhật Bản với “người ngoài” – Hán hoặc Tây phương. Shibusawa Eiichi đề xuất một phương châm khác, với một cấu trúc tinh thần mới, “Sĩ hồn thương tài” nghĩa là “Kết hợp Đạo của võ sĩ Samurai với tài năng của một doanh nhân”. “Sĩ hồn thương tài” không đặt vấn đề “bản sắc” mà đặt vấn đề kết hợp các hệ giá trị khác nhau trong nhân cách một doanh nhân.


  Trong Luận ngữ và bàn tỉnh, Shibusawa hồi tưởng giai đoạn thời Minh Trị, khi có nhiều võ sĩ Samurai khởi nghiệp kinh doanh với lý tưởng làm cho “phú quốc, cường binh”, nhưng vô số dự án khởi nghiệp của họ đã thất bại. Thậm chí đương thời còn có cách nói châm biếm “thương pháp của võ sĩ đạo” để mỉa mai sự thất bại của họ. Để tránh lặp lại những thất bại như vậy, Shibusawa cho rằng các võ sĩ Samurai cần học các kỹ năng kinh doanh (thương tài), nhưng ông vẫn tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc giữ vững các giá trị đạo đức ngay cả khi thất bại. “Đạo của võ sĩ không phải chỉ được thực thi trong giới Nho gia hay các võ sĩ Samurai. Những nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực công thương nghiệp ở các nước văn minh cũng lựa chọn con đường đó. Các nhà công thương nghiệp ở phương Tây luôn luôn tôn trọng lời hứa, giả sử trong quá trình hợp tác có gặp thiệt hại đi nữa nhưng một khi đã hứa thì tất sẽ làm, không phản bội lời hứa cũ, kiên định tinh thần đạo nghĩa, không trượt ra ngoài chính đạo.”(*)


  Điều thú vị ở đây là Shibusawa coi nền tảng thành công của cả “tài năng kinh doanh” và “đạo của võ sĩ” không phải là tài sản riêng của Luận ngữ mà là một giá trị phổ quát của thế giới “văn minh” như các nước phương Tây. Có thể nói, ông sử dụng Luận ngữ của Khổng Tử như một “đường truyền” (channel), một “lối vào” (entrance) để dẫn xã hội Nho giáo ấy hội nhập với thế giới hiện đại, chứ không phải với tinh thần nệ cổ và bảo thủ.


  2. Doanh nhân như là hình mẫu về đạo đức


  Shibusawa Eiichi đã chiến đấu không mệt mỏi để phê phán tư tưởng phân biệt giai cấp “sỹ, nông, công, thương” của Nho giáo, đặt “thương” tức giới doanh nhân xuống hạng thấp nhất. Sách Sáu mươi năm cuộc đời của Thanh Uyên tiên sinh – Lịch sử phát triển tinh thần thực nghiệp hiện đại của một con người năm 1900 ghi lại lời giải thích của Shibusawa cho những người bạn phản đối ông từ quan để trở thành doanh nhân như sau:


  “Công thương nghiệp là nền tảng của quốc gia. Chọn những kẻ tầm thường làm quan chức triều đình thì cũng chẳng sao. Nhưng doanh nhân phải là bậc hiền tài. Nếu lực lượng doanh nhân là những bậc hiền tài thì sẽ bảo vệ được sự phồn thịnh của quốc gia. Xưa nay người Nhật tôn kính tầng lớp võ sĩ, cho rằng trở thành quan cao trong chính phủ là vinh quang tối thượng, còn trở thành một thương nhân là điều đáng xấu hổ. Đó là kiểu tư duy lầm lạc từ xưa đến nay. Ngày nay, nhiệm vụ cấp bách của nước ta là thấu hiểu lề lối tư duy của xã hội, loại trừ những những suy nghĩ sai trái của nó, nâng cao vị thế xã hội của doanh nhân, phát triển nhân tài để xây dựng xã hội thương nghiệp, làm cho doanh nhân trở thành tầng lớp thượng lưu của xã hội.”(*)


  Nhưng làm thế nào để doanh nhân trở thành hình mẫu đạo đức cho xã hội? Shibusawa cho rằng doanh nhân có thể thực hiện chức năng xã hội đó bằng lý tưởng “thánh hiền” của Nho giáo truyền thống. Shibusawa diễn giải điều này như sau trong Thực nghiệm “Luận ngữ” xử thế đàm: “Khổng Phu tử cho rằng làm những việc nhân nghĩa giúp đời, cứu tế nhân dân chính là bậc nhân cao hơn bậc nhân, đến mức đó phải là bậc thánh vậy. Nếu muốn làm những việc nhân nghĩa và cứu tế rộng khắp cho nhân dân, thì cái tất yếu cần có trước tiên chính là tiền. Thực vậy, để làm điều nhân nghĩa rộng khắp mà lại không giàu có thì dù có làm gì đi nữa cũng không thể trông mong thực hiện điều đó một cách vẹn toàn. Ngay cả muốn thực thi nền chính trị của Văn Vương(*) ngày trước thì cái tất yếu cần có là tiền.(*)”


  Theo diễn giải của Shibusawa, sự giàu có chính là tiền đề vật chất để thực thi lý tưởng nhân nghĩa “bố thí rộng khắp, cứu tế dân chúng” của bậc thánh hiền. Để thực thi lý tưởng thánh hiền thì không chỉ cần lòng nhân cao cả mà còn cần tài trí của một doanh nhân.


  3. Phê phán sự đối lập giữa “lợi” và “nghĩa” của truyền thống Nho giáo


  Phê phán sự đối lập giữa “nghĩa” và “lợi” của Nho giáo, Shibusawa nếu tư tưởng “nghĩa lợi lưỡng toàn thuyết” hay “đạo đức kinh tế hợp nhất thuyết”, theo đó “nghĩa” và “lợi” hay “đạo đức” và “kinh tế” trong bản chất vốn không mẫu thuẫn với nhau. Quan điểm “đạo đức và kinh tế hợp nhất” của Shibusawa cho rằng trong kinh doanh cần phải sử dụng “phương pháp chính đáng và tuân thủ nghiêm cẩn luân lý kinh doanh”. “Nghĩa lợi lưỡng toàn thuyết” có thể được tóm tắt qua một số luận điểm như sau:


  “Suy nghĩ về thực nghiệp như thế nào cho đúng đắn? Không cần phải nói, đương nhiên là phải lập kế hoạch thu được lợi nhuận. Kinh doanh công nghiệp, thương nghiệp mà không tạo ra được lợi nhuận thì công thương nghiệp ấy là vô nghĩa lý. (…) Nhưng, lợi nhuận chân chính nếu không dựa trên nền tảng nhân nghĩa đạo đức thì tuyệt nhiên không thể bền vững”.(*) Hay “Người phát triển tài sản theo chính đạo là phải vừa tích tụ tài sản vừa phân tán nó. “Phân tán” có nghĩa là sử dụng nó một cách thiện dụng, tức dùng nó để giúp đỡ xã hội một cách đúng đắn. Đó là điều chúng ta không bao giờ được quên.”(*)


  Để xây dựng tính tương hợp giữa “nghĩa” và “lợi”, Shibusawa đã tái diễn giải khái niệm “lợi” của Nho giáo. Ông nói “Vượt lên trên quan niệm về tư lợi tư dục, chúng ta phải nói rằng cái lợi đạt được trên cơ sở tấm lòng chân thành đối với quốc gia và xã hội thì chính là cái lợi chân thật”(*) Như vậy, “lợi” trong kinh điển Nho giáo vốn có nghĩa là “tư lợi” đã được Shibusawa tái diễn giải là “công lợi”. Nói cách khác, ông dùng ý niệm “công lợi” của phương Tây để thống nhất hai khái niệm “lợi” và “nghĩa” vốn đối lập nhau trong Nho giáo. Điều đó cũng có nghĩa là, bất kể xuất phát điểm là gì, thế hệ đã hiện đại hóa Nhật Bản là thế hệ đã Tây phương hóa mạnh mẽ về mặt tinh thần và trí tuệ, chứ không phải là thế hệ đã kìm hãm dân tộc họ bằng não trạng và kỹ năng tư duy chỉ thích hợp với một hệ thống cũ kĩ.


  VI. “Lưu thủy, khai hoa”


  Giống như các sĩ phu đương thời được sinh ra trong nền văn hóa Hán học trước khi tiếp xúc với phương Tây, Shibusawa có thú vui giải trí là làm thơ chữ Hán và thơ tiếng Nhật truyền thống. Sau khi ông mất, cháu của ông là Shibusawa Kenzo tìm trong di cảo được 283 bài Hán thi và 383 bài Waka, in thành tập thơ Thanh Uyên thi ca tập (青淵 詩歌集) năm 1933. Xin khép lại câu chuyện của Shibusawa bằng một bài thơ chữ Hán ông viết năm 89 tuổi, hai năm trước khi mất.


  Nguyên văn:


  義利何時能両全


  每逢佳節思悠然


  回頭愧我少成事


  流水開花九十年


  己巳元旦書感 青淵逸人


  Phiên âm:


  Nghĩa lợi hà thời năng lưỡng toàn


  Mỗi phùng giai tiết tứ du nhiên


  Hồi đầu quý ngã thiểu thành sự


  Lưu thủy khai hoa cửu thập niên


  Kỷ Tị Nguyên dán thu cám, Thanh Uyên dật nhân


  Dịch nghĩa:


  Khi nào thì lợi ích của doanh nghiệp cũng đồng thời là chính nghĩa của xã hội?


  Mỗi độ xuân về, tôi lại trầm ngâm suy nghĩ về điều đó. Ngoảnh mặt nhìn lại, thấy hổ thẹn vì hoàn thành được ít việc,


  Nước chảy, hoa nở, thấm thoát đã chín mươi năm.


  Kẻ ẩn dật Thanh Uyên cảm tác


  Nguyên đán năm Kỷ Tị (năm 1929)(*)


  Oregon, 150 năm Minh Trị Duy tân 1868 – 2018


  Cảm ơn Thủy và Bình An những ngày tháng bình yên


  TS. Nguyễn Lương Hải Khôi


  

  Vũ Dạ Đàm


  Quyển một


  Thanh Uyên(*) - tiên sinh kể, môn sinh chép lại


  


  


  Đêm nay, như đã hứa, tôi sẽ bắt đầu kể chuyện cho các


  bạn nghe về cuộc đời của mình. Tôi đã sống 47 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó thế giới đã trải qua biết bao dâu bể, và cuộc đời tôi gắn với những thay đổi đó nên cũng có biết bao đổi thay. Khi tôi đi vào kể chi tiết, câu chuyện sẽ rất dài, nhiều khi hơi nhàm chán, và bạn sẽ muốn ngáp dài, vặn vẹo hoặc thập chí ngủ gật. Nhưng mong bạn hãy lưu lại với tôi, vì tôi sẽ nói từ tấm lòng chân thành, với hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn bằng cách này hay cách khác – để giúp bạn nỗ lực hơn, làm bạn thêm quyết tâm và nhẫn nại, hoặc để được khuyến khích thêm một lần nữa, hay có thể là để bạn giữ được sự thận trọng và chừng mực. Tối nay các bạn đã có mặt ở đây, tôi rất mong các bạn sẽ lắng nghe kiên nhẫn, xem xét nghiêm túc lời nói của tôi, và không cho những điều tôi nói là nhảm nhí.


  Thời niên thiếu của tôi


  Cha mẹ và nơi chôn nhau cắt rốn


  Để kể câu chuyện của tôi một cách nghiêm túc, hợp lý và tường tận, tôi không thể không bắt đầu từ các bậc tiền nhân, trước tiên bắt đầu từ cha mẹ tôi. Ba tôi không phải là người thuộc về gia đình mình đã chào đời mà là người nhận huyết thống từ dòng họ mẹ tôi. Nói cách khác, ông là một người ở rể, mang họ bên vợ(*). Ông là con thứ ba của gia đình nhà Shibusawa Sosuke, một nông dân cùng làng với nhà mẹ tôi, đến ở trong gia đình nhà vợ khi họ cưới nhau.


  Ba tôi có bản tính nghiêm khắc và cương trực, như Bắc Cung Ẩu được nhắc đến trong sách Mạnh Tử(*), luôn luôn can đảm, không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, tâm không bao giờ xao động, không chớp mắt dù có phải đối diện với người mặc áo thô rách rưới hay trước một vị vua có đội quân ngàn người. Ba tôi rất tỉ mỉ cẩn thận, kể cả trong những điều nhỏ nhất. Ông ấy không được đọc sách nhiều, nhưng quen thuộc với những sách như Tứ Thư, Ngũ Kinh của đạo Khổng, thậm chí còn có cái khí phong lưu thi thoảng làm thơ Hán hay sáng tác thơ Haiku khi có cảm xúc. Là một người quá nghiêm nghị và cương trực nhưng ông cũng có nhiệt huyết và tấm lòng rộng lượng giúp đỡ người khác. Trong lối sống hàng ngày ông là mẫu người tiết kiệm và điều độ, chỉ nghĩ cho sự thịnh vượng của gia đình nhà vợ đã cưu mang ông.(*)


  Tuổi thơ đọc sách


  Nếu tôi nhớ không lầm, tôi bắt đầu biết đọc ở tuổi lên sáu. Ba đã hướng dẫn tôi lúc đầu, dạy tôi chữ Hán cổ trong những kinh điển Nho giáo như Đại học hay Trung dung. Khi học lên đến thiên thứ hai của bộ Luận ngữ, lúc đó khoảng bảy hay tám tuổi, tôi bắt đầu học với thầy Odaka Atsutada, hiện đang sống ở Morioda. Nhà thầy Odaka ở làng Tebaka, cách nhà tôi chừng nửa dặm. Từ hồi nhỏ, thầy Odaka đã rất thích sách vở. Thầy cũng có tài ghi nhớ và được coi là một thầy giáo uyên thâm trong làng. Thầy cũng là họ hàng nhà tôi nên có lần ba gọi tôi lên bảo: “Từ bây giờ, con sẽ đến Tebaka học với thầy Odaka thì sẽ tốt hơn học với ba”. Sau đó, cứ mỗi sáng tôi đi bộ đến nhà thầy và học ở đó chừng hai tiếng.


  Thầy Odaka có phương pháp dạy của riêng mình. Thay vì cứ bắt tôi phải đọc đi đọc lại một cụm từ hay một đoạn văn cho đến khi ghi nhớ, một phương pháp vẫn còn hay được sử dụng ở các trường học hiện nay, thầy lại cho tôi đọc nhiều loại sách kinh điển. Sách Hán văn thì có Tiểu học, Mông cầu(*), Tứ thư, Ngũ kinh(*), Văn tuyển, Tả truyện, Sử ký, Hán thư, Thập bát sử lược, Nguyên Minh sử lược(*), ngoài ra còn có Quốc sử lược, Nhật Bản ngoại sử, Nhật Bản chính ký(*)… và thêm hai ba loại sách phụ khác nữa, tôi không nhớ hết. Điều quan trọng không phải là nhớ từng chữ từng câu, mà là đọc càng nhiều càng tốt và tự rút ra cho mình điều gì đó. Cuối cùng, sau một quá trình thì tôi cũng tự hiểu được nhiều điều – ý nghĩa của một đoạn văn nhất định, hay dụng ý của một đoạn khác.


  * * *


  Tôi dành khoảng bốn, năm năm tập trung vào việc đọc sách, cho đến khi chừng 11 tuổi, và nhận ra rằng mình rất thích đọc sách nhưng không phải loại sách hàn lâm Hán cổ mà những tác phẩm dân gian đại chúng ở Nhật Bản kiểu như Thông tục tam quốc chí(*) hay Chuyện bát khuyển nhà Satomi(*) hoặc Truyền thuyết Shunkan(*)… Khi tôi tiết lộ điều này với thầy Odaka, thầy nói:


  Tốt thôi, nếu em muốn nhiều lợi lạc từ sách vở, hãy cứ bắt đầu với những cuốn dễ đọc. Kể cả khi em thấy những sách Khổng giáo là quá khó, em cũng sẽ vẫn hiểu phần nào ở giai đoạn này. Sau này lớn và có nhiều kinh nghiệm hơn em sẽ nhận ra nhiều bài học giá trị và hữu ích hơn. Còn bây giờ, cứ đọc Chuyện bát khuyển nhà Satomi, Thông tục tam quốc chí hoặc bất cứ cái gì em thích. Khi em đọc cẩn thận, dần dần em sẽ thấy niềm vui khi đọc những cuốn như Nhật Bản ngoại sử hay Thập bát sử lược, hoặc thậm chí cả Sử ký hay Hán thư… Cứ tiếp tục đọc.


  Tôi đã nghe theo lời thầy và đọc quân ký, tiểu thuyết, hay bất cứ thứ gì kiếm được. Thật ra, tôi đã trở thành một con mọt sách vào dịp năm mới khi tròn 12 tuổi. Tôi nhớ là hồi đó mình say mê đọc một cuốn sách nào đó đến nỗi rơi vào một cái hào khi đang đi chào hỏi đầu năm, bị mẹ mắng vì làm bẩn mất bộ kimono đẹp nhất.


  Nuôi chí kinh doanh nông nghiệp


  Tôi cũng đã theo học cả kiếm đạo và thư pháp. Như tôi đã nói, mối quan tâm hàng đầu của ba tôi là sự thịnh vượng của gia đình Shibusawa, và khi tôi khoảng 14 hay 15 tuổi, ông đã quyết định rằng đã đến lúc tôi phải bắt đầu giúp ông làm ruộng và công việc kinh doanh của gia đình. Ông nói:


  – Con không thể là trẻ con mãi mãi. Ta muốn con làm việc vài giờ mỗi ngày. Đúng là con đã đọc rất nhiều sách, nhưng không phải để trở thành một học giả Nho giáo. Tất cả những gì con cần là kiến thức thực tế về văn hóa. Nếu con cảm thấy vẫn chưa đủ, thì con vẫn có thể tìm cách sắp xếp thời gian để học tập. Ta không thể để con đọc sách cả ngày lẫn đêm. Chừng nào con biết chia sẻ việc đồng áng và kinh doanh thì gia đình mới được lợi lạc.


  Gia đình tôi vào thời đó trồng lúa mạch, cây chàm và nuôi tằm. Chúng tôi cũng có kinh doanh, sản xuất thuốc nhuộm chàm từ chính cây nhà mình và cả nguyên liệu mua thêm từ những nhà khác, bán cho các thợ nhuộm ở quận Chichibu và xa hơn ở các tỉnh Shinano và Kozuke. Khi tôi 14 tuổi, vào năm Gia Vĩnh thứ 6 (năm 1853), một đợt khô hạn nghiêm trọng ở khu vực Kanto đã làm cho mùa thu hoạch chàm đầu tiên của năm bị tổn thất nhưng may mắn thay, mùa chàm muộn lại hứa hẹn bội thu, nên cha tôi hy vọng sẽ thu mua được càng nhiều càng tốt. Vì ông rất bận đi gặp các thợ nhuộm ở Shinano và Kozuke, ông đã nhờ cha nuôi – ông nội của tôi – giúp đỡ.


  – Cha ơi, con biết là cha đã yếu mấy năm nay và không thể làm được nhiều việc, nhưng liệu cha có thể giúp con đi thu mua lần này không? Có Eiichi đây sẽ đi cùng cha. Dù nó còn nhỏ, nhưng cũng có thể học cách mặc cả.


  Sau đó, ông hướng dẫn chi tiết cho chúng tôi rồi đi công tác.


  Lúc ấy, tôi cảm thấy mình đã biết cách phân biệt loại chàm tốt và xấu. Tốt thôi, tôi nghĩ, trong khi cha tôi đi vắng, tôi sẽ thu mua cho cha xem. Đó cũng là lúc vào mùa thu mua chàm, lần đầu tiên tôi đi cùng ông nội đến làng Yajima mua một ít. Tôi không phản đối đi cùng với cha tôi, người có tiếng là một chuyên gia thẩm định, nhưng thấy xấu hổ khi cứ phải theo sau ông nội lụ khụ. Tôi sợ mọi người sẽ cười, vì vậy trước khi đến làng kế tiếp, tôi nói với ông:


  – Ông nội ơi, cháu sẽ tự mình đi Yokoze.


  Ông nhìn tôi đầy ngờ vực:


  – Sao? Cháu không thể một mình được đâu. Tôi đáp:


  – Có thể cháu không làm một mình được nhưng ông hãy cứ để cháu thử đi.


  Tôi thuyết phục để ông đưa cho tôi một ít tiền, rồi tôi giấu vào thắt lưng, lần dưới áo kimono. Tôi tạm biệt ông rồi tới Yokoze, sau đó đến Shinno. Tôi đến từng nhà, thông báo rằng tôi đến để mua chàm. Nhưng không ai coi đấy là chuyện nghiêm túc vì trông tôi vẫn trông giống như một đứa trẻ, nhìn non nớt ngay cả trong kiểu tóc của tôi. Tôi đã đi theo cha trong những chuyến trước và thấy cách ông làm ăn. Sau khi kiểm tra kỹ cây chàm đã cắt, ông sẽ nói, “Tôi nghĩ là anh đã tiết kiệm phân bón quá”, hoặc “Nhà anh không dùng phân bón cá đúng không?” Đôi khi ông lắc đầu. “Tiếc là những cây này chưa đủ khô.” Hoặc, “Nhà anh đã cắt thân cây sai cách rồi – xem này, những lá phía dưới bị héo lại này.” Ông nói chuyện giống như bác sĩ khám bệnh, và tôi nghĩ mình sẽ bắt chước cha.


  Tôi bắt đầu thử cách nói của cha, chắc chẳng bao lâu nữa, người dân làng sẽ ngạc nhiên nói với nhau: “Ồ, nghe cái cậu bé cừ khôi này này…!” Họ chào đón tôi, có thể chỉ vì tò mò, và cuối cùng, chỉ riêng ở làng Shinno, tôi đã mua được chàm từ 21 nhà. Tôi vẫn còn nhớ họ đã ca ngợi tôi như thế nào khi tôi nói với họ đã sử dụng ít phân bón quá hoặc không dùng phân bón. “Ồ, sao mà cậu biết vậy? Quả là đúng như cậu nói thật.”


  Ngày hôm sau, tôi tự đi đến Yokoze và Miyado, rồi sau đó là Otsukashima và Uchigashima. Ông tôi vẫn bảo rằng cần phải đi cùng tôi nhưng tôi đã nhất quyết để ông ở lại. Tính cuối mùa tôi đã mua được toàn bộ vụ mùa trong khu vực. Cha tôi sớm trở lại và kiểm tra việc mua cây chàm của tôi. Ông vô cùng hài lòng, khen tôi đã làm việc rất tốt. Ông luôn coi trọng kinh doanh, gồm cả việc đồng áng và buôn bán chàm. Ông đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả. Vì vậy, từ khi lên 16 tuổi, tôi đã dốc hết sức để giúp đỡ cha.


  Những giáo huấn không thể quên của cha


  Tôi muốn kể một sự việc nói lên tính nghiêm khắc và chính trực của cha tôi. Khi tôi 15 tuổi (năm 1854) và đang chuẩn bị chuyến đi đến Edo(*) cùng chú Shibusawa Yasuemon. (Tôi đã đi một lần trước đây cùng cha vào tháng 3 năm trước). Tôi đã mong mua được một hộp đựng sách và một hộp nhỏ đựng bút mực. Tôi đặc biệt thích và rất muốn chiếc hộp nhỏ, vì cái hộp tôi có ở nhà trông hơi thô. Tôi hỏi cha:


  – Khi đến Edo, con có thể mua một hộp đựng bút mực mới không.


  Cha nói:


  – Được chứ, con cứ mua nếu con thích.


  Tôi đã tìm thấy món đồ tôi thích trong một cửa hàng ở Kodenma-cho. Tôi nhớ là cả hai thứ đều được làm bằng gỗ cây thông, giá khoảng một Ryo rưỡi(*).


  Tôi đã nói với cha tôi về việc mua hàng khi về đến nhà, rất lâu sau món đồ mới được chuyển đến. Tôi nhớ là chiếc hộp đựng bút mực rất thanh nhã, hơn hẳn hộp cũ đóng bằng gỗ tuyết tùng và đã hoen ố màu mực. Thật ra, cái hộp cũ trông giống như một thùng đựng than củi mà chúng ta thường thấy trong nhà bếp. Thế mà cha tôi đã kinh hoàng và tức giận. Trong nhiều ngày, ông cứ than thở một cách cay đắng:


  – Nếu con cư xử như thế này, gia đình chắc chắn sẽ bị sạt nghiệp. Tôi đã làm gì mà lại có một đứa con trai hư hỏng như thế này?


  Ông không đánh tôi, nhưng cứ nghe những lời trách cứ ấy, tôi cảm thấy ông như thể xem tôi là đứa con chả còn hy vọng gì.


  Bây giờ đã trưởng thành hơn, mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tôi có thể hiểu tại sao cha lại “làm quá” với những chuyện “nhỏ nhặt” như vậy. Không phải ông tiếc tiền mà ông sợ rằng nếu cứ để cho tôi tiêu pha, chắc tôi sẽ càng ngày càng xa hoa hơn.


  Có rất nhiều câu chuyện như vậy trong Hán văn xưa. Chẳng hạn như chuyện vua Trụ ra lệnh làm một cặp đũa bằng ngà voi, nghe thấy điều này, quan đại thần Cơ Tử than thở rằng: “Đũa ngà voi chắc chắn không dùng chung với bát chén làm từ đất mà sẽ cần dùng chung với chén bằng sừng tê hay ngọc bích, rồi đũa ngà voi và chén ngọc bích thì không dùng để ăn rau ăn đậu mà phải ăn cao lương mỹ vị như bào thai báo, hơn thế nữa, ăn những thứ ấy thì không thể mặc áo choàng ngắn hay sống dưới mái tranh, thay vào đó, ngài sẽ muốn những chiếc áo gấm đan chín lớp, đài rộng lầu cao. Nếu cứ theo đà này thì có dùng cả thiên hạ cũng sẽ không đủ cho ngài.”(*)


  Thật vậy, nói về ước muốn xa hoa thì kẻ nghèo hèn cũng như người giàu sang đều thích. Trừ người nào chống cự được những cám dỗ kể cả nhỏ nhất là được thử sống cao hơn vị thế xã hội vốn có của mình trong một lúc, còn không thì hậu quả thực sự sẽ khôn lường. Có lẽ cha tôi nghĩ một khi tôi đã sẵn lòng mua một cái hộp đựng bút đẹp như vậy thì cái hộp đựng bút đẹp ấy sẽ không thể nằm trong một phòng học bình thường, tôi sẽ đòi được một phòng học lớn hơn, rồi tiếp theo là nhà rộng hơn, và cuối cùng là đòi những điều xa xỉ không phù hợp với nếp sống giản dị ở nông thôn. Những khuynh hướng xa xỉ như vậy đã được ươm chồi từ hành vi nhỏ nhặt hôm nay. Cha tôi đã có lý khi trách tôi nhưng lúc đó tôi không thể không cảm thấy như ông quá khắt khe và thiếu tình cảm. Sau này lớn khôn hơn, tôi nhận ra tôi đã hiểu lầm cha lúc đó.


  Bài trừ mê tín


  Tôi có một người chị gái hay ốm yếu, làm cha mẹ tôi rất lo lắng và căng thẳng. Một ngày nọ vào năm Ansei (An Chính) thứ 2 (năm 1856), mẹ của ông nội tôi nói rằng bệnh của chị tôi là do có một lời nguyền trong nhà và bảo chúng tôi phải trừ tà. Cha tôi đã quyết định đưa chị tôi đi khám bệnh tại Murata ở Kozuke, một nơi có thác nước nổi tiếng.


  Trong khi cha và chị vắng nhà, những người còn lại trong gia đình mời một nhóm thuộc giáo phái có tên là Tokami-ko(*) đến để trì tụng cầu nguyện nhằm hóa giải lời nguyền. Họ đến cùng với một số thầy đạo du thủ du thực. Họ tiến hành nghi thức tôn giáo theo đó có một người đồng cốt làm nhiệm vụ tiếp thụ và truyền lại lời phán xét của thần linh. Các ông thầy đạo đã sử dụng một người phụ nữ nấu ăn thuê gần đó. Họ long trọng chuẩn bị, đánh dấu một phần của phòng khách bằng một sợi dây thừng và sắp đặt riêng một lá bùa với những chiếc băng giấy trắng và các vật dụng tôn giáo khác. Sau đó, họ bịt mắt người phụ nữ, họ đưa cho cô một lá bùa, bảo cô ngồi yên, ngồi trước mặt cô và bắt đầu khấn các câu thần chú. Các thành viên khác của Tokami-ko cũng tham gia đồng thanh tụng niệm.


  Người phụ nữ ngồi đó bất động, như thể cô đã ngủ thiếp đi, nhưng sau một lúc cô đứng dậy và bắt đầu vẫy lá bùa. Lúc này mấy ông thầy cúng đã giật lấy miếng che mắt cô và tự quỳ bán thân và cúi đầu xuống sàn nhà. Họ cầu xin cô gọi tên cho vị thần đang hiện diện và mô tả bản chất của lời nguyền đang ám vào người bệnh trong nhà. Người phụ nữ ngu ngốc làm gương mặt ra vẻ nghiêm trọng và hãnh tiến xướng lên:


  – Ngôi nhà này đã bị nguyền rủa bởi thần tài, thần giếng và hồn ma lang thang của một người chết không được cúng tế.


  Mọi người trong phòng bắt đầu lẩm bẩm khấn vái. Đặc biệt là mẹ của ông nội Sosuke, người đã đề xướng ra việc mời thầy cúng trừ tà, tỏ ra đầy tự mãn:


  – Tôi đã bảo rồi mà. Chúng ta phải tin vào các vị thần linh. Thần linh đã nói quá đúng rồi mà. Nghĩ mà xem, đúng rồi, có cụ già trong họ mình từng kể chuyện là hồi nào đó trong nhà mình có người đi hành hương tới Đền thờ Ise và không bao giờ quay lại. Chắc là người đó đã ngã bệnh và chết dọc đường.


  – Đúng rồi, linh hồn tội nghiệp đó đã rủa sả ngôi nhà này. Ôi thật là may mắn có các vị thần linh lên tiếng.


  – Nhưng mà chúng ta nên làm gì để hóa giải lời nguyền này?


  Mấy tay thầy cúng quay sang hỏi bà đồng cốt. Bà nói:


  – Gia đình phải xây dựng một ngôi đền nhỏ và làm lễ cầu nguyện cho hồn ma lang thang.


  Về phần mình, tôi đã hết sức phản đối việc làm lễ trừ tà nhưng vì tôi còn nhỏ nên không ai thèm nghe. Vì vậy, ngày hôm đó tôi đã theo dõi các thủ tục ngay từ đầu, phòng trường hợp họ cố làm điều gì đó không đúng. Đến lúc này, tôi quyết định lên tiếng.


  – Các ông có biết ngày chết của hồn ma lang thang mà các ông đang nói đến không? Bởi vì khi chúng tôi dựng bia mộ thì phải cần đến thông tin ấy.


  Mấy thầy cúng lại hỏi bà đồng cốt, bà trả lời:


  – Năm mươi năm hoặc sáu mươi năm trước.


  Tôi hỏi lại:


  – Vào năm mấy của thời nào?


  Nữ truyền nhân trả lời:


  – Năm Thiên Bảo thứ 3.


  Theo tính toán của tôi thì năm Thiên Bảo thứ 3 chỉ cách đây 20 hoặc 30 năm trước. Tôi đã nhanh chóng chỉ ra điểm sai này cho mấy ông thầy cúng. Họ không biết rằng năm Thiên Bảo thứ 3 (năm 1832) chỉ cách đây 20, 30 năm thôi, chứ không phải 50, 60 năm trước. Tôi nói thẳng:


  – Làm thế nào mà những vị thần linh có vẻ như biết tất cả về sự tồn tại của các hồn ma lang thang lại có thể nhầm lẫn niên đại như thế? Các thầy không muốn chúng tôi tin vào những vị thần như vậy, đúng không? Nếu họ thực sự liên lạc với các quyền lực siêu việt, có khó gì mà họ không biết được ngày chính xác. Nhưng vì họ đã sai cả từ điều đơn giản ấy nên chúng ta phải kết luận rằng họ không biết gì và không xứng đáng với sự tin tưởng của chúng ta.


  Tôi đã không thể kết thúc cuộc “thẩm vấn” vì cụ cố ngoại của tôi ngắt lời:


  – Cháu sẽ bị các vị thần trừng phạt vì đã nói năng như thế.


  Nhưng rõ ràng là tôi đã nắm sự thật và nói có lý thành ra làm cho mọi người trong nhà có vẻ thất vọng về bà đồng cốt và quay sang nhìn mấy ông thầy cúng. Rõ ràng là trông họ không thoải mái lắm, họ rút ra ngoài dần, miệng lẩm bẩm rằng đây chắc là do một trò nghịch ngợm nào đó gây ra. Sau đó thì mọi người thấy là có thêm lý do để không phải xây đền và thế là vấn đề này bỏ ngỏ. Khi mấy ông thầy cúng gói ghém hành lý ra về, họ trừng mắt nhìn tôi như thể nói: “Thật là một thằng nhóc mất dạy!”


  Sinh khởi thái độ coi thường nghề làm quan


  Như tôi đã đề cập, từ năm 16 tuổi (năm 1855), tôi đã dành cả thời gian để giúp cha tôi. Công việc kinh doanh phát triển mạnh, đặc biệt là nhờ cha tôi luôn nỗ lực lao động không mệt mỏi, gia đình chúng tôi đã trở thành một trong những nhà khá giả nhất trong làng.


  Ông nội tôi là Shibusawa Sosuke được coi là người giàu nhất và người kế tiếp, cha tôi là Shibusawa Ichiroemon. Ngoài việc buôn bán của gia đình, cha tôi cũng cho vay tiền, bảo đảm bằng tài sản cầm cố.


  Làng Chiarai-jima là một phần của một vùng đất thuộc lãnh chúa Anbe, đứng đầu một dòng tộc nhỏ. Dinh thự của lãnh chúa, tức thủ phủ của lãnh địa, thì nằm ở làng Okabe cách làng tôi chừng một dặm(*), là nơi định kỳ đòi tiền cống nạp từ dân làng. Đây là những khoản tiền nhỏ, dòng tộc lãnh chúa cũng nhỏ nên hầu như không vay mượn khoản tiền lớn nào, do đó cũng không đặt quá nhiều gánh nặng lên dân. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lãnh chúa cũng có việc, chẳng hạn nhân dịp đám cưới con gái, hay khi trưởng nam tức người kế nhiệm lãnh chúa được lên thành Edo ra mắt Shogun (Tướng quân) của Mạc phủ, hoặc khi dòng họ lãnh chúa có lễ cúng giỗ tổ tiên gia đình theo nghi thức Phật giáo… thì số tiền cống nạp này có thể khá lớn, thường là 2.000 Ryo từ thủ phủ lãnh chúa Anbe ở Musashi, 500 Ryo từ Mikawa, và trong làng của chúng tôi, ông nội Sosuke phải cống nạp 1.000 Ryo còn cha tôi phải cống 500 Ryo. Khi tôi 16 tuổi, gia đình tôi đã phải nạp cống tới hơn 2.000 Ryo.


  Năm tôi 17 tuổi, làng được lệnh phải nộp khoảng một ngàn hoặc một ngàn rưỡi Ryo. Điều này có nghĩa là ông nội Sosuke của tôi sẽ phải cho lãnh chúa “mượn” 1.000 Ryo còn cha tôi chịu số còn lại. Vì đang bận việc, cha sai tôi thay mặt ông, cùng đi với hai người từ làng bên cạnh, vốn cũng đã nhận được lệnh phải “cho mượn tiền”. Ba người chúng tôi đã báo cáo về thủ phủ ở Okabe, cho một người tên là Wakamori phụ trách.


  Hai người dân làng cùng đi với tôi, là chủ trong gia đình họ, nên họ quyết luôn với Wakamori rằng họ sẽ trả số tiền được chỉ định. Còn tôi thì phủ nhận, nói rằng tôi chỉ đơn thuần là được cha tôi gửi đi để xác định số tiền và phải hỏi ý kiến cha trước khi thực hiện bất kỳ một cam kết chính thức nào. Wakamori, một người thuộc loại thạo đời đến mức “đầu có sỏi”, thích đối xử khinh thị với kẻ dưới, hỏi tôi như chế giễu:


  – Thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi?


  – Tôi mười bảy, thưa ông.


  – Mười bảy tuổi? Cũng đủ lớn để đi chơi gái rồi đó. Bốn trăm hay năm trăm Ryo đối với mày là bao nhiêu? Mày nên biết rằng cống nạp tiền cho lãnh chúa là để làm tăng vị thế xã hội và danh tiếng của gia đình. Mày hãy về nói chuyện với cha mày là mày đã nạp năm trăm Ryo! Đối với một gia đình như mày, bấy nhiêu chả đáng là bao. Cha mày không thể không hiểu. Thay vì tìm cớ trì hoãn thì mày chỉ cần nói rằng mày đã chấp nhận còn nếu cha mày có phản đối thì để đấy tao lo.


  Tôi tránh không bị hăm dọa, và một lần nữa nói rằng tôi đã đến chỉ để xác định số tiền:


  – Tôi rất có trách nhiệm, thưa ông, nhưng như tôi đã nói, tôi chưa được phép của cha tôi và sẽ phải thưa chuyện với ông trước.


  Wakamori chế giễu:


  – Cái gì vô lý thế này? Ta chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì kì quặc như vậy cả. Đồ ngu.


  Ông ta tiếp tục chế giễu, nhưng tôi đã giữ nguyên lập trường và xin rút lui.


  Trên đường về nhà tôi đã nghĩ về vụ việc, và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy rằng hệ thống cai trị Mạc phủ Tokugawa là không tốt. Theo quan điểm của tôi, một người phải có toàn quyền sở hữu tài sản của mình và rằng anh ta nên được nhìn nhận dựa trên trí thông minh và khả năng đối đãi với đồng bào của mình. Đó là lý do tại sao những người khôn ngoan và sáng suốt luôn luôn được tôn trọng và những người thiếu những phẩm chất này ít được coi trọng. Bất cứ ai với một sự khôn ngoan nhất định cũng có thể thấy điều này. Tuy nhiên, lãnh chúa ở lãnh địa chúng tôi, bên cạnh thuế lúa gạo hàng năm, thường xuyên đòi hỏi “các khoản vay” để trang trải “các chi phí khẩn cấp”, mà chúng tôi đều biết là không bao giờ có thể đòi lại tiền đã cho vay ấy.


  Và tên quan này, khinh thường và chế nhạo tôi như thể tôi là người mắc nợ ông ta. Dựa vào đâu mà ông ta có quyền đối xử với tôi như thế? Trong lời lẽ và hành vi của ông ta, tuyệt nhiên không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào của người có tri thức.


  Tôi đã đi đến kết luận rằng lỗi chính nằm ở Mạc phủ. Chính Mạc phủ đã gây ra kiểu hành xử thô lỗ như vậy của đám quan lại. Vì quan lại dưới quyền Tokugawa được lựa chọn chỉ bởi qua huyết thống nên chắc chắn rằng cả thủ phủ của lãnh địa sẽ trở nên hủ bại hoàn toàn. Và càng nghĩ về nó, tôi càng tự hỏi về chính tình huống của mình: Nếu tôi luôn chỉ là một nông dân, tôi sẽ chỉ càng đáng thương trước những kẻ như Wakamori, tôi sẽ bị những kẻ như y coi khinh như côn trùng dòi bọ.


  Tôi không thể chấp nhận được điều này, và tôi thề rằng, nếu có thể, tôi sẽ không để mình phải chịu đựng tình cảnh như vậy trong đời. Tôi chắc chắn sẽ không làm một nông dân. Ngay cả bây giờ, tôi còn nhớ y nguyên mình đã tự nhủ như thế khi đi bộ về nhà, mặc dù tất nhiên, đó vẫn chỉ là một ý nghĩ mờ nhạt.


  Về nhà, tôi chỉ nói với cha rằng tôi đã bị lão quan bắt nạt vì quá cứng đầu. Cha tôi nói rằng có hai thứ không bao giờ có thể dung nạp nhau được, đó là “một đứa trẻ mau nước mắt” và “một gã cường hào”, tốt hơn hết là nên chấp nhận cống nạp. Tôi nhớ mơ hồ về việc chuyển tiền vào ngày hôm sau, nhưng sự kiện này đã nằm lại loanh quanh trong tâm trí tôi, và mỗi lần nhớ tới, tôi lại đau đáu suy ngẫm về thân phận nông dân.


  Lập chí ly hương


  Không thể ngăn cấm chỉ thanh vân(*)


  Trong một thời gian, đất nước bị cuốn trôi trong rối loạn chính trị. Vào năm Kaei (Gia Vĩnh) thứ 6 (năm 1853), một sỹ quan Mỹ tên là Commodore Perry đã đi thuyền đến cảng Shimoda với bốn tàu chiến và đòi hỏi một hiệp ước hữu nghị và thương mại. Như các bạn có thể tưởng tượng, Mạc phủ đã bị rơi tình trạng hoang mang và tuyệt vọng, Abe Masahiro, người đứng đầu Hội đồng Roju (hội đồng quân sự của Mạc phủ), đã tìm kiếm lời khuyên của Tokugawa Nariaki, lãnh chúa của lãnh địa Mito, người đã được lệnh phải nghỉ hưu cách đó nhiều năm. Triều đình ở Kyoto và các lãnh chúa của các lãnh địa khác cũng tham gia ý kiến, một số kêu gọi tuân thủ yêu cầu, một số khác yêu cầu trục xuất ngay lập tức người ngoại quốc.


  Đột nhiên, dường như tất cả mọi người trong nước đều thảo luận về vấn đề này và họ tập trung ở nhiều nơi để tranh luận, cũng giống như những người ủng hộ phong trào quyền tự do và nhân quyền ngày nay vậy.


  – Đó là lỗi của trưởng lão quân sư Abe.


  – Anh nghĩ ông ấy sẽ đáp lại Perry như thế nào?


  – Ồ, tôi cược là sẽ nổ ra chiến tranh đấy.


  – Không, Mạc phủ không đủ sức tham chiến đâu.


  Chẳng phải là chúng ta rồi sẽ phải tuân theo yêu cầu của Perry mà thông quan mở cảng sao?


  – Vâng, nhưng ngay cả khi Mạc phủ ký hiệp định, tôi ngờ là Thiên tử(*) cũng không đồng ý đâu.


  Đại khái khắp nơi người ta thảo luận sôi nổi như thế. Tin tức về những sự kiện này lan đến làng, càng khiến tôi cảm thấy rằng mình không thể cứ mãi sống như một nông dân được. Như tôi trình bày ở phần trước, nông dân trong ý niệm của tôi mang chất phàm phu tục tử, đầu óc mụ mị trong những thứ vặt vãnh của đời sống tầm thường. Chẳng cần nói làm gì nếu bình sinh tôi chưa từng đọc những cuốn sách như Nhật Bản ngoại sử hay Thập bát sử lược, suy nghĩ về chuyện Hán Cao Tổ khởi lên từ tầng lớp bình dân mà trở thành đế vương của cả đất Trung Nguyên, biết những đấng anh hùng như Toyotomi Hideyoshi vốn là một nông dân xuất thân hèn mọn ở Owari còn Tokugawa Ieyasu vốn chỉ là một lãnh chúa nhược tiểu vùng Mikawa, hay rung động với điều chí sĩ Khổng giáo Ota Kinjo đã viết trong Ngô song mạn bút(*) là những vị anh hùng và vĩ nhân của thời cổ đại cũng có thể là bạn đồng hành và bạn bè của ta. Những suy nghĩ này chiếm lấy tâm trí tôi trong nhiều năm, bắt đầu từ khoảng 17 tuổi rồi đến các năm 18, 19 và 20. Nhưng sau đó cha yêu cầu tôi phải đặt công việc kinh doanh của gia đình lên trên tất cả và coi việc đọc quá nhiều sách vở là không thực dụng.


  Trên thực tế, việc bán thuốc nhuộm chàm bây giờ chủ yếu là trách nhiệm của tôi, tôi bận rộn đi giao dịch bốn lần một năm để gặp khách hàng tại Shinano, Kozuke và Chichibu. Khi được giao phó nhiều công việc hơn, tôi nhận ra rằng việc buôn bán thương mại, thậm chí ở quy mô nhỏ, cũng có những phần thưởng và sự hài lòng xứng đáng. Tôi vẫn nghĩ rằng làm thân một nông dân hay thương gia thật là ngu ngốc, nhưng tôi tự hào trong công việc thực tế và hy vọng mở rộng kinh doanh gia đình, thậm chí mơ ước ngày chúng tôi sẽ làm ra một sản phẩm tốt như thuốc nhuộm Awa nổi tiếng. Để thực hiện mơ ước này, một năm nọ, sau khi đã mua hầu hết số chàm trong khu vực, tôi đã mời những người trồng cây đi ăn tối. Trước đó, tôi đã lên một danh sách xếp hạng giống cách xếp thứ hạng đô vật trong môn võ Sumo, người trông chàm có chất lượng xuất sắc nhất ngồi ở đầu bàn, số còn lại ngồi theo thứ tự chất lượng của chàm mà họ đã trồng. Sau đó, khi chúng tôi ăn uống, tôi đã ca ngợi họ và nói rằng tất cả chúng ta nên phấn đấu để phát triển thêm chàm vào năm tới.


  Ngay cả khi tôi lao vào công việc, tôi luôn theo sát sự phát triển của đất nước. Rõ ràng, Hoàng đế ở Kyoto vẫn kiên quyết bài ngoại, cũng như các lãnh chúa Tokugawa Nariaki của Mito, lãnh chúa của vùng Choshu và Satsuma hùng mạnh. Và bởi vì các giải pháp của Mạc phủ đều không quyết đoán, việc xảy ra va chạm hoặc khủng hoảng chỉ là vấn đề thời gian.


  Phần lớn thông tin tôi biết đều đến từ các Samurai đi qua làng: Nakai Hiroshi của Satsuma, người hiện vẫn còn sống, Tagaya Isamu của Choshu, người mới chết gần đây, Hirota Seiichi và Toda Rokuro của Utsunomiya, cả hai đều thiệt mạng trong chiến trận gần Yamasaki. Những người này từng học văn triết sử, họ biết làm thơ và luận bàn văn chương về thế sự nên mỗi lần tôi lắng nghe lập luận của họ, tôi hiểu hơn về sự hủ bại của chế độ Mạc phủ.(*)


  Du học ở Edo


  Thầy cũ của tôi, Odaka Atsutada, có một người em trai tên là Choshichiro. Anh hơn tôi hai tuổi, có dáng người to lớn và rất khỏe. Anh cũng là một kiếm sĩ được đào tạo bài bản tại Edo. Choshichiro thỉnh thoảng về làng gặp các bạn học của mình, họ cùng lên tiếng phê phán chính quyền Mạc phủ. Tôi đã tự nhủ với riêng mình rằng mình sẽ không thể là một nông dân mãi mãi, vì vậy tôi quyết định hành động ngay khi tôi lên 22 tuổi (năm 1861).


  Tôi biết Choshichiro sống ở trường tư thục Nho giáo Kaiho của Nho gia Shitaya Neribeikoji và từ đó anh đã tham gia cả các lớp học kiếm đạo. Ôm ấp ý nghĩ rời làng, tôi xin cha cho đi cùng người anh họ đến Edo. Cha tôi trách mắng thật nhiều, nói ông không thể cho phép tôi rời bỏ công việc gia đình, và rằng nếu tôi cứ mơ tưởng như vậy thì ông không thể an tâm được. Tôi nói với cha rằng không có ý định đi lâu; mà chỉ đơn thuần muốn tận dụng lúc rảnh rỗi mùa xuân để đọc thêm một vài cuốn sách. Sau nhiều lần cầu xin, cuối cùng tôi cũng được phép. Tôi nhanh chóng sắp xếp để ghi danh vào trường Kaiho và lên đó hai tháng.


  Làm việc này, tôi chủ yếu bị thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng tăng rằng bây giờ không còn là thời đại của nông dân – một tư tưởng đã nhen nhóm trong đầu khi tôi 17 tuổi. Trong thiên hạ có rất nhiều anh hùng hào kiệt, trong số đó có những bậc chí sĩ mà tôi muốn gặp và muốn được nghe họ thuyết giảng. Ngoài ra, tôi cũng háo hức muốn được chính mắt nhìn thấy một thế giới khác bên ngoài ngôi làng. Điều này nghe có vẻ như kế hoạch của tôi được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đúng hơn là tôi cảm thấy sẵn sàng tiếp nhận cơ hội mới trong cuộc sống.


  Vài ngày sau khi tôi ghi danh vào học viện Kaiho, tôi được yêu cầu giải thích một đoạn văn từ sách Mạnh Tử. Khi tôi đang bí, các học viên khác bắt đầu cười. Tôi đỏ mặt và túa mồ hôi. Vài ngày sau, tôi đã bị thầy giáo quở mắng vì vi phạm quy tắc trường học. Nhưng những sự cố như vậy không làm tôi nản chí, vì lý do thực sự tôi đến Edo không phải là để nghiên cứu hoặc luyện kiếm, mà để tìm những người có cùng chí hướng và kết giao với người tài giỏi. Nói tóm lại, tôi đã tưởng tượng mình là một Yui Shosetsu(*) lặng lẽ tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho ngày nổi dậy.


  Trong khi đó, tình hình chính trị trở nên tồi tệ hơn, nhưng vì những sự kiện này được mô tả chi tiết trong sách lịch sử, tôi sẽ không đi sâu ở đây. Tôi ở lại Edo năm tháng (cho đến 1861), bận rộn làm quen với các học viên ở trường kiếm đạo của kiếm gia Otama-ga-ike-no Chiba để học hỏi tinh thần kiếm khách. Trong số những thanh niên ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật nổi bật, và tôi hy vọng sẽ chọn những người tốt nhất trong số họ để làm bạn và xin họ hỗ trợ trong tương lai khi cần.


  Đến Kyoto thăm dò tình hình


  Trở về nhà, tôi cố gắng tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình, nhưng lẽ tự nhiên là khi cứ hướng suy nghĩ về một việc, ta có xu hướng lơ là những việc khác. Bởi vì lúc đó tôi tự cho rằng mình là một chí sĩ, đang nặng gánh ưu tư về nước nhà hơn là lo cho bản thân hay việc kinh doanh nông nghiệp. Cha tôi không thể im lặng nên thường quở trách tôi. Đồng thời, ông cũng khó còn có thể coi tôi như một đứa trẻ mà đơn giản bảo tôi phải ngừng ngay mấy việc vô nghĩa này.


  Tôi đã 22, 23 tuổi, đã nhìn thấy một vấn đề gì đó về thời cuộc, và thậm chí có chính kiến khi thảo luận các vấn đề quốc gia với những học sĩ Hán học. Tôi có thể nói rằng cha tôi cũng giống như bất cứ bậc cha mẹ nào, khi thấy con trai mình có thể tranh luận ngang hàng với các học sĩ, ông thường mắng “đừng nói năng linh tinh”. Nhưng rõ ràng, một mặt ông không thể che giấu niềm tự hào và niềm vui trong câu la mắng đó nhưng mặt khác ông cũng để lộ nỗi lo lắng âm thầm của ông về con. Ông cũng biết là tôi có sẵn tâm trí để có thể ra đi và gây rắc rối bất cứ lúc nào. Trong gần hai năm, khoảng năm 22 và 24 tuổi, từ khi tôi đi học tại Edo cho đến khi tôi rời đến Kyoto, tôi đã gây ra cho cha nỗi đau và lo lắng rất lớn. Tôi thực sự là một đứa con trai bất hiếu, điều khiến tôi vẫn còn ăn năn đến ngày nay.


  Vào ngày 15 của tháng đầu tiên của năm Bunkyu (Văn Cửu) thứ 2 (năm 1862), khi ấy tôi 23 tuổi, một thành viên của hội đồng quân sư Roju là Ando Tsushima no Kami(*) bị tấn công gần một cổng của thành Edo bởi một nhóm người do Kono Kenzo lãnh đạo. Học giả Nho giáo Ohashi Totsuan(*) bị bắt vì liên lụy và anh họ Choshichiro cũng bị nghi ngờ. Thật ra vào thời điểm đó Choshichiro đang ở quê. Sau đó tôi nghe nói rằng các thuộc hạ của Mạc phủ đang trên đường về tận quê để bắt anh, nhưng anh đã lên đường đi Edo mà không hay biết.


  Tôi đã vô cùng lo lắng, mặc dù lúc đó đã mười giờ đêm tôi chạy như bay ra khỏi làng cho đến khi đuổi kịp anh tại trạm ngựa Kumagaya, khoảng bốn dặm(*) trên đại lộ Nakasendo. Gặp anh tôi nói:


  – Anh Choshichiro, anh không biết sao, có rất nhiều người liên quan đến âm mưu hành thích Ando đã bị bắt. Họ còn bắt cả Kojima Kyosuke là một người không liên quan mấy. Ở xung quanh đây sẽ khá nguy hiểm, nhưng vì anh là một nghi phạm, đi đến Edo không chỉ là không nên mà còn có nghĩa là chết chắc. Em nghĩ rằng anh nên đi theo đường Shinano đến Kyoto và ẩn náu ở đấy một thời gian ngắn.


  Anh đồng ý với tôi và ngay lập tức đi Kyoto. Tôi có một lý do khác để thúc giục anh Choshichiro đi Kyoto. Tôi muốn anh tìm hiểu tình hình ở đấy. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai từng có mặt ở đó, nhưng tôi đã nghe nói rằng thành phố gần đây đã trở thành tâm điểm củ phong trào “Tôn hoàng nhương di”(*) và các Samurai đang tràn về đây từ mọi miền đất nước. Chẳng hạn, Nội đại thần Sanjo(*) đã mời các Samurai thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để thảo luận về các vấn đề quốc gia tại Học tập viện (Gakushuin)(*). Đến Kyoto, Choshichiro không chỉ tránh bị bắt mà còn có thể chứng kiến những gì đang diễn ra.


  Kế hoạch nổi loạn


  Năm tôi 24 tuổi, tức năm Bunkyu (Văn Cửu) thứ 3 (năm 1863), tôi lại đi đến Edo để tiếp tục học tại Học viện Kaiho và trường kiếm đạo Otama-ga-ike-no Chiba. Tôi đã dành bốn tháng đi qua lại giữa Edo và làng Chiarai-jima, và trong thời gian này tôi đã lên một kế hoạch làm loạn.


  Trong nhiều tháng, Mạc phủ đã né tránh quyết định của triều đình phải trục xuất những người ngoại quốc và bế quan tỏa cảng. Thái độ thách thức này đối với Hoàng đế đã trái ngược với tinh thần trừng trị quân man rợ như cách ngôn “Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng”(*), và chứng minh rằng Tướng quân của Mạc phủ đã không làm tròn chức phận của một “Chinh di Đại tướng quân” như danh hiệu được ban cho. Trong những hoàn cảnh như thế này, điều không thể tránh khỏi là Nhật Bản thần châu, xứ sở của thánh thần, sẽ bị làm nhục bởi những man rợ Tây phương. Một lần nữa, nếu các hiệp ước thương mại được phép thực thi thì dường như chúng ta đã đầu hàng cho kẻ thù và danh dự của đất nước sẽ bị hoen ố. Ngay cả khi giả định rằng đất nước không có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận các điều khoản của hiệp ước thì trước tiên cũng cần chiến đấu trực diện vì chỉ như thế thì mới chứng tỏ tính giao hữu chân chính giữa các quốc gia. Quân mọi rợ Tây dương sở hữu những tàu to pháo lớn thì đã sao? Chúng tôi có linh hồn Nhật Bản Yamato Damashii(*), có Nhật Bản đao thanh kiếm Samurai – được tinh luyện bao đời, chúng tôi đã luyện tập những tuyệt kỹ của mình theo giáo huấn của tổ tiên, và chúng tôi sẽ chặt đầu bọn chúng, từng thằng từng thằng một, một cách không thương tiếc.


  Đó là những suy nghĩ liều lĩnh và man rợ của tôi hồi đó. Bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy chúng hoàn toàn lố bịch. Nhưng lúc đó, khi đã bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải đuổi hết người nước ngoài, tôi đã nghĩ rằng Mạc phủ không có khả năng làm việc đó. Thật vậy, hệ thống đó đang trên bờ vực sụp đổ. Tệ nạn tích tụ do lối cha truyền con nối đã dẫn tới tham nhũng hủ bại tràn lan trong chính quyền, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc coi trọng trí tuệ và khả năng. Sự thoái hóa của tinh thần Samurai và sự suy giảm của đạo đức sống nói chung là ví dụ rất rõ cho điều này. Trừ phi bạn bè tôi và tôi nổi dậy chống lại và thanh lọc chính quyền để dẹp tan những tệ nạn của nó, Nhật Bản sẽ không bao giờ lấy lại được sức mạnh của mình. Dù chỉ là nông dân, nhưng chừng nào còn là người Nhật, chắc chắn chúng không thể ngồi yên mà nói đó không phải là nghĩa vụ của mình. Chúng tôi có thể không thành công, nhưng ít nhất chúng tôi có thể vinh quang hiến dâng cuộc sống và máu huyết của mình để dẫn đường cho cuộc khởi nghĩa tiếp theo.


  Kế hoạch của tôi là tổ chức một cuộc nổi dậy. Lê lưỡi kiếm của chúng tôi đi lấy mạng mấy người ngoại quốc thôi không đủ; rồi nó sẽ chỉ đơn thuần kết thúc bằng một khoản chi bồi thường như sự kiện Namamugi(*). Không, tôi đã hình dung ra một điều gì đó ngoạn mục hơn, một cuộc đảo chính có thể phá vỡ nền tảng của Mạc phủ.


  Tôi đã nói với người anh họ của tôi là Odaka Atsutada và Shibusawa Kisaku về kế hoạch này, và chúng tôi đã đưa ra một chiến lược trong vòng bí mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ xuống thành phố cảng Yokohama, phóng hỏa đốt thành và cứ hễ gặp người da trắng là giết không cần hỏi.


  Tuy nhiên, trước khi tấn công Yokohama, chúng tôi sẽ phải chiếm lâu đài Takasaki gần đó, củng cố nguồn lực với số vũ khí chiếm được và sau đó vòng xuống đường lớn Kamakura để tới Yokohama, bỏ qua Edo, nơi mà Mạc phủ và các lãnh chúa sống ở đó có thể sẽ cố can thiệp dù yếu đuối.


  Kế hoạch của chúng tôi quả thực quá cực đoan. Chỉ cần nghe qua là biết nếu chúng tôi thử thực hiện, chúng tôi đã bị chặt đầu từ lâu. Nhưng vào lúc đó, chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc, và say sưa đưa ra kế hoạch, xem xét các phương án, và phác thảo từng chi tiết chiến lược.


  Vì không thể chuẩn bị súng, chúng tôi đã quyết định sử dụng kiếm và giáo. Từ đầu mùa xuân, tôi đã bí mật mua vũ khí và các vật dụng khác ở Edo. Tôi đã thu thập được khoảng 40 đến 50 thanh kiếm, trong khi Atsutada đã mua được cỡ 50 hay 60 thanh. Chúng tôi đã làm điều này dù biết rằng cơ hội thành công chỉ là một phần mười ngàn; nếu thất bại, chúng tôi có thể chết. Chúng tôi cũng đã mua loại da bọc ngựa đã dùng trong kiếm đạo, đèn lồng và các thiết bị cần thiết.


  Để chi trả cho những khoản này, tôi đã lấy khoảng 150 đến 160 Ryo từ số tiền thu được từ việc bán chàm nhưng không nói cho cha biết. Sau đó chúng tôi quyết định mỗi người sẽ mang theo một cái giáo cán trúc và một cái đèn lồng giấy. Trong một bộ trang phục như vậy, chúng tôi quả thực trông giống như một băng nhóm những tên cướp nông dân thời Trung cổ.


  Các nhà lãnh đạo trong nhóm nổi dậy của chúng tôi là Atsutada, Choshichiro, Kisaku, và bốn người bạn từ trường dạy kiếm ở trường kiếm thuật Chiba là Sanada Hannosuke, Sato Tsugisuke, Takeuchi Rentaro, Yokogawa Yuitaro và Nakamura Sanpei, một sinh đồ của Học viện Kiếm thuật Kaiho. Chúng tôi cũng tuyển dụng từ trong họ hàng và người dân làng, và tính đến cuối cùng, đã có khoảng 69 người. Chúng tôi đã bắt họ thề giữ bí mật, vì kế hoạch của chúng tôi là khởi động một cuộc tấn công bất ngờ vào lâu đài Takasaki vào ban đêm, đốt cháy tòa thành như một chiến thuật mở cổng chiếm thành.


  Kế hoạch như thế thì tốt hơn cả là hành sự vào ngày có thời tiết khô ráo. Nhớ chuyện Khổng Minh khấn trời cho gió lớn mới hành sự, chúng tôi quyết định chờ đến mùa đông. Chúng tôi đã ấn định thời gian là ngày 23 tháng 11 năm Bunkyu (Văn Cửu) thứ 3 (năm 1863), tức ngày đông chí.


  Không chỉ ngày đó được coi là thời khắc “Nhất dương lai phúc”(*), là ngày lành theo quan niệm truyền thống, nó còn làm chúng tôi nhớ đến câu “Dương khí phát xứ, kim thạch diệc thấu, tinh thần nhất đáo, hà sự bất thành?”(*) của cổ nhân.


  Gián tiếp từ cha


  Chúng tôi đã quyết định việc này vào khoảng tháng 8, nhưng khi gần đến ngày, tôi biết rằng bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ phải nói điều gì đó với cha tôi. Vào đêm 13 tháng 9, ngày trăng rằm ở quê tôi, tôi đã mời Atsutada và Kisaku đến nhà. Khi cha tôi, mấy người anh em họ và tôi trò chuyện về nhiều thứ, tôi lái cuộc trò chuyện về chủ đề tương lai của đời tôi và gợi ý về khả năng thoát khỏi trách nhiệm gia đình. Tôi thực sự muốn bị cha từ bỏ một cách chính thức, nhưng vì tôi không thể đột nhiên nhìn cha mà nói xin hãy từ con, nên tôi bắt đầu nói về những điều thay đổi quan trọng nào đang diễn ra trên đất nước, chúng diễn ra như thế nào, và trong những thời điểm khó khăn này, ngay cả nông dân cũng không thể tiếp tục như trước đây mà sẽ phải suy nghĩ lại về quá trình phát triển của mình và chuẩn bị cho những gì phía trước. Tôi đang huyên thuyên thì cha ngắt lời:


  – Đối với một người ở vị trí của con, những chuyện này không cần phải nói đến. Con nên biết rằng con đã sinh ra là một nông dân, và nhiệm vụ của con phải làm những gì cần làm. Ta không phản đối con chỉ ra sai lầm của Mạc phủ hoặc chỉ trích các thành viên hội đồng quân sư và các lãnh chúa vì sự vô minh của họ. Con có quyền đưa ra ý kiến riêng của con về những gì đúng hay sai, nhưng điều đó không có nghĩa là con có thể có những tham vọng vượt ra ngoài bổn phận cuộc đời của con. Thảo luận về chính trị là một chuyện, nhưng ta tuyệt đối cấm con nuôi dưỡng bất cứ ý tưởng sai lạc nào về việc từ bỏ vị trí một nông dân.


  Tôi trả lời cha:


  – Con đồng ý với cha ở một điểm, thưa cha, nhưng gần đây, chẳng phải là bản thân cha cũng đã than phiền về tình trạng không thể chấp nhận của đất nước này, thậm chí còn hơn cả con? Dưới sự cai trị của một chính phủ bị chìm đắm trong tham nhũng hủ bại, con lo sợ về những gì sẽ xảy ra với Nhật Bản. Nếu đến một ngày khi sự tồn vong của đất nước chúng ta thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không thể chỉ nhún vai và nói rằng chúng ta là nông dân, đó không phải là vấn đề của chúng ta. Sẽ rất khác nếu chúng ta không biết gì về sự thật, nhưng một khi đã hiểu rõ vấn đề là gì, chúng ta, như một người Nhật yêu nước, không thể không quan tâm. Trong thời khắc lâm nguy, những sự phân biệt như nông dân, thương gia hoặc Samurai không còn nữa. Cha ơi, con nghĩ cha không nên chỉ lo lắng về sự tồn vong của một gia đình, nhà Shibusawa của ngôi làng Chiarai-jima, mà cũng nên biết nhiều hơn về những lựa chọn khác của con trên đường đời. Như cha nói, người ta phải trung thành với thân phận cuộc đời đã định sẵn, thế nhưng, trong đời người, con tin rằng con người ta cư xử khác biệt giữa thời bình và thời loạn.


  Chúng tôi tiếp tục thảo luận suốt đêm, ai nấy trích dẫn từ Luận ngữ rồi Mạnh Tử hay bất cứ điều gì có thể chứng minh quan điểm của mình. Không phải tôi phản đối cha chỉ để tranh luận hay nói năng lớn tiếng; ngược lại, tôi trình bày trường hợp của mình một cách bình tĩnh và kiên nhẫn. Nhưng sau đó đột nhiên, khi gần sáng, cha tôi, một người đàn ông rất kiên định, bỗng chấp nhận thua cuộc một cách khẳng khái, nói:


  – Nhìn kìa, trời bắt đầu sáng. Chúng ta hãy ngưng chuyện này và tuyên bố con không còn là con trai của ta. Con có thể ra đi và làm theo ý muốn. Nói chuyện với con như thế này đã làm ta hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài. Ta không thể biết rằng tất cả kiến thức của con sẽ dẫn con tới sự thảm bại hay sẽ gặt hái được danh tiếng và có một địa vị dưới gầm trời này. Còn ta thì có ý định dành cả cuộc đời còn lại làm một nông dân và tiếp tục trồng lúa mạch như thể ta không hay biết gì cả. Đối với ta cho dù chính phủ là phi nghĩa hay các quan chức là bất công thì cũng chẳng có gì khác nhau cả, ta sẽ tiếp tục tuân theo họ. Con nói rằng con không thể chấp nhận điều này. Thế thì ta không thể can thiệp được gì đối với điều đó cả. Từ ngày hôm nay, ta cho phép con được sống tự do. Con cũng biết như thế nghĩa là chúng ta không còn thuộc về cùng một thế giới, rằng chúng ta là những người xa lạ, vì vậy đừng đến xin lời khuyên của ta. Cha con ta sẽ đi con đường riêng của mình.


  Thế là vào sáng sớm ngày 14 tháng 9 (năm 1863), tôi được giải thoát khỏi mọi nghĩa vụ gia đình. Trong quá trình thảo luận cuối cùng, tôi đã xin cha từ bỏ tôi:


  – Con biết con cũng đã đóng góp vào công việc kinh doanh của gia đình, nhưng khi quyết định rời bỏ nhà và dấn thân vào chính trị là không xứng đáng với một đứa con trai. Xin hãy từ bỏ con và tìm một ai đó thay thế.


  Ông phản đối:


  – Nếu ta đột ngột từ con, mọi người sẽ nghi ngờ. Hãy cứ ra đi, ta sẽ nói với mọi người sau đó rằng tôi từ con. Ta có thể nhận nuôi một người con trai nào khác khi tới dịp phù hợp. Nếu con phải chết vì một lý do nào đó, con sẽ không gây ra rắc rối gì cho gia đình cả, miễn là con không phạm tội. Hoặc thậm chí nếu con bị bắt, thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ta thấy không cần phải vội vàng chính thức thông báo từ con. Từ bây giờ, ta sẽ không đánh giá con bằng bất cứ cách nào hoặc cố can thiệp vào công việc của con, nhưng hãy hứa với ta rằng con sẽ hành động cẩn thận. Nếu con được ghi nhớ là một người đàn ông tốt và đúng mực, người không bao giờ không ngay thẳng, không bao giờ hẹp hòi và luôn giữ chữ tín, thì việc con gục ngã trên đường dấn thân hay là đạt được ý nguyện thì không phải là vấn đề. Ta vẫn sẽ yên lòng.


  Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói của cha lúc ấy văng văng bên tai và thấy mình đang chực khóc.


  Cha tôi hỏi tôi có ý định làm gì ở Edo. Tôi không nói gì, vì nếu tôi tiết lộ dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất trong kế hoạch của chúng tôi, ông sẽ làm hết sức mình để ngăn tôi lại. Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì tôi đã trút đi một gánh nặng lớn khi nhận được sự cho phép của cha. Vì chiến dịch còn nhiều công việc phải làm mà chỉ có ít thời gian, tôi quyết đi Edo ngay hôm đó. Tôi ở đấy trong một tháng, tuyển mộ thêm người và trở lại quê nhà Chiarai-jima vào cuối tháng 10.


  Sinh lộ trước tử địa


  Bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo các bước cuối cùng. Gươm giáo và các vật dụng khác được giấu trong các kho nằm rải rác khắp làng, chúng tôi phải nghĩ cách lấy ra được ngay trong ngày tấn công. Chúng tôi phân chia nhiệm vụ, quyết định ai nên đi đâu, làm gì.


  Công việc của tôi là tìm hiểu địa hình gần lâu đài Takasaki. Tôi cũng nên nói rằng trước khi đi Edo vào ngày 14, tôi đã viết thư cho Choshichiro, lúc đó vẫn đang ở Kyoto, hỏi về những diễn tiến chính trị mới nhất. Tôi cũng báo với anh vắn tắt kế hoạch của chúng tôi và nhắn gấp anh trở lại với càng nhiều quân mới càng tốt. Tôi đã nhờ một người bạn là Takezawa Ichigoro chuyển bức thư đi, vì lúc đó rất cấp bách và cũng vì nó quá nguy hiểm để gửi cho người đưa thư thông thường.


  Choshichiro trở về Kyoto từ ngày 25 hay 26 tháng 10. Chúng tôi hỏi anh về tình hình ở đó, cho anh hay những việc chúng tôi đã làm, và hỏi ý kiến anh về kế hoạch hành động sắp tới. Trước sự ngạc nhiên quá đỗi của chúng tôi, Choshichiro phản đối kế hoạch nổi loạn và lập luận rõ lý do. Sau đó nhìn lại thì dễ thấy anh ấy đúng và chúng tôi đã sai. Nhờ anh ấy, mạng sống của nhiều thanh niên đã được cứu. Nhưng lúc đó chúng tôi đã nghĩ rất khác, và vào đêm ngày 29, năm người chúng tôi gồm Choshichiro, Atsutada, Kisaku, Nakamura Sanpei và tôi đã gặp nhau ở tầng hai nhà Atsutada ở Tebaka để thảo luận về vấn đề này.


  Choshichiro nói trước.


  – Tôi nghĩ rằng kế hoạch là một sai lầm lớn. Một nhóm nhốn nháo bảy chục hay một trăm người thì có thể làm được gì? Ngay cả khi các cậu chiếm được lâu đài Takasaki, thì cũng chẳng thể tiến được đến Yokohama. Các cậu sẽ bị nghiền nát ngay bởi quân đội từ Mạc phủ và các khu vực lân cận. Việc này là hoàn toàn liều lĩnh. Nỗ lực của các cậu sẽ bị quét sạch giống như mấy cuộc nổi dậy nông dân khác. Nếu các cậu thực sự định tiến vào Yokohama để đuổi hết người nước ngoài ra, ít nhất cũng cần huấn luyện đám quân của mình bài bản. Quân đội của Mạc phủ và các lãnh chúa có thể yếu, nhưng các cậu sẽ bị choáng ngợp bởi quân số áp đảo tuyệt đối của họ. Để tôi nói cho các cậu nghe những gì đã xảy ra gần đây o Totsugawa. Fujimoto Tesseki và Matsumoto Eitaro đã dẫn đầu cuộc tấn công vào dinh của Mạc phủ tại Yamato Gojo, nhưng họ chỉ giết được mỗi ông phó quan và chẳng đạt được bất cứ điều gì khác. Hơn thế, họ đã bị bao vây ngay lập tức bởi quân đội của phủ Takemi thuộc lãnh địa Uemura. Hai người dẫn đầu đó cũng thông minh và tháo vát, với hơn một trăm quân và lại thêm ngài Nakayama(*) thuộc hàng quý tộc công gia làm minh chủ. Fujimoto và Matsumoto đã chiến đấu hết sức lực, nhưng đám quân ô hợp đã tan rã hàng ngũ một khi họ nghe nói Thiên hoàng không dẫn quân lên Kanto (tức khu vực thành Edo của Mạc phủ) và bảy tay kiếm chủ chốt của nhóm bao gồm Sanjo Sanetomi đã chạy trốn đến lãnh địa Choshu. Cả Fujimoto và Matsumoto đều bị giết chết. Nếu các cậu may mắn lắm thì cũng chỉ làm được đến mức như họ đã làm mà thôi. Tôi không nói rằng cuộc nổi dậy của các cậu sẽ không gây cảm hứng cho các chí sĩ trên cả nước, nhưng tôi đảm bảo là mức ảnh hưởng sẽ chẳng đáng kể. Chẳng phải thật xấu hổ khi ta phải hy sinh quá nhiều mạng sống cho một thành quả ít ỏi sao? Tôi rất tiếc nhưng tôi không thể tán thành kế hoạch của các cậu được.


  Tôi phản hồi:


  – Nếu anh so sánh chúng tôi cũng chỉ tương đương với cuộc nổi dậy ở Totsugawa, tôi đồng ý với anh, nhưng thực tế là chúng tôi không có thời gian để xây dựng lực lượng lớn. Nếu cứ chờ đợi cho đến khi chúng ta tập trung đủ lực lượng thì ngày đó sẽ không bao giờ đến. Chúng ta sẽ dần dần bị bỏ rơi phía sau và kế hoạch thực hiện một cuộc nổi dậy sẽ chẳng bao giờ được thực hiện cả. Chúng tôi đã quyết theo bước chân của Trần Thắng, Ngô Quảng(*), làm gương cho những người yêu nước khác. Nếu chúng ta tấn công ngay bây giờ, dù thất bại, chúng tôi chắc chắn sẽ đánh thức những người đàn ông có cùng chí hướng trên khắp đất nước đứng lên lật đổ Mạc phủ. Chúng tôi muốn hy sinh bản thân mình. Ngày xưa khi Hán Cao Tổ nổi binh chống lại nhà Tần để bình định thiên hạ, đã bao lần tưới máu ăn thề. Nếu bây giờ phải cần tưới máu để mở đường cho sự sụp đổ của Mạc phủ, chúng tôi cũng sẵn sàng vì như thế chúng tôi cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Như thế còn tốt hơn là chờ đợi để rồi chịu mối nhục bị bắt và cái chết mòn trong nhà tù. Đây không phải là lúc thích hợp để tranh luận. Chúng tôi đã sẵn sàng để hiến dâng cuộc sống của mình. Phần còn lại thì nhờ trời. Tôi đã làm hết sức mình mô tả mức độ khẩn cấp của vấn đề nhưng nói kiểu gì cũng không thuyết phục được anh Choshichiro.


  – Cậu cứ nói những gì muốn nói, tôi không chấp nhận khoanh tay đứng nhìn các cậu bị buộc tội như kẻ cướp và bị chặt đầu như như những tên thảo khấu. Tôi sẽ làm mọi điều tôi có thể để ngăn chặn.


  Tôi cũng kiên quyết không kém, nhấn mạnh là chúng tôi vẫn tiếp tục kế hoạch tấn công. Hai chúng tôi tranh cãi quyết liệt tới khuya, đến mức cuối cùng anh Choshichiro đứng dậy nói:


  – Tôi sẽ phải ngăn chặn cậu bằng được dù có phải giết chết cậu đi chăng nữa.


  Tôi cũng đáp lại:


  – Tôi sẽ cứ thực hiện theo kế hoạch cho dù có phải chém anh đi nữa.


  Chúng tôi đã đi đến nước có thể chém nhau đến chết. Vì Choshichiro vẫn từ chối ủng hộ và nhấn mạnh rằng anh ấy sẽ ngăn chúng tôi đến cùng, tôi quyết định tạm dừng và xem xét vấn đề một cách cẩn thận. Sau đó tôi nhận ra những gì anh Choshichiro nói là có lý.


  Một kế hoạch sơ sài như của chúng tôi sẽ chẳng có cơ hội thành công. Dù cho chúng tôi có nói là hiến dâng mạng sống cho đất nước, thì cuộc nổi dậy cũng sẽ chỉ bị coi như là một cuộc làm loạn như bao cuộc bạo loạn khác của nông dân. Những người tổ chức rồi sẽ bị làm nhục bởi các quan Mạc phủ và đương nhiên bị kết án tử hình. Rồi không chỉ kế hoạch của chúng tôi sẽ thất bại, cả hành động của chúng tôi cũng sẽ bị xem như là trò trẻ con, sự việc sẽ rơi vào lãng quên nhanh như sương sớm tan trên pháp trường. Mà như thế thì sẽ chẳng có bậc chí sĩ nào tiếp bước, có nghĩa là chúng tôi sẽ chết rẻ rúng như những con chó. Choshichiro hoàn toàn đúng. Một cuộc nổi loạn như chúng tôi muốn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chúng tôi sẽ phải từ bỏ kế hoạch của mình.


  Một khi tôi đã nhận ra điều này, tôi biết chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Tôi ra lệnh cho nhóm giải tán và đưa cho mỗi người một ít tiền. Chúng tôi cũng phải nghĩ đến sự an toàn của chính mình, vì chỉ cần một thoáng tin đồn, Mạc phủ sẽ lập tức phái ngay cơ quan hình luật Hasshu Torishimari(*), tức Sở Cảnh sát như cách gọi hiện đại, để lùng bắt tất cả các nghi can. Trên thực tế, khi Ohashi Totsuan bị bắt, một số quan quân Mạc phủ đã đến khu vực của chúng tôi để truy tìm những người đồng lõa. Một khi đã có âm mưu nổi loạn, chúng tôi cũng rất có thể bị bắt, mặc dù lúc đó chúng tôi đã rất mất kiên nhẫn đến mức chúng tôi đã chờ có dịp để giết năm hoặc sáu tên trong số họ. Nhưng bây giờ, chúng tôi không có thời gian để mất. Kisaku và tôi quyết định đi đến Kyoto. Chúng tôi nói với hàng xóm và người thân rằng chúng tôi đang hành hương đến Đền Ise, đồng thời kết hợp ghé qua Kyoto vãn cảnh. Chúng tôi rời làng Chiarai-jima vào ngày 8 tháng 11, hướng thẳng về Edo, rồi từ đó về Kyoto vào ngày 14.


  Vậy là tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời của tôi cho đến khi rời bỏ làng Chiarai-jima và hoàn cảnh khiến tôi từ bỏ thân phận một nông dân, trở thành một Samurai phiêu bạt. Sau đó, tôi đã trải qua thời kì cực kỳ khó khăn trước khi vào phục vụ cho nhà Hitotsubashi, nơi tôi làm một vị trí nhỏ trong các hoạt động chính sự của dòng họ ấy, nhưng vì giai đoạn đó là phần sau khi rời bỏ gia đình và quê hương, tôi sẽ kể vào một dịp khác, tạm kết phần kể chuyện đêm nay tại đây.


  

  Quyển hai


  Thanh Uyên tiên sinh kể, môn sinh chép lại


  


  


  Tiếp theo phần trước, tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện về đời mình. Trong suốt 24 hoặc 25 năm kể từ thời thơ ấu, cuộc đời tôi thực sự thay đổi đúng bốn lần. Nói một cách ẩn dụ thì cuộc đời của tôi như đời con tằm, từ lúc còn trong trứng, ăn và ngủ đông bốn lần, xây kén và cuối cùng lột xác thành con bướm đêm trưởng thành để đẻ trứng. Nói cách khác, những gì tôi kể lần trước là sự chuyển đổi đầu tiên, khi con tằm phôi thai từ trứng, và từ đây, bước đường đời tôi như con tằm nằm trong kén rồi từ sau đây là con bướm để đẻ trứng và hoàn thành vòng đời của nó. Đêm nay, tôi sẽ nói về sự chuyển đổi thứ hai.


  Lần trước tôi đã kể chuyện làm thế nào mà tôi, từ một nông dân, đã bức xúc với “chính sự phiền hà” của chế độ Mạc phủ và đã đi đến kết luận rằng thể chế ấy sẽ không thể kéo dài lâu, hoặc giả có kéo dài, thì cũng không thể cứ như hiện trạng đó mãi. Mặc dù xuất thân thấp hèn, tôi đã quyết định dẫn đường để cải cách, ngay cả khi tôi phải hy sinh mạng sống. Nếu không có một chính phủ mới, công bằng và có chính nghĩa được thành lập, Nhật Bản sẽ sớm bị hủy hoại. Trong thời khủng hoảng này, người ta không còn có thể nói rằng một thường dân không có chỗ trong hoạt động chính trị. Tôi đã quyết tâm làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để cứu đất nước.


  * * *


  Bị say trong tinh thần thế thiên hành đạo cứu đời như vậy, tôi nên làm gì? Có một con đường vòng là kết giao với một vị minh chủ hiền tài, tham gia vào trong chính giới của vị ấy và cuối cùng trở thành một vị quân sư lão thành hay thành viên trong hội đồng cơ mật nào đó để tham dự vào các vấn đề quốc gia. Nhưng tôi đã phải loại trừ khả năng đó, bởi vì các cơ quan của Mạc phủ có tính thân tộc, chỉ hạn chế cho những người có dòng dõi nội tộc; dù có tài năng hay thông minh, một thường dân không thể vào làm việc ở cấp cao. Các vị trí quan trọng khác trong hệ thống thì cũng tương tự, được xác định bởi tầng lớp và đẳng cấp.


  Một nông dân có thể rất sáng dạ, có năng lực và dù có phấn đấu hết sức, anh ta vẫn không có cơ hội tham gia vào việc triều chính vốn dành riêng cho Mạc phủ. Vì không thể giành được danh vọng và danh dự bằng cách đi theo con đường tiến thân thông thường, người ta phải đi theo con đường đối nghịch. Nói tóm lại, không có cách nào khác ngoài việc nổi loạn, đảo lộn tình hình đất nước, lật đổ Mạc phủ và mở đường cho những người yêu nước và anh hùng lên cầm quyền để lập lại trật tự. Tôi đã nghĩ rằng cần thiết phải có nổi dậy để có một chính phủ tốt hơn. Vì mục đích ấy, tôi và anh em bằng hữu đã quyết định hành động, thậm chí có phải bỏ mạng.


  Quốc gia mỗi khi hỗn loạn thì tất yếu những kẻ đáng mặt trung thần sẽ lộ diện, các bậc anh hùng sẽ cái thế trị quốc. Cùng tắc biến, cho nên làm cho quốc gia hỗn loạn cũng chính là làm cho quốc gia được trị bình. Để làm điều đó, chúng tôi quyết đẩy quốc gia vào tình thế hỗn loạn dẫu có phải hy sinh bản thân mình đi nữa. Đó là kế hoạch của chúng tôi.


  Thế nên như tôi đã kể, ban đầu, chúng tôi quyết định sẽ chiếm thành của một lãnh chúa thuộc Mạc phủ, củng cố lực lượng bằng việc thêm quân và vũ khí, rồi tiến đến Yokohama và phóng hỏa thành phố. Vì quyền lực ngoại bang gần như chắc chắn sẽ trả đũa quân sự, Mạc phủ sẽ yếu thế, các vị anh hùng thật sự sẽ nổi lên để lật đổ chế độ.


  Chúng tôi đã ấn định ngày tấn công vào cuối tháng 11 năm Bunkyu (Văn Cửu) thứ 3 (năm 1863), nhưng như các bạn đã nghe ở phần trước, người anh họ của tôi, Choshichiro, đã trở về từ Kyoto vào ngày 29 tháng 9. Sau khi kể cho chúng tôi về những thất bại của cuộc nổi loạn ở Yamato Gojo(*), anh đã kêu gọi chúng tôi quên đi những kế hoạch này. Tôi tranh luận với anh một cách kịch liệt, chúng tôi đã đi đến bế tắc.


  Sau đó tôi đã suy nghĩ cẩn trọng mọi thứ và kết luận rằng Choshichiro đúng: Nỗ lực của chúng tôi sẽ kết thúc trong thảm hoạ, và dù chỉ có động cơ trong sáng, nỗ lực của chúng tôi để khơi dậy tinh thần của các chí sĩ yêu nước sẽ chẳng đi đến đâu, chúng tôi sẽ bị bắt giữ như những tên giặc cỏ tầm thường và sẽ nhận lấy một cái chết đầy oán hận. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ kế hoạch.


  Tuy nhiên, sau quyết định từ bỏ cuộc làm loạn thì chúng tôi băn khoăn không biết bước tiếp theo phải làm gì. Chúng tôi không muốn dành những ngày còn lại của chúng tôi trong ao tù nổi váng ở làng Chiarai-jima. Dù sao thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để chết cho quê hương. Hơn nữa, ngôi làng cũng chẳng có cơ hội gì để chúng tôi được sải thêm cánh.


  Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã nghe tin đồn rằng quan quân Mạc phủ đang điều tra về chúng tôi. Mọi chuyện vẫn thường diễn ra như vậy, ban đầu chúng tôi hành động một cách vô cùng bí mật, nhưng khi đã từ bỏ kế hoạch, thì tin tức về những hoạt động như vậy lại bị rò rỉ ra ngoài. Ở lại trong vùng thì cực kỳ nguy hiểm; chúng tôi sẽ an toàn hơn khi lánh tới một nơi nào đó trong thời gian này. Sau nhiều cuộc tranh luận, em họ của tôi, Shibusawa Kisaku và tôi đã quyết tâm đi đến Kyoto – thủ đô của Hoàng đế và giờ đây là tâm điểm cảm hứng cho tất cả những ai mong muốn được trưởng thành.


  Vào ngày mùng 2 hoặc 3 của tháng 11, Odaka Atsutada nói anh sẽ lưu lại nhà. Hơn em mười tuổi, anh trở thành người đứng đầu gia đình với rất nhiều trách nhiệm sau cái chết của cha. Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với anh ta trước khi rời khỏi và nhờ anh coi sóc các công việc của tôi trong khi tôi đi xa. Choshichiro cũng nói rằng anh sẽ ở lại sau khi anh ta thấy chẳng có lý do gì để trở lại Kyoto sớm như vậy; rồi anh sẽ tham dự lớp học kiếm đạo và sớm tham gia với chúng tôi.


  Như tôi đã kể trong cuộc gặp gỡ lần trước, Kisaku và tôi rời Chiarai-jima vào ngày 8 tháng 11 và ở lại Edo nhiều ngày để chuẩn bị một số việc. Vào ngày 14, chúng tôi lên đại lộ Tokaido tới Kyoto. Chúng tôi ngủ lại đêm đầu tại trạm ngựa Hodogaya.


  Phong sương lữ thứ


  Đến Kyoto


  Chúng tôi dừng lại ở Edo để tìm Hiraoka Enshiro, một người quen là thị vệ cho nhà Hitotsubashi(*). Trong số các quan chức Mạc phủ, Hiraoka khá khác biệt về tính độc lập. Ông cũng thích nghe các học sĩ thảo luận. Kisaku và tôi đã tham dự một số cuộc tụ họp như vậy tại nhà ông thời chúng tôi còn học ở Edo. Có một lần nọ, Hiraoka đã về phía chúng tôi và nói:


  – Ta biết rằng cả hai cậu đều là nông dân, nhưng khi ta nghe các cậu nói, ta thấy cậu rất quyết tâm phục vụ đất nước. Thật là tiếc các cậu lại là nông dân, chúng ta chẳng làm gì được để thay đổi điều đó, nhưng nó không phải là trở ngại để làm việc cho nhà Hitotsubashi. Hãy suy nghĩ về điều đó – ta sẽ làm những gì có thể để giúp cậu.


  Lúc ấy, tâm trí tôi chỉ nghĩ về cuộc nổi loạn, và mặc dù tôi đã không trả lời gì, tôi vẫn nghĩ đây có thể là một cơ hội hữu ích cho một ngày nào đó. Là nông dân, chúng tôi bị nghiêm cấm mang vũ khí nhưng nếu phục vụ cho Hitotsubashi dù chỉ là trên danh nghĩa, chúng tôi có thể đi lại mang theo kiếm và giáo, mua vũ khí và tuyển mộ người mà không gây nghi ngờ. Sau cuộc nói chuyện này, Kisaku và tôi đã đi tìm Hiraoka.


  Chúng tôi đến nhà Hiraoka để xem liệu có thể đi đến Kyoto trong vai trò là phụ tá của anh ta, nhưng anh đã tháp tùng chủ nhân đến Kyoto vào tháng 9. Chúng tôi chỉ gặp người vợ, nói với cô ấy về những gì chồng cô đã nói với chúng tôi trước đó, và hỏi liệu chúng tôi có thể đi đến Kyoto dưới danh nghĩa phụ tá của anh hay không. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nghe chồng nói về chúng tôi và nhận được hướng dẫn để cho phép chúng tôi làm thế nếu chúng tôi đến mà anh không có mặt ở nhà. Nhờ thế chúng tôi đi Kyoto với sự tự tin rằng mình có danh nghĩa của Samurai thực sự, không giống như các Samurai lãng nhân, tự do, không thuộc về một ông chủ nào. Với vai trò là người của nhà Hitotsubashi thì chúng tôi không còn nguy hiểm nữa.


  Chúng tôi đi theo con đường thông thường, không bước vội vã cũng không dông dài vãn cảnh. Không có gì trục trặc xảy ra, và vào ngày 25 tháng 11 (năm 1863), chúng tôi đến Kyoto an toàn. Khỏi cần phải nói, mục đích của chúng tôi khi đến Kyoto không phải là làm việc cho lãnh chúa Hitotsubashi mà là tìm cơ hội để hành động. Chúng tôi tin rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở Kyoto vì rất nhiều bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đang tụ hội về đây.


  Kyoto đang trở thành tâm điểm chú ý của cả nước. Trong bất kỳ trường hợp nào, trước tiên chúng tôi cũng thông báo với Hiraoka và tìm kiếm một số người bạn đã đang phục vụ cho Hitotsubashi. Sau đó, để có được hiểu biết tốt hơn về tình hình chính trị tại kinh thành, chúng tôi bắt đầu giao du với các chí sĩ khắp thiên hạ đang hội tụ nơi này.


  Giao du với các chí sĩ trong thiên hạ


  Tôi cũng cần kể với các bạn rằng trước khi rời khỏi Chiarai-jima, cuối cùng tôi đã thú nhận với cha tôi về số tiền mà tôi đã lấy để mua kiếm và những thứ khác – 150, 160 Ryo – và cầu xin ông tha thứ. Ông đã cho qua rất dễ dàng, và còn nói rằng sẽ chỉ coi đó là một phần chi tiêu bình thường trong gia đình, vì tôi chưa bao giờ chi tiêu một xu nào cho việc vui chơi giải trí của riêng mình. Sau đó, khi tôi chuẩn bị đi Kyoto, ông đề nghị tôi mang theo một ít tiền. Ông nhắn nhủ:


  – Chúng ta thậm chí không biết liệu con có trở về nhà nữa không. Hãy lấy một khoản tiền con muốn, ai mà biết được khi nào con sẽ cần chúng. Ta cũng muốn con nhớ rằng ngay cả sau khi con đi rồi, tiền của ta cũng là tiền của con. Miễn là con không dùng cho việc xấu, tiền ấy là để con sử dụng. Cứ nhắn ta bất cứ khi nào con cần.


  Cha đã rất chu đáo và hào phóng. Tôi nói:


  – Con thực sự sẽ không cần bất kỳ khoản tiền nào ngoài chi phí đi đường, và con sẽ sớm biết con có sống đủ lâu để cần tiền hay liệu con có thể tự bảo vệ mình được không. Dù vậy, hiện tại thì để cho chắc chắn, con sẽ cần một trăm Ryo. Cha đồng ý ngay và cho tôi số tiền trên.


  * * *


  Nhưng một lần ở Edo, nghĩ rằng tôi có thể chết bất cứ ngày nào, tôi đã hành xử theo cách khá trái ngược với thói quen thông thường. Tôi đã đi đến khu vui chơi Yoshiwara(*), bỏ tiền của tôi vào mấy trò ngốc nghếch, và dùng đến 25 Ryo chỉ trong vài ngày. Tôi đã đi đến Kyoto với số tiền còn lại, nhưng cũng tương tự như vậy, số tiền bắt đầu biến mất nhanh chóng, vì trong tháng đầu tiên, tôi đi thăm Rai Matajiro, trường Miyahara, gặp gỡ các đại diện Samurai từ nhiều lãnh địa khác nhau, cầu kiến nhiều nhà hoạt động có tiếng, và một vài việc khác. Tất cả đều rất thú vị, nhưng không có gì liên quan đến mục đích chính của tôi là lật đổ Mạc phủ.


  Khi đi bộ quanh thành phố, tôi chỉ nghe những tin đồn truyền miệng, nào là Hoàng đế đã khăng khăng đòi trục xuất người nước ngoài nhưng Mạc phủ đã cố ý tạo ra một bức màn sương mù trong chính giới về vấn đề này nên rốt cuộc không ai biết chủ kiến của Mạc phủ một cách rõ ràng; nào là các lãnh địa đối nghịch như Satsuma và Choshu sẽ không bao giờ đồng ý hợp tác; nào là lãnh địa Choshu lâu nay vốn được giao phó nhiệm vụ hộ vệ cho cổng Sakaimachi Gomon(*) nhưng nay đã bị bãi bỏ, nhiệm vụ bảo vệ Hoàng cung giờ đây được giao cho lãnh địa Aizu nên các chí sĩ ở Kinh đô không được trọng dụng. Nói chung tôi chỉ được nghe tin đồn chứ chưa từng có cơ hội được mục kích bất kỳ sự kiện nào.


  Tất cả đều là lời nói mà chẳng có cơ hội hành động nào đã khiến chúng tôi lơ là, và vì cũng đã gần cuối năm, Kisaku và tôi quyết định đi du lịch. Đầu tiên, chúng tôi đi tham bái Đền Ise. Hồi đó, đối với những chí sĩ “Tôn hoàng nhương di”, tham bái Đền Ise(*) là một nghĩa vụ bất thành văn để bày tỏ lòng trung quân ái quốc. Chúng tôi cũng tham gia phong trào đó. Sau đó là một chuyến đi tham quan di tích lịch sử ở vùng Nara và Osaka. Chúng tôi đi vào giữa tháng 12. Thời tiết lạnh giá. Chẳng có những tiện nghi hiện đại như xe lửa hay xe kéo, việc đi lại cực kỳ khó khăn. Nhưng vì còn trẻ, bốc đồng và tràn đầy sinh lực, chúng tôi vẫn rất thích thú, và trở lại Kyoto vào đúng dịp đón năm mới (năm 1864).


  Trở lại Kyoto, chúng tôi đến thăm Hiraoka thường xuyên và hỏi anh rất nhiều chuyện: Thái độ của ngài Hitotsubashi đối với triều đình, mối quan hệ của Mạc phủ với các lãnh chúa, Mạc phủ có ý định thực hiện thánh chỉ của Hoàng đế, trục xuất người nước ngoài và đóng cửa các cảng hay không? Khi chúng tôi đang mải hỏi những điều này, thì một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. Thượng tuần tháng 2 năm Genji (Nguyên Trị) nguyên niên (năm 1864), chúng tôi nhận một lá thư từ Choshichiro báo tin khẩn từ Edo. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào chuyện này, tôi cần phải mô tả về cảnh sống của chúng tôi lúc ấy.


  * * *


  Chúng tôi tạm trú trong lữ quán Chashitsu Kyushiro gần cầu Sanjo, nó còn có tên là Hatagoya, một lữ quán cao cấp ở Kyoto. Khi mới tới Kyoto, chúng tôi đã ở một nhà trọ khác, tốn kém hơn, nhưng rồi đã chuyển ra ngoài. Trước khi đi viếng Đền Ise, chúng tôi đã xem xét lại chuyện tiền bạc và nhận ra đã gần hết tiền. Tôi nói với Kisaku:


  – Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ sớm phải ra đường. Sao ta không thử đàm phán với chủ nhà xem sao?


  Chúng tôi gọi ông chủ đến phòng chúng tôi và nói:


  – Có cách nào chúng tôi có thể giảm chi phí được không? Chuyện ăn uống đạm bạc thì chúng tôi không ngại.


  Cuối cùng anh chủ nhà trọ đã đồng ý tính 400 đồng Mon(*) một ngày, với điều kiện chúng tôi chỉ ăn bữa ăn sáng và bữa tối. Bốn trăm Mon nghe có vẻ ít ỏi hiện nay, nhưng hồi đó hầu hết các nhà trọ chỉ có giá 250 Mon cho nên khoản tiền ấy có thể mua được sự thoải mái đáng kể. Chẳng phải là chúng tôi thích tiêu xài xa xỉ gì. Nếu biết trước rằng sẽ lưu lại Kyoto lâu đến thế, chúng tôi sẽ phải tìm một chỗ ở rẻ hơn ngay từ đầu. Lúc đó chúng tôi giống như mấy anh thư sinh, lần đầu tự lo toan mọi thứ cho cuộc sống riêng, chẳng biết tính toán tí gì những chuyện này.


  Người anh em bị bắt


  Trở lại bức thư của Choshichiro từ Edo. Chúng tôi đọc lướt nhanh và không tin nổi vào mắt mình. Choshichiro, trên đường đến Edo với Nakamura Sanpei và Fukuda Shigesuke, đã phạm một tội nào đó và cả ba đã bị bắt tù. Bằng cách nào đó Choshichiro đã tìm cách gửi được lá thư từ trong tù ra ngoài. Kisaku và tôi thì không nói nên lời, há hốc miệng nhìn nhau. Mới chỉ một vài ngày trước đó, chúng tôi đã gửi một lá thư hối thúc anh ta đến tham gia cùng chúng tôi ở Kyoto, nói rằng có nhiều người có cùng quan điểm ở đây, như chúng tôi nghĩ, là Mạc phủ chắc chắn sẽ sụp đổ vì không chịu đóng cửa các hải cảng và trục xuất người nước ngoài. Rõ ràng, Choshichiro đã mang theo mình bức thư ấy khi anh bị bắt.


  Buổi tối đó, chúng tôi đọc đi đọc lại bức thư. Choshichiro, trụ cột trong nhóm của chúng tôi, bằng hữu Nakamura và Fukuda, người mà chúng tôi đã thề sẽ cùng chiến đấu đến chết – cả ba giờ đây đều ở trong nhà tù Mạc phủ ở Tenma-cho, số phận của họ chưa biết về đâu. Nếu chúng ta có thể đoán trước sự thể thế này, chắc chúng tôi đã cứ tiến hành cuộc nổi dậy hồi tháng 11. Như vậy ít nhất họ cũng không phải chịu nỗi nhục bị bắt tù. Uất ức với nỗi đau và sự phẫn nộ, chúng tôi nắm chặt nắm tay và nghiến răng đến mức đã có thể làm một vụ mổ bụng tự sát. Kisaku đã không thể bình tĩnh được. Anh quả quyết:


  – Ngày mai hãy đi Edo. Thật là quá đáng khi bắt tù các chiến hữu của chúng ta như thế chỉ vì một lỗi nhỏ.


  Tôi nghĩ về ý kiến đó của Kisaku một chút và nói.


  – Không, tôi không thấy làm thế có lợi gì cả. Chúng ta đang đối phó với một chính phủ có quyền uy rộng lớn sở hữu tám triệu Koku(*). Chỉ có một hai người chúng ta phản đối thì ích gì? Rất có thể là chúng ta cũng sẽ bị bắt, và sẽ không có ai lên tiếng cho chúng ta.


  Chúng tôi thảo luận về nhiều phương án hành động nhưng không thể đồng ý với nhau được vì cứ một người đưa ra gợi ý, người kia lại thấy rằng nó quá nguy hiểm hoặc sẽ thất bại. Ngoài việc đưa Choshichiro ra khỏi trại giam, còn một vấn đề là bức thư chúng tôi đã gửi cho anh và mối lo là chính chúng tôi cũng có thể bị bắt bất cứ lúc nào.


  – Có lẽ chúng ta có thể kiếm chiến hữu Tagaya Isamu ở lãnh địa Choshu. Anh ấy sẽ nhớ chúng ta đã gặp anh ấy một vài lần ở Edo và có lần anh ấy đi qua làng mình.


  – Nhưng có thể anh ta không ở đó, chúng ta còn không chắc là anh ấy còn sống không. Còn chúng ta thì cũng có nhiều khả năng là khi đi đến Choshu, chúng ta bị tóm ở biên giới các lãnh địa, bị giao cho các thám báo của Mạc phủ, rồi bị chặt đầu. Không, tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu.


  Chúng tôi cứ nói chuyện lòng vòng mãi như vậy. Bây giờ tôi ngồi đây kể chuyện như thế, các bạn nghe có thể thấy buồn cười, nhưng tôi cam đoan với bạn rằng lúc ấy chúng tôi đã ở bước đường cùng. So sánh những ngày hăm hở chí khí hào hùng đòi đoạt thành Takasaki với tâm trí chúng tôi lúc này cũng giống như so sánh những áng phi vân trên trời với bùn đen dưới đất vậy.


  Bản chất của kế hoạch cuộc nổi dậy đoạt thành Takasaki là bạo lực và nếu chúng tôi thất bại, cái chết sẽ chấm dứt tất cả. Thật vậy, chúng tôi đã gần như mong đợi cái chết, như thể nó là một niềm vui, một trò chơi như xem vở kịch. Nhưng tình thế hiện tại thì khác. Những người bạn đáng tin cậy của chúng tôi đã bị bỏ tù vì những lý do nào đó, và nếu lá thư của chúng tôi rơi vào tay của đám quan sứ Mạc phủ, không những họ sẽ bị đối xử khắc nghiệt hơn mà chính bản thân chúng tôi cũng sẽ bị cho vào sổ đen. Vì bị quá kích động nên không ngủ được, chúng tôi đã dành cả đêm tranh luận về những việc cần làm.


  Kẻ tình nghi bị truy vấn


  Sáng hôm sau chúng tôi nhận được một thông báo từ Hiraoka là anh ấy có một điều cần thảo luận và muốn gặp chúng tôi ngay. Chúng tôi tự hỏi anh muốn gì, và khi chúng tôi vừa đến, anh đưa chúng tôi đến một căn phòng vốn thường ngày không hay đến. Anh nói:


  – Lý do bỉ nhân gọi túc hạ là để hỏi túc hạ có bao giờ tham gia vào âm mưu gì ở Edo không. Túc hạ phải kể cho kẻ hèn này mọi chuyện.


  Chúng tôi bị lấy làm ngạc nhiên nhưng nói:


  – Ồ không, lũ bỉ nhân chúng tôi chưa bao giờ làm gì cả!


  Anh ta ép chúng tôi:


  – Chắc phải có điều nhầm lẫn vì kẻ hèn này đã nhận được lệnh từ Mạc phủ về túc hạ. Giờ đây, biết túc hạ đã khá lâu, bỉ nhân hiểu tác hạ là người thế nào. Bỉ nhân sẽ chẳng làm gì có hại cho túc hạ, vậy nên hãy hết sức cởi mở với kẻ hèn này.


  Chúng tôi biết rằng trong số các quan chức Mạc phủ, Hiraoka lại là một người đáng mặt chí sĩ, chúng tôi không thấy có lý do gì để phải giấu giếm nữa.


  – Nếu túc hạ nói thế thì lũ bỉ nhân chúng tôi cũng xin thưa chuyện. Tối qua, chúng tôi nhận được một bức thư từ một người huynh đệ nói rằng anh ấy cùng với hai người bạn khác, đã bị bắt vì tội gì đấy và bị bắt bỏ tù.


  – Huynh đệ thế nào?


  Ồ, những người chia sẻ quan điểm với chúng tôi, rằng chúng ta nên đóng cửa các cảng, trục xuất hết người nước ngoài. Thực ra, một trong ba người là kiếm sư và anh trai vợ của Eiichi tôi đây.


  – Chuyện chỉ có thế thôi sao? Phải còn nữa chứ.


  – Lũ chúng tôi cũng không nghĩ ra được chuyện gì khác nữa. Đúng là gần đây chúng tôi có viết thư cho người bạn này và anh ấy nói rằng anh ấy có mang theo lá thư lúc bị bắt giữ. Điều đó có thể là lý do Mạc phủ truyền lệnh xuống chăng.


  – Túc hạ đã viết gì trong bức thư


  – Một vài ý kiến mà chắc sẽ khiến chúng tôi bị nghi ngờ – Mạc phủ đã thất bại trong việc triều chính và rằng nếu họ vẫn nắm quyền thì Nhật Bản sẽ không thể tồn tại được. Nếu nó không nhanh chóng bị lật đổ, đất nước sẽ còn tiếp tục sa sút. Chúng tôi đoán là một thư như vậy sẽ bị Mạc phủ nghiêm cấm.


  – Hẳn nhiên rồi. Tất cả chúng tôi đều biết rằng những người lên án chính quyền mạnh mẽ thường có xu hướng bị cuốn theo bạo lực và sử dụng bạo lực. Nhưng túc hạ chưa hề giết người hay cướp của ai, đúng không? Nếu có thì bỉ nhận này muốn biết về chuyện ấy. Kẻ hèn này không thể giúp túc hạ nếu không hay biết gì.


  Anh ấy đã rất thẳng thắn đi đúng vào vấn đề. Chúng tôi trả lời dứt khoát:


  – Lũ bỉ nhân chúng tôi chưa bao giờ giết ai. Không phải là chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn làm thế, nhưng vì chúng tôi lưỡng lự và chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội làm. Và thậm chí nếu chúng tôi có phải giết ai đó đi chăng nữa, cũng sẽ không phải là do nổi khùng với ai đó rồi giết, lại càng không bao giờ giết để cướp của hay trả thù. Dù vậy, chúng tôi đã từng nghĩ đến việc giết người vì đại nghĩa, từng nghĩ không thể dung thứ những kẻ ác nhân, tuy chúng tôi chưa xuống tay lần nào.


  – Vậy là anh nói anh chưa từng làm điều gì sai trái hết?


  – Chúng tôi thề như vậy, thưa tác hạ.


  – Thế thì tốt, chúng ta tạm dừng ở đây.


  


  Tiến cử vào nhà Hitotsubashi và tranh luận về con đường


  Cuộc thẩm vấn kết thúc, sau đấy Hiraoka hỏi chúng tôi về những dự định tương lai. Chúng tôi trả lời:


  – Thưa thật với túc hạ là chúng tôi cũng chưa chắc chắn. Như túc hạ biết đấy, chúng tôi đã đến Kyoto dưới danh nghĩa là những người cận vệ của túc hạ và không có ý nghĩ gì về việc tham gia vào phục vụ cho gia tộc Hitotsubashi. Chúng tôi nhận ra là làm việc ở đấy sẽ giúp chúng tôi dễ dàng đi vòng quanh đất nước, nhưng lý do chúng tôi rời bỏ quê hương đi lang thang là để tìm kiếm cơ hội phụng sự đất nước. Chúng tôi chẳng ngại phải hy sinh, nhưng vẫn chưa tìm ra một việc gì xứng đáng. Bây giờ chúng tôi lại biết rằng những người bạn mà chúng tôi đã thề sinh tử cùng nhau lại bị bắt vào tù. Dù trong những trường hợp nào đi nữa chúng tôi cũng không thể về quê. Chúng tôi thực sự không biết phải làm gì.


  – Kẻ hèn này hiểu túc hạ cảm thấy thế nào, có lẽ đây là lúc để túc hạ cân nhắc lại xem mình thực sự muốn làm gì trong đời mình. Tại sao túc hạ không linh động các nguyên tắc của mình một chút và làm việc cho nhà Hitotsubashi? Kẻ hèn này xin thưa một chút với túc hạ là phủ của nhà Hitotsubashi không giống như các lãnh địa khác. Nhà Hitotsubashi là một lãnh địa không có đất chính thức nhưng có quyền thu thuế từ một số vùng nhất định của Mạc phủ. Nhà Hitotsubashi là một chi tộc của dòng họ Mạc phủ Tokugawa. Những nhân vật quan trọng của nó đều vốn xuất thân từ Mạc phủ và được điều chuyển về. Bản thân kẻ hèn này cũng là một người phục vụ cấp thấp của Mạc phủ trước khi được phân công về phủ Hitotsubashi này trong thời gian gần đây. Ở đây cũng khá khó khăn khi phải ứng phó với các vị võ sĩ Samurai tự do hay với những cuộc bạo loạn bất ngờ. Nếu túc hạ vẫn cự tuyệt thì để xem kẻ hèn tôi có thể giúp được việc gì khác không. Bỉ nhân nghĩ rằng cả hai vị đều có ý chí và quyết tâm hơn người. Tất nhiên là kẻ hèn tôi không thể đảm bảo sẽ tìm được vị trí tốt cho nhị vị túc hạ ngay. Túc hạ sẽ phải sẵn sàng để bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Chẳng phải như vậy thì hay hơn là bỏ mạng sống của mình chỉ vì danh nghĩa lòng yêu nước? Chắc túc hạ cũng đã nghe nói rằng Yoshinobu là một người có năng lực và tương lai đầy hứa hẹn. Mạc phủ có thể có nhiều sai lầm trong một số vấn đề nhất định, nhưng họ cũng có quan điểm riêng phải xử lý mọi việc như thế nào. Để phục vụ một ông chủ như vậy, chẳng phải cũng là niềm an ủi rồi hay sao, ngay cả khi túc hạ phải làm những công việc như đánh giày trong nhà? Nhị vị túc hạ nghĩ sao? Kẻ hèn tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ.


  – Dạ thưa, xin đa tạ lời khuyên của quý huynh. Đúng là lũ hèn mọn chúng tôi chỉ là những kẻ không một xu dính túi, chỉ có vài bộ quần áo trên lưng. Tuy nhiên, lũ chúng tôi cũng không muốn vội vàng đưa ra quyết định hệ trọng cho tương lai. Xin quý huynh thư thả cho để lũ chúng tôi suy xét thêm.


  Chúng tôi xin phép và trở về nhà trọ. Kisaku nói liền:


  – Nghe này, chúng ta đã từng tìm kiếm một cơ hội lật đổ Mạc phủ nay nếu đột nhiên ta lại phụng sự cho nhà Hitotsubashi – một nhánh của họ – thì mọi người biết anh em trên giang hồ sẽ nói gì rồi chứ, rằng chúng ta chỉ là những kẻ phàm phu bất tài, những hoạt động vừa qua cũng chẳng qua chỉ để đi kiếm cơm nhét vào miệng mà thôi. Rồi làm thế nào mà ta sống được với nỗi nhục này chứ?


  Tôi trả lời:


  – Tôi hiểu ý anh. Nhưng cố gắng suy nghĩ thêm một chút. Không phải là chúng ta có nhiều lựa chọn. Chẳng có gì lợi lộc khi ta tự cột dây thừng vào cổ mình. Bản thân tôi không ngưỡng mộ đặc biệt gì những người như Takayama Hikokuro hay Gamo Kunpei, những người rất có khí tiết nhưng cuối cùng thì hiện giờ họ dừng cuộc đời ở nơi mà mọi việc họ làm đều không có ích dụng gì cả. Được tán dương về đạo đức liêm khiết thì cũng tốt, nhưng hỏi như thế thì có tác dụng gì nếu chúng ta không thể đem lại bất kỳ lợi ích nào cho cuộc đời? Giả dụ có được khen ngợi là những người có đại chí, nhưng nếu không có thành tựu gì với đời thì cũng vô nghĩa thôi. Nếu không thận trọng, thì chúng ta cũng sẽ bị giam trong tù. Vấn đề đầu tiên và khẩn cấp trước mắt là chúng ta sẽ làm gì. Có một câu nói rằng “những người làm việc lớn thì không do dự mắc vài sai lầm nhỏ”. Tôi cho rằng một khi điều tồi tệ nhất xảy đến, chúng ta có thể từ bỏ bạn bè hoặc thậm chí trở thành kẻ cướp. Tất nhiên, nếu chúng ta có thể tìm ra cách nào đó, tốt nhất là đến hai lãnh địa Choshu hoặc Satsuma, nhưng chúng ta thực sự không biết bất cứ ai ở đó sẵn sàng đón nhận ta. Tôi không nghĩ rằng đây là lúc để lo lắng về những gì mọi người nghĩ. Hãy để anh em giang hồ nói rằng chúng ta là những kẻ hèn nhát, rằng chúng ta đã đầu hàng các nguyên tắc của chúng ta chỉ để có cơm ăn, nhưng chúng ta sẽ chứng minh động cơ trong sáng bằng những hành động trong tương lai. Bây giờ đang là lúc khó khăn nguy cấp như lửa cháy sau lưng, vậy tại sao chúng ta không thử phục vụ cho nhà Hitotsubashi?


  Kisaku vẫn không thuận:


  – Tôi không biết anh thế nào, còn tôi sẽ đến Edo để giải cứu bạn hữu của ta.


  Tôi lập luận:


  – Tại sao anh lại nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng? Anh đâu thể giải thoát họ bằng cách búng ngón tay đâu. Nếu mà dễ như vậy thì họ đã chẳng bị giam ngay từ đầu rồi. Nếu chịu làm cho nhà Hitotsubashi, ta sẽ có thêm nhiều sức mạnh để giải cứu họ hơn. Dù cách này có hơi chậm, nhưng ít nhất ta cũng là những cận vệ Samurai của nhà Hitotsubashi, chứ không phải là hai lãng nhân kiếm khách. Chúng ta sẽ tránh bị nghi ngờ, có danh nghĩa để hoạt động và trong lúc ấy thì còn có cơ mà bàn kế hoạch để giúp đỡ bạn hữu. Tôi nghĩ đầu quân cho nhà Hitotsubashi lúc này không chỉ là phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của ta, mà cũng là một mũi tên trúng hai đích nữa.


  Kisaku cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng nói còn phải xem xét vấn đề thể diện:


  – Anh đã nói như vậy thì chúng ta sẽ phải vi phạm nguyên tắc của mình và đầu quân cho Hitotsubashi.


  Tôi nói với anh:


  – Anh biết không, tôi không thích phải đến van xin rằng chúng tôi không có gì để ăn, không có chỗ để ở, xin hãy nhận chúng tôi đi. Tại sao chúng ta không nghĩ ra lý do gì chính đáng?


  Anh Kisaku đồng ý, và chúng tôi cùng bàn cách nói với Hiraoka cho dễ chấp nhận hơn vào ngày hôm sau.


  


  Quyết định làm gia binh cho nhà Hitotsubashi, trình thư tỏ chí


  Sáng hôm sau, tại dinh của Hiraoka, chúng tôi trình bày với anh ấy như sau:


  – Lũ chúng tôi về nhà và suy nghĩ cẩn thận về đề xuất của quý huynh. Quý huynh nói đúng, lũ hèn mọn chúng tôi rất kẹt, và không có lựa chọn nào khác, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý huynh. Song chúng tôi cũng muốn làm rõ một điều rằng mặc dù trước đây chúng tôi chỉ là những nông dân, nhưng chúng tôi rất khổ tâm vì tình hình đất nước và coi mình là những chí sĩ thật sự. Ngay cả bây giờ, chúng tôi cũng sẵn lòng hy sinh, dù phải xả thân vào nước lửa để thực hiện công lý cũng cam lòng. Do đó, nếu ngài Hitotsubashi Yoshinobu có ý định giữ chân những người có mục đích cao thượng và nhất là trong lúc khủng hoảng này để dùng sức của họ vào sứ mệnh hiện tại của ông là Tổng Tư lệnh Cấm vệ quân bảo vệ Kinh thành Kyoto(*), thì chúng tôi sẽ không bao giờ ngại những nhiệm vụ khó khăn hay tầm thường nhất, cho dù đó chỉ là kẻ ôm giày hay mang giáo. Nhưng nếu ngài ấy không có lý tưởng ấy, thì dù có được thăng đến chức vị nào đi nữa chúng tôi cũng không màng. Tuy nhiên, nếu ngài ấy sẵn lòng đón nhận các lý tưởng của chúng tôi, thì xin được phép nêu một vài ý kiến trước khi đầu quân.


  Hiraoka nói:


  – Phải rồi, sao lại không nhỉ? Biết đâu lại rất thú vị. Chúng tôi bèn trao cho ông một thư bày tỏ ý kiến được viết vào đêm trước.


  Tôi hiện giờ không còn giữ bản thảo, nhưng có thể kể mấy điểm chung là như sau: Trong một thời kỳ quốc gia khủng hoảng, lũ hèn mọn chúng tôi rất vui mừng vì một trong ba vị của Ngự tam khanh(*) đã đồng ý làm tư lệnh bảo vệ Kyoto. Chúng tôi mạo muội nói rằng những diễn biến cổ kim chưa từng có này thực sự là đòi hỏi cấp bách của thế cuộc. Do đó, chúng tôi mong mỏi rằng Tướng quân sẽ kiên quyết hành động để hoàn thành sứ mệnh tối quan trọng, trong đó khâu đầu tiên là chiêu mộ hiền tài trong thiên hạ và bổ nhiệm họ vào vị trí tương xứng với khả năng của họ.


  Sau khi đọc xong, Hiraoka nói:


  – Được rồi, ta sẽ đảm bảo rằng bản điều trần này sẽ được trình lên Lãnh chúa.


  – Nhân tiện, thưa quý huynh, chúng tôi có một yêu cầu khác, nếu chúng tôi gia nhập vào gia binh, chúng tôi có thể được diện kiến riêng ông ấy không? Chúng tôi cũng biết là việc này khá bất thường, nhưng chúng tôi rất mong được thưa với ông ấy vài điều trước khi bắt đầu.


  – Tôi sợ rằng sẽ không thể sắp xếp được. Xưa nay chưa từng có việc như vậy.


  – Nhưng có lẽ là từ trước tới giờ, ông ấy chưa bao giờ nhận nông dân trực tiếp vào phủ.


  – Không có lý do gì để tranh cãi đâu. Đơn giản là chưa bao giờ có chuyện những người ở địa vị như túc hạ được diện kiến ông ấy.


  – Vậy thì lũ hèn mọn chúng tôi không còn lựa chọn nào là phải xin từ chối đề nghị của quý huynh, dù cho ngay ngày mai còn sống hay sẽ chết.


  – Nếu các anh đã nhất quyết như vậy, để xem ta có thể làm gì nào.


  Diện kiến Tướng quân và điều trần ý kiến


  Vài ba ngày sau cuộc gặp, Hiraoka gọi chúng tôi vào nói rằng ông đã xin giúp một buổi yết kiến. Ông nói:


  – Nhưng, vì nhị vị túc hạ là những người hoàn toàn lạ mặt, túc hạ sẽ không được phép thấy Lãnh chúa cho đến khi ông nhìn các anh từ xa trước. Thu xếp việc này cũng có chút khó khăn, vì túc hạ chưa chính thức đầu quân, nhưng dù sao kẻ hèn này cũng đã có cách. Trong một hoặc hai ngày tới, Tướng quân có kế hoạch cưỡi ngựa đến du ngoạn vùng Matsugasaki. Không biết hai anh có thể chờ trên đường để Lãnh chúa có thể nhìn thấy rõ ràng không. Nhớ là ngài sẽ cưỡi ngựa, thế nên các anh sẽ phải chạy để theo kịp.


  Kể ra cũng thật xấu hổ. Gần đây tôi đã bắt đầu mập hơn nên việc chạy bộ cũng hơi khó. Dẫu sao cũng phải cố. Vào ngày ấn định, tôi sẽ phải chạy thật lực ngay khi nhìn thấy ngựa của Yoshinobu và giữ tốc độ ấy suốt từ Shimagano đến Yamahana – gần một dặm rưỡi!


  * * *


  Vài ngày sau có lệnh cho phép diện kiến riêng, Kisaku và tôi đã có cơ hội trình bày quan điểm của chúng tôi một cách thẳng thắn.


  Kính thưa Tướng quân, lũ hèn mọn chúng tôi cho rằng sau khi xem xét kỹ lưỡng thì ngài, Thái tử của Tướng quân Liệt công(*) ở Mito hiền minh và đáng kính, người đứng đầu một trong Ngự tam khanh, đã lĩnh hội trách nhiệm Tổng Tư lệnh Cấm vệ quân bảo vệ Kinh thành Kyoto giữa một thời cuộc khó khăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nói rằng Mạc phủ đang dần đến ngày tàn. Mạc phủ đang tự đào hố chôn mình, mà Mạc phủ sụp đổ thì nhà Hitotsubashi cũng sụp đổ. Nếu ngài thực sự muốn duy trì lâu dài vận mệnh của phủ Tokugawa, chúng tôi tin rằng cần có những kế hoạch phòng thủ từ xa như cổ nhân đã dạy. Điều lũ hèn mọn chúng tôi muốn nói là ngài nên dần dần thu thập những người có chí lớn, thực sự quan tâm đến vận mệnh đất nước. Trong những thời kỳ thiên hạ đại loạn như hiện nay thế nào cũng xuất hiện người ra tay để sắp xếp lại thiên hạ. Có những kẻ muốn gây loạn cả thiên hạ, nhưng chính vì có kẻ muốn gây loạn thiên hạ nên sẽ đến một ngày xuất hiện kẻ trị thiên hạ để thế cuộc an định trở lại. Vì vậy, nếu ngài tuyển mộ tất cả những người can đảm và có khả năng tập hợp lực lượng nổi dậy dưới trướng của ngài, thì không những kẻ làm loạn cũng không còn, mà cái thế giữ cho thiên hạ an định cũng được tác thành. Chúng tôi tin đó cũng chính là lời dạy của tiền nhân: “Kẻ anh hùng nắm gọn sơn hà trong lòng bàn tay”. Nếu không suy nghĩ cao sâu đến những điều thiết yếu này, thì trọng trách bảo vệ Kinh đô của ngài cũng khó mà được thực thi hoàn bị. Nhưng nếu làm như chúng tôi vừa trình bày, tuyển mộ những kẻ anh hùng trong thiên hạ dưới trướng của mình, khắc phục những bất cập cũ và cải cách để thúc đẩy những cơ chế mới, thì chắc chắn rằng ngài sẽ bị Mạc phủ nghi ngờ, ngài thậm chí có nguy cơ hứng chịu một cuộc “thảo phạt nhà Hitotsubashi”. Vạn nhất điều đó xảy ra, ngài sẽ phải vạn bất đắc dĩ sử dụng vũ khí để kháng cự. Điều này sẽ giống như sự biến Tenmu-Otomo vậy(*). Đây không phải là điều mà chúng ta thích thú gì, nhưng lợi ích của quốc gia này phải được đặt lên trước hết. Về lâu dài, thất bại của Mạc phủ sẽ mở đường hình thành nên vai trò mới cho phủ Tokugawa. Chúng tôi cầu xin ngài xem xét cẩn trọng kế hoạch của chúng tôi. Ngài sẽ thấy rằng chúng hết sức hợp lý.


  Chúng tôi dốc toàn tâm để “thuyết khách” nhưng Yoshinobu giữ im lặng trong toàn bộ cuộc gặp, chỉ thỉnh thoảng gật đầu và ậm ừ “Ừm, ừm”. Lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng ông ấy có suy nghĩ về những điều chúng tôi đề xuất.


  Gia binh cho nhà Hitotsubashi


  Những ngày đầu phục vụ


  Chúng tôi bắt đầu làm việc ngay sau buổi gặp, khoảng ngày 12 hoặc 13 tháng 2 (năm 1864). Chúng tôi đã được xếp vào nhóm canh gác. Công việc của chúng tôi là bảo vệ lối vào bên trong của phủ Hitotsubashi. Ngày đầu tiên, chúng tôi đã được một thư lại đưa vào một văn phòng dành cho các cảnh vệ. Căn phòng bẩn thỉu, chiếu tatami đã mòn rách, chỉ đủ chỗ cho bọ chét và muỗi. Phía cuối phòng có hai người đàn ông già yếu đang ngồi. Không biết gì phép tắc ở đây, chúng tôi đành ngồi xuống sàn để tự giới thiệu bản thân. Họ không hề thích điều đó. “Mày không biết phép tắc gì hết sao?”, một người lên tiếng gầm gừ. “Mày không được ngồi ở đó, đấy là chỗ dành cho các huynh trưởng!” Sự phân biệt nhỏ nhen như thế dường như quá lố bịch trong một căn phòng tồi tàn, nhưng vì là người mới, chúng tôi cúi đầu thấp xuống và xin lỗi.


  Chúng tôi sau đó được miễn khỏi nhiệm vụ cảnh vệ ở đây và được chuyển sang làm ở Goyodansho, một phủ đường đóng vai trò là nơi liên lạc giữa các lãnh địa tại phủ Hitotsubashi và xử lý công việc đối ngoại. Được rời khỏi cái phòng tồi tàn cũ kĩ đó là cả một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên cấp bậc của chúng tôi vẫn là cảnh vệ. Chúng tôi đã chuyển đến nhà trọ gần nơi làm việc. Mức thù lao hàng năm của chúng tôi là bốn Koku hai Fuchi(*), cộng với một khoản hàng tháng là bốn Ryo một Bu trong thời gian cố định được phái đi Kyoto. Tuy không nhiều, nhưng đây là khoản tiền lương đầu tiên tôi kiếm được trong đời. Ban đầu chúng tôi cảm thấy làm việc này thật kì quặc, nhưng khi quen dần chúng tôi lại trở nên đầy tham vọng, thậm chí có một chút ngạo mạn, và thấy rằng chúng tôi thực sự thích công việc. Đồng thời, chúng tôi biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu và luôn làm việc với tinh thần khiêm tốn.


  Cuộc sống tự lập và nỗi lo nợ nần


  Tôi muốn dành một phút để giải thích về tình hình tài chính của chúng tôi vào thời điểm đó. Số tiền 100 Ryo của cha tôi đều đã chi tiêu hết ở Edo, đi Kyoto, chuyến đi đến Ise, và chi phí chỗ ở của chúng tôi trong hai tháng qua. Để có tiền sinh hoạt tối thiểu, từ tháng thứ hai chúng tôi đã phải vay một số người quen làm việc cho nhà Hitotsubashi. Chúng tôi đã nợ tổng cộng 25 Ryo; tiền thù lao, như tôi đã nói, là bốn Koku hai Fuchi trong một năm, cộng với bốn Ryo một Bu hàng tháng. Để trả nợ, chúng tôi cần phải rất tiết kiệm và cố gắng không để lãng phí một đồng nào.


  Căn phòng trọ của chúng tôi không có gì khang trang, chỉ rộng có tám chiếu(*) và có thêm gian bếp trong một dãy nhà ở gần cổng chính của phủ đường Goyodansho. Chúng tôi nấu tất cả các bữa ăn, tự mua củ cải ngâm, rau nấu canh và các thứ khác. Món sang trọng nhất là thỉnh thoảng mua thịt bò, bọc cẩn thận trong vỏ ống tre. Trước đây chúng tôi chưa từng nấu cơm bao giờ, vì vậy lúc đầu cơm bị nhão, lõng bõng nước cháo hoặc nửa sống nửa chín không thể ăn được.


  Chúng tôi đã học bằng cách cứ thử và sai, rồi phát hiện ra bí quyết là vo gạo cho sạch, để ráo nước, đặt một tay nhẹ nhàng lên gạo, sau đó thêm đủ nước lút quá mu bàn tay. Rồi chúng tôi đã biết làm thế nào để nấu xúp rau, xay đậu làm xúp miso, và chế biến sữa đậu nành theo nhiều cách. Về giường ngủ, chúng tôi đã phát hiện ra rằng người dân ở Kyoto không sử dụng loại khăn trải mà chúng tôi có ở nhà mà chỉ sử dụng chăn. Để tiết kiệm tiền, thay vì thuê hai bộ hoàn chỉnh, chúng tôi thuê ba chiếc chăn và ngủ úp lưng vào nhau. Chúng tôi đã quyết tâm phải trả được khoản nợ 25 Ryo còn lại; tự nhủ là thà chết còn hơn phải viết thư về nhà xin tiền. Cứ thắt lưng buộc bụng mãi, cuối cùng chúng tôi cũng trả được hết số nợ trong vòng bốn hay năm tháng.


  Do thám Orita Yozo


  Các vị đầu lĩnh cấp trên của chúng tôi tại Phủ liên lạc Goyodansho là những người phục vụ trong nhà Hitotsubashi theo chế độ luân chuyển trong dòng họ theo yêu cầu của Mạc phủ hoặc là những người được phân theo các binh đội như thương, cung tên, thiết pháo và chịu trách nhiệm đối ngoại. Về cơ bản văn phòng Goyodansho là nơi họp mặt của họ. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là đầu mối duy trì các mối quan hệ tương tác giữa lực lượng cận vệ cho Hoàng cung Kyoto, những người thuộc hoàng tộc trong triều và những võ sĩ Samurai đại diện của các lãnh địa khác nhau, nên mặc dù chúng tôi ở cấp thấp nhất của hệ thống, chúng tôi vẫn thích nghĩ rằng mình đang ở giữa trung tâm của các hoạt động.


  Mùa xuân đến, ngày càng nhiều võ sĩ Samurai đổ về Kyoto, và những người cực đoan trong số họ đã càng ráo riết đòi trục xuất tất cả người nước ngoài và đóng cửa các cảng. Có thuyết cho rằng cần phải mở cảng Hyogo nhưng rõ ràng nếu xảy ra chiến tranh với nước ngoài, việc phòng thủ bờ biển vịnh Osaka là hết sức cần thiết và sẽ phải được củng cố trong thời gian tới.


  Orita Yozo, một võ sĩ Samurai của Satsuma và là một người nổi tiếng có uy tín về xây dựng thành để phòng thủ (hiện nay ông ấy lấy tên là Toshihide và phục vụ như một vị tư tế trong đền thờ Thần đạo tại Minatogawa), nhận lệnh chịu trách nhiệm xây dựng các pháo đài ven biển và được nhận một khoản tiền đặc biệt là 100 Fuchi. Theo tiêu chuẩn ngày nay, Orita còn xa mới có thể được gọi là một nhà quân sự học, nhưng ông này giỏi ăn nói đại ngôn, khua môi múa mép, nói lớn và hùng hồn nên thường được xem như một bậc thầy phòng thủ công sự thành quách. Trước đó, chính sách dự kiến mở cửa Osaka cho người ngoại quốc đã tạo ra sự phản đối từ triều đình, Shimazu Hisamitsu (thân phụ của lãnh chúa lãnh địa Satsuma) đã đến Kyoto để bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Để tìm hiểu thông tin về vấn đề phòng vệ bờ biển, ông đã cho gọi tay Orita này về nơi ở tạm thời của mình tại Lâu đài Nijo, nơi Yoshinobu, Itakura (Katsukiyo) và các đại quan khác của Mạc phủ đang tập hợp ở đó. Để trả lời các câu hỏi, Orita đã chuẩn bị trước một bài phát biểu dài, tuyên bố đã khảo sát từng cảng và vịnh chiến lược trong cả nước, ông ta đưa ra ý kiến về những việc cần làm tại vịnh Edo và vịnh Osaka, số lượng tàu có thể chứa trong một bến cảng, khả năng bố trí các khẩu thiết pháo… vân vân. Ông ta kết thúc bài phát biểu của mình với một khuyến nghị rằng Mạc phủ nên xây thêm 15 pháo đài bao gồm các pháo đài tại Tempozan, cửa sông Aji và một số công trình khác ở Shimaya Shinden và cửa sông Kizu.


  Tôi ngờ rằng phần lớn những gì ông ta nói đều là khoác lác khoa trương, nhưng vì ông ta là một võ sĩ Samurai đến từ Satsuma, một lãnh địa quyền lực, và vấn đề phòng thủ bờ biển đang là cực kỳ khẩn cấp, nên ông ta được bổ nhiệm làm trưởng cơ quan xây dựng pháo đài, được cấp 100 người để điều động và đặc trách xây dựng pháo đài vịnh Osaka.


  Đến lúc này, tôi càng tin rằng trong số các lãnh địa toàn quốc, chỉ có Choshu hoặc Satsuma sẽ lợi dụng được sự kém cỏi của Mạc phủ để khởi sự những biến động trong thiên hạ. Tất nhiên tôi muốn tiếp cận trực tiếp với Yoshinobu, nhưng vì không có cơ hội nào, nên tôi đã đến gặp Hiraoka. Tôi nói:


  – Thưa huynh trưởng, huynh trưởng nên theo dõi mọi động thái của Satsuma. Nếu không kiểm soát được lãnh địa Satsuma, kẻ hèn này ngờ rằng Kinh đô Kyoto khó có thể được giữ yên.


  Hiraoka trả lời:


  – Tôi hoàn toàn đồng ý. Chuyện này là giữa chúng ta với nhau thôi. Tôi đang tự hỏi liệu có cách nào chúng ta có thể thu thập được thông tin từ phủ Satsuma không, có ai đó trong số quân của ta được thuê làm trợ lý của Orita ở Osaka chẳng hạn.


  Tôi nói ngay:


  – Tôi cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, thưa huynh trưởng, tôi rất sẵn lòng làm việc đó. Tôi biết một người có thể giúp tôi tìm được một chân ở đó. Tốt hơn là làm cho Orita nghĩ rằng tôi chỉ có một mình, và nếu tôi nói rằng tôi chỉ muốn theo học nghề, chắc ông ta sẽ không từ chối. Nếu có yêu cầu từ phủ Hitotsubashi sẽ có vẻ trịnh trọng quá khiến ông ta nghi ngờ. Ngoài ra, nếu tôi đi như một người học việc không chính thức, tôi sẽ dễ dàng thu thập đủ loại thông tin. – Thế thì ta sẽ cử anh đi.


  Tôi nhờ người bạn của tôi là Kawamura Shohei (sau này được gọi là Ejuro) giới thiệu vài điều tốt đẹp về tôi cho Otai Kurata, một người quen của anh vốn khá gần gũi với Orita. Tôi cũng yêu cầu phủ Hitotsubashi gửi một lá thư cho Orita đảm bảo với anh ta rằng tôi là một cảnh vệ tốt. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, vào đầu tháng 4 năm Genji (Nguyên Trị) thứ nhất (năm 1864), chỉ hai tháng sau khi tôi bắt đầu làm việc cho nhà Hitotsubashi, tôi đã rời đến Osaka.


  Khỏi cần phải nói, tôi nhận ra ngay Orita đã không hề được đào tạo chính quy về xây dựng pháo đài, tôi không hề nhận được hướng dẫn thường xuyên dù bản chất công việc là xử lý các vấn đề thực tế. Chỉ thỉnh thoảng tôi được giao phác thảo bản thảo hoặc sao chép một số tài liệu. Vì chưa từng thực hành vẽ trong đời, tôi còn không biết sử dụng bút vẽ ra sao, nét vẽ bị cong, mực dính bay ra và không đều. Thật là vô vọng, nhưng tôi có thể làm gì khi bị sai việc? Việc sao chép tài liệu thì tôi làm khá hơn một chút, còn tất cả các bản vẽ thì đều quẳng vào đống phế liệu. Tôi rất chán nản, lần nào cũng bị mắng, mặc dù qua rèn luyện thực tế thì bản vẽ của tôi cuối cùng cũng dần dần khá hơn.


  Trong lãnh địa của mình Orita không phải là một người được xếp thứ hạng cao, nhưng từ khi được Mạc phủ bổ nhiệm, ông ta như được thổi lên trời, thậm chí ông ta treo một dải khăn tím dài ngay trước lối vào lữ quán mình ở, đúng kiểu khoe mẽ bệnh hoạn(*). Những người làm cho ông ta đều nói đặc phương ngữ Kagoshima, tiếng địa phương của lãnh địa Satsuma, mà hầu như không ai hiểu nổi trừ người bản địa. Tôi có hiểu được một chút, và vì tôi dĩ nhiên biết phương ngữ Edo, tôi đã được gọi tới bất cứ khi nào Orita muốn truyền một tin quan trọng. Tôi đã được lệnh đi các chuyến công cán đến dinh của phủ Osaka, đến các cơ quan kiểm soát kinh tài… Tôi thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Khi được một tháng, tôi cảm thấy mình đã thực sự làm được nhiều việc của một điệp vụ gián điệp. Tôi đã xin phép Hiraoka trở lại Kyoto vào ngày mùng 8 tháng 5.


  Ở giai đoạn này, tôi có một câu chuyện tầm phào để kể với các bạn về Orita như thế này.


  Say rượu phát cuồng


  Orita sống ở Matsuya, một lữ quán ở Tosabori vùng Osaka, và như tôi đã kể, ông ta có treo một dải khăn tím lớn phía trước lối vào, đập vào mắt mọi người. Ở một mặt có in đậm dòng chữ “Nhiếp hải phòng ngự, ngự đài trường trúc tạo ngự dụng quải Chiết Điền Yếu Tàng” (摂海防禦 御台場築造御用掛折田要蔵, có nghĩa là “Orita Yozo, đặc trách dựng thành phòng ngự bờ biển”). Các Samurai đồng đội của anh ta từ Satsuma cũng thường xuyên đến quán trọ nơi tôi ở. Trong số này có Mishima Michitsune, hiện là Tổng Thanh tra, Narahara Shigeru, Chủ tịch Đường sắt Nhật Bản, Kawamura Sumiyoshi, cựu Bộ trưởng Hải quân, Nakahara Naosuke, Kaeda Nobuyoshi, Uchida Masakaze, và Takasaki Goroku. Mishima và Kawamura, người đã được phân công cho dự án và trọ ở nhà bên cạnh, thường xuyên lui tới nhất. Ngược lại với kiểu cách phô trương của Orita, hai người này hoàn toàn thẳng thắn và khiêm tốn, ít nhất như tôi biết. Họ cũng mạnh mẽ thể hiện sự bất đồng với Orita khi ông ta tán tỉnh mê mẩn cô Miki, con gái của chủ lữ quán.


  Tôi nhận lệnh từ nhà Hitotsubashi về lại Kyoto. Đêm trước khi tôi khởi hành, Mishima và Kawamura mời tôi uống rượu sake tại một nhà hàng ở khu chợ cá Osaka. Tôi được Orita cho phép đi. Cả ba chúng tôi ngồi quanh hát hò và chè chén đến muộn. Tôi lảo đảo trở về nhà trọ lúc hơn 11 giờ. Vì lý do nào đó mà tôi cũng chẳng hỏi, Mishima xin rút lui về trước. Tôi đi vào phòng Orita để báo cáo đã có mặt, thì thấy phòng ông đang ngổn ngang chén đĩa vỡ, rượu sake đổ tung. Miki nằm một góc, đầu bị thương quấn bằng một khăn tay bông, còn Orita ngồi giữa, có vẻ choáng váng.


  Tôi nhanh nhẹn bước vào hỏi:


  – Thưa sư phụ, có chuyện gì thế này?


  Mặt đỏ bừng giận dữ, ông ta nói:


  – Mishima vừa ở đây, mày nhìn xem, hắn vừa gây ra mớ hỗn độn này.


  – Vâng, tôi hiểu rồi. Thật không thể tha thứ. Tại sao anh ta lại làm thế?


  – Chẳng phải cả ba người các cậu đã đi ra ngoài ăn tiệc chia tay tối nay hay sao?


  – Dạ đúng, thưa sư phụ, nhưng chắc sư phụ nhớ là sư phụ đã cho phép tôi đi uống rượu tiễn rồi.


  – Đúng thế, nhưng Mishima đã uống quá nhiều mà thằng khốn. Tất cả bọn bay đều đang sung sướng bỉ bôi vị trí của ta đúng không? Mày cũng tệ như Mishima.


  Mấy lời cuối cùng của ông thực sự làm tôi tức giận. Không thể kiềm chế được cơn giận của mình, và tôi vẫn còn chút say xỉn, tôi đứng lên nhìn thẳng vào ông ta:


  Ông nói tôi cũng xấu như Mishima phải không? Tôi không biết ông tự nghĩ vậy hoặc nghe một cái gì đó từ Mishima, nhưng thật là vô lý. Tôi là học viên của ông và còn mang ơn ông. Chẳng đời nào tôi lại đi nói xấu sau lưng sư phụ mình. Tôi thật sốc khi nghe thấy vậy. Nếu Mishima thêu dệt mấy lời dối trá và cố gắng đổ lỗi cho tôi, thì anh ta chỉ là một kẻ hèn nhát lén lút, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Tôi sẽ mang anh ta đến đây và kết thúc mọi chuyện bằng thanh kiếm của tôi.


  Tôi chạy sang phòng bên cạnh, lăm lăm thanh kiếm trong tay. Thấy bảo rằng Mishima đang ngủ trên tầng hai, tôi vội lên cầu thang và bay vào phòng anh ta. Ngay lúc đó, Kawamura đang ở trong phòng, nắm lấy tôi.


  – Này, chờ một phút, anh định làm gì vậy?


  – Tôi đang có chuyện cần giải quyết với Mishima. Tôi sẽ lôi anh ta sang phòng bên cạnh, và sẽ giết anh ta ngay trước mặt Orita.


  Chúng tôi đứng đó giằng co nhau cho tới khi một cận vệ của Orita chạy sang nói rằng ông ta muốn tôi trở lại. Một bên là anh cận vệ kéo tay tôi, trong khi Kawamura không chịu buông. Mishima thì có vẻ đã ngủ quên, không hề biết về sự hỗn loạn xung quanh mình.


  Tôi miễn cưỡng đồng ý rời đi, nhưng khi trở lại quán trọ thấy Orita, người cách đây vài phút đang nổi giận phùng phừng, bây giờ lại xin lỗi tôi:


  – Ta xin lỗi ta nói chưa hết. Ta tức giận đâu phải tại anh. Ta sợ là đã làm anh hiểu lầm. Mishima không bao giờ nói bất cứ điều gì về anh cả. Ta chỉ thấy nghi ngờ sau khi anh ta đến đây say mềm sau bữa tiệc và bắt đầu ném mọi thứ lung tung. Ta nhỡ lời thôi. Ta không nghi ngờ gì về anh cả, vì vậy hãy quên chuyện này đi.


  – Vâng, nếu sư phụ đã nói thế. Nhưng chắc chắn là sư phụ không nghi ngờ gì tôi chứ ạ?


  – Ta hứa. Hãy tin ta, ta không muốn cậu tức giận và gây lộn với Mishima đâu.


  Ông ấy có vẻ chân thành và ăn năn nên tôi nói xem như mọi chuyện đã xong.


  Trong thời gian học nghề với Orita, tôi phát hiện ra những gì ông ấy đã kiến nghị lên Shimazu Hisamitsu(*) hoặc viết cho Saigo Takamori, một Samurai trọng yếu của lãnh địa Satsuma, và tôi bí mật chuyển những thông tin này cho Hiraoka. Khi tôi trở lại Kyoto, tôi biết được chính Yoshinobu đã muốn giữ Orita lại và đã chỉ thị cho Hiraoka xem xét trình độ của ông ta. Vì tôi đã quan sát Orita nhiều, tôi quyết định sẽ nói thật với Hiraoka.


  Orita không phải như vẻ bề ngoài của ông ta đâu, thưa huynh trưởng. Đúng là ông ta đã có liên lạc qua thư từ với Saigo, nhưng tôi sẽ không tin lắm vào những gì ông ta nói. Ông ấy nặng về hình thức hơn là thực chất, và cũng không có tài năng đặc biệt để nói đến.


  Hiraoka lắng nghe, gật gật đầu: “Cậu đã rất hữu ích”, ông nói, và tán dương tôi nhiệt liệt vì những việc tôi đã làm.


  Mượn cớ tuyển mộ anh tài để trở lại Kanto


  Khi chúng tôi quyết định làm việc cho nhà Hitotsubashi thì Kisaku và tôi đã đưa ra một vài lời kiến nghị. Một trong số kiến nghị đó là sử dụng những chí sĩ đang đấu tranh chống lại chính Mạc phủ để bảo vệ Nhật Bản trước phương Tây, và chúng tôi có nói với Hiraoka rằng có một số bạn bè ở khu vực Kanto mà chúng tôi nghĩ xứng đáng với cơ hội này và tình nguyện đi tuyển mộ họ. Hiraoka đã có để ý với ý tưởng đó, vào mấy dịp khác ông đã hỏi liệu có thật có những người sẵn lòng làm việc cho nhà Hitotsubashi mà không quan tâm đến tiền bạc hay thăng tiến không. Lần nào chúng tôi cũng xác quyết với ông ấy, bởi vì chúng tôi muốn càng nhiều bạn bè làm việc với mình càng tốt, và quan trọng hơn, là chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là cơ hội để giải thoát cho Choshichiro ở Edo. Vì vậy, những câu hỏi thường xuyên của ông đúng như một cơn gió thuận thổi vào buồm của chúng tôi.


  Hiraoka rõ ràng đã quyết định theo gợi ý của chúng tôi, không lâu sau khi tôi quay trở lại từ Osaka, anh ấy đã gọi Kisaku và tôi vào văn phòng.


  – Ta quyết định đưa hai cậu đến Kanto để tuyển mộ những người bạn mà các cậu thường nói đến. Ta tin tưởng vào các anh, mặc dù cũng muốn biết cách tuyển mộ như thế nào.


  Chúng tôi thưa:


  Hiện không thể nói chính xác nhưng chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu từ các kiếm sĩ chuyên nghiệp và nho sinh học tập Hán văn cổ điển. Chúng ta sẽ tìm kiếm những người chia sẻ lý tưởng của chúng ta – những người yêu nước với các nguyên tắc luân lý tối thượng, những người đặt quốc gia lên trên hết, những người can đảm sẵn sàng chết vì công lý. Chắc chắn chúng ta có thể mang về 30 hay 40 người.


  Hiraoka có vẻ rất vui:


  – Tuyệt vời. Chắc chắn họ sẽ rất hữu ích. Tôi cho hai cậu đi ngay.


  Chúng tôi nhận được lệnh chính thức vào cuối tháng 5 hay tháng 6 (năm 1864). Chúng tôi có hai mục tiêu là tuyển mộ bạn bè và đồng đội ở Edo, và một mục tiêu cá nhân nữa là giải cứu Choshichiro và bạn bè của anh ra khỏi trại giam. Có cảm thấy chút e sợ, nhưng chúng tôi cảm thấy rủi ro cũng đáng.


  Ở Edo, chúng tôi báo cáo về phủ Hitotsubashi và giải thích cho các quan chức mục đích chuyến đi của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi đến phủ Koishikawa của người cai quản thái ấp của nhà Hitotsubashi vùng Kanto và sắp xếp chuyến đi. Ngay khi công việc kết thúc, chúng tôi quyết định giải thoát cho Choshichiro.


  Nhờ nói chuyện với các nhà chức trách có liên quan, chúng tôi kinh ngạc biết rằng khi Choshichiro trên đường đến Edo, anh đã vô tình làm bị thương một người qua đường ở Todanohara và bị quân cảnh bắt ở trạm ngựa Itabashi(*). Vì anh ấy bị bắt quả tang, nên họ nói với chúng tôi rằng sẽ rất khó được tha. Trước khi rời Kyoto, chúng tôi đã nói chuyện với quan thị vệ Kurokawa Kahei về Choshichiro và nhờ ông viết thư giới thiệu gửi tới Oda Matazo, một thành viên phụ tá cho Ban Kinh tài của Mạc phủ. Nhưng khi chúng tôi gặp Oda, ông ta dường như cũng nghĩ rằng không thể làm được gì nhiều.


  Chúng tôi đặt vấn đề sang một bên và quay sang công việc chiêu hiền đãi sĩ. Việc này cũng gặp khó khăn. Hầu hết những người bạn của chúng tôi ở trường đấu kiếm Chiba đã đi đến Mito, nơi có nhiều sự biến gần đây. Chúng tôi biết rằng lãnh địa này đã được phân liệt giữa nhiều phe, nào là phe cấp tiến, nào là phe bảo hoàng bài ngoại Tengu và phe nho sĩ bảo thủ (vẫn trung thành với Mạc phủ). Đúng là một bi kịch huynh đệ tương tàn. Khi nội chiến có nguy cơ nổ ra, lãnh chúa của lãnh địa Mito đang ở Edo đã phái gửi Matsudaira Yorinori, thành viên trong một chi tộc của dòng họ, đến để hòa giải. Tuy nhiên, ông đã bị cuốn vào cuộc xung đột bởi nhóm nho sĩ, và theo lệnh của Mạc phủ, phải thực hiện seppuku (mổ bụng tự sát) tại Nakaminato. Trong khi đó, những người Tengu, người đã thiết lập một căn cứ ở Tsukuba, đã buộc phải kháng cự quân Mạc phủ (được điều động đến theo yêu cầu của Shosei). Bạn bè của chúng tôi ở Edo đi ủng hộ họ nhưng đã tản mát khắp nơi không ai biết. Còn trong những người thuộc nhóm định nổi loạn với chúng tôi hồi năm ngoái, chỉ có một vài người muốn tham gia cùng chúng tôi. Tiếp đó chúng tôi đến thái ấp của nhà Hitotsubashi và tìm được ba, bốn chục người đồng ý làm việc với mức thù lao thấp miễn là làm cho nhà Hitotsubashi.


  Trên đường về Edo chúng tôi còn tuyển thêm tám, chín kiếm sĩ và hai nho sinh.


  Về chuyến trở về Kyoto, chúng tôi quyết định đi theo hướng đại lộ Nakasendo (đi ngang qua làng Chiarai-jima) thay vì Tokaido. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp gia đình, và chúng tôi rất lo lắng khi gặp họ. Nhưng bởi vì đại lộ chúng tôi đi qua nằm trong tầm tuần tra của phủ lãnh chúa tại Okabe, chúng tôi cẩn trọng hơn bằng cách gửi một thông điệp tới Atsutada yêu cầu ông gặp chúng tôi ở Edo. Người đưa tin đã trở lại với tin tức rằng Atsutada đã bị bắt tù và các vị quan thị vệ ở đây đã coi hai chúng tôi là những kẻ nổi loạn đáng bị trừng trị. Vì vậy thay vì dừng lại ở làng Chiarai-jima, tôi đã sắp xếp để bí mật gặp cha tại Menuma.


  Đầu tháng 9 chúng tôi bắt đầu chuyến đi qua đại lộ Nakasendo với đội ngũ khoảng 50 người. Chúng tôi dừng lại tại trạm ngựa Fukaya, và đêm đó, tại một nơi gọi là Shukune, tôi đã nhìn thấy con gái đầu của tôi là Utako lần đầu tiên. Bé mới chỉ mới hai tuổi, và tôi vẫn còn nhớ rõ ràng bé trông như thế nào trong vòng tay mẹ.(*)


  Các viên chức ở Okabe rõ ràng đã cảnh báo người của họ để bắt “hai tên trốn thoát khỏi lãnh địa”. Nhưng chúng tôi không có gì phải sợ; với tư cách là cận vệ của phủ Hitotsubashi, chúng tôi đã có quyền mang gươm giáo, và sẵn sàng để chặt đầu bất cứ ai dám bắt chúng tôi. Đúng như vậy, chúng tôi đi đến ngay gần phủ đường mà không ai dám vung kiếm. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến vùng phía ngoài làng, hai tay võ sĩ Samurai chạy tới một người trong nhóm chúng tôi và nói:


  – Có hai người trong đoàn người của các anh vốn là nông dân từ lãnh địa chúng tôi, hãy bảo họ đi theo tôi.


  Người đó lên tiếng bác bỏ yêu cầu:


  – Tôi sẽ chuyển thông điệp của hai anh, nhưng để bàn giao Shibusawa thì không thể. Chúng tôi biết phải làm gì nếu bỗng dưng họ rời đoàn.


  Cái chết của ân nhân Hiraoka Enshiro


  Trong khi đó, một sự kiện gây choáng váng đối với chúng tôi đã xảy ra ở Kyoto. Vào đêm ngày 17 tháng 6, ngay bên ngoài phủ Hitotsubashi, Hiraoka đã bị ám sát bởi một võ sĩ Samurai thuộc Mito. Tin tức về thảm kịch này được gửi đến Edo vào tầm cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhưng vì chúng tôi đang đi về vùng nông thôn vào thời điểm đó, nên chỉ biết về cái chết của ông sau khi trở về khoảng 14 hay 15 ngày sau đó. Tâm trí chúng tôi hầu như sụp đổ.


  Hiraoka đã là người bạn và là ân nhân của chúng tôi; anh đã chỉ bảo chúng tôi từ ngày đến Kyoto, tìm việc làm và cho chúng tôi lời khuyên. Kể từ ngày chúng tôi gia nhập đội ngũ này, chỗ dựa và người hỗ trợ duy nhất của chúng tôi đã gục ngã. Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy? Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc được giao. Sau khi đã tuyển đủ người, chúng tôi buồn bã quay về Kyoto.


  Chúng tôi đến Kyoto vào giữa tháng thứ chín. Một quan thị vệ khác, Kurokawa Kahei, đã đảm nhiệm thay nhiệm vụ của Hiraoka. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì ông ta được coi là người có năng lực chỉ sau Hiraoka. Tôi nên nói thêm là ở nhà Hitotsubashi, công việc quản lý thực sự đã được thực hiện bởi các quan thị vệ. Những quan nắm giữ vị trí cao hơn, như các vị Ometsuke, chuyên giám sát các vị công gia, các lãnh chúa địa phương, theo dõi các diễn biến chính sự diễn ra trong Mạc phủ, và các vị Machibukyo, tổng cai quản an ninh, hành chính, tư pháp ở các đô thị quan trọng trong nước. Một số khác, vì thế đã được phân bổ lại từ triều đình hoặc thậm chí bị cho nghỉ hưu từ Kobushin-gumi. Công việc của các bậc gia lão, tiền bối ở Mạc phủ cũng giống như các vị gia lão trong ba dòng họ lớn, nói cách khác, là khá an toàn cho những vị lớn tuổi không có bất đồng, giữ vị trí như một kiểu trang trí trong lực lượng bảo vệ Kinh đô sau khi đến tuổi.


  Có tổng cộng sáu vị quan thị vệ, ba người đặt tại Kyoto, ba người đặt tại Edo. Trong ba người được bố trí tại Kyoto, có Hiraoka, Kurokawa và một người nữa là Narita. Trên danh nghĩa Hiraoka là người đứng đầu, do ông được thăng chức theo tuổi tác. Sau khi Hiraoka mất do một sự biến bất ngờ, Kurokawa trở người người nắm toàn quyền. Bản thân Kurokawa đã bắt đầu sự nghiệp từ một chức quan có vị thế thấp là Kobito-metsuke tại Mạc phủ, chuyên theo phò các vị Metsuke có vị trí cao hơn khi họ đi xa, và nhờ làm việc chăm chỉ mà lên đến vị trí quan thị vệ hiện tại. Dù sao, chúng tôi đã rất mang ơn Hiraoka, nhờ anh mà chúng tôi trở thành thị vệ nhà Hitotsubashi, và chúng tôi không muốn làm việc cho một người mà chúng tôi hầu như không biết. Về phần Kurokawa, anh cũng nhận thức được tình hình chính trị ngày càng bấp bênh, và là một thị vệ hiểu chuyện thế sự, anh chào đón chúng tôi về một cách nồng nhiệt và cảm ơn về những nỗ lực chiêu mộ anh tài của chúng tôi.


  – Các vị túc hạ là những bề tôi được giao việc đi kinh lý, vốn lâu nay không được coi là gia thần nhà Mạc phủ, chưa từng phục vụ cho Mạc phủ trước đây, cũng không có mối nhân duyên đặc biệt nào với nhà Hitotsubashi. Đối với các vị túc hạ, sự ra đi đột ngột của Hiraoka hẳn là một cú sốc lớn. Kẻ hèn này nay được đưa lên nắm vị trí này, chừng nào các vị túc hạ còn làm ở đây, ta sẽ xem có việc gì các vị có thể làm cho thỏa chí và các vị sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Hãy làm việc bằng cả trái tim.


  Chúng tôi một mặt đau đớn trước mất mát nhưng mặt khác cũng đã được khích lệ vô cùng bởi những lời chân thành của anh.


  Tình hình chính trị ở Kyoto


  Vào cuối tháng 9 năm 1864, chúng tôi được thăng lên hàng túc binh (lính bộ binh), một cấp bậc cao hơn trước. Ở cấp này, chúng tôi chỉ đứng dưới cấp được diện đàm trực tiếp với Lãnh chúa Hitotsubashi một bậc. Tiền công của chúng tôi là tám Koku hai Fuchi với một khoản trợ cấp chi phí hàng tháng sáu Ryo.


  Khi mùa đông đến, lời kêu gọi trục xuất người nước ngoài và đóng cửa các cảng cũng nguôi dần. Mối quan hệ giữa Mạc phủ và triều đình được cải thiện, còn trong Kinh đô, lãnh địa Aizu giờ đây đã chiếm quyền chủ đạo. Điều này cũng đã được dự đoán trước vì gia đình lãnh chúa vùng Aizu đã có quan hệ lâu dài với Mạc phủ Tokugawa, người Aizu được biết đến vì sự cương quyết cũng như cách sống nghiêm khắc của họ, và quan trọng nhất, vì chính lãnh chúa đã nắm giữ chức danh tổng trấn của phủ cao nhất Mạc phủ trong Kinh đô nên nhiều Samurai của Aizu đóng tại Kyoto rất có quyền lực và ảnh hưởng.


  Năm trước, vào tháng 8, khi lãnh địa Choshu bị mất vị trí bảo vệ Hoàng cung, hầu hết các võ sĩ Samurai của Choshu đã về quê. Mùa đông năm đó, Ihara Kazue, một lão gia thần của nhà Choshu ở Fushimi, đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng thay mặt cho lãnh địa của mình. Bản điều trần của ông dâng lên triều đình đã giải thích vì sao lãnh địa Choshu bắn phá các tàu nước ngoài trong eo biển Shimonoseki hồi đầu mùa hè bằng cách tuyên bố rằng lãnh địa của ông hoàn toàn không hành động độc đoán mà hành động đó phù hợp với lệnh của Nhật hoàng về trục xuất người nước ngoài. Nhưng ông tiếp tục khẳng định rằng lãnh địa Choshu đã thực sự hối hận sâu sắc nhưng dẫu sao triều đình cũng rất mơ hồ về các quyết sách thực tế. Các lãnh địa, đó là chưa kể đến Mạc phủ, đã quyết định rằng việc trục xuất bọn man di, tức người phương Tây, – một vấn đề quan trọng nhất đối với Hoàng đế – không còn là việc cấp bách và công khai tuyên bố rằng lãnh địa Choshu đã gây ra một lỗi nghiêm trọng khi tấn công các con tàu đó. Vì thế, lãnh địa của ông rất mong muốn triều đình sẽ xem xét kỹ vấn đề này và làm rõ quan điểm của mình một lần nữa.


  Yêu cầu của Choshu đã bị từ chối. Nhưng lãnh địa này đã không bỏ cuộc dễ dàng, và chỉ trong mùa hè năm Genji (Nguyên Trị) thứ nhất (tức năm 1864), các đoàn quân của Choshu đã bắt đầu trở lại, đóng doanh trại ở nhiều nơi bên ngoài Kinh đô Kyoto. Sau đó, vào đầu giờ sáng ngày 19 tháng 7, họ đã bắn vào trong cung cấm của kinh thành để chiếm quyền điều khiển hoàng cung. Quân đội các lãnh địa Aizu, Kuwana, Hikone, Satsuma và tất nhiên cả Hitotsubashi đã nhanh chóng bảo vệ hoàng cung, nắm giữ các vị trí chiến lược và đè bẹp cuộc tấn công. Chúng tôi khi đó đang đi tuyển người ở vùng Kanto, có nghe nói sau đó rằng biến cố này đã gây nhiều máu đổ. Người Choshu bị tổn thất nhiều quân, còn về phía Mạc phủ thì Aizu chịu thương vong lớn nhất.


  Sau vụ đảo chánh thất bại, ngay cả lãnh địa Satsuma trước đây vốn thường có quan hệ gần gũi với lãnh địa Choshu cũng nỗ lực ủng hộ chủ thuyết hòa giải giữa triều đình và Mạc phủ. Một cách tự nhiên, Hitotsubashi, hiện nắm vị trí Tổng chỉ huy Cấm vệ quân bảo vệ Kyoto, đã giành được quyền lực mới và tăng uy tín. Những người làm cho văn phòng liên lạc Goyodansho được các lãnh địa kính nể hơn, ngày càng nhiều yêu cầu giao tế xuất hiện hơn, và các vụ việc trước đây thường chỉ giữa các võ sĩ Samurai nay trở nên cồng kềnh hơn vì càng nhiều các quan chức cấp cao làm đại diện cho lãnh địa của họ. Những người này đều rất có kinh nghiệm và tay nghề cao khi đòi hỏi điều kiện ưu ái: nào là các anh có thể giúp miễn cho chúng tôi khỏi nhiệm vụ bảo vệ một cổng cung điện không; nào là lãnh địa của chúng tôi đang thượng cung yết kiến Hoàng đế và chúng tôi có thể đưa ra một số lời khuyên… Thêm nữa, vì muốn tạo mối thân tình với người của nhà Hitotsubashi, họ kiếm cớ để gửi cho chúng tôi nhiều kiểu lời mời, nào là “có vài vị từ lãnh địa chúng tôi đang tới Kyoto – chúng tôi muốn ngài chung vui cùng chúng tôi một đêm với các em geisha ở khu phố Gion”, nào là “chúng tôi đang có tiệc chia tay ở Toganoo, xin vui lòng ghé qua”, nào là “có ai đó muốn gặp anh, anh có thời gian dự một bữa dạ tiệc không”… Thời gian của chúng tôi bây giờ toàn là để thực hiện mấy nghĩa vụ xã giao kiểu này.


  Sự biến của các võ sĩ tự do Mito


  Vào đầu tháng 12 (năm 1864), chúng tôi nhận được tin rằng các võ sĩ Samurai Mito vốn đang ở vùng núi Tsukuba đang tiến về phía Tây, dọc theo một con đường phía Bắc đến Kyoto. Tướng quân Hitotsubashi đã dẫn một đội quân đến Otsu, ở mũi phía Tây Nam của hồ Biwa, và khi có tin mới về phong trào đó, ông đã tiến lên phía Tây Bắc đến Katada, Imazu, và tiếp tục đến Kaizu. Tôi được lệnh tháp tùng Kurokawa làm thư ký hiện trường. Kisaku, như tôi nhớ, lúc đó đang làm nhiệm vụ ở khu vực Chugoku, vùng Tây Nam Honshu.


  Nguyên nhân các võ sĩ tự do ở lãnh địa Mito tiến về phía Tây là như tôi nói ở trên, do cuộc xung đột giữa các phe phái trong lãnh địa. Họ thuộc về phe Tengu, gần đây liên tục đụng độ với đối thủ là phái nho sĩ. Từ đầu năm, trong bối cảnh Takeda Kounsai, Fujita Koshiro và những người cộng sự của ông phát động cuộc xung đột trong lãnh địa với các đảng phái khác, họ thường xuyên ở trong trạng thái cừu địch. Mùa xuân năm đó, Ichikawa Sanzaemon thuộc phái nho sĩ đã gửi lời thỉnh nguyện lên Mạc phủ, chụp mũ những hành động gây xung đột của phái Takeda là “nghịch tặc”, xin Mạc phủ đưa quân đến để trừng phạt họ. Takeda và những người thuộc phe Tengu trong phái của ông là những tráng sĩ cực kỳ gắn kết trong tư tưởng bài ngoại triệt để. Họ không phục các chính sách gần đây của Mạc phủ, cùng nhau tập hợp tại núi Tsukuba, Ohira và các vùng núi khác. Họ đã chiến đấu một cách quyết liệt, gây thương vong nặng nề cho quân đội của Mạc phủ nhưng cuối cùng cũng thua. Takeda và Fujita quyết định dẫn tàn binh qua đại lộ Nakasendo lên Kyoto để yêu cầu Yoshinobu xoá tội nổi loạn và đưa ra phán quyết của ông về chuyện đúng sai trong vấn đề này. Bất kể trong thực tế họ đã làm những gì, tôi thực sự cảm thấy những người này đáng được thông cảm vì động cơ trong sáng của họ.


  Tuy nhiên, vì bị coi là “nghịch tặc”, trên đại lộ Nakasendo, họ đã bị một đội quân của Mạc phủ dưới quyền chỉ huy của Tanuma Okitaka truy đuổi. Các lãnh địa dọc theo con đường Nakasendo cũng đã được lệnh xuất binh ngăn chặn các “phiến quân” này. Điều này có nghĩa là, với tư cách là Tổng Tư lệnh Cấm quân bảo vệ Kinh đô Kyoto, Hitotsubashi phải miễn cưỡng dâng thỉnh nguyện lên triều đình để tự mình xuất binh. Em trai ông là Akitake(*) ở Mito, thường được gọi là công tử Bộ Dân bộ vì phụ trách Bộ Dân bộ chuyên về các vấn đề dân số, khi đó lại đang ở Kyoto nên đã đến gặp ông. Kế hoạch tổng thể của Hitotsubashi là do thám tình hình các võ sĩ Samurai Mito trên đường Nakasendo, đánh chặn họ dọc đường, không cho có cơ hội vào cung cấm ở Kyoto. Nhưng khi đến Kaizu, ông nhận được tin báo rằng nhóm này đã đi đến Imanosho thuộc lãnh địa Echizen và đầu hàng Nagahara Jinshichiro, chỉ huy quân đội của lãnh địa đó. Ông đã ra lệnh cho Nagahara tịch thu vũ khí của họ, giám sát chặt chẽ ở Kaga, và sau đó, đưa họ đến Tanuma. Ông trở lại Kyoto vào cuối tháng.


  Takeda và hàng binh của ông cuối cùng đã bị giam giữ ở Tanuma, nhưng điều đáng ngạc nhiên là thay vì tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, Hitotsubashi tuyên bố tất cả bọn họ đều là phản tặc của Mạc phủ. Một trăm ba mươi võ sĩ Samurai, bao gồm cả Takeda và Fujita, đã bị hành quyết ở Tsuruga. Theo tin tôi nghe được thì chỉ có nhóm phu khuân vác là được tha. Chuyện này thật quá đáng tiếc và đau lòng phải không? Các vị chí sĩ “Tôn hoàng nhương di” ở Kyoto chỉ trích Hitotsubashi là các võ sĩ tự do ở Mito đã ra hàng trước quân môn mà vẫn ra lệnh cho Nagahara bàn giao nhóm này lên Mạc phủ, rằng Hitotsubashi đã quá coi trọng ý của Mạc phủ mà không xem xét đến yếu tố nhân tâm khi xử tử họ. Nhưng tôi thì nghĩ rằng họ đang đòi hỏi một điều mà Hitotsubashi không thể làm.


  Kiên định giữa rượu ngon và gái đẹp


  Gần hết năm và sự yên ả bao trùm thành phố từ đầu mùa đông sang tháng 1 (năm 1865). Tại phủ đường của chúng tôi, Kurokawa bây giờ đã có đầy đủ thẩm quyền của một quan thị vệ, công việc trở nên căng thẳng hơn. Bạn tôi, Kawamura Shohei, người ở cấp trên chúng tôi và được giao nhiệm vụ trong cùng một văn phòng, đã dành toàn thời gian cho công việc xã hội. Kisaku và tôi, thuộc hạ của Kurokawa, có nghĩa vụ phải đi cùng anh ta đến các bữa tiệc. Có hôm thì ăn tối với các võ sĩ Samurai từ Chikuzen, có hôm thì nhận lời mời của lãnh địa Kaga, sau đó lại có yêu cầu tham gia cùng Okamoto Hansuke từ Hikone tại một nhà hàng ở Kiyamachi. Đôi khi, chúng tôi sẽ gặp một số võ sĩ Samurai thực sự quan tâm đến tình hình đất nước và sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc về tình hình ngoại quốc hoặc vai trò và chức năng của chính phủ. Nhưng than ôi, họ chỉ là ngoại lệ. Hầu hết các võ sĩ khác chỉ vui vẻ nhất khi uống rượu sake và thảo luận về sự quyến rũ của gái đẹp. Chúng tôi khó chịu nhất là những lúc này.


  Tất nhiên, đó là một phần của công việc và chúng tôi không phải là những người chủ trì, mà chỉ đi theo Kurokawa và giúp anh ấy giải trí. Mặc dù vậy, chúng tôi lo sợ rằng những việc tham dự thường xuyên các buổi tiệc tùng ở những khu phố ăn chơi Gion và Kiyamachi sẽ dẫn tới sự sa lầy vào những điều phù phiếm và sa sút. Vì lý do này, Kisaku và tôi đã thề sẽ đặc biệt cảnh giác về những thói quen đơn giản. Chúng tôi như đang trôi trên vùng biển của những cám dỗ, nhưng sẽ không bao giờ tự mình tìm kiếm niềm vui, chạm vào một giọt sake, hoặc đặt một ngón tay vào phụ nữ. Kurokawa đã gần 50 tuổi, nhưng chúng tôi mới gần 26 tuổi, khỏe mạnh và đầy sức sống của tuổi trẻ. Chúng tôi đã giữ đúng lời thề, và mọi người đã kinh ngạc trước sự kiềm chế của chúng tôi, hỏi làm sao chúng tôi có thể cương nghị như thế giữa tiệc vui vẻ và không hề có ý động chạm gì tới các nàng geisha.


  Tôi có nhớ một chuyện xảy ra vào dịp năm mới của năm Keio (Khánh Ứng) thứ nhất (năm 1865), tôi vừa mới bước sang tuổi 26 và trời thì lạnh cắt da. Một lần tôi tháp tùng Kurokawa đi tiệc tùng đến quá 12 giờ đêm ở một tư dinh khu Koto. Cuối cùng tiệc cũng tàn, đến giờ đi ngủ, đêm đã khuya tôi ngủ lại chỗ đó mà không về phòng trọ thường ngày. Tôi đi theo người hầu đến phòng ngủ thì chợt nhận thấy cô ấy dẫn tôi đến một phòng bên trong có một người phụ nữ khác đang ngồi bên chiếc chăn. Tôi bối rối nhìn người hầu và hỏi thế này là thế nào. Cô ấy phân trần:


  – Dạ thưa, Ngài Tayu (大夫 Đại phu, một từ tôn kính để gọi những vị có phẩm hàm trong nhà Hitotsubashi) cảm thấy ái ngại cho anh thân trai một mình nên yêu cầu chúng tôi sắp xếp cho anh một người phụ nữ.


  Tôi tức giận, không nói năng gì, mặc lại bộ kimono. “Tôi đi đây”, tôi nói và đẩy hai người phụ nữ đang bám riết lấy mình ra. “Tôi nhớ ra có vài việc cần làm. Nếu Kurokawa hỏi, nói với ông ấy rằng tôi về nhà có việc khẩn.”


  Tôi đi nhanh và dứt khoát, nhưng khi đến gần cầu Sanjo, nghe có tiếng ai đó gọi phía sau, “Này, chờ tôi với.” Đó là Kurokawa, ông bắt kịp tôi và nói: “Thôi nào, anh ở lại đây với tôi.” Ông ta lại nói, khi chúng tôi bước đi thong thả.


  Cậu không muốn về một mình vào giờ này đâu, sao không ở lại đây với tôi?


  – Cảm ơn ông, thôi để tôi về.


  – Ta cư xử thật không phải rồi – ông nói, nhìn nghiêm túc hơn – Chắc là anh tức giận lắm.


  Không sao, thưa ông, tôi là người phải xin lỗi vì không chấp nhận món quà của ông. Chỉ là tôi đã hứa với bản thân mình…


  – À, thế à, ta xấu hổ với anh quá. Giá mà ai cũng như anh. Anh là người rất đáng tin trong những việc quan trọng. Đấy thật sự là một lời khen ngợi có giá, và dù Kurokawa không bao giờ nhắc lại vụ việc nhỏ ấy, tôi cảm thấy mình đã giành được sự tin tưởng, ông và các vị khác đã coi tôi là một người đáng tin.


  Vào tháng 2 năm Keio (Khánh Ứng) thứ nhất (năm 1865), tôi được thăng cấp bậc vệ sĩ hộ tống, được nhận mức thù lao 17 Koku 5 Fuchi với khoản trợ cấp hàng tháng là 13 Ryo 2 Bu và có đặc quyền yết kiến lãnh chúa Hitotsubashi Yoshinobu. Cho đến lúc đó, công việc của tôi chỉ giới hạn ở Phủ liên lạc Goyodansho, nhưng từ khi thăng chức, tôi sẽ đủ điều kiện để được phân công tạm thời làm các công việc khác. Kể từ khi bắt đầu phục vụ cách đây một năm, tôi đã được thăng chức hai lần; tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Thật không may, tôi phải tiếp tục thực hiện các báo cáo với phủ Goyodansho. Các vị võ sĩ Samurai đại diện cho lãnh địa của họ, từng người trong số họ, đều đáng thương, chẳng có gì để khuyên họ ngoài kỹ năng xã hội phàm tục và khả năng ngoi ngóp để không chìm trong hưởng lạc tầm thường. Thật là lãng phí thời gian khi cứ phải tham dự các bữa tiệc rỗng tuếch và cứ phải nghe các cuộc nói chuyện giả vờ phỉ báng thế cuộc một cách hời hợt. Trừ khi tôi tìm thấy một cách để hữu ích hơn, có vẻ như chẳng có lý do gì để tiếp tục làm việc này.


  Vất vả tuyển quân


  Những kiến nghị liên quan đến binh bị


  Cho đến lúc này, tôi chưa từng có một ý tưởng nào liên quan đến việc trang bị vũ khí cho quân đội nhà Hitotsubashi. Hitotsubashi không có quân đội riêng. Yoshinobu có hàng trăm lính bảo vệ được huấn luyện bắn cung, giáo, kiếm và ngựa, nhưng họ không thể đối mặt với kẻ thù trong trận chiến; trách nhiệm duy nhất của họ là bảo vệ lãnh chúa.


  Cũng có những người địa vị thấp làm cho phủ Hitotsubashi, nhưng họ là sứ giả hoặc bảo vệ và khó mà đạt trình độ như lính chiến. Ngoài ra, có những người mang vũ khí nhỏ có thể phục vụ như bộ binh. (Okubo Toshimichi, một trong ba “Duy tân Tam kiệt”, người thời nay ngồi ở vị trí lãnh đạo quốc gia, thế chỗ của Hitotsubashi hồi ấy, đương thời cũng mới chỉ là một anh lính trong hàng ngũ lính chạy bộ này). Nhưng tổng số họ chỉ tầm hai tiểu đội được huấn luyện không đầy đủ, chỉ để bổ sung thêm chút ít cho lực lượng chung. Đặc biệt là trong số những người lính loại này có nhóm thuộc diện được mượn từ Mạc phủ, họ tự coi mình là lính khách, lính mượn, họ không thực sự là của chúng tôi, gần như không góp sức gì cho lực lượng chung. Tôi cũng nên nói thêm rằng nhà Hitotsubashi luôn có vai trò cố vấn tương đương với vị trí Shogun, và như vậy không cần một lực lượng chiến đấu riêng. Mặc dù vậy, thật lạ là Hitotsubashi không có quân đội riêng, nhất là khi ông đã được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh phụ trách bảo vệ Kinh đô Kyoto.


  Một hôm tôi hỏi Kurokawa về điều này.


  – Thưa ông, ông có thấy rằng danh hiệu Tổng chỉ huy Cấm quân phòng vệ Kyoto là vô nghĩa nếu lãnh chúa không có quân đội trực tiếp dưới quyền sao? Trong trường hợp khẩn cấp, một vài trung đội sẽ chẳng có nghĩa lý gì, mà họ cũng chỉ là quân mượn và có thể bị gọi về khi nào Mạc phủ cần. Làm thế nào chúa công có thể giữ hòa bình nếu trên thực tế ông chỉ có tay không?


  Ông trả lời:


  – Kẻ hèn này hiểu túc hạ muốn nói gì. Nhưng sự thật là, chúng ta bị trói tay trói chân. Chúng ta không thể yêu cầu Mạc phủ điều thêm quân nữa. Chúng ta đang nhận thêm mười lăm ngàn Ryo mỗi tháng, chưa kể đến khẩu phần gạo đặc biệt năm ngàn Koku. Và giả sử bằng cách nào đó ta có thêm tiền, vậy chúng ta sẽ tìm thấy nhân lực ở đâu?


  – Tại sao chúng ta không tuyển mộ từ nông dân sống trên vùng đất Hitotsubashi? Tôi tưởng tượng rằng chúng ta có thể dễ dàng tuyển được cả ngàn người tham gia và nếu như ông nói, chúng ta có thể có nhiều tiền hơn, thì ta có thể huấn luyện và trang bị cho đủ người cho hai tiểu đoàn.


  – Chắc chắn đó là một ý tưởng hay, nhưng túc hạ có chắc rằng mình có thể tuyển được nhiều người như vậy không? Túc hạ có ý gì đặc biệt không? Nếu có, kẻ hèn này muốn túc hạ lên kế hoạch.


  – Vâng, tôi nghĩ rằng tôi có một kế hoạch hiệu quả, nhưng chỉ khi ông cho phép, thưa ông, tôi muốn tiết lộ chi tiết hơn khi có cả sự hiện diện của chúa công.


  – Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với chúa công ngay.


  Đề xuất được ưng chuẩn


  Thông thường, một người ở cấp thấp như tôi sẽ phải qua quy trình phức tạp để yết kiến Hitotsubashi. Nhưng vì tôi đã nói chuyện với ông vài lần – một lần, khi tôi đã trở lại làm việc với Orita, và một hoặc hai lần sau đó – nên lần này tôi đã được phép trong hai hoặc ba ngày. Tôi đã thẳng thắn nhất có thể, nói với ông rằng ông với tư cách là vị chỉ huy lực lượng phòng vệ Kyoto, ông chỉ có thể thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ của mình nếu ông có quân đội riêng của mình. Và vì việc đầu tiên là tổ chức bộ binh, tôi gợi ý là việc tuyển mộ nông dân sẽ là hay nhất. Tuy nhiên, việc này cần hết sức thận trọng, không thể giao phó cho các quan chức địa phương. Tôi đề nghị ông bổ nhiệm một quan chức ở Kyoto để đảm bảo rằng sẽ tuyển được những tân binh tốt nhất. Viên chức này sẽ gặp trực tiếp dân làng và giải thích tại sao tình hình chính trị hiện nay lại đòi hỏi có quân đội tập trung. Anh ta cần phải thuyết phục họ rằng với tư cách là những người nông dân trên đất của nhà Hitotsubashi, họ có trách nhiệm ứng tuyển vào quân đội của chúa công. “Và thưa lãnh chúa”, tôi kết luận, “nếu ngài thứ lỗi cho sự bạo dạn của tôi, tôi xin được đảm nhiệm vai trò đó. Tuy không có tài cán gì, nhưng tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để tìm ra những người có khả năng đào tạo được trong một khoảng thời gian ngắn, và tôi sẽ đảm bảo rằng họ sẽ tốt tương đương, nếu không muốn nói là tốt hơn, lính ở các lãnh địa khác.”


  Đề xuất của tôi đã được thông qua. Hai ngày sau, tôi được bổ nhiệm làm quản cơ phụ trách tuyển mộ bộ binh. Một phủ đường riêng được thành lập, tên gọi là Phòng quân chế, trong đó Kurokawa là người đứng đầu đơn vị này, và công việc của tôi sẽ thuộc thẩm quyền của đơn vị này. Tôi nhớ ngày bổ nhiệm là 28 tháng 2 năm Keio (Khánh Ứng) thứ nhất (năm 1865). Tôi tin tưởng rằng chỉ với một chút khích lệ, nông dân sẽ lũ lượt xếp hàng đầu quân.


  Vùng lãnh địa thuộc phủ Hitotsubashi cai quản hàng năm nộp thuế lên đến gần mười vạn thạch gạo, trong đó vùng Sesshu(*) nộp 15.000 thạch, vùng Senshu(*) nộp từ 7.000 đến 8.000 thạch, vùng Banshu(*) nộp khoảng 20.000 thạch, vùng Bitchu(*) nộp 32.000 thạch và ngoài ra vùng Kanto nộp 20.000 thạch nữa. Tôi được biết là nhà Hitotsubashi có một phủ đường đặt riêng tại Ibara thuộc lãnh địa Bitchu, trong khi vùng đất Settsu, Izumi và Harima được quản lý bởi một phủ đường duy nhất đặt tại Kawaguchi thuộc Osaka. Tôi đã yêu cầu Phủ thuế quan Gokanjosho ở Kyoto gửi thư trước báo rằng Shibusawa Tokudayu (篤太夫 Tokudayu, Đốc Thái phu – đây là tên tôi được yêu cầu phải xưng, vì đây là danh xưng có tính trang trọng mà những ai phục vụ ở vị trí cao cho nhà Hitotsubashi đều phải cải xưng và dân chúng cũng như cấp dưới phải gọi khi xưng hô), một vị quản cơ phụ trách tuyển mộ bộ binh sẽ đến làm việc và cần phải tuân lệnh của ông ta.


  Trước tiên tôi đến phủ đường của nhà Hitotsubashi ở Osaka theo kế hoạch được chỉ định, cùng với một người tên là Sunaga (người này hiện nay đang sống ở Sengokubara). Khi tôi giải thích xong nhiệm vụ của mình, vị quan tổng quản cho nhà Hitotsubashi ở Osaka, một người rất khôn ngoan, đã phản hồi:


  – Vâng, chúng tôi hiểu rõ việc này là quan trọng, thưa ông, nhưng chúng tôi có thể đề nghị ngài đến Bitchu trước được không? Nếu ông thành công ở đấy, thì kêu gọi dân làng ở đây cũng không có vấn đề gì.


  Vị quan tổng quản cho nhà Hitotsubashi và các vị dưới quyền nói như thế. Nếu tuyển được một nơi như Bitchu thì tuyển ở Osaka mới thành được. Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ làm theo gợi ý của họ, vào trung tuần tháng 4 sẽ đến Bitchu rồi sau đó tuyển quân tại các ngôi làng của Banshu. Vị tổng quản Osaka của nhà Hitotsubashi cũng trả lời là khi đó sẽ phái người đến hỗ trợ nhưng tôi nói họ phải đợi thông báo về ngày chính xác sau. Sau khi một thời gian chuẩn bị hành lý và sắp xếp thời gian với mọi người ở đó, tôi lên đường đi Bitchu.


  Những khó khăn không lường trước


  Chuyến đi mất bốn, năm ngày, đến ngày 8 tháng 3, tôi đến làng Ibara ở quận Shitsuki. Đêm hôm trước, mười trưởng làng đã đến trạm ngựa Itakura để chào tôi. Vì trạm ngựa cũng nằm dưới thành của lãnh chúa, hầu tước Itakura, một lãnh chúa thuộc dòng họ công thần từng theo phò nhà Tokugawa từ thời khai nghiệp, nên tôi đã được đối xử trọng thị. Khi chúng tôi đi qua các đường phố, người hộ tống hô to trước người qua lại: “Quỳ xuống, quỳ xuống!”. Tôi phải thừa nhận là đã cảm thấy như mình trở thành cái rốn của vũ trụ, xuất hiện trước cả thế giới đầy vinh quang. Để gây ấn tượng cho dân làng, tôi còn đi vòng quanh trên chiếc xe kéo với bốn tay kiệu, thêm đoàn tùy tùng mang gươm giáo. Chiếc xe kéo đặc biệt này thường được phép dùng cho những người có quyền tiếp kiến với Shogun. Ở nhà Hitotsubashi cũng vậy, nó chỉ được dùng hạn chế cho những người được phép gặp ngài Yoshinobu. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy kiểu cách này cũng không hợp với một người mới bước vào giới võ sĩ Samurai như tôi.


  Ngày hôm sau, tôi gặp viên tổng quản tại Ibara, và sau đó đã có trưởng thôn đến phủ của ông. Tôi giải thích mục đích của chuyến đi và bảo họ tập hợp tất cả con trai thứ hai và thứ ba của các gia đình có ý muốn tham gia trong làng. Viên tổng quản nói cứ gọi các thanh niên tới để tôi có thể nói chuyện trực tiếp với họ. Vì vậy, mỗi ngày tôi gặp một nhóm thanh niên tập hợp ở sân trước của phủ. Sau khi tôi nói xong, các vị trưởng thôn đi cùng long trọng hứa rằng ông cũng sẽ nói chuyện với các thanh niên và họ sẽ dự tuyển vào quân đội.


  Tôi lặp lại quy trình này trong những ngày tiếp theo, và mặc dù có rất đông người đến, chẳng ai tỏ ý quan tâm đến việc trở thành một người lính. Tôi đã rất ngạc nhiên; nếu tôi là họ, tôi đã chớp ngay lấy cơ hội. Dù thế nào tôi vẫn tiếp tục tiến trình, tiếp tục giải thích kĩ càng và kêu gọi:


  – Ta không biết các anh có nhận thức được những gì đang diễn ra ở đất nước này, nhưng ta xin nói rằng, sẽ không còn bình yên nữa, chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Khi điều đó xảy ra, đừng nghĩ rằng các anh có thể vẫn thảnh thơi chỉ vì các anh là nông dân. Các anh còn trẻ và khỏe mạnh, tại sao không đăng ký và phục vụ chúa công? Thời thế đã thay đổi, thượng cấp sẽ nhận ra những ai có năng lực và cho cơ hội thăng tiến. Vì vậy, thay vì dành phần còn lại để quần mình trong bùn đất, sao không hành động và đăng ký đầu quân hôm nay? Ta cũng muốn nói với các anh rằng ta cũng từng là một nông dân, nhưng khi nhìn thấy đất nước này đang đi về đâu, ta đã tham gia phục vụ cho nhà Hitotsubashi, bây giờ các anh thấy ta đã trở thành người có vị trí như ngày hôm nay.


  Có lúc nhẹ nhàng, đôi khi nghiêm khắc và quở trách, tôi đã thử mọi cách có thể nghĩ ra mà vẫn không có ai tình nguyện ứng tuyển. Tôi hoàn toàn bối rối, và thậm chí hơi nghi ngờ, mặc dù không thể nghĩ ra lý do tại sao họ lại hoàn toàn dửng dưng. Nhưng bởi vì đã tự đề ra việc này, tôi không thể trở về trong thất bại. Dù thế nào đi nữa tôi sẽ phải nghĩ ra một cách nào đó.


  Thảnh thơi trong lúc bận rộn


  Một hôm, tôi nói với các trưởng thôn thôi đừng dẫn trai làng đến nữa. Tôi nói:


  – Nhân có các vị ở đây xin cho tôi hỏi các vị biết kiếm sĩ hay học sĩ nào trong vùng không.


  Họ nói:


  Để chúng tôi xem nào, có Sekine dạy kiếm này, có Sakatani Kihachiro, một học sĩ mở trường học tư thục Kojokan ở làng Terada.


  – Sakatani? Tôi đã nghe thấy cái tên này trước đây. Được rồi, ta sẽ đến gặp anh ấy xem sao.


  Tôi viết cho anh ấy một bức thư nói rằng sẽ đến thăm vào ngày hôm sau, gửi cùng với một bình rượu sake nhỏ và một bài thơ chữ Hán do mình viết. Trong bốn phần đề-thực-luận-kết thì tôi chỉ còn nhớ hai câu kết thôi:


  紅友催し来って刺を通し


  先ず探る君家無限の春


  Phiên âm Nhật Onyomi:


  Kouyuu moyouhoshi kitte toge o toushi


  mazu saguru kimiya mugen no haru


  Dịch nghĩa:


  Tôi biểu anh bình rượu ngon này như một lời chào,


  Mong một ngày uống cạn mùa xuân vô tận tại nhà anh.(*)


  Tôi tới vào ngày hôm sau, thảo luận về các vấn đề chính trị với Sakatani và một số môn sinh của anh. Sau đó tôi mời mọi người ăn tối tại quán trọ của tôi. Trong bữa ăn, cuộc đối thoại quay sang câu hỏi liệu ta có nên mở các cảng giao thương với người nước ngoài hay không. Sakatani nói rằng ông ủng hộ mở cảng giao thương. Dĩ nhiên, tôi chống lại quan điểm này, khẳng định phải bài trừ man di phương Tây. Khi tôi đưa ra lập luận phản đối trong cuộc tranh luận về lợi hại được mất của việc đóng cửa và mở cửa đất nước, anh ấy nói:


  – Nếu chúng ta tiếp tục thảo luận, kẻ hèn này nghĩ chỉ công bằng khi túc hạ nói chuyện với tư cách là một người bình thường chứ không phải là một quan Mạc phủ.


  – Thầy hoàn toàn đúng. Có lẽ như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Chúng tôi tiếp tục uống và nói chuyện đến khuya một cách cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Một ngày sau đó, chúng tôi sắp xếp một cuộc đấu kiếm với kiếm sỹ Sekine nổi tiếng trong vùng ở nhà Ikeda Tanjiro, một danh kiếm khác. Sekine không giỏi như danh tiếng và không thể đánh bại được tôi, anh nhanh chóng thừa nhận thất bại. Khi tiếng đồn về những hoạt động của tôi lan rộng, người dân truyền tai nhau:


  – Vị khách mới đến làng từ Kyoto không phải là một viên quan hạng thường đâu. Ông ấy không những là một học giả chuyên nghiệp mà còn là một tay kiếm cự phách đấy.


  Không bao lâu sau, những thanh niên trong vùng có chút tài văn chương hay kiếm thuật bắt đầu đến quán trọ để nói chuyện hoặc thách đấu với tôi. Một ngày nọ, tôi hỏi họ trong vùng có điều gì hay không – một phong tục địa phương đặc biệt chẳng hạn và được cho biết rằng đây là mùa đánh lưới cá hồng. Tôi mời một số thanh niên và học sinh của Sakatani tham gia cùng tôi một cuộc dã ngoại. Các ngư dân hạ lưới xuống biển, sau đó rút các đầu mối lại với nhau, tạo thành một vòng tròn. Nếu có con cá nào ngụp xuống sẽ có thể trốn thoát vì lưới không có đáy. Nhưng lũ cá lại bơi trên bề mặt nên bị mẻ lưới cuốn trọn, đôi khi nhiều cá đến mức vùng nước chuyển sang ánh hồng. Người xem trên bờ vui thích ném một bình rượu sake cho những ngư dân và sau đó lại được đáp lễ bằng một phần cá. Nếu muốn mua thì giá cũng rất rẻ. Mấy thanh niên trai tráng và tôi ăn cá tươi, uống rượu sake, đọc mấy vần thơ yêu thích và tận hưởng cả ngày rất dễ chịu.


  Đàm đạo với các vị trưởng làng


  Cứ như vậy đến năm hay sáu ngày, một buổi sáng, có năm thanh niên – trong đó hai người đến từ Ibara và ba người từ làng bên – nói rằng họ muốn làm việc cho nhà Hitotsubashi và xin tôi vui lòng sắp xếp. Tôi nói:


  – Thật là đáng khen. Chắc chắn ta sẽ đưa các anh trở về Kyoto, nhưng thay vì chỉ hứa bằng lời nói, ta muốn các anh về nhà và viết nguyện vọng của mình ra giấy. Ở đây, ta đã Ở thảo sẵn một bản, các anh có thể sao lại.


  Họ đã làm đúng như tôi nói. Tôi mừng rỡ thu thập lại các bản cam kết.


  Tối hôm đó, tôi triệu tập tất cả các trưởng thôn đến quán trọ. Tôi bắt đầu:


  – Lý do ta mời các vị đến đây là để thảo luận tại sao ta đã tổ chức các buổi chiêu mộ nhiều lần mà vẫn không thấy có lấy một người con trai thứ nào tình nguyện phục vụ chúa công. Nhưng trước tiên để ta cho các vị thấy chuyện sáng nay. Có năm người đã đến đăng ký, xem bản thỉnh nguyện của họ đây, có cả con trai cả nữa. Ta không hiểu tại sao ta là một người xa lạ, lại chỉ trong có vài ngày đã tuyển được năm tráng đinh, trong khi các vị biết hàng trăm người mà thậm chí không thể tuyển được lấy một người. Hẳn là phải có một lý do nào đó chứ, hay là có ai đó đang can thiệp và không cho phép các vị hợp tác. Nếu vậy, chắc các vị đang nhầm khi nghĩ rằng ta cũng giống như bao người khác ở phủ Hitotsubashi, sống một cách tự mãn nhờ dòng dõi. Nếu các vị giải thích được tại sao, ta sẽ không nghĩ đến việc giết 10 hay 15 người trong số các vị. Ta sẽ không thể để cho chuyện vớ vẩn này tiếp diễn đâu, nghe rõ chưa? Về mặt cá nhân, ta nghĩ vị tổng quản và thuộc hạ của ông ta đang đứng sau chuyện này – họ ngại phải động tay động chân. Nhưng đây không phải là lúc để lê chân đâu, ta cảnh báo các ngươi, nếu ta phát hiện ra ai trong số các ngươi và đám thuộc hạ đang làm trò gì sau lưng, không cần biết đó là ai, ta cam đoan rằng sẽ trừng trị thích đáng từng kẻ một. Ta cho các ngươi biết rằng ta nhất định sẽ thực hiện bằng được kế hoạch tuyển quân của mình. Khi bắt đầu công việc, ta đã chuẩn bị để đối phó với các hậu quả. Ta không đến đây với tâm thế của kẻ làm việc nửa vời. Nguyên lai chính ta đã đề xuất kế hoạch tuyển quân này và chính ta tự đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện, lấy cả tính mạng để quyết định sự thành bại. Ta đã nói thật với các ngươi suy nghĩ của mình rồi, bây giờ các ngươi hãy thành thật và nói cho ta biết chính xác những gì đang xảy ra.


  Đúng như tôi đoán, có điều gì đó khuất tất ở đây. Một trong những vị trưởng làng có uy tín bước tới và nói:


  – Bẩm quan lớn, đại nhãn của ngài thật cao sâu, chúng tôi không dám giấu giếm nữa. Tất cả bọn chúng tôi đây nên trình bày hết sự thực với ngài.


  Lập tức những người khác cùng hô to với vị trưởng làng ấy:


  – Vâng, ngài hãy nói hết chuyện với quan lớn đi.


  Vị trưởng làng nói:


  Tôi sẽ thành thật với ngài, thưa ngài. Ngài thấy đấy, ông tổng quản nói riêng với chúng tôi rằng chúng tôi phải cảnh giác với ngài vì gần đây có rất nhiều kẻ lừa đảo vào làm việc cho phủ Hitotsubashi. Ông ấy còn nói rằng Kurokawa, người đứng trên ngài ở nhà Hitotsubashi, cũng vốn xuất thân hạ tiện mà leo lên vị trí ngày nay vì thế mà trong suy nghĩ của ông Kurokawa ấy vẫn còn đó dấu vết của khuynh hướng ủng hộ những loại xuất thân đường thổ như mình. Thế nên người ông ta gửi tới thì cũng cùng một phường như ông ta thôi. Ông ta thích những gã Samurai du thủ du thực, vốn chẳng thuộc về một lãnh chúa nào. Kurokawa vẫn giữ kiểu suy nghĩ của kẻ vốn từng lang thang vô chủ nên bất cứ khi nào ông ta có ý tưởng gì như thế, ông ta lại sai thuộc hạ đi tới các làng với một loạt các lệnh mới để gây phiền nhiễu. Viên tổng quản nói nếu chúng tôi cứ làm theo ý các ngài thì tất cả dân trong lãnh địa chúng tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn. Ông ta khuyên chúng tôi nên kiểm soát mọi vấn đề, tốt nhất là kính nhi viễn chi với các ngài. Cụ thể như chuyện tuyển quân này, ông ta nói nếu chúng tôi cứ nói rằng không có ai quan tâm thì vụ việc sẽ sớm kết thúc. Ông ấy cũng cảnh báo chúng tôi giữ mồm giữ miệng, nếu không ông ấy sẽ gặp rắc rối. Thật ra có rất nhiều người muốn đăng ký, nhưng chúng tôi đã khuyên họ không nên. Tôi cũng đoán rằng mấy người đã chứng kiến lòng hào hiệp của ngài và tự xin gia nhập, mặc dầu chúng tôi đã cố gắng ngăn họ. Thưa ngài, xin ngài giữ kín chuyện này. Nếu có tin lộ ra ngoài là chúng tôi đã thưa chuyện với ngài, ai mà biết được chuyện gì sẽ đến với chúng tôi. Xin ngài hiểu cho rằng với tư cách là trưởng thôn, chúng tôi phải duy trì quan hệ tốt với ông tổng quản ở đây.


  Những người này đã trung thực và tử tế nhất có thể, và vì họ đã rất chân tình, tôi chuyển giọng nói một cách nhẹ nhàng hơn:


  – Thì ra chuyện là vậy. Đừng lo, miễn là các vị tập hợp cho đủ người, ta sẽ có cách. Ta sẽ nói chuyện với viên tổng quản theo cách không có hại gì đến các vị. Nhưng hãy nhớ, tôi sẽ lặp lại quy trình một lần nữa, vậy hãy để mắt đến công việc sao cho không có chuyện gì sai xảy ra.


  Họ cúi lạy, nói thêm:


  – Nếu không phải là ông tổng quản ngăn cản, chúng tôi đã không bao giờ lừa dối ngài như thế này.


  Tôi biết phần còn lại là tương đối dễ dàng. Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng của viên tổng quản.


  Thuyết phục viên tổng quản


  Tôi biết là sẽ phải đối phó với ông tổng quản bằng cách khác, nên đã sắp sẵn một vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi nói:


  – Suốt nhiều ngày nay ta đã nói chuyện với dân làng nhưng cho đến nay chưa có ai tình nguyện. Đó có lẽ bởi vì ta chưa nói thật rõ ràng vấn đề. Bắt đầu vào ngày mai, ta sẽ được thực hiện lại toàn bộ quy trình một lần nữa. Cũng nhấn mạnh thêm với anh rằng kế hoạch tuyển lính là trọng tâm yêu cầu của chúa công. Anh cũng biết rằng chúa công của chúng ta đang gánh trọng trách là Tổng chỉ huy Cấm quân bảo vệ Kinh đô Kyoto nhưng lại không có quân đội của riêng mình. Tôi biết rằng cố gắng để tuyển quân vào những lúc gấp gáp như thế này giống như “vội vàng bện dây thừng sau khi bị mất trộm”. Nhưng muộn còn hơn không. Kế hoạch đề ra là tuyển con trai thứ hai và thứ ba của các gia đình, huấn luyện họ để đối phó những tình huống khẩn cấp trong tương lai. Mặc dù ta không đủ điều kiện để gánh trách nhiệm lớn này, nhưng ta đã được giao việc nói chuyện với những thanh niên trong các làng. Bây giờ, các trưởng thôn lại nói rằng không có ai muốn tham gia. Ta đoán là có một số lý do. Hoặc là họ thực sự không muốn đăng ký, hoặc là ta đã mắc sai lầm trong cách truyền lệnh của mình. Cũng có thể là anh, người có trách nhiệm ở đây, đã không dạy dỗ đạo đức luân lý đầy đủ. Dù là lý do gì đi nữa, ta cũng muốn các anh suy nghĩ về vấn đề này. Nếu ta chỉ đơn giản bỏ cuộc và từ chức, vấn đề sẽ không kết thúc ở đây đâu. Chắc hẳn anh không nghi ngờ gì về tầm quan trọng của nhiệm vụ này khi xét đến khoảng cách đường sá xa xôi mà ta đã phải vượt qua để đến đây. Nguyên nhân thất bại của ta sẽ phải được điều tra tới nơi tới chốn. Lúc ấy thì các anh cũng sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng và thậm chí có thể bị buộc tội lơ là nhiệm vụ. Vì vậy, khi ta nói chuyện với dân làng vào ngày mai, ta cũng muốn anh nói chuyện với họ. Nếu không, ta không thể hứa hẹn gì về tương lai của các anh đâu. Ta chỉ mới trở thành thị vệ nhà Hitotsubashi gần đây, cũng không phải là kẻ đã được ăn lộc chúa công nhiều nhặn gì cho cam, nhưng một khi chúng ta đã cùng thờ một chủ, ăn lộc cùng một chủ, anh phải suy nghĩ trung thực và nói chuyện với ta nghiêm túc. Ta nói chuyện với anh như thế này vì lòng trung thành với lãnh chúa chúng ta. Hãy suy nghĩ thấu đáo về những gì ta nói và hãy trả lời thẳng thắn.


  Viên tổng quản nhìn có vẻ căng thẳng, đáp lại một cách nhỏ nhẹ “Bẩm quan, tôi đã hiểu”, rồi ông ta trần tình:


  – Tôi nghĩ mình đã khá nghiêm khắc với dân làng. Có lẽ tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để nhiệm vụ được hoàn thành như lời ngài nói.


  Hoàn thành nhiệm vụ như mong đợi


  Hôm sau, các thanh niên tập hợp đến trước dinh tổng quản. Lần này họ lần lượt tình nguyện đầu quân, chỉ trong vòng vài ngày đã có hơn 200 người đăng ký. Các vị trưởng thôn lần lượt đến gặp tôi.


  – Có một số thanh niên trong làng tôi nữa, ông có thể xem xét tuyển thêm họ không?


  Đưa các cậu ấy tới đây. Chúng ta sẽ đào tạo cho đạt chuẩn.


  Một trưởng thôn khác lại tiết lộ:


  – Tôi biết một người này tuyệt đối không biết sợ hãi là gì, thưa ông.


  – Được, chúng tôi sẽ tuyển cả người đó.


  Chỉ một lát, có thêm 20 cái tên đã được ghi thêm vào danh sách.


  Khá hài lòng với kết quả, tôi duyệt lại danh sách tình nguyện viên, định ngày đưa họ đến Kyoto và giải thích cặn kẽ lại nhiệm vụ của họ. Tôi nhanh chóng đi đến Harima, và từ đó, đến Settsu và Izumi. Tôi thấy công việc dễ dàng hơn đáng kể, vì tin tức về sự thành công ở Bitchu đã đến tai dân làng. Chỉ cần một cuộc nói chuyện đã đủ thuyết phục các thanh niên. Đến cuối chuyến đi, tôi đã tuyển được tổng cộng 456 thanh niên.


  Khi trở lại Kyoto vào giữa tháng 5, tôi đến yết kiến chúa công Yoshinobu để báo cáo về công việc. Ông khen ngợi tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng và tặng tôi một bộ kimono cùng năm miếng bạc trắng(*).


  Sau đó, những thanh niên đầu quân bắt đầu đến Kyoto từ các vùng khác nhau, tôi sắp xếp để họ trọ tại chùa Daitokuji(*), vùng Murasakino Tây Bắc của thành phố. Cục quân chế đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận về phương hướng huấn luyện số tân binh này. Đại đội trưởng đã bổ nhiệm hai người trong ban tác chiến có kinh nghiệm huấn luyện quân sự theo lối phương Tây làm chỉ huy lực lượng. Các cấp bậc thấp hơn như tiểu đội trưởng thì khó tìm được người hơn nhưng đến tháng 7, chúng tôi cũng đã tập hợp được đầy đủ lực lượng. Tôi đã dành phần lớn thời gian cho công việc điều hành hành chính, chẳng hạn như điều tra và trục xuất một sĩ quan đã phạm tội gian lận, hoặc bảo đảm các điều khoản cho đội quân. Nếu nói về những chuyện này thì rất dài nên tôi xin lược đi.


  Khuyến khích sản xuất và phát hành tiền Mạc phủ


  Trong khi di chuyển giữa các vùng để tuyển quân xây dựng binh đội riêng cho phủ Hitotsubashi, tôi đã nảy ra một số ý tưởng. Rõ ràng, nhà Hitotsubashi phải chấm dứt sự phụ thuộc vào ngân sách của Mạc phủ. Mặc dù đất đai thuộc nhà Hitotsubashi khá khiêm tốn, nhưng xét trên bình diện kinh tế, tôi nghĩ mình phải thử tìm cách để tăng doanh thu cho chúa công và cải thiện thu nhập của người dân. Nói cách khác, tôi đã cảm thấy rằng đó là nghĩa vụ của tôi với tư cách là người của nhà Hitotsubashi và muốn thử thách bản lĩnh của mình.


  Về vấn đề này, tôi đã chú ý đến một thực tế là lúa gạo cống nạp hàng năm từ các vùng đất ở Harima và Settsu được chuyển trực tiếp tới các thương nhân kurakata(*) tại cảng Hyogo. Loại gạo này có chất lượng cao nhất, nhưng không phải lúc nào cũng có giá thị trường tốt nhất bởi vì người phụ trách quản lý vấn đề này thường để mặc chuyện ấy cho các thương nhân. Tôi nghĩ nếu bán số gạo này cho các nhà sản xuất rượu sake ở Nada và Nishinomiya, chắc chắn chúng tôi thu được mức tiền cao hơn nhiều.


  Thêm nữa, Harima còn nổi tiếng về sản xuất vải bông, nhưng tôi thấy cách thức mua bán lại hết sức thiếu tổ chức. Nếu sắp xếp có hệ thống hơn trên thị trường Osaka, lợi nhuận bán bông sẽ tăng lên và các nhà sản xuất sẽ càng được khuyến khích gia tăng sản xuất. Còn thêm việc làm muối ở Bitchu, vốn có nguồn cung rất dồi dào ở những nhà làm muối lâu đời. Trên thực tế, một số cư dân địa phương đã tổ chức được việc buôn bán thường xuyên. Nhu cầu muối là rất lớn, nên tương tự, nếu được tiếp thị một cách có hệ thống thì cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn.


  Tôi đã suy nghĩ sâu hơn về các vấn đề này. Thuế lúa ở Harima và Settsu vào khoảng 10.000 Koku (lúc ấy giá trị khoảng 50.000 Ryo). Theo tính toán của tôi, chỉ cần tăng giá bán một chút sẽ mang về thêm 5.000 Ryo nữa. Tùy thuộc vào cách tiếp thị bông trên thị trường Osaka, chúng tôi có thể tính thuế bán hàng. Còn về mặt hàng muối, chúng tôi có thể bán với mức cao hơn nếu tinh chế thêm. Việc thiết lập các tiểu đoàn bộ binh đúng là ý tưởng của tôi, nhưng tôi thực sự không thích hợp trong lĩnh vực quân sự. Tôi tin rằng biệt tài của mình là tìm cách tăng doanh thu và do đó tăng cường khả năng tài chính của nhà Hitotsubashi. Chắc chắn những công việc như thế sẽ có ích hơn và thú vị hơn với tôi.


  Ở đây câu chuyện của tôi hơi quay ngược trở lại một chút. Khi tôi đi khắp các vùng đất của nhà Hitotsubashi để tuyển quân xây dựng bộ binh, một ý tưởng nảy sinh trong tâm trí tôi là khen thưởng người dân địa phương vì những hành động mang phẩm chất xuất sắc, chẳng hạn như con cái đã cống hiến hết mình cho cha mẹ, hoặc những người tôi tớ phụng sự trung thành trong nhiều năm. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ có tác động tích cực đối với chính quyền địa phương và tôi đã thu thập tên của những người như vậy trong suốt chuyến đi của tôi. Đứng đầu danh sách là bạn của tôi, anh Sakatani ở Kojokan, tiếp theo là một số phụ nữ được biết đến bởi đức hạnh và hiếu thảo, những vị cao tuổi sống một mình nhưng vẫn khỏe mạnh và vững vàng cả thể chất lẫn tinh thần, những người nông dân siêng năng và lòng tận tụy với nông nghiệp, và những người khác từng có những việc làm đặc biệt. Tôi đã sưu tập được hơn mười cái tên. Trở lại Kyoto, tôi đã trình danh sách này cho các vị lãnh đạo của nhà Hitotsubashi và khuyến nghị nên khen thưởng những người này. Đề nghị của tôi nhanh chóng được thông qua và những người xứng đáng đã được tôn vinh. Đặc biệt Sakatani đã được mời đến Kyoto để tham dự một buổi yết kiến với chúa công Hitotsubashi Yoshinobu. Sau khi được khen ngợi một cách nồng nhiệt, trường của anh đã được trao tặng một phần gạo đặc biệt. Sau đó tôi nghe nói rằng những người sống trên đất nhà Hitotsubashi đã ca tụng lãnh chúa về sự khôn ngoan, đức hạnh và đồng ý rằng chính quyền địa phương đã được cải thiện rất nhiều sau chuyến đi của tôi.


  Được bổ nhiệm làm ủy viên Ban Kinh tài


  Tôi xây dựng một bản điều trần trong đó trình bày kế hoạch tăng doanh thu của lãnh địa thông qua ba đề án là thu thuế lúa gạo theo một thể thức mới, coi bông Harima là sản phẩm đặc biệt của khu vực và được quản lý về thương mại một cách có hệ thống, thành lập một cơ sở tinh luyện muối ở Bitchu. Kurokawa cùng các vị cố vấn trưởng lão của nhà Hitotsubashi đã nhiệt liệt tán thành và ra lệnh cho tôi tiến hành ngay lập tức. Vì công việc mới của tôi liên quan đến tài chính, mùa thu năm đó, tức năm Keio (Khánh Ứng) thứ nhất (năm 1865), tôi được bổ nhiệm làm ủy viên Ban Kinh tài của nhà Hitotsubashi, với mức lương là 25 Koku 7 Fuchi và phụ cấp hàng tháng là 21 Ryo. Tôi vừa được bổ nhiệm vào Ban Kinh tài vừa phải giữ nguyên vị trí tại Phủ liên lạc Goyodansho và báo cáo mọi việc khi cần thiết.


  Là một trong ba ủy viên ủy nhiệm trong Ban Kinh tài (Kanjo Kumigashira), tôi xếp dưới hai vị ủy viên tài chính. Ban Kinh tài là một trong ba ban quan trọng của Mạc phủ(*) và nhà Hitotsubashi cũng được tổ chức tương tự như vậy. Nhưng ở Mạc phủ, các ủy viên ủy nhiệm làm hầu hết công việc và có tiếng nói thực sự. Thêm vào đó, do tôi là người đề xuất chính sách cải cách tài chính cho nhà Hitotsubashi nên tôi được chỉ định đảm nhiệm trực tiếp thực hiện kế sách tăng cường khả năng tài chính của phủ Hitotsubashi, thành ra tôi thường xuyên được đề nghị tư vấn lên trên về nhiều vấn đề. Sau đó, các nhà lãnh đạo của nhà Hitotsubashi dường như coi tôi là một chuyên gia về tài chính và đã đồng thuận quyết định đưa tôi tham gia vào cuộc cải cách tài chính của phủ Hitotsubashi. Vì vậy, trong khi tôi vẫn chưa xây dựng được một kế hoạch dài hạn, tôi đã quyết tâm chấn chỉnh vấn đề tài chính của phủ. Đây có vẻ là chuyên môn của tôi hơn là cải cách quân sự.


  Tôi đã đến Hyogo để bàn thảo về vấn đề thuế lúa, rồi đến Bitchu để thành lập nhà máy sản xuất muối. Thương vụ thứ hai không thành công như ý muốn, nhưng cái thứ nhất, đúng như tôi mong đợi, đã mang lại nhiều lợi nhuận. Chúng tôi định giá một Koku (thạch) gạo là 50 Sen (tức 0,5 Ryo) cao hơn giá thị trường (khoảng năm Ryo mỗi Koku). Thay vì ủy thác việc bán gạo cho các thương nhân trung gian, chúng tôi đã bán trực tiếp cho các nhà làm rượu sake.


  Để mua bông ở Harima, tôi đã quyết định đề xuất là lãnh địa phải phát hành một loại tiền riêng, sau đó chỉ định các nhà bán sỉ ở Osaka bán hàng và gửi tiền mặt vào các cơ sở được thành lập tại Osaka dùng riêng cho việc này. Một văn phòng trung tâm tại Imaichi ở Harima sẽ giám sát việc thu mua bông ở Innami, Taka, Kato, Kasai, và các quận sản xuất bông khác, gom toàn bộ nguồn cung trong một nhà kho ở cách Imaichi khoảng mười dặm, và chuyển tiếp đến Osaka để bán. Các thương lái địa phương mua hàng sẽ được trả bằng tiền giấy của lãnh địa, được phát hành theo yêu cầu của phủ đường Imaichi với cam kết là người dân có thể đổi lấy tiền mặt bất cứ khi nào họ muốn. Dưới sự sắp xếp như vậy, tôi nghĩ phủ đường ở Osaka sẽ luôn có tiền dự trữ. Tôi nghĩ, sau đó, nếu chúng tôi gửi tiền tại một cơ sở đáng tin cậy, nó sẽ sinh lãi trong khi hàng hóa đang được giao dịch trên thị trường.


  Tiền giấy vốn đã được phát hành trước đây bởi các lãnh địa khác nhưng hiếm khi được trao đổi theo đúng mệnh giá vì nạn giao dịch bất chính. Do đó, tiền giấy của chúng tôi phải được hậu thuẫn vững vàng và không được phép lưu hành trong các lãnh địa khác. Chúng tôi đã dự phòng mọi thứ, quy giá trị tiền giấy theo bạc, và kết quả là, mỗi Monme (I lạng) tiền giấy ở lãnh địa chúng tôi luôn giữ giá một đồng bạc, và mười Monme giữ giá mười Monme bạc. Chúng tôi bắt đầu với 30.000 Ryo, dự định phát hành lên đến con số 100.000 Ryo sau đó. Chúng tôi bắt đầu phát hành vào mùa thu năm Keio (Khánh Ứng) thứ nhất (năm 1865), đến mùa xuân năm sau, các tờ tiền giấy đã được lưu thông đây đủ, đạt kết quả đúng như tôi đã dự trù.


  Nhưng vào cuối mùa hè, khi tôi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo để cải thiện tài chính, có một chuyện rất khó chịu xảy ra: Vị Shogun thứ 14 là Iemochi Ichi đã đột tử tại lâu đài Osaka, và chúa công Hitotsubashi Yoshinobu được nối dõi trong dòng họ Tokugawa. Trên bề mặt, người ta có thể nghĩ rằng sự kế tiếp đó là đáng vui; bằng cách hộ tống chúa công Yoshinobu, tôi có thể trở thành một quan chức ở cấp Mạc phủ. Trên thực tế, sự thay đổi này diễn ra như một cú đánh lớn. Cuối cùng, nó đã dẫn tôi tới châu Âu, nhưng vì không có thời gian tối nay để đề cập đến chủ đề này một cách đầy đủ, tôi sẽ để phần thảo luận về sự biến đổi thứ ba của đời tôi qua phần sau và kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay của tôi ở đây.


  

  Quyển ba


  Thanh Uyên tiên sinh kể, môn sinh chép lại


  


  


  Đêm nay, tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện đời mình, tiếp theo từ đoạn tạm dừng buổi tối trước. Đây là giai đoạn mà tôi so sánh với quá trình chuyển đổi thứ ba trong chu trình sống của con sâu bướm. Phần trước, tôi kể về việc trở thành thị vệ trong nhà Hitotsubashi và việc tuyển mộ khoảng gần 500 người để xây dựng lực lượng bộ binh trong phạm vi đất đai mà phủ Hitotsubashi cai quản là Bitchu, Harima, Settsu và Izumi. Khi đi qua những vùng đất này, tôi đã nảy ra ba ý tưởng đề xuất cải cách kinh tế, bao gồm thiết kế lại việc bán khoản lúa thu được từ thuế, bán bông ở Harima, và tinh chế muối ở Bitchu. Các đề xuất đều đã được phủ Hitotsubashi chấp nhận. Ngoài ra tôi cũng được lệnh tham gia vào một cuộc cải cách tài chính rộng lớn hơn. Theo đó, tôi được nâng lên chức vụ ủy viên Ban Kinh tài và chịu trách nhiệm về kế toán tài chính. Tôi cũng được yêu cầu tiếp tục công việc tại Phủ liên lạc Goyodansho để xử lý công việc với các võ sĩ Samurai từ các lãnh địa khác đến làm việc. Cuộc nói chuyện của tôi tạm dừng ở đoạn khởi động ba dự án, phát hành tiền giấy của lãnh địa, cái chết của vị Shogun trẻ tuổi nhà Mạc phủ, và quyết định của chúa công Hitotsubashi Yoshinobu nối nghiệp Mạc phủ Tokugawa. Bây giờ tôi muốn nói chi tiết hơn một chút về công việc của tôi tại Ban Kinh tài Mạc phủ. Tôi có thể lặp lại một số điểm, xin quý vị hãy kiên nhẫn lắng nghe.


  Bắt tay vào ba dự án cải cách


  Mặc dù tôi vẫn có nhiệm vụ tại Phủ liên lạc Goyodansho, nhưng công việc ở Ban Kinh tài chiếm hầu hết thời gian của tôi. Nếu có thể so sánh rộng ra, vị trí ủy viên của tôi có trách nhiệm phụ tá cho trưởng Ban Kinh tài, tương đối giống với vị trí của Thứ trưởng Bộ Tài chính trong thời đại ngày nay. Khi bắt đầu làm việc, tôi nhận thấy rằng Ban Kinh tài, cũng giống như các ban bệ phụ trách những lĩnh vực khác, bị ràng buộc bởi rất nhiều quy tắc và tiền lệ mà một người mới vào công việc có thể phải dành cả một hoặc hai tháng chỉ để làm quen với công việc, chưa cần nói đến chuyện tổ chức lại bộ máy ở đây. Trước hết, số lượng nhân viên rất đông: hai vị tổng lĩnh, ba phụ tá Ban Kinh tài (trong đó có tôi), và một loạt các cấp dưới ở các cấp bậc khác nhau, tổng cộng hơn 100 người. Những vị quản lĩnh và nhân viên của họ quản lý rải rác các lĩnh vực khác nhau cũng nằm dưới thẩm quyền của chúng tôi. Có lẽ việc tái tổ chức văn phòng này nằm ngoài khả năng của một mình tôi nhưng vì nhiệm vụ chính của tôi là cải cách tài chính của phủ, tôi hy vọng ít nhất có thể cắt giảm chi phí và chuyển số tiền dư dôi cho quân đội. Tôi cũng hy vọng sẽ áp dụng một vài thay đổi trong thói quen văn phòng hàng ngày. Tôi đã trao đổi riêng với các vị tổng lĩnh về vấn đề này và đưa ra các gợi ý cho các đồng nghiệp trong văn phòng, cải tiến thủ tục bằng cách kết hợp, ví dụ, đưa anh này và anh nọ ở các đơn vị khác nhau vào chung một văn phòng, do đó làm giảm một số đầu việc ở chỗ này chỗ kia hoặc chuyển bớt việc từ chỗ này qua chỗ nọ, cũng như thực hiện một vài thay đổi khác. Tôi nhấn mạnh nhiều lần rằng các đề xuất của tôi không chỉ công bằng và hợp lý mà còn mang lại hiệu quả hành chính lớn hơn. Tôi bắt đầu những thay đổi này khi được lệnh tiến hành ba dự án đã mô tả ngắn gọn lần trước.


  Lần đầu tiên tôi đến thương khố cảng Hyogo để thiết lập một phương pháp bán số gạo cống nạp của dân chúng ở Harima và Settsu. Cho đến lúc đó, lúa gạo đã được ủy thác cho các thương nhân làm đại lý tài chính của phủ Hitotsubashi ở Hyogo, mặc định là được bán với giá thị trường. Tuy nhiên, họ hành động hoàn toàn dưới sự chung chi, người tổng quản ở Osaka có toàn quyền cho phép các đại lý bán giá thấp hơn giá thị trường với giá ba Go (cho mỗi Ryo). Nói cách khác, cả việc xử lý và điều hành giá đều hoàn toàn nằm trong tay các đại lý tài chính. Tôi biết rằng đất ở Harima và Settsu rất màu mỡ và chất lượng lúa tương đối tốt. Nếu tôi bán trực tiếp cho các nhà sản xuất rượu sake ở Nada bằng cách đấu thầu, chắc chắn giá sẽ cao hơn đến mười phần trăm so với cách làm hiện nay. Lúc này, Ban Kinh tài có một viên thư lại tên là Tojitsuya tương đối có năng lực để giúp tôi thực hiện kế hoạch mới. Tôi đã thảo luận với anh và chúng tôi đã lên kế hoạch bán gạo cho các nhà sản xuất bia. Lợi nhuận thể hiện rõ ràng ngay lập tức: Chúng tôi đã bán được năm Go trên mỗi Ryo nhiều hơn so với mức của năm trước. Tuy nhiên bây giờ thì tôi đã quên mất giá thị trường tại thời điểm đó hay mức lợi nhuận ròng là bao nhiêu.


  Từ Hyogo, tôi đến Bitchu để thành lập nhà máy sản xuất muối. Sekine, kiếm sĩ tôi gặp trong khi đi tuyển quân, biết về việc tinh chế khoáng vật này, nên tôi đã nhờ anh giúp đỡ. Tôi cũng đã nói với những nông dân có kinh nghiệm hàng đầu trong vùng về những điều tôi muốn làm, đồng thời nói thêm rằng Ban Kinh tài sẽ cung cấp một số vốn ban đầu để khuyến khích. Ban Kinh tài cũng sẽ mua muối mà họ tinh chế đạt yêu cầu với mức giá định trước. Bốn nhà máy đã được thành lập.


  Tiếp theo tôi đến Harima để coi sóc chuyện bán bông. Tỉnh Harima từ lâu đã nổi tiếng về bông – có thể bạn biết rằng hầu hết các loại vải tẩy trắng sarashi sử dụng ở Tokyo đều đến từ Himeji. Trong khi tổng diện tích đất Hitotsubashi chỉ có khoảng 20.000 Koku, lượng bông mà dân làng sản xuất ra rất lớn. Người dân trong đất của nhà Hitotsubashi được tự do bán sản phẩm của họ tại Osaka theo ý mình mà không có sự giám sát đặc biệt nào ở lãnh địa. Điều này tương phản với cách quản lý theo hệ thống rất hiệu quả ở vùng Himeji lân cận. Theo quy định ở Himeji thì tất cả bông được đưa đến thành phố Himeji và được chế biến thành vải sarashi trước khi đem bán ở Osaka và Edo. Do đó với cùng một cuộn vải, người dân ở Himeji được trả mức giá cao hơn nhiều. Người dân trên đất của chúng tôi không chỉ nhận mức giá thấp hơn, mà họ còn sản xuất ít hơn. Với đất đai màu mỡ và đông nhân công, chúng tôi có đủ điều kiện để lẽ ra sản xuất ra thật nhiều bông. Ở Himeji, bông được coi là một đặc sản quan trọng của địa phương, và mặc dù diện tích đất của chúng tôi nhỏ hơn, nhưng thật hổ thẹn nếu chúng tôi không làm được như vậy. Nếu tôi có thể nghĩ ra cách để mua vải từ dân làng ở mức giá tốt rồi đem bán ở Osaka hay Edo với mức giá rẻ nhất có thể thì lãnh địa giàu có hơn nhiều. Đó là khi tôi quyết định rằng Hitotsubashi nên phát hành tiền giấy của riêng mình để tạo điều kiện cho việc mua bán.


  Phát hành tiền giấy của lãnh địa nhà Hitotsubashi


  Tiền giấy thời đó được phát hành bởi nhiều lãnh địa khác như vùng Chugoku và Kyushu. Giống như tiền giấy được sử dụng ngày nay, những tiền giấy này, trên lý thuyết, có thể chuyển đổi sang vàng hoặc bạc. Như vậy, chúng đều dựa trên các nguyên tắc kinh tế hợp lý, và khi nghe nói rằng chúng đã được sử dụng rộng rãi trong các lãnh địa khác, tôi không thấy có lý do gì phải đặc biệt nghi ngờ. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có tiền phát hành bởi Choshu, Higo và Hizen là có thể giao dịch được trong các lãnh địa khác, còn phần còn lại, ở Himeji chẳng hạn, hầu hết là vô dụng. Nhưng ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi có thể giao dịch được ở lãnh địa khác, những đồng tiền đó một khi ra ngoài lãnh địa thì cũng bị mất giá, người ta chỉ có thể mua được một chiếc bánh đậu bằng cả tập tiền giấy. Và thậm chí ngay cả trong một lãnh địa, tiền giấy cũng thường bị mất giá. Ví dụ, một tờ tiền mệnh giá 100 Monme sẽ bị giảm giá một số phần trăm và chỉ còn đáng giá 30 Monme. Con số đề trên tờ tiền do vậy không có ý nghĩa, giá trị của nó chỉ được dựa trên tỷ giá hiện hành. Bản thân tôi cũng đã nhận được một số tiền mặt khi đi qua Okayama ở Bizen và đành lòng phải mua vài thứ không cần thiết trước khi đi qua Bitchu, nơi đồng tiền nhận được ở Okayama không còn giá trị.


  Lý do chính dẫn đến mất giá tiền giấy của các lãnh địa là do thiếu một hệ thống giao dịch phù hợp. Các cơ sở đổi tiền đôi khi lại đóng cửa hoặc ngừng hoạt động đột ngột, khiến cho đôi lúc tình hình thậm chí tệ hơn khi người ta còn nghe nói có những vị phụ trách kinh tài ở một số lãnh địa đã đi đến các lãnh địa khác để trao đổi tiền giấy của họ. Vậy nên chẳng đáng ngạc nhiên lắm khi người ta không còn tin vào đồng tiền giấy. Khi thấy rõ là tiền giấy tiện lợi hơn vàng bạc khi giao dịch, thật ngu ngốc khi không nghĩ đến việc dự trữ cho đầy đủ. Còn những kẻ cứ mong tiền giấy có thể bị mất trong hỏa hoạn hoặc bị thất lạc để họ không phải chuyển đổi chúng sang dạng khác, họ cũng đáng khinh bỉ như kẻ trộm bởi lẽ như thế chẳng khác gì họ đang đút túi riêng tiền của lãnh địa.


  Vì vậy, để cho đồng tiền giấy trở nên bền vững và đáng tin cậy, chúng tôi sẽ phải thực hiện một cách trung thực và chính xác. Tất nhiên, tôi không hề có kiến thức chuyên môn hoặc kinh nghiệm về những vấn đề này, cũng không biết vấn đề đã được giải quyết ra sao ở các nước khác. Đó hoàn toàn là một ý nghĩ lóe lên trong bóng tối, mặc dù khi nhìn lại, những ý tưởng này hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc kinh tế. Nhận thức rõ ràng về cả những lợi thế và những bất cập, tôi dự định sẽ hành động thật thận trọng.


  Bước đầu tiên của tôi là thành lập văn phòng giao dịch tại làng Imaichi thuộc quận Innami, trung tâm của vùng sản xuất bông. Những làng đạt năng suất cao nhất nằm ở sáu, bảy dặm về phía Bắc, nhưng ở làng Imaichi lại có một số người dân giàu có, có phương tiện sản xuất tốt, có nhà kho và các điều kiện khác để lưu trữ tiền mặt, cộng với lợi thế giao thông thuận lợi. Nhân đây tôi muốn kể thêm là các bạn có thể đã từng nghe nói làng Takasago có cây thông Onoenomatsu nổi tiếng và làng Sane cũng vốn nổi tiếng về một cây thông thiêng, thì mấy làng đó nằm gần làng Imaichi.


  Về quy trình thực tế, văn phòng tại làng Imaichi sẽ phát hành tiền giấy của lãnh địa cho các thương gia địa phương cần vốn để mua bông. Đổi lại, lãnh địa sẽ nhận được một phần bông họ mua. Đây chỉ đơn giản là một thủ tục giao tiền và nhận hàng. Nếu ai muốn tự bán vải ở Osaka (sau khi nhận được khoản thanh toán trước từ đại lý ở Osaka), người đó sẽ đưa cho văn phòng lãnh địa Osaka một khoản tương đương với số lượng anh ta đã mượn bằng tiền giấy và sau đó nhận bông chuyển đi. Hoặc nếu một thương nhân muốn văn phòng ở Imaichi lo hộ việc bán bông, văn phòng sẽ bán, khấu trừ bớt số tiền người này đã mượn bằng tiền giấy, rồi trả cho anh ta phần còn lại và trừ đi chi phí bán hộ.


  Kế hoạch mới thành công


  Tôi quyết định giao cho văn phòng tại Imaichi xử lý việc trao đổi tiền giấy và giữ tiền sẵn sàng tại cả hai văn phòng Imaichi và Osaka. Số tiền ở Osaka sẽ được gửi cho các thương gia giàu có ở Osaka, họ sẽ trả tiền lãi trên khoản đó. Vì vậy, nếu chúng tôi phát hành 10.000 Ryo tiền giấy của lãnh địa, trong đó 5.000 Ryo sẽ để ở Imaichi và 5.000 Ryo còn lại thì giao cho các nhà đại lý tài chính ở Osaka với cam kết rằng họ sẽ trả lại tiền trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo.


  Trong số 22 điểm trao đổi chính thức ở Osaka, tôi quyết định dựa vào Imabori, Tomura, Tsuda và hai cơ sở kinh doanh hàng đầu khác. Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm giá trị cho đồng tiền giấy của lãnh địa và chịu các khoản chi phí khác, do đó tiết kiệm tiền cho bản doanh Ban Kinh tài ở Kyoto. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là họ phải xin phép chính thức.


  Với kế hoạch phát hành 100.000 Ryo, chúng tôi quyết định đầu tiên phát hành 30.000 Ryo để khởi động. Sau đó, tùy thuộc vào tình hình, chúng tôi hy vọng sẽ phát hành đến 200.000 hoặc thậm chí 300.000 Ryo. Vấn đề về bảo đảm dự trữ tiền mặt dường như khá ổn, tuy nhiên việc làm giấy, khắc các khối in, và thiết lập văn phòng tại Imaichi và Osaka mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Tôi đã dành nửa năm sau (năm 1865), từ đầu mùa thu đến mùa đông đi qua đi lại giữa Harima và Osaka. Vào tầm tháng 12, hoặc có thể đầu năm sau, công việc chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành. Mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, và trong khoảng ba hoặc bốn tháng, chúng tôi đã phát hành 30.000 Ryo. Với hầu như không có yêu cầu giao dịch tiền giấy, việc bán bông cũng diễn ra như hoạch định, mặc dù lúc đầu dân làng chống lại và phàn nàn về cái mà họ gọi là “thể thức mới”. Nhưng sau đó có vẻ họ cảm thấy nhẹ gánh và vui vẻ hơn vì công việc tiện lợi. Không lâu sau tôi nhận được lệnh của quan tổng lĩnh Ban Kinh tài yêu cầu tôi chuyển giao công việc cho người khác và trở về Kyoto. Tôi để lại một bộ hướng dẫn chi tiết, rồi trở lại làm việc tại bản doanh của Ban Kinh tài và vào tháng 3 hay tháng 4 năm Keio (Khánh Ứng) thứ 2 (năm 1866).


  Xuất thế phò Mạc phủ


  Sứ mệnh chinh phạt lãnh địa Choshu


  Hai năm trước, khi lãnh địa Choshu cố gắng kiểm soát Hoàng cung Kyoto, Hoàng đế Komei đã rất không hài lòng và ra lệnh cho Mạc phủ chinh phạt Choshu nghịch tặc này. Mạc phủ đã huy động một lực lượng khổng lồ gồm quân đội từ nhiều lãnh địa khác nhau và bổ nhiệm Tokugawa Yoshikatsu, từ viện cơ mật cấp cao của phủ Owari, làm Tổng Tư lệnh.


  Tuy nhiên, vì quân đội thiếu hẳn kỷ luật và tinh thần chiến đấu, các quân lệnh của Tướng quân thường bị lờ đi, nên kế hoạch đã kết thúc trong thảm bại.


  Sau đó, chỉ mới năm trước, chính Shogun Iemochi từ Edo đã đến Kyoto và ở tại lâu đài Osaka. Năm nay, không lâu sau khi tôi trở về, Mạc phủ đã quyết định tổ chức cuộc hành binh thứ hai chống lại lãnh địa Choshu, lần này chỉ sử dụng quân đội của chính mình và các binh đoàn từ những lãnh địa thuộc các dòng họ công khai quốc công thần nhà Mạc phủ. Nhưng một lần nữa, hết trận này tới trận khác, quân đội Mạc phủ đã bị các lực lượng vượt trội của lãnh địa Choshu đánh bại ở Geishi- guchi và các mặt trận khác, bị truy kích thất điên bát đảo.


  Nhìn thấy những trở ngại này, triều đình kêu gọi Mạc phủ tăng gấp đôi nỗ lực, và chúa công Hitotsubashi Yoshinobu của chúng tôi đã được đề bạt trở thành Tổng Tư lệnh mới chinh phạt Choshu nghịch tặc. Chúa công biết rằng cuộc chinh phạt Choshu là một sứ mệnh lớn, nếu thất bại chắc chắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho quyền lực và vận mệnh của Mạc phủ, ông đã tự mình nhận trách nhiệm quyết định thành bại của chiến dịch, thân chinh thảo phạt lãnh địa nghịch tặc Choshu.


  Vào mùa hè năm Keio (Khánh Ứng) thứ 2 (năm 1866), tất cả mọi người, bao gồm cả các quan thị vệ, đồng ý rằng các tiểu đoàn bộ binh, mặc dù thiếu kinh nghiệm, đã được tổ chức không hề quá sớm. Như bạn đã biết, sau đó tôi đã đổ hết năng lượng vào việc tái tổ chức Ban Kinh tài và cải cách tài chính, nhưng khi nghe Hitotsubashi Yoshinobu quyết định sẽ dẫn quân, tôi quyết định cùng đi với ông ấy. Tôi không muốn ở lại phía sau như một Samurai lười biếng. Tôi cũng đã sẵn sàng chết bên chúa công, và thỉnh cầu xin các cấp trên cho phép tôi đi. Tôi nhận được lệnh và được thăng cấp từ quản lĩnh ở Ban Kinh tài lên thành ngự sử quan. Ngay đêm trước chuyến đi, như tôi kể ở phần trước, chúng tôi nhận được thông báo Shogun lemochi trẻ tuổi đã chết đột ngột tại lâu đài Osaka. Cuộc tấn công bị đình lại, và trưởng lão Itakura Katsukiyo của Mạc phủ và Nagai Naomune vội vã đến Kyoto để yêu cầu chúa công Hitotsubashi Yoshinobu chấp nhận chức vụ đứng đầu Mạc phủ Tokugawa.


  Chúa công Hitotsubashi Yoshinobu trở thành Shogun thứ 15


  Vấn đề người kế vị Shogun từ lâu đã rất căng thẳng, và đây không phải là lần đầu tiên cái tên Hitotsubashi Yoshinobu được nhắc tới. Trong thời kỳ Ansei (An Chính) khi Shogun thứ 13 là Tokugawa Iesada còn sống, ông đã là ứng cử viên từ vài năm trước, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của triều đình. Tuy nhiên, vị quân sư trưởng lão Ii Kamon - nokami(*) đã ganh ghét với trí tuệ của Yoshinobu, và không những chỉ phủ nhận đề xuất của triều đình mà còn đặt chế độ quản thúc Yoshinobu tại gia (vì ông đã chỉ trích việc ký kết các hiệp định thương mại với Tây phương), thay vào đó đưa Iemochi trẻ tuổi hơn từ phủ Kishu lên kế vị Shogun. Do đó, ở thời điểm này, có thể chắc chắn rằng Yoshinobu là sự lựa chọn tất yếu khi không có ứng cử viên nào phù hợp hơn, còn tương lai của Mạc phủ thì đang mong manh như ngàn cân treo sợi tóc.


  Điều trần ý kiến phản đối


  Kisaku và tôi đã rất lo lắng khi nghe tin đồn và đã lên tiếng phản đối. Tôi quyết định nói chuyện với Hara Ichinoshin, người kế vị Kurokawa làm chức quan thị vệ. Hara là người vùng Mito, một học giả Hán học của học phái Mito và là cựu đại giáo đầu ở Kodo-kan(*), một học viện Nho giáo nổi tiếng trong lãnh địa ấy. Trái ngược với người tiền nhiệm của mình, ông được đánh giá cao về năng lực và khả năng phân tích tình hình. Vì tôi đã có quan hệ thân thiết với Hara nên tôi đã tận dụng mọi cơ hội để nói với ông rằng tôi phản đối việc chúa công trở thành Shogun. Tôi nói với Hara:


  – Có thể so sánh Mạc phủ Tokugawa với một ngôi nhà lớn đã bị mục từ mái đến móng. Thay thế một trụ cột chính cũng khó có thể tránh được sụp đổ – ngôi nhà đã trải qua nhiều lần sửa chữa vì hư hỏng – và việc thay đổi một vị trí hoặc một cái dầm sẽ chỉ làm cho kết cấu tồi tệ hơn. Sẽ tốt hơn nếu cứ để nó như vậy, dựng lên các thanh chống tạm thời, rồi khi những thanh chống này cũng đổ, thì đập phá cả ngôi nhà hoàn toàn. Không có gì có thể khôi phục lại Mạc phủ, kể cả một Shogun khai ngộ nhất, kể cả một lãnh chúa với tất cả hiền minh và tài năng của ông ta. Trái lại, chúa công thậm chí có thể đẩy nhanh sự diệt vong của nó. Hiện nay trong thiên hạ ai ai cũng nghĩ rằng tất cả các quan chức Mạc phủ đều ác độc nhưng chỉ oán trách một cách mơ hồ. Nếu ai đó khôn ngoan và có năng lực trở thành Shogun, cảm giác hận thù và bất mãn của họ sẽ ngay lập tức tập trung vào người đó. Tôi xin được đưa ra một phép so sánh khác về một gia đình mà ông chủ đi vắng hoặc bị bệnh. Trong trường hợp này, nếu có sơ suất gì thì có thể được thể tất. Nhưng nếu ông ta ở nhà, vẫn đủ khả năng làm chủ, thì dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng bị vạch ra và chỉ trích gay gắt không thương tiếc. Tương tự như vậy, trong tình hình nhà Mạc phủ hiện nay, nếu chúa công trở thành Shogun thì không khác gì bước vào tử địa, hứng chịu muôn vạn hiểm nguy, thực sự là nước cờ hạ sách tột cùng. Tôi cầu xin ông nói với ngài đừng nên chấp nhận kế vị. Và nếu các ngài muốn giữ Mạc phủ thêm dù chỉ một ngày, hãy để một người yếu hơn, trẻ hơn từ một lãnh địa nào đó thuộc các nhánh tộc của dòng họ Tokugawa lên ngồi vị trí ấy. Chúa công tôi có thể cho lời khuyên và làm quân sự nhưng vẫn nên giữ vai trò là Tổng Tư lệnh Cấm quân bảo vệ Kinh thành Kyoto. Để làm điều này hiệu quả hơn, ngài ấy nên tăng cường nguồn lực quân sự và tài chính vốn đang bất ổn hiện nay. Và cũng xin nói với chúa công rằng hãy tận dụng tình hình để giúp các thái ấp tăng được nguồn thu lên 500.000 hoặc thậm chí một triệu thạch (Koku) gạo.


  Tôi nêu đi nêu lại lời thỉnh cầu. Hara, người dĩ nhiên biết rõ về tình hình chính trị, đồng ý với tôi và đề nghị tôi nói chuyện trực tiếp với chúa công. Tôi lập tức sắp xếp một buổi yết kiến, nhưng ngay ngày hôm sau, Yoshinobu thông báo tới Itakura và Nagai rằng ông sẽ đồng ý với yêu cầu của họ, và nhanh chóng đi đến lâu đài Osaka.


  Tái luân chuyển, thành quan thần Mạc phủ


  Chúa công Hitotsubashi Yoshinobu quyết định nhận kế nhiệm trở thành người đứng đầu của Mạc phủ Tokugawa đã được công bố trong toàn lãnh địa. Tôi vẫn nhớ sự tuyệt vọng của chúng tôi trước sự kiện này, vừa là nỗi buồn, vừa là sự cay đắng và thất vọng. Hầu hết mọi người sẽ vui sướng vì thân phận may mắn của họ – nay chúa công của họ đã trở thành một Shogun mới, và cơ hội để mỗi người trong số họ trở thành một quan chức ở cấp Mạc phủ nhiều hơn thấy rõ. Tuy nhiên, đối với Kisaku và tôi, quyết định của Yoshinobu đánh dấu su chấm dứt những khát vọng của chúng tôi, và chúng tôi lại có những ngày thảo luận liên tục về tương lai của mình. – Anh nghĩ sao, chúng ta có nên trở lại đời Samurai lãng tử lang thang không?


  – Giả sử là có, chúng ta sẽ đi đâu?


  – Thì chắc chắn vẫn tốt hơn là ở lại đây, hãy nghĩ hai năm làm việc vừa qua chỉ đơn giản là những ngày rong chơi tìm cách để chết. Tình hình càng vô vọng nếu ngay cả Yoshinobu cũng không thấy có gì sai khi được thăng cấp Shogun. Chúng ta nghĩ rằng ông ấy khôn ngoan, nhưng lãnh chúa sẽ vẫn là lãnh chúa. Những kiến nghị của chúng ta có lẽ chưa bao giờ được xem xét nghiêm túc. Chúng ta thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi.


  Vào tháng 8, Hitotsubashi Yoshinobu chính thức kế vị vai trò Shogun, đứng đầu Mạc phủ Tokugawa. Những người trong nhà Hitotsubashi được thông báo rằng họ sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí của Mạc phủ, trong đó tôi được xếp vào nhóm đứng cuối bảng. Các quan chức quan trọng như Hara Ichinoshin, Umezawa Magotaro và Enomoto Kyozo đã được sắp đặt vào các vị trí tương đương, chẳng hạn như quản cơ hay đô thống. Kisaku và tôi, với xuất thân thấp hèn, được xếp vào vị trí thanh tra tại phủ Lục quân, không có đặc quyền yết kiến Shogun.


  Chúng tôi sa sút tinh thần và cảm thấy quá chán nản công việc. Thay vì báo cáo lên phủ Lục quân sớm vào buổi sáng, chúng tôi ở trong phòng đọc sách về anh hùng và những vĩ nhân để tự an ủi mình về những ước mơ vinh quang. Nghĩ lại, tôi cũng có chút hài lòng vì các khuyến nghị của tôi đã được thông qua trong hai năm rưỡi làm việc vừa qua. Quả thật sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, việc quân sự và tài chính của lãnh địa đã được cải thiện, nhưng rồi rất tiếc là cuối cùng tất cả những điều đó đã tan tành như mây khói. Tuy nhiên, trước khi rời Kyoto, tôi cố gắng bảo đảm rằng người kế nhiệm tôi trong Ban Kinh tài đã hiểu bản chất của công việc. Tôi giải thích cặn kẽ cho anh ta về việc xử lý tiền giấy và việc bán lúa gạo cống nạp.


  Ở Osaka, chúng tôi làm việc với tư cách là gia thần Mạc phủ, rất chi là oai phong. Như khi tân Shogun Yoshinobu quyết định trở về Kyoto thì chúng tôi phải tháp tùng ông ấy, hàng ngày đến Phủ Lục quân làm việc. Trong Phủ Lục quân có 14, 15 người cùng cấp bậc và một ủy viên phụ tá tên là Mori Shinjura – một người thông minh, sắc sảo, một trang nam nhi toát lên phong thái thanh nhã của thành Edo hoa lệ. Như đã nói, lúc đó tôi không được vui và chỉ làm việc với chút ít nhiệt tình nhưng có một chuyện không tiên liệu trước đã xảy ra.


  Thu phục Osawa Genjiro


  Một ngày nọ tôi nhận được một nhiệm vụ bất thường. Một cảnh vệ của Mạc phủ tên là Osawa Genjiro, vốn đang tạm thời giữ nhiệm vụ thị vệ tại cung điện, bị nghi ngờ có âm mưu phản loạn chống lại Mạc phủ. Phủ tổng quản Kinh đô Kyoto yêu cầu chúng tôi bắt giữ anh ta. (Mặc dù Osawa là một thành viên đội cận vệ của Shogun, nhưng với nhiệm vụ hiện tại, anh ta lại dưới thẩm quyền của Phủ Lục quân chúng tôi.)


  Rõ ràng, Osawa đã không hành động một mình mà phải cùng với một nhóm nào đó, nghe đồn là có cả súng máy và nhiều loại vũ khí khác. Ngay cả đối với Phủ Lục quân, bắt giữ anh ta là một việc khá khó khăn. Các quan tướng kém cỏi và đầy sợ hãi, thực sự chẳng khá hơn mấy tay lính quèn của Mạc phủ. Họ quay sang nhờ cậy lực lượng Shinsen-gumi, một đơn vị hồi đó mới được thành lập để tuần tra thành phố. Nhưng một người đại diện cho Phủ Lục quân cần đi kèm với lực lượng Shinsen-gumi để bắt Osawa một cách chính thức, bởi như tôi đã nói, thực ra anh ta thuộc phạm vi quản lý của Phủ Lục quân chúng tôi.


  Chỉ huy ban chuyên án bắt Osawa là cũng là một tay hèn nhát và không dám quyết gì cả. Những người còn lại đều miễn cưỡng. Trong lúc thảo luận xem ai nên đi, có ai đó lên tiếng:


  – Sao không lệnh cho Shibusawa đi – anh ấy từng là một Ronin, một Samurai tự do lang bạt kỳ hồ, dân Samurai lãng tử vốn không sợ bất cứ thứ gì.


  Thế là tôi bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ bất lợi này. Nhưng thực ra tôi vốn thích những việc như thế nên trong lòng thấy vui thích. Tôi hỏi người đứng đầu ban chuyên án:


  – Tốt thôi, tôi sẽ đi, nhưng chính xác là tôi phải làm gì? Anh ta nói:


  – Túc hạ chỉ cần đi với lực lượng Shinsen-gumi, tuyên bố cáo buộc Osawa rằng hắn ta đang bị tình nghi và cần phải thẩm vấn, rồi bắt hắn ta với tư cách là thị vệ của Phủ Lục quân. Sau đó túc hạ hãy giao hắn ta cho lực lượng Shinsen-gumi. Họ sẽ trói hắn lại và đưa đến Edo. Nói chung cũng khá đơn giản. Tôi sẽ đưa túc hạ đến Dinh Cấm quân Hoàng cung Kyoto để gặp Kondo Isami, đội trưởng của đội Shinsen-gumi.


  Ngay đêm hôm ấy, được Kondo hộ tống cùng với sáu, bảy tráng sĩ thuộc hạ của ông, tôi lên đường đến Kitano, khu vực được cho là nơi Osawa đang ẩn trốn. Chúng tôi nghỉ ngơi trong một ngôi nhà. Tôi đã sai một vài người đến thám thính tình hình. Một người trở lại báo tin Osawa đang ngụ tại một ngôi chùa nhưng đã biến mất trong giây lát. Ngay sau đó, người thứ hai về báo rằng hắn đã quay lại.


  Trên đường đi đến ngôi đền, chúng tôi thảo luận sẽ hành động như thế nào. Một người đề nghị là họ sẽ xông vào trói Osawa lại, còn sau đó thì tôi bước vào tuyên bố những gì cần thiết. Tôi phản đối:


  – Không, không làm thế được.


  – Nhưng đấy chẳng phải là điều chúng ta đã quyết vừa nãy ở Dinh Cấm quân Hoàng cung hay sao?


  – Đúng vậy, nhưng nếu thế thì tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng mực. Vì tôi được ủy quyền bắt giữ anh ta, nên ta sẽ làm theo cách của tôi. Các anh biết tôi là đại diện của Phủ Lục quân, thế nên cho đến khi chúng ta bắt giữ Osawa chính thức dưới danh nghĩa của triều đình, anh ta vẫn chưa phải là tội phạm. Các anh không thể cứ xông vào trói anh ta được.


  – À, tại sao túc hạ không trói Osawa trước và sau đó bắt chính thức anh ta?


  – Tôi không thể cho phép điều đó.


  – Nhưng giả sử hắn cầm kiếm xông đến túc hạ thì sao?


  – Đừng lo lắng, tôi có khả năng để giải quyết chuyện đó.


  – Anh có chắc không?


  – Nghe này, các anh nghĩ tôi là ai? Một võ sĩ thư sinh? Mấy người ấy phá lên cười.


  Tại ngôi chùa, tôi bảo mấy người đợi ở cổng khi tôi đi vào trong với Kondo. “Có Osawa Genjiro ở đây không?” – Tôi gọi lớn. Lúc đó chắc anh ấy đang ngủ, vì một lúc sau anh ấy bước ra cửa vẫn còn trong bộ đồ ngủ và tay dụi mắt. Tôi thông báo là anh ta đã bị bắt và ra lệnh cho anh ta giao nộp đôi kiếm của mình. Kondo và mấy người lính thu lại và giải Osawa đến Phủ Tuyên úy của hoàng cung. Tôi đã đi đến phủ để báo cáo về những gì đã xảy ra. Quan tuyên úy lúc đó là Mizoguchi Katsuyuki, sau đó được biết đến bởi danh hiệu là Ise no Kami và được mọi người kính trọng bởi trí thông minh hơn người. Mặc dù đã ba giờ sáng, ông ấy vẫn đang đợi tôi mà không ngủ, bởi vì vốn đã quen với cuộc sống yên ả thanh bình, ông quá lo lắng về những chuyện thậm chí vặt vãnh như thế này. Ông vui mừng khi biết rằng tất cả đã diễn ra suôn sẻ. “Tốt lắm, nhiệm vụ đã hoàn thành tốt” – ông nói, và thưởng cho tôi một chiếc áo haori bằng len(*).


  Bất bình bất mãn


  Sự việc tôi kể trên chẳng có gì hơn là một con sóng nhỏ khuấy động cái ao tù trong lúc tình hình đang mỗi ngày một nhàm chán không chịu đựng nổi. Như tôi đã nói, những ngày tháng tốt đẹp đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí, và tôi e rằng nếu vẫn tiếp tục là một tên lính cấp trung trong một hai năm nữa, rồi sẽ có ngày tôi thức dậy và nhận ra mình là một anh lính của một chính phủ không còn tồn tại. Tôi đã trải qua mấy ngày suy ngẫm. Tôi muốn ra đi, nhưng không thấy có lối thoát. Ít nhất trước đây, tôi còn thỉnh thoảng được phép yết kiến chúa công, nhưng giờ thì không được nữa. Ngay cả Hara cũng dường như bị hạn chế và làm việc cứ như thể có một rào cản vô hình ngăn cách ông với chúa công Yoshinobu. Tôi cảm thấy như có một viên ngọc quý giá đã bị giật khỏi tay tôi. Càng nghĩ càng lo lắng. Cuối cùng, vào khoảng tháng 11 năm đó, tức năm Keio (Khánh Ứng) thứ 2 (năm 1866) tôi quyết định trở lại sống đời kiếm khách lang thang một lần nữa.


  Xuất dương


  Chuẩn bị đi Pháp


  Vào ngày 29 cùng tháng, tôi nhận được một lời nhắn từ Hara rằng ông cần gặp tôi gấp. Tôi đi ngay tới gặp ông. Ông nói:


  – Kẻ hèn này xin đi thẳng vào vấn đề. Năm tới – năm 1867 lịch Tây – một triển lãm quốc tế sẽ được tổ chức tại Pháp(*). Các quốc vương cầm quyền của nhiều quốc gia đã được mời, Công sứ Pháp Leon Roches đã gợi ý rằng Đại quân Taikun(*) cử đi một thân nhân đại diện cho Nhật Bản. Sau khi xem xét cẩn thận, Shogun đã quyết định gửi bào đệ là Akitake, người đứng đầu lãnh địa Mito đồng thời là Thượng thư Bộ Dân bộ của Mạc phủ. Một trong những cận thần trong Phủ Ngoại vụ sẽ hộ tống ngài. Sau cuộc triển lãm, Shogun muốn em trai ngài lưu lại Pháp để học tập trong năm hoặc sáu năm. Điều này có nghĩa là sẽ phải giới hạn số môn đệ của ngài tham gia chuyến đi. Mặc dù có nhiều thuộc hạ của ngài Akitake ở Mito muốn cùng đi, chúng tôi đã giới hạn con số xuống còn bảy người. Nhưng vấn đề là không một ai trong số họ có hứng thú học tập về phương Tây. Không chỉ vậy, họ còn rất ngoan cố và cứng nhắc – kiểu người nghĩ rằng tất cả người nước ngoài đều là phường trộm cướp không hơn ma quỷ súc vật. Túc hạ thấy đấy, mọi chuyện không khả quan. Yamataka Nobutsura từ Mạc phủ đã được bổ nhiệm làm người giám hộ của ngài Akitake, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng rằng những người ở lãnh địa Mito sẽ cố gắng can thiệp vào việc học tập của ngài Akitake. Shogun muốn túc hạ đi cùng và giám sát việc học tập của Akitake. Ngài nghĩ rằng túc hạ rất thích hợp với công việc, và hơn thế nữa chuyến đi này cũng sẽ mở ra khả năng mới cho tương lai của bản thân túc hạ. Kẻ hèn này đã thưa chuyện với Shogun rằng đó là một sự lựa chọn tuyệt vời và nói rằng mình sẽ nói chuyện với túc hạ ngay. Vì vậy, túc hạ hãy đồng ý ngay đi.


  Tôi cảm thấy như có một cục vàng rơi thẳng vào tay mình đến mức tôi không tả nổi niềm vui sướng và sự hăng hái của mình lúc đó khi nghe những lời này. Đúng là đại phước lại đến khi ta ít mong chờ nhất.


  – Tôi hết sức vui mừng chấp nhận. Xin hãy cử tôi đi, tôi đã chuẩn bị để đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Xin được hỏi là khi nào chúng tôi sẽ lên đường?


  – Có thể là trong năm nay. Túc hạ có khoảng một tháng để chuẩn bị. Mạc sứ của Phủ Ngoại vụ Mukoyama Eigoro sẽ đi thẳng từ Edo, nhưng có Yamataka ở đây, túc hạ có thể hỏi ý kiến của ông ấy về những vấn đề cụ thể. Những người thuộc lãnh địa Mito cũng đã ở đây, vì vậy tôi sẽ sắp xếp để anh gặp họ và cùng chuẩn bị. Tên họ là Kikuchi Heihachiro, Isaka Sentaro, Kaji Gonzaburo, Miwa Tanzo, Oi Rokurozaemon, Minakawa (Gengo), và Hattori Junjiro.


  Tôi gửi thư về quê nhà báo cho cha biết về niềm vui được vượt biển lớn đi Tây phương. Tôi cũng viết cho Kisaku, hiện đang áp giải tù nhân Osawa Genjiro về Edo, và giục anh quay lại Kyoto càng sớm càng tốt. Anh ấy là bạn đồng hành với tôi từ thuở hàn vi, chúng tôi đã thề sống chết có nhau, đã từng cùng nhau ra vào chốn sinh tử. Tôi không muốn xuất dương mà không được gặp mặt từ biệt anh.


  Tôi bắt đầu đóng gói hành lý cho chuyến đi. Những người sống cuộc sống độc thân nay đây mai đó như tôi cũng chẳng có gì nhiều nhặn trong tủ đồ: một bộ kimono và haori bằng lụa đen và một bộ hakama sọc bằng vải satin. Tôi mua một đôi giày Tây, loại mà ngày nay chẳng có chàng trai nào còn đi, thêm một chiếc áo lót cũ của anh bạn tôi Okubo Genzo ở Yokohama, đồ thải ra của một tay bồi bàn trong khách sạn cho người nước ngoài. Cũng phải nói thêm là tôi thiếu cả quần tây và áo ghi-lê. Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười nhưng vào thời điểm đó tôi không biết gì hơn và cũng chẳng ai chỉ dạy cho cả.


  Tôi vừa đóng gói xong và đang đi vứt bỏ mấy tủ đồ còn lại thì Kisaku quay trở lại từ Edo. Tôi cho anh biết cụ thể hơn về chuyến đi và nói:


  – Tôi thực sự may mắn vì đã được cử đi chuyến này, nhưng giờ thì tôi lo cho tương lai của anh. Vì anh không thể quay về làm một kiếm khách lang thang như trước nữa, thôi thì trao mệnh mình cho trời và tìm một công việc giúp anh tiến đến gần Yoshinobu hơn. Mạc phủ sẽ không còn kéo dài lâu nữa, nhận ra điều này có nghĩa là anh đang làm việc cho một chính phủ sắp sụp đổ. Cũng giống như tôi thôi, ngay cả khi tôi ở nước ngoài. Chúng ta rời nhà với hy vọng lật đổ Mạc phủ rồi cuối cùng lại đang phục vụ nó. Bây giờ chúng ta không thể làm gì, nhưng chúng ta có thể hứa với nhau một điều – rằng chúng ta sẽ chết trong danh dự. Mặc dù chúng ta sẽ ngàn trùng xa cách, anh ở Nhật Bản còn tôi ở xứ người, chúng ta hãy hành động bằng danh dự và lòng dũng cảm, và khi thời cơ đến, sẽ chết như những chí sĩ yêu nước chân chính và cố gắng không phải hổ thẹn với chính bản thân mình.


  Chúng tôi nói chuyện nhiều về tương lai và rồi lưu luyến tạm biệt. Tôi sau đó đi vòng quanh chia tay bạn bè và người quen.


  Lên đường


  Vào ngày mùng 9 tháng 12, tôi rời khỏi Kyoto với ngài công tử Bộ Dân bộ Akitake và các thuộc hạ của ông. Chúng tôi đón năm mới năm Keio (Khánh Ứng) thứ 3 (năm 1867) trên tàu Chogei-maru và đến Yokohama vào ngày mùng 4 hoặc mùng 5. Chúng tôi ở lại đây năm hoặc sáu ngày, sắp xếp và gặp quan đại thần Ban Kinh tài Mạc phủ Oguri Tadamasa và Mạc sứ của Phủ Ngoại vụ Kawakatsu Hiromichi. Chúng tôi cũng đã được mời đến ăn tối với một giáo viên dạy tiếng Pháp tên là Brienne(*). Đây là lần đầu tiên tôi ăn một bữa ăn kiểu phương Tây. Vào ngày 11 tháng 1, chúng tôi lên một chiếc tàu hơi nước của Pháp tên là Alphée. Cuộc hành trình dài sang Tây phương của chúng tôi đã bắt đầu.


  Cả những người từ Mito lẫn tôi đều không có chút kiến thức nào về phong tục phương Tây. Chúng tôi đã có một vài thử nghiệm thú vị trên tàu nhưng tôi sẽ không nói về chúng. Dành cho những người quan tâm chi tiết đến chuyển đi và cuộc sống ở châu Âu, xin xem thêm trong cuốn sách Hành Tây Nhật ký (Nhật ký Hành trình đến Tây phương) mà tôi đã viết chung với Sugiura Aizo, một thành viên của phái đoàn.


  Vâng, như bạn đã biết, cho đến lúc này tôi đã cổ xúy cho việc trục xuất hết người nước ngoài và coi họ là thấp hèn, là mọi rợ, là quỷ dữ. Nhưng bây giờ khi đi nước ngoài, tôi lại phải học ngoại ngữ. Tôi đặc biệt háo hức chờ đọc được sách Tây, vì trong quá trình thiết lập bộ binh, tôi đã hiểu rằng Nhật Bản không thể sánh được với các nước phương Tây xét về hệ thống quân sự, y học, tàu thuyền hoặc máy móc. Chúng ta sẽ phải học hỏi từ họ. Tôi bắt đầu học tiếng Pháp và đọc sách ngữ pháp, nhưng vì luôn bị say sóng, và không thể học hành nghiêm chỉnh trên tàu, đành phải nhanh chóng bỏ cuộc và dành thời gian làm thơ. Có một số người khác trong phái đoàn cũng có khuynh hướng văn chương tương tự – quan Ngoại vụ Mukoyama, phụ tá Phủ Ngoại vụ Tanabe Taichi và Sugiura Aizo. Mukoyama thật sự có một tài thơ đến mức có thể gọi là thi nhân. Trên tàu chúng tôi đã có những giờ đấu thơ cùng nhau nhưng tôi thấy chẳng có thú vị gì.


  Phái đoàn của chúng tôi có 28 người, là nhóm lớn nhất trên tàu, có đôi khi trông như người Nhật đã chiếm luôn con tàu. Chuyến đi diễn ra trôi chảy, không có biến cố gì, và sau vài điểm dừng chân dài, chúng tôi đến Marseilles vào ngày 29 tháng 2, đúng 59 ngày sau khi khởi hành.


  Đến Paris


  Từ Marseilles chúng tôi đi thẳng đến Paris. Trong buổi lễ chính thức, phái đoàn đã trao ủy nhiệm thư từ Shogun cho Hoàng đế Napoléon Đệ tam và nhận thư hồi đáp. Những thủ tục như vậy đương nhiên được thực hiện bởi Mạc sứ Mukoyama và người của ông trong Phủ Ngoại vụ. Nhiệm vụ của tôi là săn sóc các nhu cầu cá nhân của ngài Akitake, viết báo cáo chính thức gửi về nhà, trả tiền lương hàng tháng cho Yamataka và các thuộc hạ đến từ lãnh địa Mito, và mua các mặt hàng linh tinh. Tóm lại, tôi là thư ký và kế toán cho đoàn. Lúc đầu tôi khá rảnh rỗi, nên đã cùng vài ba người khác thuê thầy dạy kèm tiếng Pháp. Chúng tôi sống trong những khu khác nhau, còn ngài Thượng thư Bộ Dân bộ Akitake, quan Phủ Ngoại vụ và những thành viên quan trọng hơn thì ở khách sạn Grand. Nhờ có thầy dạy kèm kiên nhẫn mỗi ngày, chúng tôi đã có thể nói tiếng Pháp trong vòng một tháng hoặc hơn. Dù đó là thứ tiếng Pháp thực dụng thô sơ, nhưng ít nhất là khi đi mua sắm, tôi có thể phân nửa là nói tiếng Pháp còn phân nửa thì ra ký hiệu bằng cách hoa chân múa tay.


  Đã có sắp xếp từ trước để đoàn đi du lịch một số nước châu Âu sau buổi gặp chính thức, đầu tiên là đến Thụy Sĩ, Hà Lan và Bỉ; sau đó là Ý và Anh. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thăm Đức và Nga sau đó. Chúng tôi dự kiến sẽ rời Thụy Sĩ vào tháng 8, nhưng ngay trước khi khởi hành, một cuộc tranh cãi nổ ra giữa Mạc sứ của Phủ Ngoại vụ và các thuộc hạ của ngài Akitake đến từ lãnh địa Mito về việc ai sẽ tháp tùng ngài Akitake.


  Nguyên do sự việc là Mạc sứ Mukoyama và nhóm của ông đã quyết định không cho mọi người cùng đi. Họ để ý thấy rằng các quý tộc phương Tây thường di chuyển một cách gọn nhẹ theo nhóm nhỏ; cho nên ở đây việc đi lại với nhóm đông người là không phù hợp, đặc biệt là khi ngài Akitake vẫn còn là một thiếu niên (14 tuổi). Bảy người tháp tùng là không cần thiết. Rồi cũng có vấn đề về trang phục nữa. Chúng tôi vẫn giữ kiểu tóc võ sĩ Samurai có buộc búi tóc Omage ở đỉnh đầu, trên mình lại đeo thêm đôi trường kiếm bọc bao da. Trong mắt người phương Tây chắc hẳn chúng tôi trông rất dị hợm.


  Khi Yamataka thông báo cho người đứng đầu Kikuchi rằng một số người của ông sẽ phải ở lại, họ đã rất gay gắt, nói:


  – Chúng tôi đến đây không phải để học ngôn ngữ của bọn ngoại quốc mọi rợ và rồi phải uốn éo theo cách ứng xử của họ. Chúng tôi đến đây theo lời mời của Shogun để tháp tùng chúa trẻ Akitake và quan sát tình hình ngoại quốc. Đây là những mệnh lệnh rõ ràng của Shogun, và chúng tôi sẽ nhất định đi bất cứ nơi nào mà chúa trẻ đi. Nếu biết như thế này, ngay từ đầu chúng tôi đã từ chối không đi. Mà nếu không được đi, chúng tôi cũng sẽ không để chúa trẻ đi, dù chỉ là một bước!


  Yamataka ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kể cả ông hay Mukoyama đều không có thẩm quyền sa thải các cận vệ khi đang đi công cán nước ngoài như thế này. Và ngay cả nếu họ có làm, thì mệnh lệnh ấy cũng sẽ bị bỏ qua. Ông bàn thảo chuyện này với Mukoyama, Tanabe và Sugiura, nhưng không ai có giải pháp nào, sau cùng họ quyết định chia sẻ câu chuyện cho tôi.


  Trung gian phân xử


  Tôi đến khu mới gần Khải Hoàn Môn, trọ trong một căn nhà thuê lại từ một người Nga và sau đó được trang trí với đồ nội thất mới và các vật dụng khác. Sau khi biết vấn đề tranh cãi, tôi đã bật cười nói với Mạc sứ Mukoyama và Yamataka:


  – Chuyện này không khó giải quyết. Vì họ đã nói rằng họ sẽ trở về Nhật trừ khi họ được phép đi theo chúa trẻ, kẻ hèn này nghĩ rằng với tư cách là người giám hộ của chúa trẻ, ngài nên ra lệnh cho họ ra về ngay lập tức.


  Yamataka nói:


  – Ta biết đó là cách dễ nhất, nhưng nếu làm vậy, làm sao chúng ta biết rồi họ có thể làm những gì.


  – Nếu họ sử dụng vũ lực, ngài có thể thẳng tay bắt giữ họ mà. Bất kỳ sự tấn công nào tới ngài hay Mạc sứ của Phủ Ngoại vụ sẽ là lý do chính đáng để đưa họ trở lại Nhật Bản. Trong trường hợp hai vị ra lệnh họ trở về triều đình, kẻ hèn này sẽ rất vui áp tải họ về. Chính xác là có bao nhiêu người mà thấy cần phải xử lý?


  Mạc sứ Mukoyama nói:


  – Tôi đã nghĩ đến ba người.


  − Tốt rồi! Kẻ hèn này nghĩ rằng mình có thể làm điều gì đó. Mà nếu tôi không làm được, ngài luôn có thể gửi họ về nhà. – Ta chắc chắn sẽ rất biết ơn nếu túc hạ có thể giải quyết êm xuôi chuyện này.


  Buổi tối tôi đến gặp mấy người nọ trong phòng họ.


  – Tôi được biết rằng để tiết kiệm chi phí và tránh gây chú ý không cần thiết, một số các anh đã được yêu cầu ở lại Paris. Tôi nghe nói các anh không hài lòng lắm, nhưng điều này có nghĩa là không ai đi trừ khi mọi người cùng đi.


  Kaji lên tiếng:


  – Đúng là chúng tôi rất bực về yêu cầu buộc chúng tôi phải ở lại đây. Ông biết đấy, chúng tôi đã trung thành với công tử Dân bộ Akitake từ khi rời lãnh địa Mito. Đấy là sứ mệnh của chuyến đi đến đây, nhưng sau đó bỗng dưng ngay trước chuyến đi thì chúng tôi lại được nói thông báo chỉ hai người là đủ. Nói lý do giảm kinh phí chỉ là một cái cớ. Chúng tôi cũng biết rằng càng có nhiều người đi thì chi phí càng cao, nhưng nếu họ lo tiết kiệm tiền, tại sao họ không tiết kiệm về mọi mặt? Họ mới chính là những người đang lãng phí. Ông thấy đấy, họ thuê cả người giúp khi chính họ có thể tự làm được, rồi tiêu tiền cho những thứ xa xỉ. Họ nghĩ họ là ai mà bảo chúng tôi phải tiết kiệm tiền và ở lại? Không, chúng tôi sẽ không bao giờ tuân theo lệnh của họ.


  – Vâng, tôi có thể hiểu các anh cảm thấy như thế nào, nhưng các anh cũng như tôi đều biết rằng mọi thứ ở đây là do một người phải chịu trách nhiệm chính, đưa ra quyết định và yêu cầu những người còn lại tuân theo. Trừ khi mệnh lệnh của họ được thực hiện, nếu không thì chẳng có việc gì xong cả. Tôi hy vọng các anh nhận ra rằng từ chối nhận lệnh sẽ chẳng đưa các anh đến đâu. Họ đánh giá cao mong muốn của các anh được ở bên để bảo vệ chúa trẻ. Nhưng theo phong tục phương Tây, kéo đàn kéo lũ trên đường không phải là điều hay. Ở đây, ngay cả là quốc vương cũng không có chuyện dẫn cả đoàn người khi đi lại đây đó. Việc chúa trẻ của chúng ta giảm số người tùy tùng xuống còn hai người hoàn toàn không phải là một quyết định cưỡng ép ai hay cực chẳng đã phải làm, mà đích thực là một cách ứng xử “nhập gia tùy tục”. Nếu các anh vẫn tiếp tục cương quyết đòi hỏi đi theo chúa trẻ thì tức là không tuân thủ mệnh lệnh của người có chức phận ở đây. Như thế thì chẳng còn cách nào khác là buộc phải trả về triều đình.


  – Nếu đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác, xin cho tất cả chúng tôi cùng về luôn.


  – À, tôi đã nghe về chuyện này trước rồi, tôi đã nói là nếu các anh nhất quyết như vậy, tôi sẽ về cùng các anh.


  – Quyết định như vậy đi. Vậy túc hạ hãy đi báo với Mạc sứ Phủ Ngoại vụ đi.


  Được rồi, tôi sẽ xin phép ông ấy. Không ai muốn đi ngược lại nguyện vọng của các anh cả.


  Ngay khi đó Kikuchi cắt ngang chúng tôi.


  – Tôi nghĩ thật đáng xấu hổ nếu ta bỏ về nước lúc này.


  – Nhưng nếu anh nghĩ như vậy, thì chỉ có cách là tuân thủ mệnh lệnh của Mạc sứ Phủ Ngoại vụ là không đi theo chúa trẻ trong dịp này mà thôi.


  – Đúng vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ ông ấy thật là phi lý.


  – Đấy, chính các anh mới là đang không nhất quán. Các anh chỉ có một trong hai lựa chọn, nếu thấy mệnh lệnh của Mạc sứ Phủ Ngoại vụ là phi lý thì mình trở về Nhật Bản, hoặc là nếu thấy trở về Nhật Bản thật là uổng phí cơ hội thì tuân theo mệnh lệnh Mạc sứ Phủ Ngoại vụ. Chứ các anh không thể làm rối rắm chuyện này lên bằng cách chọn cả hai cách cùng một lúc.


  Nếu đã không còn cách nào khác, ba người trong chúng tôi sẽ ở lại, số còn lại thì về.


  – Đó là ý kiến cực hay. Vậy các anh hãy nhanh chóng thảo luận với nhau xem ai về ai ở đi.


  Tôi để họ tự đề xuất trong nhóm, nhưng khi thấy cuộc thảo luận của họ dường như không thể có hồi kết, tôi đề ra phương án khác:


  Ba người trong nhóm các anh sẽ tháp tùng chúa trẻ chuyến đi Thụy Sĩ, Hà Lan và Bỉ, mấy người còn lại thì tháp tùng chuyến đi sang Ý và Anh. Các anh thấy sao? Mạc sứ Phủ Ngoại vụ chắc hẳn sẽ đồng ý với điều đó, và không ai phải quay trở lại Nhật Bản nữa.


  Họ đã đều đồng ý với phương án này và câu chuyện kết thúc khi ai cũng tạm bằng lòng.


  Công việc trong thời gian lưu trú ở châu Âu


  Chúng tôi đi Thụy Sĩ vào đầu tháng 8(*), sang Hà Lan và Bỉ, và trở lại Paris vào giữa tháng 9. Cuối tháng, chúng tôi đi Ý (Mukoyama và những người của ông ta không đi) và trở về Paris vào ngày 23 tháng 10 để tạm dừng chân trước khi đi sang Anh, điểm đến cuối cùng, vào đầu tháng sau. Tất cả trở lại Paris vào cuối tháng 11.


  Kể từ khi đến Pháp, chúng tôi đã không có một giây phút nào nghỉ ngơi. Chúng tôi đi dự triển lãm, tham quan du lịch và tham dự nhiều lễ lạt. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã được tiếp kiến nhiều vị quốc vương, thăm các địa danh lịch sử và cảnh quan thú vị. Tất cả các hoạt động này đều hữu ích, nhưng cũng rất mệt mỏi. Mạc sứ Phủ Ngoại vụ và người của ông đã lần lượt quay về Nhật Bản trước và sau chuyến đi vòng quanh châu Âu. Chuyến thăm chính thức của ngài công tử Bộ Dân bộ đã xong, cuối cùng chúng tôi ổn định lại để bắt đầu việc lưu học vào cuối tháng thứ 11. Chúng tôi thuê một giáo viên bản ngữ và bắt đầu thực hành. Bây giờ chúng tôi có tất cả mười người – ông chúa trẻ, Yamataka, bản thân tôi và bảy cận vệ của lãnh địa Mito. Yamauchi Bunjiro, một thành viên của nhóm tùy tùng, làm trợ giảng cho giáo viên bản ngữ. Anh phụ trách dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Nhật cho chúng tôi rồi anh này lại quay về Nhật, chúng tôi đã mời Koide Yunosuke, một du học sinh đang du học tại Pháp khi đó và rất thông thạo tiếng Pháp, thay thế. Koide cũng được yêu cầu làm bạn đồng hành với chúa trẻ Akitake.


  Mỗi ngày, Akitake bắt đầu học cỡi ngựa lúc bảy giờ sáng, trở lại ăn sáng lúc chín giờ, sau đó học tiếng Pháp với thầy dạy kèm từ chín giờ rưỡi đến ba giờ chiều. Giờ chiều còn lại dành để chuẩn bị cho bài học ngày hôm sau, thực hành bài tập làm văn và ghi nhớ. Lịch luôn kín mít. Các thị vệ và tôi cũng ngồi trong phòng. Lúc rảnh rỗi, tôi làm báo cáo gửi về nước, viết nhật ký hoặc sắp xếp các việc khác trong lữ quán.


  Ở xứ người, nghe chính biến nơi cố quốc


  Sau chuyến tuần du châu Âu và bắt tay vào việc học được một hai tháng, Yamataka nhận được lệnh từ triều đình là miễn nhiệm vị trí giám hộ của ngài Akitake nên tôi là người duy nhất của Mạc phủ trong nhóm, một mình lo các việc liên quan đến ngài chúa trẻ. Thêm nữa là có hai người khác bị bệnh, không thể tiếp tục công việc nên trở về Nhật Bản. Quân số của chúng tôi giảm đi đáng kể.


  Một ngày nọ, chúng tôi đọc trên báo Pháp rằng trong tháng 10, Shogun của Nhật Bản đã trao lại quyền lực chính phủ cho Hoàng đế. Sau đó có thêm các bài báo khác lần lượt đăng tải tin tức, nhưng người Nhật ở Paris, cũng như viên sỹ quan Pháp ở bên cạnh công tử Akitake (ông này tên là Villette, do Hoàng đế Pháp chỉ định lưu lại lữ quán nơi Akitake lưu trú để hỗ trợ việc học tập của chúa trẻ), đã nhất quyết không tin vào những gì họ nghe và bỏ ngoài tai hết những điều này. Chỉ có tôi biết rằng các báo cáo ấy là đúng và có nói với họ như vậy, bởi vì chính tôi đã chứng kiến tình hình chính trị ở Kyoto và từ lâu đã tuyên bố rằng sớm muộn sẽ có biến động lớn trong chính phủ.


  Đầu năm sau (năm 1868), ngay trong tháng đầu tiên, chúng tôi nhận được tin nhà. Nào là vào ngày 12 tháng 10, Shogun đã chính thức công bố ý định trao lại quyền bính cho Hoàng đế, và Hoàng đế đã chấp nhận. Nào là hai lãnh địa Choshu và Satsuma đã cùng phối hợp hành động để chống lại Mạc phủ. Chúng tôi lo lắng chờ đợi những tin tức khác. Trong tháng 3 hoặc tháng 4, chúng tôi đã được tin là sau dịp năm mới, quân đội Mạc phủ và liên quân hai lãnh địa Choshu–Satsuma đã giao chiến trong một trận đánh ở Toba (Fushimi)(*), phía Nam Kyoto. Liên quân hai lãnh địa đã đánh bại quân đội Mạc phủ, còn Shogun Yoshinobu, vốn giữ lâu đài Osaka, đã rút lui về Edo bằng đường biển. Từ đó, ông ấy thông báo với chư sĩ của Mạc phủ là ông sẽ trao quyền cho Hoàng đế và lưu về ẩn cư ở Mito.


  Từ cách xa quê hương hàng ngàn dặm, chúng tôi thấy đầy ắp lo âu. Mạc sứ Phủ Ngoại vụ Kurimoto Joun, người kế nhiệm Mukoyama, khi ấy ở Paris, đã không chịu tin vào những tin tức này và tranh luận với tôi nhiều lần rằng đó chỉ là hư thuyết. Bây giờ thì ông trông rất run rẩy, lo sợ, hỏi tôi làm thế nào mà giữ được bình tĩnh như vậy khi tôi tin chắc các báo cáo này là chính xác. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, tôi cũng choáng váng trước những tin tức về cuộc chiến của Mạc phủ ở Toba-Fushimi, vừa buồn vừa tức giận vì những sai lầm chiến lược của họ. Tôi không có chuyên môn gì về chiến thuật quân sự, nhưng thấy rõ là Mạc phủ thật ngu ngốc một khi đã quyết định tham chiến chống lại liên quân hai lãnh địa kia mà lại chỉ tập trung bảo vệ Osaka trong khi bỏ ngỏ việc kiểm soát yết hầu Hyogo, Kobe và các điểm chiến lược khác. Sau đó họ lại gửi quân một cách thiếu thận trọng đến Kyoto, không xét trước trông sau, để đến nỗi bị mang ô danh là nghịch tặc của triều đình. Tôi thực sự thấy Mạc phủ quá ngu ngốc đến mức không đáng để thảo luận. Nhưng những gì xảy ra thì đã xảy ra. Tôi có thể tranh cãi, có thể nghiến răng, đấm ngực hay làm gì đó nhưng chẳng thể thay đổi điều gì, vì làm gì thì cũng chỉ như đang nói chuyện về một đám cháy bên kia sông mà thôi.


  Kiến nghị về việc học của công tử Akitake


  Mối quan tâm trực tiếp hơn của chúng tôi lúc này là một khi Mạc phủ đã tiêu vong thì liệu công tử Akitake có nên ở lại Pháp không. Nếu chúa trẻ có trở về Nhật Bản lúc này thì cũng không ích gì vì Shogun đã trao quyền cho Hoàng đế. Còn nếu ở lại Pháp, ít nhất là cậu có thể học được một nghề gì đó, tốt nghiệp và trở về. Ở lại là thượng sách.


  Tuy nhiên, nếu ở lại, chúng tôi sẽ phải cắt giảm chi phí ngay lập tức. Vì vậy, sau khi bàn bạc với Yamataka, nguyên là cựu giám hộ của chúa trẻ, sau khi bị miễn nhiệm đã quay trở lại Paris để du học, tôi quyết định gửi lại ba người của Mito về nước. Với năm người còn lại, gồm Akitake, tôi, hai người phục vụ và cậu du học sinh trẻ Koide – chúng tôi có thể cầm cự được với khoản quỹ còn lại.


  Vốn ban đầu, chi phí cho chuyến thăm chính thức nước Pháp của công tử Akitake là do Phủ Ngoại vụ thu xếp để tham dự triển lãm quốc tế. Kể từ sau chuyến du ngoạn châu Âu và bắt đầu việc học tập, chúng tôi nhận được khoản tiền trợ cấp tháng khoảng 5.000 đô-la từ Mạc phủ. Tôi đã rất thận trọng với số tiền này, đặt ra kế hoạch chi tiêu, để dành ra 20.000 Ryo để mua trái phiếu chính phủ của Pháp và mua chứng khoán ngành đường sắt vào đầu tháng 2 năm đó.


  Sang tháng 3, không lâu sau khi chúng tôi đã nhận được tin tức chính thức từ trong nước, một thông báo chính thức từ chính phủ mới được ký bởi hai vị ở Phủ Ngoại vụ, Date Munenari và Higashikuze Michitomi gửi tới công tử Akitake rằng vương triều đã phục hồi quyền lực như thời cổ, công tử phải về nước ngay lập tức. Tôi đã đến gặp Kurimoto, và sau khi lên tiếng phản đối việc phải rời khỏi nước Pháp sớm như vậy, tôi đã nói với anh ta về một số bức thư mà Akitake đã gửi anh trai của cậu gần đây. Akitake đã viết để bày tỏ sự thất vọng sâu sắc của mình khi nghe tin anh trai rút khỏi Osaka để về thành Edo sau trận chiến với liên quân hai lãnh địa Choshu và Satsuma. Chúa trẻ viết thư nói với anh trai rằng ngay cả sau khi anh đã về lại Edo, tại sao anh ta lại không phản công nhanh để đánh ngược về Kyoto? Cái gọi là triều đình thực ra chỉ là hai lãnh địa Choshu và Satsuma mà thôi. Nếu anh lấy danh nghĩa thảo tặc thì đâu quá khó để nghiền nát chúng. Mặt khác, nếu anh có ý định quy hàng triều đình ngay từ đầu, tại sao anh lại tung quân đánh trận Toba-Fushimi? Như lời người Pháp nói “Người chiến thắng được quyền nói lời kết luận sau cùng về mọi thứ”, một khi đã bị cuốn vào trận chiến, tại sao anh không chiến luôn đến phút cuối cùng… để đến nỗi giờ đây bị quy kết là nghịch tặc? Chắc chắn là người ta chỉ có thể giành chiến thắng với quyết tâm sắt đá.


  Tôi chỉ ra cho Kurimoto thấy rằng những cảm xúc và lời lẽ như vậy có thể không được hoan nghênh ở trong nước. Tôi nói:


  – Thay vì đưa chúa trẻ trở lại một đất nước đang trong biến động, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúa trẻ ở lại Pháp thêm bốn hay năm năm nữa và ít nhất phải hoàn thành việc học hành của cậu ấy – khi đó cậu sẽ có thể phục vụ được nhiều hơn cho đất nước mình. Chúng ta hãy coi đây là một phước lành là cậu đã không phải trải qua cuộc xung đột và hoang mang ở nhà và tận dụng thời cơ hiện tại để tiếp tục việc học hành của mình. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải đối mặt với một số vấn đề về tài chính, nhưng vì tôi không thể nghĩ ra một giải pháp ngay lập tức, e rằng tôi sẽ phải nhờ đến anh. Anh hẳn đã nhận ra rằng sự sụp đổ của Mạc phủ có nghĩa là sự bổ nhiệm anh với tư cách là Mạc sứ không còn giá trị nữa. Và vì đằng nào anh cũng sẽ quay về Nhật Bản, tôi tự hỏi anh có thể thu xếp nói chuyện với một người có trách nhiệm tài chính để gửi cho chúng tôi khoảng bốn mươi ngàn đến năm mươi ngàn Ryo? Ngay cả một chính phủ trong tình trạng hỗn loạn cũng vẫn có thể thu xếp được ngần ấy. Ngoài ra, do tình hình tài chính không ổn định, tôi nghĩ rằng 20 sinh viên ở Pháp và Anh cũng sẽ bị gửi về nhà. Tôi sẽ dùng một số tiền từ quỹ dự trữ ở đây để chi trả chi phí cho họ. Vì vậy, anh vui lòng về nước càng sớm càng tốt và cố gắng lo liệu việc này.


  Kurimoto đồng ý và hứa sẽ làm những gì có thể.


  Đình chỉ việc du học


  Sau khi Kurimoto về nước, tôi đã gặp Kurimoto Sadajiro, lãnh đạo nhóm các lưu học sinh ở Pháp mà Mạc phủ gửi đi trước đây. Tôi nói sẽ trả chi phí cho mọi người về nước. Sau đó tôi đã gửi một lá thư cho Kawaji Taro và Nakamura Masanao ở London để xem liệu họ đã sắp xếp để trở lại Nhật Bản chưa. Họ hồi đáp rằng do đã bị cắt quỹ, họ và các sinh viên khác ở Anh đã yêu cầu chính phủ Anh giúp đỡ và được hứa sẽ được đưa về Nhật trên một chiếc thuyền buồm đi qua Nhật Bản thông qua Mũi Hảo Vọng(*). Tôi quyết định tự đến London để bảo họ từ chối lời đề nghị của chính phủ và cho họ tiền từ quỹ dự trữ để mua vé đi một chiếc tàu hơi nước của Pháp. Nhóm ở Anh vào thời điểm đó bao gồm Hayashi Tadasu, hiện nay là Công sứ Nhật Bản tại nhà Thanh(*), và Toyama Masakazu, hiện nay đã là Tiến sĩ Khoa học nhân văn(*).


  Kurimoto về nước vào tháng 3, mà đến tháng 6 hoặc tháng 7 (năm 1868) vẫn không có tín hiệu vào về chuyện tiền bạc, ngay cả một lá thư cũng không. May mắn thay, vào tháng 4 và tháng 5, chúng tôi đã nhận được khoản trợ cấp năm nghìn đô-la từ Ban Kinh tài Mạc phủ. Theo tính toán của tôi, chúng tôi đã có đủ dùng cho hai năm ngay cả sau khi đã trả tiền cho chuyến về của các sinh viên. Trong trường hợp không có tiền, chúng tôi có thể chuyển sang chỗ ở nhỏ hơn, giảm quân số xuống còn bốn, bao gồm cả Akitake và bản thân tôi, và ở lại được bốn đến năm năm. Để phòng ngừa thêm, tôi quyết định gửi thư cho cha tôi yêu cầu gửi thêm ít tiền.


  Sau đó chúng tôi nhận được tin từ lãnh địa Mito rằng lãnh chúa(*) đã từ trần và chúa trẻ Akitake đã được chọn làm người kế vị. Isaka và Hattori, hai tùy tùng theo đoàn của chúa trẻ trước đó, đã trở lại Pháp vào tháng 9 để hộ tống Akitake về nước. Hy vọng của chúng tôi về một hành trình du học Pháp lâu dài đã kết thúc. Chúng tôi gửi lời cáo biệt đến Hoàng đế Pháp. Chúng tôi nhờ Paul Fleury Hérard, một người được Mạc phủ cử làm lãnh sự danh dự ở Paris, giúp đỡ trong việc đàm phán với Bộ Ngoại giao Pháp, giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ nhà và việc nhà cửa ở đây. Chúng tôi rời nước Pháp vào cuối tháng 9 trên một hành trình an toàn về đến Yokohama vào ngày 3 tháng 12. Giờ đây tôi sẽ chứng kiến những thay đổi do sự sụp đổ của Mạc phủ và xác định tương lại cho mình. Đến đây, tôi xin tạm kết thúc cuộc trò chuyện đêm nay.


  

  Quyển bốn


  Thanh Uyên tiên sinh kể, môn sinh chép lại


  


  


  Tôi xin kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình. Lần trước, tôi đã kể chuyện chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi Pháp và trở về Nhật vào đầu tháng 12 năm Meiji (Minh Trị) thứ nhất (năm 1868). Cuộc hành trình tới Pháp của tôi bắt đầu ngay sau khi chúa công Hitotsubashi Yoshinobu trở thành Shogun của Mạc phủ Tokugawa, đồng thời với khi tôi bắt đầu phục vụ ở cấp Mạc phủ. Trên bề mặt, sự kế vị của Hitotsubashi là vinh dự cao nhất có thể; nhưng trên thực tế, vị trí của Shogun rất nguy hiểm. Đối với sự nghiệp của tôi cũng vậy, có thể coi là một sự thăng tiến đáng kể khi được bổ nhiệm vào vị trí quan thị vệ Mạc phủ, nhưng với một chức nhỏ thông thường như vậy, tôi cũng chẳng làm được gì nhiều, và cũng không có hy vọng sẽ sớm thăng lên một vị trí quan trọng hơn. Chưa kể việc ngay chính Mạc phủ cũng khó có khả năng kéo dài lâu hơn nữa. Tôi đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng rồi nhờ may mắn, lại được lệnh tháp tùng chúa trẻ Akitake đi Pháp. Một mặt tôi sẽ tránh thảm họa sắp tới, và mặt khác, có thể tìm hiểu về điều kiện ở nước ngoài.


  Như tôi đã nói, tôi đã rất lo lắng về tình hình đất nước và cảm thấy rằng trong bối cảnh của Mạc phủ tiếp tục suy nhược, một biến động chính trị tất sẽ phải xảy ra. Và mặc dù tôi không biết sẽ xuất hiện hình thức chính phủ mới nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ có sự giao lưu nhiều hơn với các quốc gia bên ngoài. Điều này có nghĩa là ngày càng cần có nhiều tri thức hơn về họ, và bằng cách đi ra nước ngoài, tôi sẽ đi trước một bước. Tôi đã chuẩn bị để học tập chăm chỉ, và khi nước nhà thật sự cần những chuyên môn này, tôi sẽ trở về phục vụ. Tại Pháp, tôi đã tự đặt ra mình nhiệm vụ này, đồng thời khuyến khích chúa trẻ Akitake tích cực hơn trong việc học của cậu. Nhưng khi được lệnh của chính phủ mới phải quay về nước, tôi hầu như mới chỉ bắt đầu đọc sách ngữ pháp và vẫn chưa thể nói tiếng Pháp thuần thục.


  Dù có lệnh phải về nước ngay lập tức nhưng tôi vẫn hy vọng được ở lại. Tôi nghĩ nếu ông chủ trẻ ở lại chỉ vì mục đích học tập, chắc cậu ấy sẽ không bị khiển trách. Tôi bắt đầu nghĩ cách để tiết kiệm, nhưng như tôi đã kể, Akitake lại được đưa lên làm lãnh chúa mới của lãnh địa Mito; những nỗ lực của tôi thành ra vô ích. Chúng tôi từ bỏ tất cả hy vọng học thêm, vội vã và trở về Nhật vào ngày 3 tháng 12 năm Minh Trị thứ nhất.


  Trở về Nhật Bản và những biến động chính trị


  Trở về


  Quay trở lại Nhật Bản, chúng tôi đã choáng váng vì những thay đổi sâu rộng đã diễn ra trong thời gian đi vắng ngắn ngủi: Chính phủ mà chúng tôi phục vụ đã bị lật đổ, Edo đổi tên thành Tokyo và các cựu quan chức Mạc phủ như chúng tôi giống như “chó nhà tang”(*). Tại Yokohama, chúng tôi đã bị tra hỏi liên tục về việc chúng tôi là ai, đã đi những đâu. Mọi thứ chúng tôi thấy hoặc nghe đều rất khó chịu. Cuối cùng chúng tôi cập bến, thấy Sugiura Aizo đang đợi để hỗ trợ chúng tôi. Một người từ Mito cũng đã đến để đón Akitake đến dinh phủ của lãnh địa Mito ở Koishikawa. Tôi ở lại sau để lấy hành lý và các công việc khác, và sau khi sắp xếp để qua đêm ở Yokohama, tôi đi cùng Sugiura đến nhà của một người bạn sống ở thành phố. Chúng tôi hàn huyên cùng nhau và dù buồn về những gì đang xảy ra ở Nhật Bản, tôi vẫn cảm thấy niềm vui khi lại được ngồi trên chiếu tatami và ăn món ăn Nhật.


  Nghe chuyện quê nhà trong lúc vượt biển


  Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi xin kể về chuyến hồi hương. Chuyến đi khá yên bình, nhưng chúng tôi rất ngóng tin nhà, nên bám ngay lấy các hành khách mới ở mỗi cảng để hỏi chuyện thêm. Tại Hồng Kông, chúng tôi đã nghe nói về sự sụp đổ của thành Wakamatsu ở Aizu và chuyến xuất chinh của Phó Đô đốc Hải quân Enomoto Takeaki(*) tới thành Hakodate ở Hokkaido với toàn bộ hạm đội của Mạc phủ. Tôi đã biết rằng Aizu đã thành lập một liên minh với các lãnh địa láng giềng trong nỗ lực cuối cùng để chống lại các lực lượng Nhật hoàng Minh Trị, nhưng tôi đã khá bi quan về cơ hội thành công của họ. Ít có khả năng là các thành viên thống nhất được với nhau về các mục tiêu liên minh hoặc quân đội tuân thủ đúng kỷ cương. Tệ hơn, vì Shogun đã bị giam giữ ở nhà, quân đội giống như một đội quân không có tướng; dù với số lượng lớn, họ không thể cạnh tranh được với lực lượng và sức mạnh của quân đội hai lãnh địa Satsuma và Choshu. Và, đúng như tôi e ngại, họ đã bị đánh bại.


  Nhưng tin tức về Enomoto và Hải quân Mạc phủ đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Một người biết Enomoto đã nói với tôi rằng ông có thể được coi là nhân việt đặc biệt trong số các quan tướng Mạc phủ. Ngoài ra, các tàu chiến dưới sự chỉ huy của ông thuộc loại tốt nhất ở Nhật thời bấy giờ. Kaiyo-maru, được sản xuất tại Hà Lan, Kaiten-maru, Choyo- maru, Chogei-maru, Mikaho và các loại tàu khác. Một người danh tiếng và nhiều kinh nghiệm như Enomoto có thể kháng cự quân đội hai lãnh địa Satsuma và Choshu bằng tài thao lược của mình, nhưng tôi rất băn khoăn khi nghe ông đến Hokkaido và không hiểu chiến lược của ông là gì.


  Tại Thượng Hải, chúng tôi nhận được tin tức từ một người bạn cũ tên là Nagano Keijiro, người lúc đó đang làm phiên dịch cho một người Đức tên là Schnell. Anh nói rằng Schnell đã được lãnh địa Aizu mời tham gia đội quân và được giao trách nhiệm đi mua vũ khí ở Thượng Hải trước khi thành bị hạ. Anh đã đến gặp tôi cùng với Schnell ngay khi anh nghe thấy tôi đang đi cùng Akitake. Theo Nagano, hai lãnh địa Satsuma và Choshu đã tự xướng danh là quan quân, tức “lực lượng hoàng gia” tự phong, để đánh Mạc phủ, lãnh địa Aizu đã bất bình mà thành lập một liên minh, tự mình thành minh chủ để đối địch lại họ. Nhưng vì không đủ vũ khí và không chưa thể bổ sung ngay nên anh đến đây để mua vũ khí. Tôi hỏi:


  – Những gì họ nói với chúng tôi ở Hồng Kông là thành Wakamatsu bị hạ có đúng không?


  – Chúng tôi không biết chắc. Nhưng ngay cả khi thành Wakamatsu đã thực sự bị hạ, có rất nhiều binh tướng còn sống sót đây đó và họ sẵn sàng chiến đấu lại. Schnell cũng nghĩ như vậy, và đó là lý do tại sao, mặc dù anh ấy là một người nước ngoài, anh ấy đang làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ họ. Cũng xin hỏi chúa trẻ dự định sẽ làm gì tiếp sau đây? Thay vì đi thuyền vào Yokohama, có thể trực tiếp tới Hakodate để gia nhập nhóm Enomoto không? Nghĩ xem tinh thần của họ sẽ được thúc đẩy thế nào khi có người đứng đầu của Hải quân Mạc phủ là em trai của Shogun. Anh vui lòng nói chuyện này với chúa trẻ được không?


  Anh ấy đã rất nghiêm túc, nhưng tôi từ chối thảo luận về bất kỳ kế hoạch nào khiến cuộc sống của chúa trẻ bị nguy hiểm.


  Gửi thư cho Shibusawa Kisaku đang tòng quân tại thành Hakodate


  Sau khi về Nhật, tôi đã hỏi bạn tôi ở Yokohama về tình hình ở Hokkaido. Anh ấy nói rằng anh họ của tôi Kisaku đã đến đó, có cả Otori Keisuke, Matsudaira Taro, Nagai Naomune, Ogasawara Nagamichi và các nhà lãnh đạo Mạc phủ khác. Ông cũng nói có tin đồn lan truyền rằng Enomoto và những người của ông đang thực hiện một số chương trình cải cách địa phương, bổ sung quân nhu, và họ sẽ lên kế hoạch tấn công ngược về đất liền (tức hòn đảo chính Honshu) ngay sau khi họ chấn chỉnh mọi thứ để hoàn thiện sức mạnh quân sự. Tôi biết đây không chỉ là tin đồn mà là báo cáo thực tế về Yokohama do các tàu nước ngoài chuyển về.


  Lúc đó tôi nghĩ rằng chẳng thể mong đợi được kết quả gì khả quan. Trên thực tế, vì chẳng có hoạt động nào của Enomoto thoát khỏi kiểm soát của triều đình, ông chỉ đơn giản đang chuẩn bị cho cái chết. Những người đang tập hợp ở thành Hakodate thực ra đang chờ đợi lúc diệt vong. Tôi thấy đau xót cho họ. Từ xưa đến nay, đã có nhiều di thần vong quốc tập hợp lại cùng nhau để quang phục cố quốc nhưng chưa bao giờ ta nghe thấy một trường hợp nào thành công.


  Nếu đạo quân trên đảo Hokkaido mong muốn đạt được mục tiêu gì, họ phải tấn công nhanh như chớp, thậm chí giống cho không cho quân đội Thiên hoàng có một giây để che tai trước khi nghe sấm nổ, hoặc là dùng đoản binh cận chiến ở những vị trí yết hầu nhưng sơ hở của địch, tạo thế trận thực hư hư thực, đánh lạc hướng quân địch, tạo ra sự biến động liên tục trong hình thế chiến trường khiến quân thù rối loạn, rồi tiến thoái nhịp nhàng cùng tình thế đó để tấn công thì may ra có thể cơ hội chiến thắng dù cũng chỉ là một phần mười ngàn. Nhưng rõ ràng với những gì tôi thăm dò được thì họ chẳng làm gì tương tự như thế cả.


  Tệ hơn, những đội quân ở Hokkaido giống như một đàn quạ, rời rạc và vô tổ chức, không có sự phân biệt rõ ràng giữa tướng và quân. Trong ngắn hạn thì một người có tầm vóc như Enomoto có thể chỉ huy đám quân này, nhưng tôi ngờ liệu đàn quạ có chịu tuân theo lệnh của ông về lâu dài. Dùng một đàn quạ, cho nó ăn rồi trang bị vũ khí cho nó, sau đó dùng nó cho một kế hoạch sinh tử, nói ra thật đáng buồn chứ tình hình của họ khiến tôi liên tưởng đến một đô vật Sumo bị đẩy vào thế thủ, chỉ biết cố ngăn chặn đối phương của mình cho đến phút cuối cùng.


  Lực lượng Hải quân là điểm mạnh của họ, vì vậy thay vì chờ đợi, họ nên khởi động một loạt các cuộc tấn công liên minh vào Osaka, Tokyo, Yokohama, và các thành phố chiến lược khác dọc theo bờ biển, trong khi vẫn tung hỏa mù làm cho các bên đồn đoán về mình. Khi quân đội đối phương đã bất lực và toàn thể dân chúng rơi vào tình trạng rối loạn, có lẽ khi ấy đất nước sẽ chấp nhận phải thay đổi. Nhưng cứ mãi ngồi khoanh tròn đôi chân tráng kiện của mình lại rồi giảng bài về những kế hoạch quyết định sinh tử thì đó là con đường tự mời gọi sự diệt vong tất yếu.


  Nhìn nhận kế hoạch tập hợp trong thành Hakodate trên đảo Hokkaido là một thất sách, để tránh lãng phí thời gian, tôi nhanh chóng viết thư cho Kisaku giải thích quan điểm của mình và nhờ một người bạn ở Yokohama gửi đi. Tôi cũng bày tỏ nỗi thất vọng sâu sắc khi nghe anh ấy đã đi đến Hakodate và mối lo lắng cho anh ấy cũng như Enomoto và những người khác. Tôi yêu cầu anh ấy truyền đạt ngay quan điểm của tôi đến Enomoto. Kết thúc lá thư tôi nói với anh bằng cả lòng yêu thương rằng nếu chúng ta vạn nhất không thể giữ được lời ước hẹn có ngày tái ngộ, cầu mong anh với cả tấm lòng rằng anh sẽ kết thúc cuộc đời nơi chiến địa một cách anh dũng và xứng đáng.


  Gặp lại cha sau sáu năm xa cách


  Sugiura và tôi vẫn ở Yokohama trong vài ngày để hoàn tất một số việc. Vào ngày mùng 6 hay mùng 7 tháng 12, tôi rời khỏi Tokyo. Qua thăm dò tin tức về các bạn bè và người thân, tôi được biết nhiều người đã phải trả giá và mất mát trong những biến động của công cuộc Minh Trị Duy tân. Người anh họ của tôi là Odaka Choshichiro đã được thả ra khỏi tù vào mùa hè trước nhưng đã chết ngay sau đó. Em trai của anh là Heikuro, người mà tôi đã chính thức đưa vào làm cho Mạc phủ trước khi lên đường sang Pháp, cũng đã chết. Tôi đưa Heikuro vào làm cho Mạc phủ vì điều này là phù hợp với quy định của Mạc phủ là người đi nước ngoài cần bảo đảm rằng sẽ có người thuộc dòng họ mình kế nhiệm. Trung thành với Mạc phủ đến cùng, Heikuro đã chiến đấu cùng với anh trai Atsutada và Kisaku trong những cuộc đụng độ khác, sau đó bị giết tại Kuroyama gần trạm ngựa Hanno. Kisaku đã lên đảo Hokkaido, ở tại thành Hakodate, số phận của anh không chắc chắn; còn những người bạn khác cũng đã chết hoặc mất tích.


  Tất cả những tin tức xé ruột xé gan này đã dồn dập ập đến với tôi. Còn lại gì cho bản thân tôi? Đã hành trình vạn dặm đến phương Tây nhưng tôi chẳng học hỏi được gì, trở về với bàn tay trắng. Tôi đã từng mơ ước thực hiện một cuộc nổi dậy chống lại Mạc phủ, rồi thay vào đó lại trở thành gia thần của họ để rồi nay thất cơ cùng họ. Dằn vặt tự trách mình mãi, tôi cố gắng giảm bớt sự đau đớn bằng cách nghĩ đến những duyên cớ, những lần bị nhỡ cơ hội, hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi; nhưng dù sao, trái tim tôi đầy hối hận. Người anh em Kisaku ở thành Hakodate chưa biết sinh tử thế nào, những thân hữu khác thì hoặc chết hoặc ly tán. Lũ chúng tôi thực sự đang ngụp lặn trong bể khổ vô thường.(*)


  Nguyên lai việc thảo phạt Mạc phủ của chúng tôi hồi trẻ thực sự là một sai lầm cả đời chỉ có một lần, nay trở về nước nằm trong hàng ngũ thuộc hạ Mạc phủ, trở thành một gia thần vong quốc, điều đó thực sự là một nỗi sầu cực điểm. Tôi từ bỏ khát vọng xuất thế giúp đời, chấp nhận số phận mang thân bất hạnh của mình.


  Đã đến năm, sáu năm qua chưa về quê, nay tôi mong ngóng được về thăm lại cha mẹ và quê cũ. Tôi đã gửi một bức thư cho cha tôi nói rằng tôi sẽ về vào giữa tháng. Ông viết lại rằng sẽ đến Tokyo để gặp tôi trước, và chúng tôi sắp xếp gặp nhau ở nhà của Umeda, một người bạn cũ ở Yanagihara, người cũng làm trong nghề rèn đao luyện kiếm.


  Cha tôi trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi thấy tôi an toàn và khỏe mạnh trở về mặc dù tôi bất ngờ sa cơ lỡ vận. Xen trong niềm vui tôi trở về là một nỗi buồn khi nhìn thấy tôi hiện đang vận mạt, nhưng cha nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình thường và nghiêm khắc nói:


  – Anh không còn là con trai của ta nữa, ta cũng không có tư cách để bảo anh phải làm gì. Tuy nhiên, là một người luôn yêu mến và khuyến khích anh, ta muốn hỏi sắp tới dự định của anh là gì.


  Trước tấm lòng ấm áp của cha, tôi cố giữ cho nước mắt không rơi.


  – Con đã suy nghĩ về điều đó, thưa cha, và con biết chắc chắn mình không muốn tham gia kháng chiến cùng Kisaku ở Hakodate. Và con cũng không muốn đi xin việc làm ở chính phủ mới. Hiện tại con đang nghĩ tới Shizuoka ở Suruga để dành trọn đời còn lại gần nơi chủ cũ Hitotsubashi đang ẩn cư. Con không muốn sống trên đồng tiền bố thí của lãnh địa như những người khác đã mất tiền trợ cấp. Con sẽ tìm cách lo cho bản thân trong khi lặng lẽ coi sóc cho lãnh chúa.


  Cha tôi có vẻ hơi yên tâm bởi những lời của tôi.


  – Rất tốt, nhưng anh vừa trở về từ nước ngoài và chắc không có vốn liếng gì. Cho đến khi anh tìm được việc làm, cũng cần phải có chút ít để trang trải. Tuy không nhiều, nhưng ta có mang một ít theo đây.


  – Con rất biết ơn cha, nhưng con không nghèo túng như cha nghĩ đâu. Khi còn ở Kyoto làm việc cho Hitotsubashi, con đã cố gắng dành dụm được ít tiền. Và sau đó, khi ở Pháp, với tư cách là một thành viên trong đoàn tùy tùng của Akitake, con chẳng phải chi phí gì bên ngoài, ngoài việc mua sắm một số quần áo. Con thực sự đã tiết kiệm được khá nhiều từ khoản lương hàng tháng. Lý do con viết cho cha lúc trước là vì cần tiền là để đảm bảo cho chúa trẻ tiếp tục học tập bên ấy. Nhưng hiện việc ấy cũng không còn nữa.


  Điều này khiến tâm trí của ông thoải mái, vì vậy chúng tôi đã chuyển chủ đề khác và nói về mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi tôi rời nhà. Chúng tôi chia tay sau khi tôi hứa sẽ về nhà sớm. Đúng hai hoặc ba ngày sau đó, tôi về làng Chiarai-jima đoàn tụ với mẹ, vợ và con gái. Tôi cũng thăm hỏi bạn bè và hàng xóm trong làng, mọi người đều vui mừng vì chúng tôi đều trụ vững sau bao năm. Tôi lưu lại vài ngày và quay lại Tokyo vào ngày 15.


  Gia thần vong quốc, không người thân thích


  Trong hai năm phục vụ Akitake, tôi đã thân thuộc sâu sắc với cậu, luôn luôn ở bên cạnh từ khi chúng tôi sang Pháp, đáp ứng các nhu cầu cá nhân, ngồi kế bên trong các buổi học, thậm chí đã soạn thư cho cậu gửi về nhà, kể cả mấy lá thư gửi đến Hitotsubashi Yoshinobu. Tôi đã giám sát mọi khía cạnh cuộc sống của cậu, từ thức ăn, quần áo, đến các trò chơi giải trí. Ngoài ra, bất cứ khi nào có thể, tôi đã nói chuyện về các nhà cai trị đức hạnh và các chiến binh dũng cảm trong quá khứ, trích dẫn ví dụ của người cha nổi tiếng, Tokugawa Nariaki. Ngược lại, cậu cũng đã dựa vào tôi và hỏi lời khuyên trước khi ra quyết định. Sau đó, trong suốt hành trình hồi hương, cậu đã tâm sự với tôi về nỗi sợ hãi khi kế nhiệm làm lãnh chúa của lãnh địa Mito vì sẽ gây ra những rắc rối cho lãnh địa vốn đang dễ bị xáo trộn. Cậu yêu cầu tôi đến gặp vì có rất ít thị vệ mà cậu thực sự tin tưởng.


  Không lâu sau khi chúng tôi về nước, Akitake mời tôi đến dinh thự Mito ở Koishikawa và nhắc lại những lời của cậu. Lúc đó tôi đã nghĩ về tương lai của mình như sau. Tôi không có tài năng hay kỹ năng gì đáng nói; vị chúa công của tôi đang bị ép nghỉ hưu ở Shizuoka; Kisaku thì đang ở Hakodate, một trong những nhóm nổi dậy đang bị bao vây bởi “phiến quân” mượn danh Nhật hoàng; chính phủ mới được thành lập nên bởi từ các nhà quý tộc, võ sĩ Samurai và những người giàu có mà tôi không hề biết một ai. Tôi, người đã từng tìm cách lật đổ Mạc phủ, nay đã bị bật ra ngoài và trở nên lưu vong trên chính đất nước mình. Tôi không có nơi nào để đến, nhưng vì thể diện không cho phép, tôi không thể đến xin một công việc trong chính phủ mới. Có một điều duy nhất chắc chắn là tôi đã từng có lúc được ân sủng bởi vị cựu Shogun, mặc dù đấy không phải là ý định ban đầu. Thế là sau khi gặp Akitake, tôi quyết định đến Shizuoka và sống ở đó suốt quãng đời còn lại. Như tôi đã nói với cha, tôi tin chắc rằng tôi sẽ tìm được một số công việc nào đấy. Nếu không, tôi luôn có thể làm nông.


  Đầu quân cho lãnh địa Shizuoka


  Một khi đã quyết định, tôi rất mong ngóng đi đến Shizuoka. Ngay sau khi trở lại từ chuyến thăm nhà, tôi đã giải quyết các khoản thanh toán của chuyến đi Pháp, thu gom hành lý và chuyển các đồ dùng của Akitake cho các quan chức vùng Mito. Sau đó tôi được lãnh địa Shizuoka cho phép dùng số tiền 8.000 Ryo mà chúng tôi mang về từ Pháp để mua vũ khí cho Akitake mang về Mito làm quà tặng. Tôi đã lập bảng cân đối kế toán cuối cùng về số tiền còn lại để trình bày với chính quyền ở Shizuoka. Tôi cũng mang theo một bức thư từ Akitake gửi cho Yoshinobu, trong đó cậu bày tỏ thất vọng của mình khi phải bỏ học và không được phép thăm anh trai. Khi đưa cho tôi lá thư để chuyển đi tận tay, cậu đã yêu cầu tôi báo cáo đầy đủ về chuyến đi và lặp lại lời mời tôi đến Mito, mang theo tin tức hay bất kỳ lời nhắn nào từ anh trai cậu.


  Tôi đến Shizuoka vào ngày 20. Hồi đó ở lãnh địa Shizuoka, người đứng đầu là Hiraoka Tanba nhưng ông chỉ là người đứng đầu về danh nghĩa, quyền hành thực sự nằm trong tay Okubo Ichio, tuy là cấp dưới nhưng là đại quan toàn quyền. Phụ tá cho Hitotsubashi Yoshinobu là Umezawa Magotaro, cũng như như Hara Ichinoshin, là người đến từ Mito và đã từng là tổng quản phủ chúa ở Kyoto. Khi Hitotsubashi Yoshinobu làm Shogun, ông được bổ nhiệm đến chức giám binh và đã tiếp tục phục vụ ngay cả sau khi Mạc phủ sụp đổ. Tôi đã đi thẳng đến văn phòng của Okubo và gửi ông một báo cáo chung về chuyến đi Pháp của chúng tôi và yêu cầu ông chuyển lá thư của Akitake tới Yoshinobu.


  Nổi giận vì được lệnh làm tổng lĩnh Ban Kinh tài


  Hồi đó, Shogun cuối cùng Hitotsubashi Yoshinobu ẩn cư trong chùa Hodaiin. Hai ngày sau khi gặp Okubo và trao thư của Akitake, tôi được triệu tập đến Hodaiin để gặp chủ cũ. Tôi tới vào buổi tối, và sau khi truyền đạt lời nhắn của em trai ông, tôi nói chuyện với ông về việc học của Akitake và những chuyến đi của chúng tôi ở châu Âu.


  Tôi thuê phòng ở một quán trọ. Vài ngày sau đó, do không có chuyện gì hệ trọng nữa, tôi đi dạo quanh thành phố để thăm thú tình hình. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua không nhận được phản hồi gì từ chủ cũ Hitotsubashi Yoshinobu, tôi tìm đến Umezawa. Ông bảo tôi phải kiên nhẫn; chúa công sẽ phản hồi sớm. Hôm sau, tôi đột nhiên được lệnh phải báo cáo lên phủ lãnh địa, nhưng khi đến nơi, tôi được đưa tới văn phòng tổng lĩnh Ban Kinh tài. Tại đó, một người nhìn tôi và nói rằng mặc haori và hakama thì không được, tôi phải mặc quần áo lễ phục đầy đủ. Tôi bảo anh rằng tôi thường không mang theo những quần áo như vậy, nhưng anh ta cứ khăng khăng nên tôi đành mượn một bộ rồi quay lại phủ Okubo. Tôi được trao một công lệnh, thông báo tôi đã được bổ nhiệm là tổng lĩnh Ban Kinh tài của lãnh địa Shizuoka. Tôi thấy đúng là mình hay có duyên với những chỗ như Ban Kinh tài như thế này.


  Tôi nhanh chóng đi tới phủ Ban Kinh tài và yêu cầu gặp hai người đứng đầu, Hiraoka Junzo và Oguri Shozo. Tôi nói:


  – Các ông biết rằng tôi đã đến Shizuoka để gửi cho chúa công một lá thư từ em trai ông. Tôi đang đợi ngài phúc đáp, nhưng cho đến nay chưa nghe gì từ Umezawa. Nếu giờ chấp nhận điều việc này, tôi sẽ không thể đến Mito. Mặc dù rất trân trọng việc bổ nhiệm này, tôi muốn xin hoãn lại ít hôm. Xin ông hỏi chúa công liệu ngài có thể cho tôi lời phúc đáp sớm không.


  Hiraoka nói anh sẽ nói chuyện với Okubo và biến mất trong vài phút. Rồi ông quay lại và nói rằng vì chúa công sẽ viết một lá thư cho em trai của ông, nên chẳng có lý do gì khiến tôi phải đi cả; tôi cần phải phục vụ tại phủ lãnh địa, ngay lập tức. Những lời của ông làm tôi rất tức giận, liền đáp ngay: “À, nếu vậy thì tôi sẽ không làm việc ở đây!” Rồi tôi lao ra khỏi văn phòng và trở lại quán trọ. Liền sau đấy thấy Otsubo, một người quen từ phủ Ban Kinh tài, đến phòng trọ của tôi. Anh ấy nói Hiraoka cử đến để xem lý do tại sao tôi đi ra thẳng khỏi đó. Tôi kêu lên:


  – Túc hạ nghe thấy không, tổng lĩnh Ban Kinh tài ư? Tất cả những thứ đó nghe có vẻ oai lắm, nhưng chẳng ai có tí hiểu biết về chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Có phải kẻ hèn này đến đây để xin chút tiền thu lao đâu, lãnh địa chỉ có 700.000 Koku! Và nếu họ nghĩ rằng họ có thể bù đắp cho tất cả các công việc tôi đã làm ở nước ngoài với một khoản trợ cấp bằng 70 hoặc 100 cân gạo, thì họ đã nhầm rồi, kẻ hèn này không cần. Có thể đúng như túc hạ thường nghe nói, những người có quyền lực thường rất lạnh lùng. Rốt cuộc, chính chúa công đã bảo chúng tôi ở lại Pháp và học tập sau chuyến thăm Pháp quốc. Chúng tôi đã chuẩn bị để làm việc chăm chỉ và tận dụng cơ hội, nhưng sau đó đột nhiên, lại nhận lệnh phải quay về vì tất cả các rắc rối chính trị ở nhà. Tôi không thể diễn tả hết là chúng tôi đã thất vọng đến thế nào. Và bây giờ trở lại, Akitake nói cậu không được gặp anh trai mình, thậm chí chỉ để chia sẻ hay báo cáo về chuyến đi của mình. Vì mong ngóng một điều gì tốt hơn, cậu đã yêu cầu tôi đi chuyển lá thư. Bức thư nói rằng tôi sẽ kể chi tiết về chuyến đi của chúng tôi cho chúa công nghe khi gặp ông. Từ đó, cậu đã ngày đêm trông ngóng, chờ đợi một câu trả lời rằng anh trai mình cũng đang thực sự ổn như mọi người thấy. Thế mà các quan ở đây lại nói như thế nào? Không vấn đề gì, chúa công sẽ sớm viết thư hồi đáp thôi, còn Shibusawa có thể ở lại đây làm việc cho lãnh địa. Tôi gọi đó là nhẫn tâm và độc ác. Ngay cả khi chính chúa công đưa ra quyết định này, thì nếu những người xung quanh ông có chút tình người, hoặc có chút hiểu biết điều gì là đúng là sai trong trường hợp này, họ sẽ khuyên ông làm khác. Đó là bởi vì tất cả họ đều thờ ơ nên mọi việc mới đến nước này, chúa công thì bị làm nhục, còn Mạc phủ thì tiêu vong. Chỉ cần nhìn vào mấy tay thị vệ cũ cứ đang bám lấy chúa công và trơ trẽn cầu xin sự thương hại là thấy. Bộ óc yếu ớt của họ chỉ có thể nghĩ những điều vớ vẫn theo kiểu giá mà lãnh địa có một triệu thạch gạo thì tốt biết mấy. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu đựng sống gần mấy kẻ thối nát như vậy. Và túc hạ có muốn biết tại sao tôi lại ném mảnh giấy vào Hiraoka? Bởi vì tôi không thèm mất công viết một văn bản từ chức chính thức.


  Otsubo phản đối yếu ớt.


  – Tôi ước gì anh đã không phải cảm thấy thế này.


  – Tôi hoàn toàn có lý do. Anh cứ nói với Okubo, Hiraoka, hay bất cứ ai anh thích đúng những gì tôi vừa nói. Nếu họ không muốn tôi ở lại, tôi sẽ đi ngay!


  Tôi tỏ rõ sự miệt thị cho người đàn ông tội nghiệp thấy và sau đó bảo anh ta về. Cùng đêm đó Otsubo lại đến:


  Tôi đã truyền lại với Okubo tất cả những gì túc hạ nói. Ông ấy nói rằng vấn đề này khá phức tạp và ông sẽ nói chuyện với túc hạ sớm.


  Giải tỏa nghi ngờ


  Ngày hôm sau, tôi nhận được một thông báo hướng dẫn đến văn phòng của Okubo. Ông nói:


  Ta không thể trách túc hạ đã tức giận, nhưng túc hạ tức giận là vì túc hạ không biết hết toàn bộ sự thật. Chúng tôi có lý do để không nói cho túc hạ biết tất cả, nhưng nay ta sẽ xin lỗi và giải thích. Chúa công đã quyết định viết một bức thư cho Akitake thay vì cử túc hạ về Mito cùng hồi đáp của ông. Chúa công cũng là người quyết định bổ nhiệm túc hạ làm việc cho chúng tôi tại Ban Kinh tài của lãnh địa này. Và khi ta hỏi túc hạ có thể làm công việc gì, Hiraoka Junzo, người biết túc hạ từ thời ở Kyoto, đã gợi ý rằng túc hạ có thể làm ở Ban Kinh tài. Bây giờ túc hạ đã biết tất cả là do chúa công quyết định. Ta mong túc hạ nhận ra rằng cách phản ứng như thế này túc hạ đặt chúng tôi vào thế rất khó xử.


  – Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao chúa công không để tôi đi Mito mang theo lời nhắn riêng.


  – Thực tế là, lãnh chúa Mito rất háo hức khi túc hạ đến và làm việc. Lãnh địa đó đang có điều tiếng, nhưng chúa công lại nghĩ rằng nếu để túc hạ đi, lãnh chúa Akitake sẽ dựa hết vào túc hạ và những thị vệ khác sẽ sinh ganh ghét. Điều ấy chỉ có gây hại cho túc hạ thôi. Và ngay cả khi không có ai gây hại cho túc hạ, ngài đã quyết định rằng chúng ta nên từ chối và nói rằng công việc ở đây cần đến túc hạ. Ngài cũng sợ rằng nếu túc hạ lưu lại Mito dù chỉ một thời gian ngắn, Akitake sẽ không muốn để túc hạ đi, thế nên tốt hơn hết là chỉ nên gửi cho cậu ấy một lá thư. Có thể túc hạ đã nghĩ rằng chúng tôi đã hơi tàn nhẫn, nhưng giờ mong anh hiểu cho.


  Tôi hối hận vì vội vàng kết luận. Tôi cảm thấy rằng tôi nợ các ông ấy một lời giải thích.


  – Tôi chưa bao giờ định làm việc cho lãnh địa Mito, và tôi hoàn toàn hiểu tại sao chúa công lại muốn tự viết thư hồi đáp. Nhưng tôi vẫn phải xin phép được miễn nhiệm công việc tổng lĩnh Ban Kinh tài. Tôi thực sự biết ơn đề xuất của ông, nhưng tôi xin làm việc theo ý riêng của mình.


  Okubo nài ép tôi xem xét lại ba bốn lần, nhưng một khi thấy tôi quả quyết, ông nói tôi cứ tự do làm theo ý mình.


  Như tôi đã đề cập đến nhiều lần, lý do trọng yếu khi tôi đến Shizuoka là để ở gần ông chủ cũ Yoshinobu. Chấp nhận công việc sẽ có nghĩa là trở thành một người cận vệ cho lãnh chúa một lần nữa. Nhưng chính trị Nhật Bản đã hoàn toàn thay đổi. Nhật hoàng giờ đã nắm thực quyền cai trị, và không có gì cho thấy rằng hệ thống lãnh địa hiện tại sẽ được tồn tại vĩnh viễn. Tại thời điểm này, tôi sẽ làm gì với tư cách là một người sống nhờ bổng lộc của lãnh địa? Kết quả sẽ chả có gì đáng kể, và ngay cả nếu có được thăng chức cao, thì đó cũng không phải là điều tôi thực sự muốn. Tôi sẽ thấy tốt hơn khi được sống những ngày yên ả, làm việc hữu ích trong nghề nông hay buôn bán.


  Ý tưởng cho dự án mới


  Như tôi đã kể ở trên, tôi đã có tâm nguyện riêng nên từ chối vị trí tổng lĩnh Ban Kinh tài lãnh địa Shizuoka. Tôi nghĩ về nhiều con đường khác nhau, cố gắng minh định xem mình phải làm gì. Tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng để đi đến quyết định chọn cái nghiệp kinh doanh nông sản ở Shizuoka. Tôi biết tân chính phủ của Nhật Bản đang rơi vào tình trạng cạn kiệt tài chính tại thời điểm thực hiện cuộc canh tân và đã phát hành khoảng năm mươi triệu Ryo tiền giấy để trả chi phí quân sự và các chi phí khác. Để kích thích lưu thông số tiền này trên toàn quốc, chính phủ ban hành một khoản vay dành cho các lãnh địa, được gọi là “Tiền vay vốn từ đánh giá sản lượng gạo”(*). Khi đến Shizuoka, tôi cũng được biết rằng khoản vay này đã được mở rộng cả sang lãnh địa Shizuoka mới. Vào cuối năm 1868, lãnh địa đã nhận được 530.000 trong tổng 700.000 Ryo. Khi tôi đến Suruga(*) ngay lập tức tôi đã hỏi thăm mọi người về chính sách đó, tôi muốn phát huy một số lợi ích của thương mại nên khởi thảo một dự án liên quan đến “Tiền vay vốn từ đánh giá sản lượng gạo” của chính phủ mới.


  Hiraoka Junzo, tổng lĩnh của Ban Kinh tài lãnh địa Shizuoka, là một người quen cũ của tôi. Tôi biết anh khi làm giám binh của Phủ Lục quân ở Kyoto năm ngoái, hồi đó anh là tổng giáo đầu của Phủ Bộ binh nên tôi cũng tiếp xúc với anh đôi lần. Tôi quyết định thảo luận kế hoạch với anh. Tôi kể cho anh về các hoạt động của tôi từ dạo đó, giải thích lý do cơn bùng nổ giận dữ gần đây của tôi.


  


  Kẻ hèn này không nên mất bình tĩnh vào hôm ấy, nhưng kẻ hèn này nghĩ túc hạ nên biết rằng kẻ hèn này không đến Shizuoka để xin vài đồng trợ cấp. Kẻ hèn này đến đây chỉ vì cảm giác biết ơn đối với chúa công, và cũng định sẽ sống cuộc đời còn lại trong yên bình, nhất là khi hầu hết những người bạn từ thời trẻ của mình đều đã chết hoặc mất tích. Kẻ hèn này nghĩ mình có thể làm việc một mình, đóng góp khiêm tốn cho lãnh địa bằng một vài công việc. Bởi thế khi có ý tưởng này, kẻ hèn muốn nói chuyện với túc hạ.


  Kẻ hèn này được biết là lãnh địa Shizuoka đã mượn về 500.000 tiền giấy của chính phủ Minh Trị, nói rằng tất cả số tiền này đều dùng vào các khoản chi hành chính thường xuyên. Túc hạ thử nghĩ xem, nếu vay tiền để chi thường xuyên thì sau này làm sao mà các vị trả được? Còn vấn đề hệ thống lãnh địa hiện tại, nhất là nay quyền cai trị của Nhật hoàng được khôi phục, hầu như chắc chắn sẽ được thay thế bởi hệ thống tỉnh. Trong trường hợp đó, điều gì sẽ xảy ra với lãnh địa của chúng ta, một đơn vị mới thành lập, không có tiền dự trữ, ít đất đai và cũng không có doanh thu nào khác? Chỉ riêng thực tế rằng đây là một đơn vị mới mà ta đã thấy có nhiều chi phí phát sinh rồi. Dù thế nào, chúng ta cũng rất khó mà hoàn trả khoản vay từ chính phủ. Chúng ta đã bị thất thế về mặt chính trị, vì vậy chúng ta cần có biện pháp tránh bị suy kiệt về mặt tài chính.


  


  Ý tưởng của tôi là sử dụng khoản vay này cho một mục đích hoàn toàn khác – để bắt đầu kinh doanh, khuyến khích sản xuất, và sau đó sử dụng lợi nhuận để trả nợ. Điều này không chỉ giúp củng cố tài chính của lãnh địa, mà còn giúp ích những người đang có ruộng đất rất nhiều. Có thể Shizuoka là lãnh địa nhỏ, nhưng kẻ hèn này chắc chắn rằng có rất nhiều thương gia giỏi. Cho họ vay vốn để mở rộng kinh doanh chắc sẽ không mạo hiểm gì, và vì bản chất của doanh nghiệp là không thể phát triển bởi từng cá nhân đơn lẻ. Kẻ hèn này nghĩ chúng ta cần phải khẩn cấp áp dụng hình thức tổ chức kinh doanh gọi là “Cộng lực hợp bổn pháp”(*) hiện nay đang được thực hiện phổ biến ở phương Tây. Sau đó, một khi các thương gia hàng đầu thấy cách làm này tiện dụng và mang đến lợi nhuận như thế nào, họ sẽ tự lập ra các công ty tương tự. Nói cách khác, chúng ta sẽ kết hợp một số khoản vay của chính phủ với vốn địa phương và thành lập một thương hội, một công ty quản lý cả việc bán hàng và cho vay. Kẻ hèn này nghĩ rằng điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách làm ăn ở đây, đồng thời tạo ra động lực lớn cho nền kinh tế. Chưa hết, kẻ hèn này có thể tưởng tượng là các lãnh địa khác sẽ chú ý đến thành công của chúng ta và làm theo, rồi hoạt động kinh doanh ở Nhật sẽ thay da đổi thịt.


  


  Thưa túc hạ, kẻ hèn này khẩn thiết xin túc hạ cho duyệt kế hoạch này. Đương nhiên, là một tổng lĩnh Ban Kinh tài, túc hạ sẽ giám sát công ty và tất cả các hoạt động, nhưng nếu có thể, kẻ hèn này muốn được chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của nó. Nếu được giao nhiệm vụ, kẻ hèn này sẽ phân bổ một số công việc cho các thương gia có năng lực hơn, như vậy chúng ta sẽ cùng thành công. Sẽ càng tốt hơn nữa nếu túc hạ có thể sử dụng các nhân viên giỏi trong Ban Kinh tài.


  Hiraoka lắng nghe chăm chú từ đầu đến cuối.


  – Ý tưởng của túc hạ nghe rất thú vị và có ý nghĩa. Như túc hạ nói, tân chính phủ có thể áp dụng hệ thống quản lý hành chính theo tỉnh và bãi bỏ hệ thống lãnh địa xưa nay, ngay cả khi tân chính phủ không làm điều đó thì chúng ta cũng không muốn sử dụng hết số tiền vay. Chúng ta muốn đảm bảo là sẽ trả được nợ. Bổn chức sẽ phải suy nghĩ về đề xuất của túc hạ một cách cẩn thận hơn, trong khi đó, ta muốn túc hạ viết một bản đề xuất giải thích rõ các chi tiết.


  Tôi soạn thảo một kế hoạch chi tiết, kèm theo một bảng các tính toán, gửi cho Hiraoka vào cuối năm Minh Trị thứ nhất (năm 1868).


  Dự án “hợp bổn pháp”


  Hiraoka đã giữ lời, mùa xuân năm Minh Trị thứ 2 (năm 1869) Hiraoka tranh nghị với các vị quan chức cao cấp trong dinh lãnh địa về bản kế hoạch mà tôi trình rồi thông báo cho tôi rằng đề xuất của tôi đã được thông qua. Một công ty được thành lập, lấy tên là Shoho Kaisho (Thương pháp hội sở), đặt trụ sở trong một dinh thự lớn ở Koyamachi ở khu trung tâm của lãnh địa. Ban Kinh tài của lãnh địa cũng chỉ định 12 thương gia nổi bật ở Shizuoka tham gia vào công ty.


  Về cơ bản công ty kết hợp chức năng của một ngân hàng và một công ty thương mại. Giám đốc điều hành công ty phải có danh nghĩa là một đầu lĩnh của Ban Kinh tài lãnh địa Shizuoka. Tôi được cấp cho danh nghĩa này để nhận bổ nhiệm làm giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động hàng ngày. Hỗ trợ tôi là một số nhân viên của Ban Kinh tài và một số thương gia.


  Nhiệm vụ chung của công ty là cho vay tiền với cơ chế thế chấp hàng hóa, quản lý tài khoản tiền gửi cố định và thanh toán. Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp ở địa phương, chúng tôi cũng đã mua ngũ cốc và phân bón từ khu vực Kyoto và Osaka, đem về bán tại Shizuoka và các thị trấn lân cận hoặc cho nông dân ở các làng xung quanh. Không cần phải nói, chúng tôi sử dụng tiền vay của chính phủ như vốn của chính mình.


  Về nguyên tắc, tiền giấy của chính phủ có thể đổi thành tiền kim loại theo tỷ giá đương thời, nhưng thực tế, nó giảm dần về mặt giá trị, do sự thiếu tin tưởng vào chính phủ cũng như do người dân không quen với đồng tiền giấy mới. Sự gia tăng giá cả hàng hóa dường như là một điều hiển nhiên, vì vậy để phòng ngừa, tôi đã quyết định chuyển đổi tiền giấy thành tiền kim loại và mua một lượng lớn phân bón tại Tokyo và gạo tại Osaka. Tôi đã nói về vấn đề này với những người trong công ty, và trong tháng 2 năm Minh trị thứ 2 (năm 1869), tôi mang theo một chồng tiền giấy đến Tokyo mua bánh dầu, cá khô, cám gạo và các loại phân bón khác. Tôi cũng đã nhân dịp này gọi vợ con tôi từ làng Chiarai-jima lên, và khoảng giữa tháng 3, cả ba chúng tôi cùng về lại Shizuoka.


  Trong khi đó, tôi phái ba người là Yamura Koshiro và Hirashima Naoichiro từ Ban Kinh tài và Matsumoto Heihachi, một trong những thương gia ở cảng Shimizu, đi mua gạo tại Osaka. Đúng như tôi đã tiên liệu, giá gạo và phân bón bắt đầu tăng lên. Chúng tôi bán gạo ra bất cứ khi nào giá cả đem lại lợi nhuận, nhận tiền đặt cọc phân bón của các làng trong lãnh địa, thu về lợi nhuận bằng phần đã ứng trước, trong nội thành lãnh địa thì lợi nhuận thu được cũng khá đáng kể. Khi cộng số tiền này vào tài khoản tiền gửi đang tăng dần, tôi bắt đầu cảm thấy tự tin rằng công ty tồn tại đúng với mục đích ban đầu của nó.


  Vào tháng 6, chúng tôi được thông báo bởi nhà chức trách lãnh địa rằng sử dụng tiền khoản vay của chính phủ để vận hành công ty như chúng tôi là trái với mục đích cơ bản của khoản vay. Tuy nhiên, họ nói riêng với chúng tôi là sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi chỉ việc đổi tên của công ty và cứ tiếp tục kinh doanh như cũ. Tại một cuộc họp, Okubo Ichio đề xuất sử dụng tên Joheiso(*). Ở đây Okubo mượn cái tên Joheiso được sử dụng trong thời Hán. Chúng tôi lấy tên này, mặc dù nói cho đúng ra thì mục tiêu của chúng tôi không phải là bảo đảm ổn định giá cả vì chúng tôi coi thời điểm xuất hiện sự chênh lệch giá cả phân bón và lúa gạo là cơ hội kinh doanh.


  Tháng tiếp theo tôi nhận được lời chuyển từ Bộ Ngoại vụ rằng ông Fleury Hérard, cựu đại sứ danh dự ở Paris, đã chuyển về số tiền còn nợ chúng tôi bên đấy – quỹ để thuê nhà tại Paris và tiền bán đồ đạc nội thất và đồ gia dụng. Tôi đến Tokyo để lấy, nhưng mấy người trong Bộ tỏ thái độ rất cứng nhắc, mặc dù tôi đã nói rõ rằng tiền này là từ túi của Akitake chứ không liên quan gì đến Mạc phủ, họ buộc tôi phải liệt kê từng khoản mua hàng trên giấy, nộp các chứng từ chứng minh này nọ. Sau khi mất một tháng rưỡi giải quyết, tôi cuối cùng mới được nhận số tiền chừng khoảng 15.000 Ryo.


  Tôi tiếp tục công việc tại công ty - nay được gọi là Joheiso. Việc kinh doanh diễn ra đúng theo kế hoạch. Tôi nóng lòng mong rằng trong hai hoặc ba năm, chúng tôi sẽ là một công ty có có lãi ròng vững chắc.


  Nhận lệnh mời làm Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính


  Thật bất ngờ, vào ngày 21 tháng 1 năm Minh trị thứ 2 (năm 1869), có thông báo từ tổng phủ của lãnh địa là tôi được triều đình triệu tập chính thức. Dưới trướng Thái Chính quan (Hội đồng Hoàng gia)(*) vào thời đó là có ba phủ gọi là Daiben, Chuben, và Shoben – được gọi chung là Benkan. Giấy triệu tập gửi từ Benkan yêu cầu tôi tới Tokyo ngay lập tức. Tuy nhiên tôi đang chuyên tâm vào công việc ở công ty nên cảm thấy không thể bỏ lại mọi thứ lúc này. Tôi đề nghị hoãn lại nửa tháng, nhưng Okubo Ichio từ chối và ra lệnh tôi phải lên đường ngay lập tức. Tôi hoảng hốt cầu đến lãnh địa xem có thể sắp xếp giúp không, vì tôi đã lao tâm khổ tứ để phát triển công ty, mọi việc mới chỉ bắt đầu, vẫn còn nhiều kế hoạch cho tương lai. Tôi chỉ muốn tạo dựng sự nghiệp cả đời ở đây và không hề muốn thành một viên quan của triều đình.


  Okubo đã gửi lại một lời nhắn nói rằng nếu lãnh địa yêu cầu triều đình cho tôi ở lại như vậy, họ sẽ dễ bị coi là tìm cách găm người tài lại cho riêng mình, và rằng việc này sẽ là một vụ ảnh hưởng lớn đến lãnh chúa nên tôi phải rời khỏi lãnh địa ngay lập tức. Không có sự lựa chọn nào khác, tôi quyết định lên Tokyo xem sao. Tôi họp toàn bộ nhân viên của công ty và hướng dẫn họ chi tiết mọi việc khi tôi vắng mặt.


  Vào đầu tháng 12, tôi đến Tokyo ra mắt Thái Chính quan (Hội đồng Hoàng gia). Tôi thực sự kinh ngạc khi triều đình thông báo rằng tôi đã được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế tại Bộ Tài chính và tôi phải tới bộ để ra mắt và thực hiện mệnh lệnh ngay. Tôi lặng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hề biết ai ở bộ, không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực thuế, và cũng không thể nghĩ ra ai biết đến tôi mà đề xuất việc này. Tôi đã phải mỉm cười với ý tưởng ngớ ngẩn này. Vâng, tôi nghĩ, tôi sẽ tạt qua đó, kiếm cớ xin phép rồi quay trở lại Shizuoka ngay. Nhưng rồi tôi bị cảm, phải nằm trên giường bốn hay năm ngày tại lữ quán Shimaya ở Koku-cho.


  Ngày 7 tháng 12 là ngày đầu tiên tôi phải bắt đầu công việc. Nhưng vì không biết phải làm gì trong cái nghề này và với vị trí cục trưởng như thế này, tôi đành dành thời gian để tìm hiểu những người có quyền lực trong bộ. Người đứng đầu là bậc trưởng thượng Date Munenari, lãnh chúa của lãnh địa Uwajima. Ông đã khá già, có thể quan sát thấy là ông được chọn vì cùng phe cánh với các vị trụ cột trong triều. Tiếp theo là các vị mang phẩm hàm Đại phụ và Tiểu phụ(*), gồm Thứ trưởng Okuma Shigenobu(*) xuất thân từ lãnh địa Hizen và Thứ trưởng Ito Hirobumi(*) xuất thân từ lãnh địa Choshu. Theo tôi thấy, hai người này mới thực sự bao quát toàn bộ công việc của bộ chứ không phải ngài Bộ trưởng Date.


  Vài ngày sau, tôi gặp Okuma Shigenobu tại nhà ông. Sau khi mô tả ngắn gọn về các việc đã kinh qua, tôi nói hiện đang chuyên tâm vào công việc ở Shizuoka và hoàn toàn không đủ điều kiện cho vị trí mới ở đây, rằng toàn bộ chuyện này đã làm cho tôi không vui và tôi định nộp đơn thoái thác ngay khi ông cho phép. Ông nói hôm nay quá bận để nói chuyện dài dòng và hẹn tôi trở lại vào ngày 18.


  Tâm phục một lời của Đại phụ Okuma, quyết tâm phục vụ


  Tôi trở lại vào ngày hẹn. Đại phụ Okuma bắt đầu:


  – Thay vì nói về việc thoái thác nhiệm vụ, tại sao túc hạ không hoàn thành nốt việc ở Suruga(*) và sau đó về chuyên tâm làm việc cho Bộ Tài chính? Túc hạ nói không có kinh nghiệm và hiểu biết về công việc, nhưng nếu nói chuyện kinh nghiệm thì đảm bảo là ở đây chẳng ai có kinh nghiệm gì cả.


  


  Ta đã nghe về những con đường mà túc hạ đã đi qua, hiểu rằng túc hạ cũng giống như chúng tôi đây thôi, chấp nhận trải qua bao nhiêu cay đắng khổ nhục chỉ vì mang hoài bão xây dựng một chính phủ mới và tốt hơn. Mặc dù chúng ta có những lựa chọn khác nhau, túc hạ đã theo phò Mạc phủ còn chúng tôi thì chiến đấu chống lại họ, nhưng về mặt lý tưởng, về mục đích cuối cùng, túc hạ thuộc về chúng tôi, là người đồng chí của chúng tôi. Điều chúng ta cần làm bây giờ là xây dựng một chính phủ Duy tân bằng cách sử dụng tri thức mới, làm việc chăm chỉ, bền bỉ và nhẫn nại. Ta đang có một số dự án tại bộ, túc hạ nhất định hãy góp sức cùng làm.


  Okuma thuyết phục tôi bằng cả tâm huyết thiết tha của mình khiến tôi không thể từ chối được nữa. Tôi nói mình sẽ làm việc cho bộ, nhưng tôi cũng có một số ý tưởng riêng, hy vọng ông sẽ xem xét.(*)


  Vậy là tôi đã kể cho các bạn câu chuyện của tôi từ khi từ Pháp về đến khi quyết định làm việc cho chính phủ Minh Trị mới. Giai đoạn làm việc ở Bộ Tài chính cũng có vô số biến động, có cái thú vị, có cái cay đắng. Mặc dù không thể kể hết các chi tiết công việc, tôi sẽ chia sẻ cho bạn những hoạt động chính của tôi khi chúng ta tái ngộ lần sau.


  

  Quyển năm


  Thanh Uyên tiên sinh kể, môn sinh chép lại


  


  


  Cho đến tối nay tôi đã kể cho bạn nghe làm thế nào tôi, kẻ sinh ra với thân phận nông dân, trở thành một kiếm khách lãng nhân, bỏ gia đình và quê hương để chống lại Mạc phủ nhưng rồi lại bước vào phục vụ cho nhà Hitotsubashi của Mạc phủ, đến châu Âu nhưng rồi bắt buộc phải trở về Nhật Bản, ẩn cư ở Shizuoka để sống phần còn lại của cuộc đời trong sự tĩnh lặng và thanh bình, và rồi lại được chính phủ Minh Trị mời về phụng sự. Khi đó tôi còn trẻ và bồng bột, thời đại thì thay đổi chóng mặt, cuộc sống thì không thể đoán trước và đầy ắp những biến động ngỡ ngàng. Vì vậy, tôi cảm giác các bạn có thể thấy câu chuyện của tôi rất thú vị. Nhưng câu chuyện của tôi từ nay trở đi bắt đầu ít sự kiện hơn, không còn nhiều sự táo bạo và say mê của của tuổi trẻ. Tôi hy vọng các bạn sẽ kiên nhẫn lắng nghe.


  Ở cuối câu chuyện tôi kể lần trước, tôi đã đi từ Shizuoka đến Tokyo và biết rằng mình được bổ làm Cục trưởng Cục Thuế ở Bộ Tài chính. Không cần phải nói, tôi không có kinh nghiệm nào trong ngành đó. Tôi rất tiếc nuối khi phải rời bỏ công việc mình vừa mới bắt đầu ở Shizuoka nên mong mỏi được từ chức sớm để trở về lãnh địa. Tôi đã bộc bạch những cảm xúc chân thật của tôi đối với ngài Okuma nhưng ông đã thuyết phục tôi bằng tất cả nhiệt huyết và khát vọng lớn lao của mình, khiến tôi phải xem xét lại và quyết định chấp nhận cuộc chơi mới.


  Sự nghiệp quan trường


  Những người giới thiệu tôi cho Bộ Tài chính


  Mặc dù nhận lời bậc Đại phụ Okuma, tôi vẫn tiếp tục băn khoăn về lý do tôi được giao một vị trí ở cấp Bộ trong tân chính phủ. Quả thực, ý định ban đầu của tôi là lật đổ Mạc phủ và thiết lập một chính phủ mới. Tôi đã chiến đấu ngoan cường nhưng hoàn cảnh buộc tôi từ bỏ kế hoạch và đầu quân cho nhà Hitotsubashi như một người phục sự tạm thời. Điều này lại khiến tôi trở thành người hưởng ân huệ từ Mạc phủ. Khi đang mắc bị kẹt trong tình thế không vui, tôi đã có cơ hội ra nước ngoài. Tôi biết rằng trong khi tôi vắng mặt, một số lãnh địa hùng mạnh sẽ giải quyết những vấn đề mà tôi cũng đã tiên liệu. Mạc phủ bị lật đổ và bản thân tôi đã trở thành một người lưu vong.


  Ngay cả trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng mọi thứ lại diễn ra như thế này. Không cần xét tới chí nguyện lật đổ Mạc phủ của tôi trước đây, về mặt hình thức thì không nghi ngờ gì nữa tôi là một cựu thần của Mạc phủ. Nhìn từ phía chính phủ mới, tôi thuộc bên đối địch. Hơn nữa, tôi không biết một ai trong chính phủ mới. Do đó, tôi băn khoăn không hiểu vì sao tôi lại được đề bạt. Sau đó tôi dò hỏi và được biết rằng Bộ Trưởng Tài chính là ngài Date(*) và một người có tên Go Junzo đã nghe về tôi và tiến cử. Tôi nghĩ rằng những ý kiến tiến cử ít ỏi từ hai người như vậy chứng tỏ tôi cũng chưa có đủ tín nhiệm cho lắm nên đã gặp Okuma và xin từ chức. Tuy nhiên, Okuma đã làm tôi thay đổi ý định bằng tất cả nhiệt huyết cháy bỏng của mình. Ông nói:


  – Bước vào cuộc canh tân, kiến thiết một quốc gia đích thực, một quốc gia đáng được gọi là quốc gia, đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả người tài mà đất nước hiện đang có được.


  Ông khẳng định như vậy, và sau đó, ông tiếp tục mô tả tất cả các nhiệm vụ đặt ra: những cải cách căn bản về hệ thống tài chính, luật pháp, quân đội và giáo dục, rồi xây dựng nền công nghiệp và thương mại; khai phá các khu vực hoang vu, phát triển các vùng sâu vùng xa trong nước.


  Về các nhiệm vụ cụ thể của Bộ Tài chính, ông đề cập đến việc cải cách tiền tệ, sửa đổi chính sách thuế, phương pháp phát hành trái phiếu chính phủ, thiết lập các công ty cổ phần, tái cấu trúc và đại tu hệ thống giao thông vận tải, tiêu chuẩn hóa hệ đo lường – tôi không thể liệt kê hết danh sách công việc mà ông kể ra vì chúng quá dài. Ông nói tiếp:


  – Bởi vì không có ai trong chính phủ, kể cả tôi và túc hạ, có kiến thức và kinh nghiệm về những vấn đề này. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác và nỗ lực thì mới có thể thành công. Về nhu cầu tài chính của quốc gia, những cách làm mới mẻ túc hạ đã thể nghiệm ở Shizuoka gần đây vẫn là quá nhỏ nếu nhìn từ toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản. Với trách nhiệm của một người Nhật Bản, túc hạ có đồng ý từ bỏ cái nhỏ cho một tầm nhìn lớn hơn không?


  Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn, không phải bởi những lý lẽ của ông, mà bởi hùng tâm tráng chí của ông. Tâm hồn tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi trả lời ngài Okubo rằng tôi quyết định không về Shizuoka nữa mà ở lại triều đình nỗ lực làm việc bằng tất cả sức lực của mình. Chúng tôi hôm đó nói lời tạm biệt như thế.(*)


  Đề xuất thành lập Ủy ban Cải cách


  Một vài ngày sau, tôi đến thăm ngài Okuma một lần nữa.


  – Tôi đã sẵn sàng nỗ lực hết sức mình để làm những gì ngài nói hôm trước, tuy nhiên, tôi không có kinh nghiệm nào khác ngoài mấy năm ít ỏi làm việc cho nhà Hitotsubashi và hai năm rong chơi ở nước ngoài. Trong khi kinh nghiệm thực tiễn chưa có mà bỗng dưng trở thành quan trong triều đình, tôi vẫn chưa nắm rõ những điểm mạnh và điểm yếu trong tổ chức của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, có một điều, tôi không thể không chú ý, là sự rối loạn hoàn trong sự vận hành của bộ. Cách thức mà Bộ Tài chính đang vận hành hiện nay chắc chắn khiến nó không thể gánh vác được những cải cách mà ngài mong muốn. Mọi nhân sự của bộ, từ cấp cao đến cấp thấp, bị cuốn theo công việc sự vụ, không có thời gian dù chỉ một phút để ngồi lại và suy nghĩ. Ai nấy thở phào khi hết ngày làm việc và cuốn gói ra về. Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc nhắm tới mục tiêu của mình, tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện nó một cách có hệ thống hơn. Tôi đề nghị chúng ta thiết lập một văn phòng chuyên trách, thu nạp những cán sự tốt nhất hiện có, để họ nghiên cứu xem những cải cách nào nên được thực hiện trước, cơ chế cũ nào nên đổi mới, cơ chế mới nào nên được thiết lập. Chỉ sau khi có những nhóm nghiên cứu chuyên trách như vậy, chúng ta mới có thể quyết định nên ban hành những điều luật hay quy định mới nào. Việc này phải làm trước khi ra bất kỳ quyết định nào.


  Okuma đồng ý hoàn toàn. Ông khẳng định những gì tôi nói là hoàn toàn thực tế, rằng ông cũng từng trăn trở liệu có thể làm được gì nếu tiếp tục duy trì cách vận hành rối rắm của hệ thống, cũng tính đến việc thiết lập một hội đồng cải cách.


  Okuma lập tức đệ trình Thái Chính quan (Hội đồng Hoàng gia), và vào cuối tháng 12 năm đó (năm 1869), chúng tôi được phép thành lập Ủy ban Cải cách. Nhân sự của Ủy ban Cải cách này được phục vụ đồng thời vừa tại ủy ban vừa tại cơ quan cũ. Ngoài tôi, đến từ Cục Thuế, có hai người đến từ Cục Kiểm toán, một số người đến từ Cục Giao thông vận tải. Tôi được chọn làm người đứng đầu ủy ban.


  Hội đồng bắt đầu làm việc nhưng rồi tôi nhận ra mình cần nhiều người tài hơn nữa nếu muốn đạt tới mục tiêu. Vào đầu năm Minh Trị thứ 3 (năm 1870), tôi xin phép Okuma cho mời thêm vào Hội đồng Cải cách một số sĩ phu từ lãnh địa Shizuoka như Maejima Hisoka, Akamatsu Noriyoshi, Sugiura Aizo và Shiota Saburo(*). Tôi cũng tiến cử thêm một số người có khả năng đặc biệt như kỹ năng viết, đào tạo kỹ thuật, những người có thể đọc được các văn bản viết bằng ngôn ngữ phương Tây. Kết quả là tôi có một nhóm nòng cốt khoảng 12 hay 13 người. Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc vui sướng khi đó, mỗi người đều háo hức đóng góp tri thức và ý tưởng của mình, cùng mơ ước đạt được những tiến bộ nhanh chóng cho tổ quốc trong một tâm trạng phấn khởi lớn lao.


  Khởi động cải cách


  Đầu tiên trong chương trình làm việc của Bộ Tài chính là khảo sát địa chính toàn quốc, do đó chúng tôi cũng phải tiêu chuẩn hóa hệ thống đo lường và trọng lượng. Mặt khác, khẩn cấp hơn nữa là sửa đổi chính sách thuế và tu sửa hệ thống giao thông vận tải. Chúng tôi nghiên cứu phương thức cải cách tiền tệ, cải cách chế độ chu cấp cho những người thuộc chế độ cũ, xây dựng hệ thống đường sắt và kiến trúc của các tòa nhà chính phủ. Chúng tôi đã đáp ứng các yêu cầu cấp bách đó, nỗ lực khảo sát, thảo luận và xây dựng kế hoạch thực thi. Cuối cùng, trong vấn đề điều tra địa chính, chúng tôi đã xác lập một cách chi tiết thứ tự các khu vực để khởi động và khảo sát, cũng như phương án tài chính để thực thi. Sau đó, vì mọi kế hoạch hoặc quyết định đều cần phải được ghi chép lại để cho các cơ quan chức năng tham khảo, trao đổi nên công việc tại Bộ Tài chính đột ngột tăng lên chóng mặt.


  Trong thời gian đó, chúng tôi tranh cãi nhiều nhất về việc xây dựng đường sắt. Điểm nóng của các cuộc tranh cãi là quyết định của nhị vị Okuma và Ito huy động vốn bằng cách vay tiền nước ngoài. Những người phản đối cho rằng kế hoạch đó làm tổn hại đại chiến lược của quốc gia, cáo buộc hai vị này thao túng bộ máy để thông qua kế hoạch của họ. Chỉ trích đã tăng lên từ hầu hết các cơ quan trọng chính phủ, và do đó chúng tôi đã phải nỗ lực dàn xếp và tranh biện để bảo vệ kế hoạch.


  Tiếp theo chúng tôi được nhị vị Okuma và Ito tiếp tục giao thực hiện một nghiên cứu toàn diện về cải cách thuế. Là người đứng đầu Cục Thuế, tôi cảm thấy đây là trách nhiệm đặc biệt của tôi, vì vậy tôi đã kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề. Chúng tôi bị phản đối hết lần này đến lần khác, ai cũng nói cải cách như thế rất khó, nhưng rồi chúng tôi cũng bắt đầu nghiên cứu chuyển đổi phương thức thu thuế thông qua hiện vật thành chế độ thu thuế thông qua tiền.


  Cải cách hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc


  Một dự án khác là hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc đã lỗi thời. Giới trẻ ngày nay chắc hẳn không còn biết thời Mạc phủ đã tồn tại một hệ thống chạy trạm và phu dịch(*), gây cho cuộc sống người dân rất nhiều khó khăn. Ví dụ, khi một lãnh chúa và đoàn tùy tùng của mình đi qua đại lộ, trên hành trình tới Edo hoặc từ Edo trở về lãnh địa(*), những ngôi làng gần đại lộ đó sẽ bị trưng dụng đàn ông và ngựa để vận chuyển tiếp sức qua các trạm. Chẳng hạn, trên đại lộ Nakasendo(*), khi đoàn người đi qua trạm ngựa Fukaya thì đàn ông và ngựa của các ngôi làng gần đó sẽ bị huy động đi phục dịch, rồi khi đoàn người đi đến trạm ngựa kế tiếp là Honjo thì các làng xung quanh Honjo(*) phải phục dịch. Thời đó có hai chế độ phu dịch là huy động định kỳ và huy động khẩn cấp. Đơn cử một ví dụ là mỗi khi lãnh chúa của lãnh địa Kaga lên Edo qua ngả Nakasendo, chỉ riêng ở trạm Fukaya, 1.000 người đàn ông và 100 con ngựa bị huy động để phục dịch, trong đó 700 người đàn ông và 70 con ngựa của khoảng mười ngôi làng là thuộc chế độ huy động định kỳ, 300 người và 30 con ngựa thuộc chế độ huy động khẩn cấp.


  Những phu khuân vác đó có nhiệm vụ mang vác thùng đựng áo mưa, tủ áo giáp, thương và giáo, làm cu li dắt ngựa, khiêng kiệu đơn (loại kiệu đơn giản gồm có một cái ghế bằng tre bên trên có đặt gối, được máng lên cây sào cho hai người phu khiêng hai đầu). Số lượng phu dịch được huy động nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Tất nhiên, đối với nông dân thời đó thì đây là một dịp kiếm thêm tiền trong mùa nông nhàn. Ngay từ những ngày đầu thời Mạc phủ Tokugawa mới được thiết lập ở Edo, hệ thống này được tạo nên như một cách tăng thêm thu nhập cho nông dân dọc bên các tuyến đường. Trong thực tế, chỉ những ngôi làng có quan hệ gần gũi với các trạm ngựa mới được tham gia vào hệ thống này.


  Tiền lương được trả dựa trên tiền xu vàng gọi là Keicho Koban(*). Tuy nhiên, tiền đồng đã bị phá giá trong những năm sau đó. Vị Tướng quân thứ 8 Yoshimune đã cải thiện tình hình đôi chút khi tăng lương dưới thời Kyoho (Hưởng Bảo, đầu những năm 1700) nhưng không làm cho tình hình trở về như cũ được. Những năm tiếp theo, tình hình suy giảm giá trị đồng tiền tiếp tục tiếp diễn, dẫn đến sự ra đời của những đồng tiền mới như Shinji Koban, Soji Koban, Hojiban và Nibuban dưới các thời Ansei (安政 An Chính, 1855 – 1860) và Bunkyu (文久 An Cửu, 1861 – 1864). Cùng với sự tăng giá liên tục của thị trường, tiền lương do Tướng quân Yoshimune quy định trở nên ít giá trị, thu nhập của nông phu từ việc phục dịch cho các trạm ngựa bị tiêu hao đến mức gây ra gánh nặng lớn cho họ. Đó là thời kì họ không có xe ngựa, xe kéo, trong mơ cũng không thể nhìn thấy tàu hỏa. Mỗi khi các lãnh chúa di chuyển, không chỉ những người tòng thuộc phải khổ sở mà nông dân các làng thuộc diện huy động định kỳ dọc theo các trạm ngựa cũng phải hứng chịu vô vàn thống khổ.


  Tóm lại là chúng ta cần đổi mới hệ thống giao thông vận tải và liên lạc. Maejima bạn tôi, thành viên Ủy ban Cải cách vừa mới đến từ Shizuoka, được giao trách nhiệm lập bản đồ hệ thống giao thông vận tải mới. Ông đã nhanh chóng được bổ nhiệm phụ trách Phòng Giao thông vận tải và Bưu chính để thực thi kế hoạch của mình.


  Ở khía cạnh chính trị, Ủy ban Cải cách của Bộ Tài chính giám sát và điều phối mọi đề xuất liên quan đến cải cách. Chúng tôi điều tra nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cải tổ và gửi cho Bộ Tài chính, rồi Bộ Tài chính gửi lên Chính phủ. Theo cách đó, quyền lực và uy tín của chúng tôi dần dần lấn át và che khuất các bộ phận khác. Kết quả là nhiều người ghét Okuma, gọi ông là kẻ kiêu ngạo và hống hách.


  Khảo sát cải cách chế độ tiền tệ


  Cải cách tiền tệ cũng nằm ở vị trí đầu trong danh sách công việc của chúng tôi. Một cơ quan in tiền đã được thành lập ở Osaka. Chính phủ đã quyết định tạm thời dùng bản vị bạc nhưng chúng tôi vẫn thấy cần nghiên cứu sâu hơn vì đây là vấn đề cơ bản và quan trọng đối với công việc của Bộ Tài chính. Chúng tôi cũng trăn trở về vấn đề trái phiếu chính phủ. Ở Hoa Kỳ và châu Âu thì chính phủ phát hành công trái nhưng liệu chúng có phù hợp với Nhật Bản không? Một vấn đề đang tồn đọng là tiền giấy. Chính phủ đã phát hành tiền giấy và cho lưu thông nhưng nên giao dịch như thế nào? Một vấn đề khác là tổ chức cấu trúc và các thủ tục hành chính để tạo hiệu quả cao hơn trong công việc. Từ góc nhìn này và để trả lời nhiều câu hỏi khác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Ito đề nghị Bộ gửi một vài người đến Mỹ để học tập. Ủy ban Cải cách đã viết một đề xuất và được chính phủ chấp thuận. Vào tháng 10 năm Minh Trị thứ 3 (năm 1870), Ito được lệnh lên đường đi Mỹ cùng Yoshikawa Akimasa và Fukuchi Genichiro.


  


  Tại Hoa Kỳ, Ito xem xét các luật và quy định hiện hành, lý do kinh tế của việc phát hành trái phiếu chính phủ và quy trình thực hiện điều đó. Ito cũng khảo sát hệ thống ngân hàng quốc gia Mỹ và vai trò của nó trong việc phát hành và chuyển đổi tiền giấy. Ông đã gửi về một loạt đề xuất chắc chắn, bao gồm cả yêu cầu xem xét lại quyết định của chúng tôi về việc áp dụng bản vị bạc.


  Quyết định của chúng tôi vốn là theo lời khuyên của ông Robertson người Anh, giám đốc chi nhánh Yokohama của Ngân hàng Phương Đông, người đã nói rằng bạc phù hợp nhất với Nhật Bản vì nó là tiền tệ phổ biến ở các nước châu Á. Tuy nhiên, khi đến Mỹ, Ito đã học được rằng vàng mới là tiêu chuẩn tiền tệ ở các nước Âu Mỹ. Ông nhanh chóng viết một đề xuất rằng Nhật Bản nên theo gương của các quốc gia tiên tiến. Đối với quy trình giao dịch tiền giấy của chính phủ Mỹ, ông nghiên cứu kỹ lưỡng và chi tiết về lịch sử và quá trình cuộc khủng hoảng những năm 1860 ở Mỹ khi chính phủ tăng lượng phát hành tiền giấy khiến cho đồng tiền mất giá làm cho đời sống người dân trở nên vô cùng khó khăn, dẫn đến việc hình thành hệ thống ngân hàng quốc gia để điều tiết tài chính.


  Tiếp đến, Ito khảo sát cơ cấu hành chính của chính phủ Mỹ – tổ chức và quy chế hành chính của nó – để cải cách hệ thống hành chính của chúng ta vốn đang trong tình trạng lộn xộn, không phân chia rõ ràng phạm vi và công việc, dẫn đến định rõ trách nhiệm của các bên. Ito đã gửi những phát hiện của mình cho Bộ Tài chính chúng tôi. Bởi vì Ủy ban Cải cách phải xử lý tất cả thư từ của Ito, tôi nhớ là hồi đó mình phải ký vào hầu hết mọi tài liệu được chuyển tiếp đến Okuma.


  Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu những cải cách khác nữa nhưng vẫn chưa thực thi ngay được dù chúng đều là những vấn đề trọng yếu. Vào xuân hè năm Minh trị thứ 4 (năm 1871) Bộ trưởng Bộ Tài chính là ngài Date đã từ chức, còn Thứ trưởng Bộ Tài chính Okuma thì chuyển lên Thái Chính quan (Hội đồng Hoàng gia) với tư cách là ủy viên hội đồng.


  Vị trí Bộ trưởng được thay bằng Okubo Toshimichi và vị trí Thứ trưởng là Inoue Kaoru(*), người hồi đó đang đứng đầu Sở In tiền Osaka.


  Từ bây giờ chúng tôi gửi tất cả các tài liệu cho Inoue để ông xem xét, bao gồm các báo cáo của ngài Ito gửi về từ Mỹ. Chúng tôi cũng báo cáo cho ông về những phát hiện mới nhất của chúng tôi liên quan đến việc thành lập các ngân hàng, cải cách hành chính và trái phiếu chính phủ. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, ngài Inoue quyết định rằng cải cách tiền tệ được ưu tiên hàng đầu và ra lệnh cho tôi soạn thảo một bản kế hoạch. Tôi vốn đang viết bản kế hoạch này khi ngài Ito trở về từ Mỹ vào tháng 5. Ito có ý kiến rằng việc xây dựng các quy định về ngân hàng, phát hành trái phiếu chính phủ và tổ chức lại các bộ ngành đều cấp bách như nhau, và do đó, với sự đồng tình của Inoue, chúng tôi cố gắng thực hiện những cải cách này cùng một lúc.


  Bãi bỏ chế độ lãnh địa, xây dựng chế độ quận huyện và những việc nhạy cảm của Bộ Tài chính


  Trong quá trình thực hiện những cải cách đó, có một vấn đề nhạy cảm và quan trọng là xóa bỏ chế độ lãnh địa, lãnh chúa cát cứ ở các địa phương, để thiết lập một hệ thống trung ương – tỉnh tập trung quyền lực hơn, vẫn luôn ám ảnh tâm trí chúng tôi.


  Bãi bỏ chế độ lãnh địa, lãnh chúa cát cứ là một chủ đề gây tranh luận gay gắt cả trong triều đình lẫn dân chúng. Vào đến trung tuần tháng 7 thì triều đình đi đến quyết định và bố cáo cho toàn quốc. Ban đầu, các lãnh địa hùng mạnh như Satsuma và Choshu đã làm gương và dẫn dụ các lãnh địa khác trả lại đất đai của họ cho Hoàng đế(*) hoặc “từ bỏ đăng ký” đất đai, nhưng đương thời giữa các nhà lãnh đạo thường được gọi là “Trụ thạch Nguyên huân”(*) của quốc gia như Saigo, Okubo, Kido(*), đã không đồng thuận với nhau về cách thực hiện chuyển đổi trong thực tế.


  Cuối cùng các vị ấy đã đạt được một thỏa hiệp. Và ngày 14 tháng 7, triều đình đã ban bố một sắc lệnh hủy bỏ tất cả các lãnh địa trên toàn quốc và thay bằng chế độ tỉnh huyện. Tại Bộ Tài chính, khi sắc lệnh được ban ra, chúng tôi chú ý đến một vấn đề của quá trình cải cách này ở khía cạnh tài chính là việc chuyển đổi tiền giấy riêng của mỗi lãnh địa. Chúng tôi phải đối mặt với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan: Một mặt, nếu chúng tôi từ chối đổi tiền của lãnh địa sang tiền của tân chính phủ sau nghị định, người dân có thể sẽ nổi dậy vũ trang; mặt khác, nếu chúng tôi thông báo trước với công chúng rằng chúng tôi sẽ tôn trọng tiền giấy của các lãnh địa, giá trị của những đồng tiền đó sẽ tăng vọt và sẽ xuất hiện những kẻ xấu có thể giết người để trục lợi, một điều thật sự không ai mong muốn. Thời gian cực kỳ gấp rút. Chúng tôi đã đi đến quyết định là vào cùng ngày triều đình ban hành sắc lệnh, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo công khai. Chúng tôi vẫn làm việc để giải quyết các chi tiết kỹ thuật. Tôi nhớ là mặc dù hôm đó là ngày 13 tháng 7, đêm trước của việc ban hành sắc lệnh, là một kỳ nghỉ, tôi đi vào văn phòng và tiến hành khảo sát điều tra nhiều giờ.


  Có những vấn đề liên quan khác lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi. Việc loại bỏ các lãnh địa để thiết lập chế độ quận huyện thực sự tạo một áp lực công việc rất lớn cho Bộ Tài chính, đặc biệt là việc xử lý các di sản mà chế độ lãnh địa để lại. Giữa lúc công việc đang khẩn cấp, tôi phải thực hiện chỉ đạo của Inoue là trong ba ngày phải viết xong một đề xuất phương án xử lý. Tôi đã viết một đề án khoảng vài chục trang gửi cho Inoue đề xuất phương án xử lý một cách tổng hợp các vấn đề phức tạp như dự trữ ngũ cốc và tiền mặt của mỗi lãnh địa, tính toán nợ của các lãnh địa, số lượng tiền mặt mà các lãnh địa đã ban hành, phương thức thu thuế, tái bố trí các cơ quan công quyền thuộc các lãnh địa.


  Tại thời điểm này, chúng tôi quyết định phát hành trái phiếu chính phủ như một cách để giải quyết những khoản nợ mà các lãnh địa đã vay từ người dân địa phương. Chúng tôi phân loại các khoản nợ theo năm chúng phát sinh, từ chối những khoản giao ước đã quá lâu, ngoài ra lấy năm khởi đầu Duy tân làm mốc để phân loại hai nhóm tân cựu(*) để trả bằng công trái. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hành công trái.


  Ito đã mang về một khối lượng lớn tài liệu từ Mỹ liên quan đến các quy tắc và tổ chức của chính phủ. Chúng tôi đã nghiên cứu những tài liệu này, dịch chúng sang tiếng Nhật và căn cứ vào bức tranh tổng thể về các mục tiêu để xây dựng một đề xuất tái cơ cấu toàn diện các cơ quan chính phủ. Chúng tôi được chỉ thị rằng việc tái cơ cấu nên bắt đầu từ chính bộ của chúng tôi trước. Tôi được giao nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch. Tôi đã làm việc ba ngày ba đêm mà không ngủ tại nhà riêng. Các khuyến nghị của tôi đã được chuyển lên chính phủ và cuối cùng được thông qua. Trong các khuyến nghị đó, có đề xuất sử dụng hệ thống sổ sách kế toán của Mỹ – hệ thống ngày nay vẫn đang được sử dụng trong các cơ quan nhà nước Nhật. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là nghiên cứu các quy định ngân hàng nhưng tôi phải thừa nhận là khi đó tôi chưa thể nắm bắt ngay lập tức và đầy đủ những vấn đề cốt yếu nhất của ngành này.


  Lần đầu tiên khởi nguyện thực nghiệp


  Một thời gian trước đó, tôi đã đi Osaka cùng với Okuma, Ito, và Yoshida Kiyonari để kiểm tra Sở In tiền và dành cả chuyến đi để suy nghĩ về tương lai kinh tế của đất nước. Ở cấp chính phủ, chúng tôi cố vắt óc suy nghĩ và tiêu hao tất cả năng lượng của mình để cải cách tiền tệ, sửa đổi hệ thống thuế, xây dựng Luật Doanh nghiệp và khuyến khích hình thức công ty cổ phần cũng như các hình thức kinh doanh mới, bồi dưỡng các ngành công nghiệp mới, nhưng nếu trong xã hội dân sự, tầng lớp thương gia và công nghiệp của Nhật Bản vẫn duy trì cách suy nghĩ và năng lực cũ kĩ của họ, tôi cho rằng công thương nghiệp ở Nhật Bản sẽ không thể phát triển.(*)


  Tôi tự hỏi liệu tôi có nên treo ấn từ quan và dấn thân vào thương trường, phát triển doanh nghiệp tư nhân, chấn hưng nền công thương nghiệp yếu ớt của Nhật Bản để đóng góp cho sự phát triển của công thương nghiệp Nhật Bản trong tương lai hay không. Tôi thổ lộ suy tư đó cho Okuma và Ito. Cả hai đều tán thành chí nguyện và tầm nhìn của tôi nhưng họ cảm thấy còn quá sớm vì nếu tôi ra đi vào thời điểm đó, Bộ Tài chính sẽ thực sự mất đi một trụ cột.


  Sự đánh giá thấp của tôi đối với tầng lớp thương nhân ở Nhật Bản càng lúc càng tăng do những trải nghiệm của tôi tại Cục Thông thương, một cơ quan về thương nghiệp mà tôi được giao phụ trách năm trước đó. Tôi xin kể một chút rằng mùa đông năm Minh Trị thứ 2 (năm 1870) tôi được giao phụ trách Tổng Cục Thuế của Bộ Tài chính, rồi trợ lý cho thứ trưởng của bộ và phải can dự vào toàn thể công việc của bộ. Cục Thông thương vốn được thiết lập ngay trong năm Minh Trị thứ nhất (năm 1868) trong Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy sự hợp tác của các thương nhân ở hai thành phố lớn là Tokyo và Osaka, phát triển các doanh nghiệp hoán đổi ngoại tệ, thương mại, bất động sản và hình thức doanh nghiệp cổ phần. Thế nhưng, thay vì gây dựng được hình thức đầu tiên của công ty cổ phần ở Nhật Bản thì những công ty đó đã bị biến thành những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chủ yếu là do các doanh nhân thiếu kinh nghiệm và không có năng lực quản lý để có thể nắm bắt các nguyên tắc cơ bản và đạt được mục đích. Tôi được giao kiêm nhiệm Cục Thông thương để chỉnh đốn tình hình. Những thương gia tôi gặp ở Cục Thông thương thì hoàn toàn không khá hơn những người tôi từng gặp trong quá khứ. Sinh ra trong nền giáo dục cũ, họ chỉ biết cúi gập đầu kính lễ và hoang mang bối rối khi nhìn thấy một quan chức chính phủ, không có kiến thức mới nên cũng không có khí chất và hoàn toàn không quan tâm đến những ý tưởng hay sáng tạo mới. Quá buồn và thất vọng, tôi đã nghĩ đến việc từ quan để dấn thân vào sự nghiệp phát triển công nghiệp và thương mại.


  Xung đột ý kiến với Okubo Toshimichi ở Bộ Tài chính


  Tôi đi Osaka vào mùa hè năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871). Trong tháng thứ bảy, tôi được bổ nhiệm vào cơ quan cố vấn tối cao cho Thiên hoàng và trở thành một thành viên nội các trong thời gian ngắn. Đến tháng tiếp theo, tôi được điều trở lại Bộ Tài chính với hàm Đại thừa(*) đứng hàng thứ tư trong bộ. Khoảng trước sau sự kiện bãi bỏ chế độ lãnh địa và thiết lập hệ thống tỉnh huyện, Okubo là Bộ trưởng và Inoue là Thứ trưởng còn tôi đứng sau họ.


  Với việc thiết lập hệ thống hành chính cấp tỉnh, loại bỏ các lãnh địa, nhiệm vụ và chức năng của các văn phòng bộ phận hành chính trong bộ chúng tôi đã được xác định rõ ràng hơn. Nhưng những thay đổi về mặt thể chế này không tất yếu dẫn đến sự tăng trưởng đột biến về thu nhập quốc gia. Ngược lại, do quan chức phụ trách Kho bạc không có quyền thiết lập các giới hạn, bất cứ khi nào có nhu cầu, chính phủ chỉ đơn giản là ra lệnh cho Bộ Tài chính nộp tiền. Đó là cơ chế, như người ta nói, một kiểu “lấy và chi”. Và do bởi khẩu hiệu kêu gọi tăng trưởng, việc chi tiêu luôn luôn được tiếp diễn. Bộ Lục quân và Bộ Hải quân lúc nào cũng cần tiền, Bộ Tư pháp thì tuyên bố họ đang phát triển nền tư pháp, Bộ Giáo dục thì cho rằng họ phải chuẩn bị cho Luật Giáo dục sắp công bố. Bị các yêu cầu từ mọi phía bao vây, Đại phụ Inoue tội nghiệp đã phải lao tâm khổ tứ mà vẫn bó tay, trong khi quan Đại thần Okubo lại có xu hướng đáp ứng yêu cầu của các bộ mà không để tâm đến thực trạng tài chính. Tôi thì bị kẹt ở giữa hai vị đó.


  Lo lắng càng lúc càng sâu hơn về chi tiêu không kiểm soát được, tôi quyết định với các đồng nghiệp của mình biên soạn một bảng thu chi và lập ngân sách cho mỗi bộ. Khi việc chi tiêu một ngân sách cố định có thể trở thành nguyên tắc định hướng của các bộ, thì chúng tôi có thể kiềm soát việc chi tiêu. Trong khi vẫn đang thu thập số liệu về các nguồn thu thì trong tháng thứ tám chúng tôi được Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan thông báo rằng ngân sách cho năm tới của Lục quân được quyết định là tám triệu yen và của Hải quân là hai triệu rưỡi yen.


  Đại thần Okubo không có cách nào khác là phải chấp nhận những con số này nhưng vẫn hỏi ý kiến của ba người là tôi, Tani Tetsuomi, và Yasuba Kasukazu(*). Tôi nói:


  – Ai ai cũng hy vọng chính phủ có một khoản ngân sách cố định để chi tiêu, nhưng đó thực sự là cực điểm của mơ ước viển vông. Các phụ tá của tôi và tôi hiện đang thu thập số liệu thống kê về thu nhập quốc gia trong năm. Hiện nay, tất cả các con số thống kê chưa có và cũng không thể dự đoán chính xác, do đó sẽ là thiếu khôn ngoan nếu chính phủ quyết định ngân sách năm sau vào thời điểm này. Quản lý Kho bạc là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu phân bổ tiền một cách bừa bãi trong khi thậm chí không thể ước lượng thu nhập mình có thể mong đợi, chúng tôi sẽ giống như một thương nhân thanh toán món hàng mình mua mà không kiểm tra giá cả. Nếu chúng ta để Lục quân, Hải quân và các bộ còn lại tự quyết ngân sách của riêng họ, chúng ta sẽ không chỉ vi phạm một nguyên tắc căn bản là người ta chỉ chi tiêu căn cứ vào thu nhập mình có, mà chúng ta sẽ còn không thể xây dựng nền tài chính của chính phủ trên một nền móng vững chắc. Tôi rất sợ phải nghĩ lỡ có điều gì xảy ra trong trường hợp khẩn cấp thực sự. Hiện tại, tôi mong ngài trì hoãn tất cả các cam kết về ngân sách cho các bộ cho đến khi chúng tôi có con số tổng doanh thu gần đúng. Chúng tôi đang cố gắng hết mình để cung cấp cho ngài trong thời gian sớm nhất. Okubo trông rất thành thực và hỏi một câu mà tôi không ngờ tới:


  – Có phải túc hạ đang cố gắng nói với tôi rằng chúng ta không thể chi tiền cho Lục, Hải quân cho đến khi có tất cả các số liệu đó?


  Tôi tiếp tục trần tình:


  – Tôi hoàn toàn không muốn nói là chúng ta sẽ không cấp ngân sách cho quân đội. Tôi đương nhiên biết rằng nếu không có Hải quân, Lục quân thì không thể duy trì được quốc gia. Tôi chỉ nêu quan điểm một cách khiêm nhường nhưng thành thực rằng nếu chúng ta chỉ suy nghĩ về việc giải ngân và cam kết một khoản ngân sách lớn mà không biết điều gì sắp xảy ra thì đi ngược lại các nguyên tắc kế toán cơ bản nhất. Tôi xem đó là một cách nguy hiểm để điều hành nền kinh tế quốc gia. Tất nhiên, quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào ngài.


  Sau những lời này, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cuộc trò chuyện với ngài Okubo khiến tôi suy nghĩ một lần nữa về quyết định từ chức trước đó của tôi.


  Thổ lộ với Đại phụ Bộ Tài chính Inoue về tâm ý muốn từ chức


  Đại tàng khanh Okubo, người được cho là trụ cột của quốc gia và là người quyền lực nhất trong Bộ Tài chính, không chỉ thiếu kiến thức chuyên môn về tài chính mà ông dường như còn không có khả năng hiểu được các nguyên tắc kinh tế thô sơ nhất. Cho dù Inoue có làm việc và phục vụ như nô lệ đi nữa, ông cũng không thể làm mọi thứ một mình.


  Tôi cũng nhận thấy rằng hầu hết những nhân sự trong Bộ Tài chính đều là cận thần của Okubo và không vui vẻ thực thi mệnh lệnh của Inoue, không học hỏi nghiêm túc để thực thi những chủ trương của ông, ngoại trừ những người đến từ lãnh địa Choshu và tôi(*).


  Và tiếp theo là kiểu tiêu tiền không biết xét trước trông sau như thế này, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được cái ngày mà vị trí của chúng tôi ở bộ sẽ thành trò cười của cả nước và công việc bị ách tắc.


  Dù tất cả mọi người đều thừa nhận rằng cải cách cơ chế vận hành là yêu cầu của thời đại, vâng, từ cấp Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan cho đến các bộ, ai ai cũng nói với nhau điều đó, nhưng nói thì nói thế thôi, chứ ai ai cũng lao vào thực hiện hết chương trình này đến chương trình khác, chạy theo đuôi để giải quyết những sự vụ càng phát sinh nhiều lên, và cứ thấy có việc cần làm là lại yêu cầu cấp tiền để làm, bất chấp một thực tế là tổng ngân sách vẫn đang là một vấn đề mơ hồ, cần được làm rõ trước khi quyết định chi tiêu. Tôi cho rằng chúng ta sẽ không thể duy trì hệ thống nếu các lực đòi chi ngân sách quá mạnh trong khi các lực điều chỉnh quá yếu.


  Dù thất vọng tôi vẫn đến gặp Inoue tại nhà của ông ở Kaiunbashi (khi đó ông sống trong một dinh thự thuộc sở hữu của Mitsui) và nói với ông rằng tôi đã quyết định từ bỏ.


  – Nói thẳng ra, tôi thấy rất ít hy vọng rằng chính phủ sẽ thay đổi chính sách. Tôi không còn hứng thú thực sự khi làm việc tại bộ nữa. Tôi không thích nói chuyện với ngài như thế này khi thấy ngài đã làm việc đến kiệt sức, nhưng nếu chúng ta tiếp tục làm việc trong cơ chế này, tôi nghi ngờ khả năng chúng ta có thể đưa nền tài chính vào trật tự. Trước đây tôi đã đề cập đến vấn đề tôi muốn bước vào thế giới kinh doanh nơi tôi có hy vọng tốt hơn cho tương lai. Ngày nay, những người có được chút giáo dục, tham vọng, khả năng suy nghĩ hay kỹ năng nào thì đều muốn vào làm cho triều đình, chứ chẳng ai muốn đi vào con đường kinh doanh tư nhân cả. Sự mất cân bằng đó giống như như vị thần Fukusuke có cái đầu khổng lồ nhưng đôi chân tí teo dúm dó, sẽ cản trở con đường xây dựng một đất nước hùng cường của chúng ta. Dù sao thì tôi sẽ sớm từ chức và vì tôi xem ngài là bạn nên tôi muốn ngài biết trước. Inoue kịch liệt phản đối.


  – Túc hạ nói có phần đúng. Nhưng bây giờ không phải là lúc từ bỏ. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm tại bộ. Tôi nghĩ túc hạ đang trở nên hấp tấp. Hãy duy lý hơn và kiên nhẫn thêm chút nữa.


  Tôi trả lời là mình đã có quyết định cuối cùng và nhắc lại lý do từ chức. Inoue nói:


  – Tôi không phán xét túc hạ vì những lo lắng của túc hạ về vấn đề ngân sách. Nhưng tôi có một số ý tưởng cải cách công việc của chúng ta tại bộ và tăng cường nền tài chính quốc gia. Tôi hy vọng sẽ thực hiện trong tương lai gần. Vì vậy, tôi muốn túc hạ từ bỏ ý định từ chức. Bây giờ, tôi sẽ đưa anh đến Osaka để kiểm tra Sở In tiền.


  Ông kêu gọi tôi một cách chân thành và cởi mở như vậy nên cuối cùng tôi đồng ý với ông và đi Osaka.


  Nhiệm vụ mới khi công cán Osaka


  Ở Osaka, tôi phải tư vấn cho Mawatari Toshiyuki, một người xuất thân từ lãnh địa Hizen và vừa trở thành lãnh đạo mới của Sở In tiền, là người đứng sau Inoue và Ito. (Khi Sở In tiền mới được thành lập thì Inoue là nhà lãnh đạo đầu tiên của sở, đồng thời vẫn kiêm nhiệm chức vụ này khi ông được thăng lên hàm Đại thừa, tức cấp Thứ trưởng, tại Bộ Tài chính. Cùng với việc thăng tiến lên vị trí Thứ trưởng, Ito đã thay ông nắm vị trí Giám đốc Sở In tiền. Nhưng đến tháng 8 năm đó bản thân Ito lại được đẩy lên Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan ở Tokyo.) Việc thay đổi lãnh đạo thường xuyên như vậy tự nhiên gây ra xáo trộn cho Sở In tiền. Tôi được lệnh tới Osaka để tái chỉnh đốn mọi thứ của sở. Nhận lệnh, tôi rời Tokyo đến Osaka vào hạ tuần tháng 9.


  Tôi còn một công việc khác khi công cán giữa Tokyo và Osaka, khi đó là điều tra vấn đề tiền vàng Nibukin bất hợp pháp đã xảy ra ở một số lãnh địa trong những năm 1860. Trong những năm Văn Cửu và Khánh Ứng trước Minh Trị Duy tân, một số lãnh địa phát hành đồng tiền Nibukin. Việc chúng tiếp tục được sử dụng sau cải cách Minh Trị đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ người nước ngoài và tân chính phủ miễn cưỡng đồng ý đổi tiền. Nhưng một số đồng tiền cũ vẫn còn lưu hành, gây ra một sự chênh lệch về mệnh giá giữa tiền xu Nibukin chính thống và tiền giấy của chính phủ. Mỗi lần tiền xu được đổi lấy tiền giấy, chính phủ đã bị buộc phải trả phí bảo hiểm là 5 yen cho 100 yen. Để giải quyết vấn đề, tôi đề nghị Bộ Tài chính thu hồi tất cả tiền xu Nibukin để đổi lấy những đồng tiền giấy chuyển đổi đặc biệt và sau đó tái lập chúng thành tiền mới. Vì vậy, chỉ cần một mũi tên, chính phủ có thể bắn trúng hai đích là giải quyết vấn đề tiền giả và thu lợi nhuận đáng kể. Đề xuất của tôi được chấp nhận. Một số việc liên quan được thực hiện tại Sở Đúc tiền nên tôi có thể giám sát việc in tiền. Tôi rời Osaka vào cuối tháng 9 và trở về Tokyo vào ngày 15 tháng 11 (năm 1871).


  Trong khi tôi vẫn còn ở Osaka, triều đình quyết định gửi một sứ đoàn nghiên cứu đến Hoa Kỳ và châu Âu. Iwakura được bổ nhiệm làm Chánh sứ, còn Kido, Okubo và Ito là các Phó sứ. Ngoài ra còn có các tùy tùng và hàng chục quan chức các bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu. Sứ đoàn Iwakura dự kiến sẽ khởi hành vào cuối tháng 11.


  Thân phụ qua đời


  Ngày trở về Tokyo, tôi nhận được một tin báo đặc biệt là cha tôi đột nhiên bị ốm hai ngày trước đó. Tôi đúng ra sẽ về quê vào tối hôm đó nhưng vẫn phải báo cáo về chuyến đi Osaka và nhận được sự cho phép chính thức để về nhà. Cả đêm tôi khó ngủ vì lo lắng. Sáng sớm hôm sau, tôi vội vã tới nhà Inoue, đưa cho ông một bản báo cáo ngắn gọn và được cho phép vắng mặt để về thăm cha. Tôi ngay lập tức lên đường bằng xe kéo, hướng về đại lộ Nakasendo trong một cơn mưa xối xả và đến Fukaya lúc 9 giờ tối. Tôi ăn tối qua quýt và về đến nhà sau 11 giờ đêm. Cha bị đột quỵ và mất ý thức tạm thời. Đến lúc tôi nhìn thấy ông, ông đã hồi phục đáng kể và trông khá minh mẫn. Ông rất vui khi tôi nói mình về nhà để chăm sóc ông. Tôi chăm sóc ông cả ngày lẫn đêm vì bệnh tình của ông khá nghiêm trọng và cần phải được điều trị. Bản thân ông cũng cảm nhận được tiếng gọi của sinh lão bệnh tử, nên đã trăng trối với tôi những ước mong cuối cùng của mình.


  Ông vẫn tiếp tục ổn định cho đến ngày 18, khoảng giữa trưa, ông lại bất tỉnh. Mặc dù chúng tôi đã cố hết sức trong khả năng có thể, ông suy kiệt dần dần và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22. Lúc đó ông 63 tuổi. Chúng tôi rất xót thương và bản thân tôi chìm vào tâm trạng đau buồn khôn nguôi. Tôi đã rời gia đình chín năm về trước, và cha tôi, dù tuổi cao nhưng sức khỏe tuyệt vời và vẫn cống hiến liên tục cho nông nghiệp và kinh doanh chàm. Sức khỏe tinh thần của ông trước đó không có dấu hiệu xấu đi. Ngay cả sau khi tôi chuyển đến Tokyo, ông vẫn thường phản đối mong muốn từ chức của tôi. Ông nghiêm khắc và kiên định hơn bao giờ hết, nhấn mạnh sự khác biệt giữa quan chức chính phủ và thường dân. Trong những chuyến đi thường xuyên đến Tokyo, ông ở trong nhà tôi khoảng bốn hay năm lần. Trong những chuyến viếng thăm này, trông ông rất mạnh mẽ và di chuyển nhanh, là một người đàn ông khỏe mạnh ở tuổi ông. Nỗi đau buồn của tôi càng lớn hơn vì cái chết bất ngờ của ông. Những giọt nước mắt và than thở của tôi sẽ không thể mang ông trở lại. Tôi sắp xếp tổ chức lễ tang với một nỗi đau nặng nề.


  Sau khi giải quyết công việc gia đình, tôi sớm trở lại Tokyo vào tháng 12. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng đau buồn hơn về sự ra đi của cha và nghĩ về những ngày chúng tôi ở bên nhau. Tôi mong muốn được ở bên mộ cha để bày tỏ lòng tôn kính của mình với ông nhưng không thể được vì bận công việc. Vì vậy vào năm sau, tôi đã đặt một bài vị của cha mình trong chùa Tennoji ở Yanaka và yêu cầu em họ tôi Odaka Atsutada viết một văn bia. Tôi đã nói về tính cách của cha vào buổi tối đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng để công bằng cho ông, tôi muốn chia sẻ toàn bộ bài văn bia này của Odaka cho mọi người.


  Tên là Yoshimasa, họ là Shibusawa; tên thường gọi là Ichiro; hiệu là Banko. Sinh tại làng Chiarai-jima ở xứ Musashi trong một gia đình thuần nông. Cha là Shibusawa Keirin, mẹ là Takata. Ông là con trai thứ ba của Shibusawa Sosuke, kế tục ông Keirin làm người đứng đầu dòng tộc, kết hôn với bà Ei là trưởng nữ có hai em gái.


  Từ thời thơ ấu ông đã ham học, luôn cố gắng vươn lên, rất tỉ mỉ trong công việc và chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Cho dù làm nông, thương mại hay làm những việc bình thường trong đời sống hằng ngày, ông luôn cân nhắc chu đáo mọi khía cạnh trước khi hành động. Bằng phong cách làm việc đó, ông đã mở ra hướng sản xuất thuốc nhuộm chàm, rồi liên tục cải tiến phương pháp sản xuất và kinh doanh của mình. Danh tiếng của ông lan truyền, kinh doanh phát triển mạnh và gia tài không ngừng tăng. Một số người dân trong làng theo gương của ông cũng khá giả như vậy.


  Lãnh chúa miền Hanbara thường cho gọi ông mỗi khi cần tài chính để xây dựng hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. Ông không một lần phàn nàn hay kêu ca rằng tiền của ông bị trưng dụng cho những việc như vậy, đặc biệt là khi nó liên quan đến sự phát triển của lãnh địa quê hương. Rất hào phóng với người thân và bạn bè, ông an ủi những người đã mất nhà cửa hoặc tài sản và quyên góp tiền để giúp họ làm lại từ đầu. Ông được mọi người ca ngợi vì việc nghĩa đó. Ông qua đời vì bệnh tật, ở tuổi 63, vào ngày 22 tháng 11 năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871). Tang lễ được tổ chức năm ngày sau đó.


  Ông được an nghỉ trong ngôi làng của mình, bên cạnh anh chị mình và có Pháp danh sau khi mất là Randen Seito. Ông có năm con trai và tám con gái. Trưởng nam là Shibusawa Eiichi, một quan lớn trong triều đình, hàm ngũ phẩm, công tác tại Bộ Tài chính. Trưởng nữ là Nakai, kết hôn với Yoshioka Juuro. Một người con gái khác là Tei đã kết hôn với cháu trai của ông là Sunaga Saizaburo, người được giao giữ đất công quả. Những người con khác của ông mất từ thời thơ ấu.


  Trưởng nam Shibusawa Eiichi, người sống ở Tokyo, đã lập một bia tưởng niệm tại chùa Tennoji ở Yanaka để tỏ lòng tôn kính thường hằng với cha mình. Thật là đáng tiếc khi những việc làm của Banko bị giới hạn trong phạm vi gia đình, ông đã dành toàn bộ cuộc đời của mình cho thôn quê, danh tiếng của ông chỉ được làng ông biết đến, không vang xa ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trưởng nam Eiichi đã tỏ ra xứng đáng với cha của mình, vươn lên thành một vị quan trong triều đình và rất nổi tiếng. Banko là chủ của tôi nhưng ông cũng là cha tôi. Vì vậy, tôi, Atsutada, viết những dòng này với lòng cung kính và biết ơn sâu sắc.


  Tôi nghĩ bài văn bia tóm tắt cuộc đời của cha thật đẹp, và ngay cả lúc này đây, tôi dường như vẫn còn nhìn thấy cha khi đọc bài văn bia ấy.


  Đến năm Minh Trị thứ 5 (năm 1872), Yoshida Kiyonari, người vừa trở thành Thứ trưởng năm 1871, được gửi đến Anh để bán trái phiếu chính phủ Nhật. Đó là ý tưởng của Inoue. Ông hy vọng nếu có thể huy động đủ tiền, giới quý tộc và Samurai có thể được trả tiền một lần bằng trái phiếu chính phủ thay vì bằng các khoản trợ cấp hàng năm, nhờ đó giảm tải nghĩa vụ dài hạn của Kho bạc. Ông cũng hy vọng có thể sử dụng một phần tiền để giải quyết vấn đề đổi tiền giấy. Ngay trước khi Yoshida khởi hành vào tháng thứ hai, tôi nhận lệnh làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, thăng lên hàm tam phẩm trong triều đình. Do Okubo đi nước ngoài, trong Bộ Tài chính, Inoue nắm toàn quyền còn trách nhiệm của tôi bây giờ chỉ đứng sau Inoue.


  Cuộc tranh đấu của các bộ khác nhằm hạn chế quyền lực của Bộ Tài chính


  Tại Bộ Tài chính, chúng tôi vẫn phải xác định số liệu về tổng thu nhập quốc gia để chuẩn bị kế hoạch ngân sách. May mắn thay, công tác hành chính xử lý các lãnh địa đã được tiến hành tốt, và dù các con số không hoàn toàn chính xác, chúng tôi đã có thể đạt được một ước tính sơ bộ là bốn mươi triệu yên. Nếu bằng cách nào đó chúng tôi có thể thuyết phục chính phủ tuân thủ nguyên tắc cân bằng ngân sách và ngăn chặn chi tiêu quá mức của các bộ, chúng tôi sẽ có số dư và Inoue sẽ có khả năng thiết lập một hệ thống đổi tiền giấy. Nhưng thay vì hợp tác theo phương châm đó, trong mùa đông năm trước, các bộ khăng khăng đòi nhận nhiều ngân sách hơn. Các Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đòi hỏi nhiều nhất. Tất nhiên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối họ và do đó bị kẹt trong một cuộc đấu tranh quyền lực với tất cả các bộ khác. Đến một mức độ nhất định, chúng tôi có thể cảm nhận được sự thù nghịch của họ.


  Kể từ khi bãi bỏ hệ thống lãnh địa và thành lập chế độ quận huyện, trách nhiệm của bộ chúng tôi đã tăng lên rất nhiều và vì thế quyền lực cũng tăng. Mỗi lần lãnh đạo các bộ cần tiền, họ buộc phải đến gặp chúng tôi với thái độ khúm núm.


  Bộ trưởng Tư pháp Eto Shinpei, người chưa bao giờ “cơm lành canh ngọt” với Inoue, đã đặc biệt oán giận và lôi kéo nhiều người khác “chĩa mũi dùi” vào chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể mong đợi nhiều sự ủng hộ từ Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan nơi Thái chính Đại thần(*) Sanjo và các ủy viên Hội đồng Saigo, Itagaki Taisuke và Okuma có toàn quyền. Sanjo, vốn là một cận thần ở Kyoto, lựa chọn đứng ngoài cuộc chiến. Saigo và Itagaki thuộc về phái lãnh địa Satsuma và Tosa, có sức mạnh chính trị nhưng về cơ bản không quan tâm đến tài chính. Okuma là đồng minh duy nhất của chúng tôi. Ông là bạn của Inoue, chia sẻ những ý tưởng lớn và cũng tự mình xuống làm việc tại bộ. Vì vậy chúng tôi hy vọng ông sẽ đại diện cho chúng tôi trong cuộc tranh cãi.


  Thực thi Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia


  Inoue, tuy nhiên, đã nỗ lực hết sức mình cắt giảm ngân sách dành cho mỗi bộ để có thể tạo ra một số tiền thặng dư. Số liệu cuối cùng của ông cho thấy số tiền dư ra là khoảng hai mươi triệu yên. Tự tin rằng chính phủ bây giờ đã đến lúc có thể ban hành các quy chế trong ngành ngân hàng, đầu mùa hè, ông đã nói tôi nghiên cứu lại các tài liệu mà Ito đem về từ Hoa Kỳ năm trước đó.


  Tôi đã tái khảo chúng một cách cẩn thận và gửi một bản báo cáo cho chính phủ. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1872, “Pháp lệnh Ngân hàng thành lập trên cơ sở pháp luật quốc gia” đã được ban hành. Một thời gian trước đó, khi Minomura Rizaemon của gia tộc thương gia Mitsui xin phép thành lập một ngân hàng tư nhân, Inoue và tôi đã bảo ông chờ đợi vì chúng tôi vẫn chưa hoàn tất công việc liên quan đến các quy chế ngân hàng. Chúng tôi đã quyết định rằng họ không nên thành lập một ngân hàng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp mà thành lập trên cơ sở “Pháp lệnh Ngân hàng của Quốc gia” thì thích hợp hơn. Do đó chúng tôi tiến hành tổ chức ra cái bây giờ là Ngân hàng Daiichi (Daiichi Kokuritsu Ginko)(*). Mùa thu đó, ngoài Mitsui, chúng tôi còn mời Ono, Shimada và những thương gia khác ở Tokyo cũng như công chúng nói chung trở thành cổ đông. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản, và vào đầu mùa đông, ngân hàng được phép bắt đầu hoạt động.


  Treo ấn từ quan


  Phản đối xâm lược Đài Loan


  Cùng thời điểm đó, năm Minh Trị thứ 5 (năm 1872), vào tháng 11, Ngoại vụ khanh Soejima Taneomi(*), đứng đầu Bộ Ngoại giao, đã kiến nghị chính phủ gửi một lực lượng viễn chinh tới Đài Loan. Như có thể đoán trước, các Bộ trưởng Lục quân và Hải quân rất ủng hộ kế hoạch này, nhưng để tranh thủ ủng hộ từ các bộ khác, Sanjo mời lãnh đạo các bộ đến nhà mình. Inoue không đến vì mẹ ông mới qua đời trước đó nên tôi đi thay. Tôi đã trình bày quan điểm của tôi, trái ngược với các đề xuất của Soejima.


  – Thật là háo hức khi nói chuyện về việc khôi phục sự cai trị đế quốc và những điều tương tự, nhưng sự thật là, kể từ khi bãi bỏ các lãnh địa và thiết lập hệ thống quận huyện, chính phủ vẫn chưa tổ chức lại quốc gia một cách bài bản. Quốc gia kiệt sức, người dân thì đói khát và khổ sở. Việc tung quân đi xâm lược tại một thời điểm như thế này là liều lĩnh vô cùng. Ngay cả khi chúng ta chiến thắng trên chiến trường, chúng ta cũng sẽ cạn kiệt tài nguyên công nghiệp và tài chính cũng như hủy diệt mọi vinh quang của quốc gia trong một lúc.


  May mắn thay, Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan cũng có cùng quan điểm với tôi và bản kiến nghị của Soejima bị từ chối.(*)


  Các bộ đòi ngân sách và nỗi khổ của Đại phụ Inoue


  Cùng mùa đông năm đó, các Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đã gửi một bản đề xuất tài chính mới với số tiền lớn hơn. Căn cứ trên chính sách của mình, chúng tôi đã từ chối nhưng khi thông báo cho Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan, chúng tôi lại được lệnh cung cấp tiền.


  Inoue thề sẽ từ chức, và khi kết thúc năm đó, ông từ chối đến văn phòng làm việc. Mọi người trong bộ bị mất tinh thần làm việc và hành động như thể họ bị mất phương hướng đột ngột.


  Thái chính Đại thần Sanjo biết chuyện này và rất quan tâm. Ông đến nhà tôi nhiều lần để yêu cầu tôi nói chuyện với Inoue và cũng để xua tan mọi ý nghĩ từ chức của tôi. Chúng tôi tạm thời đạt được một thỏa thuận nhưng vào năm sau (năm 1873), va chạm giữa bộ chúng tôi và các cơ quan khác nổ ra một lần nữa. Inoue và Eto liên tục mâu thuẫn, không thể hòa giải, như “nước với lửa” vậy. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Eto đã gặp người này người kia gièm pha rằng Inoue là kẻ độc tài, bắt nạt các bộ khác một cách quá đáng và dối trên lừa dưới. Eto tuyên bố là Inoue lũng đoạn Bộ Tài chính và không sớm thì muộn sẽ chà đạp tất cả mọi người. Nói chung, xung đột càng lúc càng tăng.


  Từ quan


  Trước cuộc tấn công của Eto vào Inoue, trong chính phủ, Sanjo lo lắng nhưng các ủy viên Hội đồng Thái Chính quan như Saigo và Itagaki thì vẫn bình chân như vại, còn Okuma thì không ai rõ ông đứng về bên nào. Sau đó, chúng tôi được thông báo rằng Hội đồng Thái Chính quan đã từ chối yêu cầu của chúng tôi và phê chuẩn các đề xuất bổ sung ngân sách từ các bộ.


  Inoue quyết định làm rõ với Hội đồng Thái Chính quan vị trí của chúng tôi. Nhưng mọi thứ không được cải thiện, ông tâm sự với tôi trong nỗi buồn sâu sắc rằng ông tuyệt vọng với Bộ Tài chính.


  – Tôi biết tại sao họ không thực thi cái điều đã quá rõ như vậy – họ không tin tôi. Tôi có thể làm gì đây? Tôi sẽ trở lại, dốc tất cả bầu tâm huyết của tôi cho Okuma, và nếu Hội đồng Thái Chính quan vẫn từ chối lắng nghe, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc từ chức một lần và mãi mãi.


  Vào ngày mùng 3 tháng 5 (năm 1873)(*), Inoue tiến hành một cuộc điều trần khác trước Hội đồng Thái Chính quan. Ông diễn thuyết đầy nhiệt huyết và say mê nhưng lại bị mọi người giận dữ. Ông quay lại Bộ Tài chính vào khoảng ngày thứ 11 và cho gọi tất cả mọi người đến văn phòng của mình. Ông tuyên bố quyết định từ chức và quay sang tôi nói:


  – Bây giờ tôi từ bỏ mọi thứ, tôi muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Tôi sẽ rất biết ơn nếu túc hạ và những người khác ở đây tham gia làm đến cùng mọi công việc chưa hoàn thành. Khi ông sắp rời khỏi phòng, tôi ngăn ông lại.


  – Nếu ngài từ chức, kẻ hèn này cũng sẽ từ chức. Như ngài đã biết, kẻ hèn này đã nghĩ đến việc rời khỏi đây ít nhất một năm trước và thậm chí đã nói chuyện với ngài về điều đó. Lý do kẻ hèn này ở lại là vì tin vào ý tưởng cải cách tài chính của ngài và kẻ hèn tôi nghĩ chúng có ích. Nhưng nếu tất cả không còn gì, không có lý do nào tôi phải ở lại sau khi ngài đã ra đi. Chúng tôi đồng ý từ chức trong cùng một ngày và cùng nhau rời Bộ Tài chính vào buổi trưa.


  Trình thư điều trần


  Tôi đã lên đề cương những suy nghĩ của mình về tình hình chính trị và đến một ngày tôi hoàn tất bài viết. Khả năng viết của tôi chưa hoàn thiện nên tôi đã yêu cầu học giả Naka Michitaka đọc qua bài viết của tôi. Một ngày sau khi chúng tôi từ chức, tôi đã trình bài luận cho Inoue. Tôi gặp ông và Yoshikawa Akimasa gần Ryogokubashi và hỏi ý kiến ông. Ông nói ông chia sẻ cách nhìn chính xác của tôi và đề nghị cả hai chúng tôi ký vào bài luận và trình nó cho Thái chính Đại thần Sanjo. Ba ngày sau, toàn bộ văn bản được đăng trên báo Akebono. Eto tức giận. Ông buộc tội Inoue rò rỉ bí mật nhà nước cho công chúng và buộc ông trả một khoản tiền phạt nhỏ. Chúng tôi sau đó đã trình thư từ chức của mình. Để thẳng thắn và minh bạch, chúng tôi không ngại công bố quan điểm của mình. Okuma đã gửi một lá thư khiển trách nhưng cả hai chúng tôi bỏ qua, và Hội đồng Thái Chính quan thấy rằng chúng tôi đã quyết tâm từ chức, bèn chấp nhận quyết định của chúng tôi vào ngày 23 tháng 5.


  Hướng đi sau khi từ chức


  Mối quan hệ của tôi với Bộ Tài chính và chính phủ từ nay đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tôi nghĩ tôi có thể làm việc cho ngân hàng mà tôi đã giúp thành lập và đến gặp mọi người ở Mitsui và Ono. Tôi đồng ý sẽ chịu trách nhiệm vấn đề quản lý ngân hàng và bắt đầu làm việc trong tháng đó. Tôi không còn là quan chức triều đình nữa mà chính thức trở thành một người làm kinh doanh. Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi tôi quyết định tham gia kinh doanh tư nhân. Nhiều bạn nghĩ rằng kinh nghiệm của tôi đáng được kể lại nên yêu cầu tôi tiếp tục kể lại câu chuyện của mình.


  Tôi đồng ý rằng 20 năm là một khoảng thời gian dài nhưng bản thân tôi cảm thấy những năm tháng trong thế giới kinh doanh của mình như thuộc về hiện tại hơn là quá khứ. Vì lý do đó, tôi không muốn nói về giai đoạn này trong cuộc đời tôi. Vì vậy bây giờ tôi xin khép lại câu chuyện của mình. Tôi xin bổ sung thêm là ở chỗ tôi có lưu lại bản thảo ban đầu của bài báo tôi cùng ký với Inoue. Tôi khuyến khích các bạn đọc bài báo đó.


  

  Quá trình phát triển lực lượng doanh nhân từ sau Minh Trị Duy tân


  

  Lời nói đầu


  Để nói một cách cụ thể về những hoạt động kinh tế của tôi, không thể không kể ngắn gọn về hành trạng của tôi trước đó. Tôi sinh ra trong gia đình nhà nông, hồi đó thường nghe các sĩ phu yêu nước luận rằng Mạc phủ Tokugawa đương thời sai lầm trong ứng xử ngoại giao. Tôi học được chút ít Hán văn thời niên thiếu, được giáo dục trong học phái Mito. Đó là thời thịnh hành câu khẩu hiệu “Tôn hoàng nhương di”. Tôi cũng vừa mới 20 tuổi, mới bắt đầu bước vào thế giới chính trị thì được lệnh về quê cũ. Năm 24 tuổi, tôi đến Kyoto gia nhập thế giới chính trị của phiên Hitotsubashi, trở thành gia thần của nhà Hitotsubashi, một chi tộc của Mạc phủ. Tôi dẫu hèn kém cả về quân sự lẫn kinh tài nhưng vẫn dốc hết tâm sức định cải cách thế giới chính trị của phủ Hitotsubashi. Vừa đến lúc có thể gặt hái được những công tích đầu tiên thì vài năm sau chúa công Hitotsubashi Yoshinobu bước vào nhà Tokugawa, trở thành Shogun của Mạc phủ, tôi được mời vào Mạc phủ Tokugawa, không ở lại nhà Hitotsubashi nữa.


  Nói một cách ẩn dụ thì tôi giống như một con cá ở ao nhỏ bị ném vào đại dương, bước vào không gian chính trị rộng lớn của Mạc phủ. Tôi thường phải điều trần một cách cẩn mật với minh chủ về các vấn đề chính trị, nhưng tự thấy mình tài hèn sức mọn, không thể đảm đương được các vấn đề chính trị một cách tổng hợp. Đúng lúc ấy, tôi bỗng được lệnh phò tá thân đệ của ngài Yoshinobu là Tokugawa Akitake tham dự Đại triển lãm Toàn cầu Paris 1867.


  Nguyên lai, những nhà “nhương di luận” chủ trương bài trừ phương Tây, vốn được nuôi dưỡng trong xã hội nông nghiệp, thường không biết gì về thế giới bên ngoài, coi người phương Tây chỉ là hạng tham danh cầu lợi, không được vương đạo giáo hóa nhân nghĩa. Vì vậy họ không hề có ý định học tập phương Tây về mặt tinh thần tư tưởng, mà chỉ ứng xử với phương Tây bằng một tâm lý và góc nhìn hạn hẹp là thử nắm bắt lấy một số sở trường của họ.


  Chúng tôi đến Pháp vào mùa xuân năm Keio (Khánh Ứng) thứ 3 (năm 1867). Kết thúc Đại triển lãm, vào khoảng tháng 8, chúng tôi đi du lịch một vòng qua ba nước Thụy Sĩ, Bỉ và Hà Lan rồi trở về Pháp. Sau đó chúng tôi đi Ý, rồi đi Anh. Chúng tôi kết thúc các nghi lễ ngoại giao với các nước vào mùa đông năm đó. Năm sau thì Mạc phủ sụp đổ và thời kỳ Minh Trị bắt đầu nên mùa đông năm đó chúng tôi trở về triều đình. Tính từ lúc đi đến lúc về thì hết tất cả một năm mười tháng.


  Tuy nhiên, dù ở chuyến đi này tôi không học được gì, nhưng quá trình tiếp xúc với các tầng lớp người ở châu Âu, va chạm với xã hội phương Tây, tôi cảm thấy mình đã học được ít nhiều từ những gì mình nghe thấy, nhìn thấy một cách tổng quát.


  Như đã nói, tôi xuất thân nông dân, từ giã gia đình với niềm kiêu hãnh và nhiệt huyết của một thanh niên vốn không phải vương hầu khanh tướng, bước vào thế giới chính trị cùng phong trào “Tôn hoàng nhương di”, với ý chí trị quốc bình thiên hạ, dấn thân kinh bang tế thế như một nhà dân quyền thường thấy của thời Minh Trị, phục sự trong nhà lãnh chúa Hitotsubashi, có chút thành danh với đời, khát khao góp phần dựng nền chính trị của lãnh địa Hitotsubashi, làm rạng danh chúa công Hitotsubashi trong thiên hạ.


  Tôi thực sự bối rối khi chúa công Yoshinobu trở thành Shogun. Tư tưởng quân thần mạnh mẽ thời đó làm tôi ôm bao trăn trở về lòng trung nghĩa.


  Lúc tôi xuất dương, nghe tin tức về những chính biến trong nước, Mạc phủ bị quy tội là kẻ phản nghịch của triều đình do trận chiến Toba-Fushimi, ngài Yoshinobu vội vã trở về vùng Kanto(*), hoàng thân Arisugawa no Miya trở thành tổng tài, mở cuộc đồng chinh(*). Tôi đang ở Pháp, nghe tin tức dồn dập trong nước, không biết phải làm thế nào.


  Trước khi xuất dương tôi cũng đã nghĩ đến khả năng Mạc phủ sẽ sụp đổ, nhưng không thể hình dung lại nhanh đến thế. Vị chúa công mà tôi nguyện trung thành suốt đời nay trở thành kẻ phản nghịch của triều đình, khi đó tôi rối trí vì rơi vào cảnh không thể ngờ tới.


  Hành trạng chính trị của tôi thời đó là bắt đầu từ phong trào “Tôn hoàng nhương di”, rồi dự định lật đổ Mạc phủ nhưng thất bại và lại trở thành gia thần của Mạc phủ, rồi Mạc phủ lại trở thành kẻ địch của triều đình và ngài Yoshinobu của Mạc phủ tiêu tan công danh sự nghiệp. Vì vậy, lúc đó tôi đang ở Pháp, thực sự rơi vào tình thế vô cùng khó khăn vì không biết mang thân gửi chỗ nào. Tôi không còn cách nào khác là xin được học với ngài Thượng thư của Bộ Dân bộ Tokugawa Akitake mà tôi đang tháp tùng. Học quân sự cũng tốt nhưng tôi đã từ bỏ con đường chính sự nên đề xuất nguyện vọng chuyển sang kinh tế học, tài chính, vận tải hoặc công thương nghiệp.


  Tôi thực hiện việc học tập này đơn giản chỉ vì tôi phải tạo ra con đường tương lai cho bản thân sau khi Mạc phủ bị sụp đổ. Nhưng lúc đó năng lực ngoại ngữ của tôi chưa có, vả lại cũng đã gần 30 tuổi rồi nên phải học bằng một cách thức ít nhiều khác trước đây.


  Trong lúc quan sát về kinh tế, tôi nhận ra là ở phương Tây có hai, ba điều kiện khác xa với Nhật Bản. Một trong số đó là sự lưu thông của tiền giấy. Tiền mặt có thể được trao đổi với vàng bất cứ khi nào bạn cần. Và chế độ bản vị vàng có một quy định là nó phải chứa hàm lượng tinh khiết đến mức nào. Ở đây vàng được chọn làm bản vị vì nó có tính ổn định, bền vững. Trong khi đó, như ở hệ thống tiền tệ của Nhật Bản, thời Mạc phủ cải cách chế độ tiền tệ qua các năm: năm Genroku (元禄 Nguyên Lộc, từ 1688 đến 1704), năm Genbun (元文 Nguyên Văn, từ 1736 đến 1741), năm Tenpo (天保 Thiên Bảo, từ 1831 đến 1845), khi đó, chúng ta đã giảm hàm lượng vàng nhưng lại vẫn dùng tên gọi cũ để lừa dối xã hội. Ở phương Tây, hoạt động giao dịch tài chính dựa trên chế độ bản vị vàng lúc nào cũng thực thi đúng hàm lượng và độ tinh khiết được quy định. Nếu Nhật Bản làm giống như vậy thì có thể làm cho dòng tiền được thanh khoản tốt. Tôi dẫu chưa học đến ngọn nguồn của lĩnh vực đó nhưng đã có thể hiểu được bản chất của vấn đề như vậy.


  Thể thức kinh doanh đó cần vận hành bằng một cơ chế gọi là ngân hàng. Ngân hàng vay tiền, cho vay tiền và làm dịch vụ hối đoái. Đặc biệt có cả cái gọi là trái phiếu chính phủ. Trong tập quán Nhật Bản, giấy tờ vay mượn tiền từ trước đến nay là cái được giữ bí mật tuyệt đối. Còn ở phương Tây, trái phiếu chính phủ nghĩa là chính phủ vay tiền của dân và ban hành trái phiếu, tức giấy xác nhận công khai và chính thức việc vay tiền. Ngoài ra, còn có cả những công ty đường sắt được tổ chức và phát triển bằng hình thức góp cổ phần.


  Tôi đã được tiếp xúc với thực tế phong phú ở Pháp trong gần một năm sống ở đó. Dù không hiểu một cách chi tiết cách vận hành của công thương nghiệp, cách kinh doanh ngân hàng, cách vận hành công trái, các tổ chức tài chính… trong hệ thống kinh tế, nhưng nhờ mắt thấy tai nghe nên đã nhận thức được rằng sự phát triển và tiến bộ trong đời sống vật chất của nhân dân là con đường để xây dựng quốc gia phú cường.


  Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng về mặt tinh thần thì phương Đông vẫn tốt hơn. Đến giờ tôi vẫn tin như vậy, nhưng tôi đã bị khuất phục trước một sự thực là phương Đông hoàn toàn thua kém về mặt kinh tế. Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng chúng ta cần nghiên cứu về điều này.


  Đặc biệt có một điều đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần của tôi chính là sự khác biệt hoàn toàn về mặt địa vị của tầng lớp thương nhân, quan lại và quân sự ở Nhật Bản và các nước phương Tây. Đương thời, trong chế độ giai cấp của Nhật Bản, cứ hễ có chức có quyền thì dẫu thiếu trí tuệ vẫn đầy quyền uy, thậm chí còn không biết đến sự dốt nát của chính mình. Chẳng hạn, giới quan nhân ở các lãnh địa của chúng ta vốn hết sức khinh bạc khi tiếp xúc với tá điền của lãnh địa mình. Những viên quan đó dẫu chẳng có chữ nghĩa gì, một chút sở trường cũng không có, nhưng coi nông dân như là nô lệ còn tự coi mình là vĩ đại. Hiện tượng này không chỉ tồn tại ở khu vực nông thôn. Khi tôi làm gia nhân cho nhà Hitotsubashi, ở Osaka có nhiều dịp giao tế với giới phú hào trong vùng, thấy rõ giới công thương nghiệp sợ hãi như thế nào khi phải tiếp xúc với giới quan lại và quân sự đầy uy quyền.


  Tập quán phổ biến đó ở Nhật Bản lại hoàn hoàn không tồn tại ở Pháp và Anh. Tôi dẫu không tiếp xúc trực tiếp với giới công thương nghiệp ở Anh nhưng biết rõ vị thế của họ rất khác chúng ta. Điều này tác động đến tinh thần của tôi một cách mãnh liệt. Tôi thực sự cho rằng Nhật Bản phải học tập điều này vì nếu không học được nó thì không thể kiến tạo nên sự phát triển kinh tế đích thực.


  Tất nhiên, hồi ấy tôi có những nhận thức và quan niệm như thế không có nghĩa là tôi đã có dịp được tham vấn nhiều người khi ở đó. Lúc ấy, có một người Pháp được Mạc phủ ủy nhiệm làm tổng lãnh sự. Người đó kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng đồng thời là quản trị viên của một công ty vận tải tàu biển của Pháp. Những người này thường đến viếng thăm nơi ở của ngài công tử Thượng thư Bộ Dân bộ Tokugawa Akitake. Chỗ ngài công tử Thượng thư Bộ Dân bộ cư trú, cũng có một người là Kỵ sĩ Đầu được Hoàng đế Napoleon Đệ tam cử tới. Vị Kỵ sĩ này là một quân nhân, nhưng khi ông tiếp xúc với vị doanh nhân điều hành công ty vận tải tàu biển đồng thời là doanh nhân trong lĩnh vực tài chính mà tôi kể ở trên, thì có thể thấy vị Kỵ sĩ này hoàn toàn không bận tâm đến vị thế quân nhân của mình mà rất tôn trọng nhà thực nghiệp nọ. Dù ngài Kỵ sĩ bàn luận với ngài Thượng thư của Bộ Dân bộ hay bàn về việc học hành của tôi, quyết định các vấn đề thị phi, được mất, ông hoàn toàn không có thái độ khinh thị mà hết sức tôn trọng, đàm đạo một cách bình đẳng. Tôi cảm thấy ở đó một phong cách hoàn toàn trái ngược với giới võ sĩ Samurai ở Nhật Bản.


  Nhìn chung, ở Pháp mọi người đều bình đẳng, khác hoàn toàn với Nhật Bản có sự phân biệt đẳng cấp giữa dân thường và chính trị gia, giới quân sự cũng như các giới quan chức khác. Tôi cảm thấy ở Pháp mỗi đối tượng đều được đối xử đúng với bản chất vốn có. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc hồi đó.


  Như đã nói, do những sự biến chính trị trong nước, tôi nghĩ đến việc học tập những ngành học có tính thực nghiệp. Ở Pháp chẳng bao lâu tôi đã phát tâm học hỏi, đang chuẩn bị chi phí để thực hiện thì ngài Thượng thư Bộ Dân bộ được yêu cầu phải về nước để kế tục sự nghiệp chính trị ở lãnh địa Mito. Do đó, tôi được lệnh phải trở về nước ngay lập tức cùng với người đến đón mình. Tôi không thể thực hiện được ước nguyện học những ngành thực học. Đó là năm Khánh Ứng (Keio) thứ 4, tức năm 1868, cũng là năm Minh Trị (Meiji) thứ nhất.


  Sau khi trở về Nhật Bản, nắm bắt tình hình trong nước, tôi được biết chúa công tôi tỏ ra ăn năn hối lỗi, về an trú tại chùa Hodaiin ở Suruga. Bị coi là kẻ thuộc phía nghịch thần làm loạn, ông gần như bị cô lập. Năm trước, khi tôi bắt đầu dấn thân vào đời, nhìn lại quãng đời chưa đầy hai năm được lưu thân chỗ Tướng quân Mạc phủ mà nay như một ẩn sĩ trú thân nơi một căn phòng tồi tàn trong chùa, tôi thực sự vô cùng cảm khái mà than khóc thống thiết.


  Vì vậy, cái khát khao trị quốc bình thiên hạ của tôi ở cái ngày rời cố hương những năm về trước thực sự chỉ là một sự ngộ nhận. Cái khát khao đó không hẳn là nghĩ đến việc lập thân trước cuộc đời. Phàm là người có lòng trung nghĩa đương nhiên sẽ khinh bỉ cái ý nghĩ rằng một khi mình lựa chọn con đường trở thành quan của triều đình mới thì sẽ không phải khốn khổ đến mức này, trong khi chủ nhân của mình ba đời bị chê cười, bị ném ra giữa đời khốn khổ, rơi vào tình cảnh thật khó để phán xét là thiện hay ác. Tôi cảm thấy một cách sâu sắc như thế, vì vậy tôi hoàn toàn cắt đứt niềm mong muốn ra làm quan. Tương lai mình như thế nào là chuyện khác. Đó là cái mình phải tự hỏi, tự đáp cho riêng mình.


  Tôi có hai con đường để lựa chọn, hoặc là trở về quê cũ làm nông như trước đây, hoặc là chuyển đến Suruga nơi chúa công ẩn cư để làm kinh doanh nơi thôn dã. Ở đây, lần đầu tiên, tôi hồi tưởng về quan niệm thực nghiệp khởi lên một cách mơ hồ trong tâm trí hồi còn ở Pháp. Tôi dự tính đây có thể là một phương cách để lập thân cho cuộc đời mình.


  Để làm điều đó, trong một thời gian ngắn, tôi đã tổ chức được một hiệp hội kinh doanh theo kiểu chính quyền địa phương và dân chúng cùng tham gia, trên cơ sở hợp lực của nhiều doanh nhân ở thành Shizuoka, trung tâm của lãnh địa Shizuoka. May mắn thay, những người nắm chính quyền ở lãnh địa Shizuoka thường xuyên trao đổi với những nhân vật quan trọng ở địa phương, ở một mức độ nào đó coi trọng những người đi Tây trở về nên đã sử dụng tôi.


  Tôi thì từ lâu vẫn nghĩ rằng đó là một cơ chế đúng đắn nhưng nhiều người khi đó nghe nói đến điều này lại nghĩ tôi là thằng ngu. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy mô hình ấy không phải là giải pháp tốt hoàn toàn. Tôi thành lập một hiệp hội kinh doanh gồm cả chính quyền địa phương và dân doanh, trên cơ sở sự đoàn kết và hợp tác giữa Ban Kinh tài của lãnh địa Shizuoka và vài chục doanh nhân ở thành Shizuoka. Hiệp hội kinh doanh này làm cả mảng ngân hàng, cả buôn bán hàng hóa, nói cách khác là làm theo kiểu kinh doanh tổng hợp cả tài chính và thương mại. Mô hình đó được đặt tên là “Thương pháp hội sở” ở Shizuoka.


  Do hồi đó người ta có cách gọi thú vị là gọi làm “thương nghiệp” là làm “thương pháp” cũng giống như có nhiều người gọi dân chúng nói chung là “dân pháp” vậy. Do đó, hội của chúng tôi còn có tên là “Thương pháp hội nghĩa sở”. Ở đây, có cách dùng lẫn lộn giữa từ “nghiệp” và từ “pháp”. Quản lý của “Thương pháp hội sở” được gọi là “Đầu thủ”, do tôi phụ trách. Tổ chức của chúng tôi khai trương vào khoảng tháng 2 năm Minh Trị thứ 2 (năm 1869), tiến hành buôn bán ngũ cốc, phân bón, cho vay và vay tiền trả lãi.


  Chúng tôi hoạt động đến tháng 11 thì tôi được Bộ Tài chính gọi ra, chỉ thị cho trở thành quan chức của chính phủ Minh Trị. Tôi vốn ghét trở thành quan chức chính phủ thời bấy giờ, định sẽ từ chối cương quyết, nhưng ở lãnh địa Shizuoka, tôi sợ là nếu không bị đau ốm gì và được chấp nhận mà lại bất tuân mệnh lệnh của chính phủ để lưu lại thì có thể bị nghi ngờ là có tà tâm. Số là đương thời, ở trong lãnh địa có con cháu nhà Enomoto(*) đang có xung đột với quân triều đình ở Hakodate nên nỗi lo lắng đó là không thể tránh khỏi.


  Nếu từ chối mệnh lệnh triều đình thì sẽ gây ra thị phi ồn ào trong lãnh địa, bản thân mình dâng biểu từ chối thì đã đành nhưng lãnh địa thì không thể từ chối được. Không còn cách nào khác tôi phải lên Tokyo, vâng mệnh trở thành Cục trưởng Cục Thuế của Bộ Tài chính. Thời điểm đó vào khoảng tháng 11 năm Minh Trị thứ 2 (năm 1869).


  Ở Bộ Tài chính hồi đó có Hầu tước Okuma, người sáng lập Đại học Waseda ngày nay, là bậc Đại phụ cực kỳ sắc sảo và tài giỏi, còn ngài Ito là bậc Tiểu phụ. Tôn Thành hầu Date là bậc Đại tàng khanh(*), kế tiếp là ngài Daisho-suke, ngoài ra còn có cố Hầu tước Inoue.


  Tôi được giao nhiệm vụ phụ trách về thuế. Là kẻ đi lên từ vị trí nông dân, xuất thân phiên Shizuoka và vốn là kẻ thuộc bên thua cuộc, dù được chuyển lên vị trí vinh quang hơn trong thế cuộc mới, tôi vốn quyết tâm từ bỏ thế giới chính trị nên không mặn mà lắm với chức vụ quan trọng như thế. Tôi gặp bậc Đại phụ là Okuma bày tỏ ý nguyện xin từ nhiệm nhưng ngài Okuma không chấp nhận.


  Tôi nghĩ, để phát triển nền kinh tế Nhật Bản thì cần một nhân vật lớn trong khi học vấn của tôi lại không đủ. Nhưng trước đó, tôi có kinh nghiệm tổ chức một thương hội ở Suruga. Đó là một cuộc thử nghiệm phong cách châu Âu, một sự nếm trải phong vị châu Âu. Đặc biệt xuất thân nông dân của tôi là một kiểu phá vỡ chế độ phân biệt đẳng cấp xã hội ở nước ta. Để phá vỡ thể chế phân biệt giai tầng xã hội, thiết lập một cấu trúc xã hội tốt hơn, nếu tôi chỉ nghĩ đến cái ân nghĩa với ngài Yoshinobu hay tinh thần phụng sự Thiên tử thì có làm được hay không? Hơn nữa, đây cũng chưa phải là lúc có thể làm công nghiệp, thương nghiệp một cách đẩy đủ, trọn vẹn, mà phải xây dựng phương thức và quy trình thích hợp. Để xây dựng cái phương thức và quy trình đó thì cần phải đứng trong thế giới chính trị. Thế thì vị trí và công việc của mình ở Bộ Tài chính chẳng phải là sự chuẩn bị cho việc xây dựng phương thức và quy trình đó hay sao? Nếu đến một ngày nào đó mình muốn cất cánh sang lĩnh vực kinh doanh thì những ngày làm việc một cách trọn vẹn trong Bộ Tài chính sẽ đem lại thuận lợi lớn cho tương lai. Để sắp xếp lại vấn đề tài chính của Nhật Bản, Bộ Tài chính sau này sẽ phải làm vô số việc. Việc kẻ vụng về như tôi bước chân vào chốn ấy đã thực sự là một điều bất khả dưới gầm trời này. Nếu chính phủ mới không có một ai khác tài năng hơn, làm việc tốt hơn, thì quả thực tình hình sẽ không ổn chút nào. Chẳng phải chính phủ đơn giản chỉ vì thấy tôi gây dựng một hội kinh doanh ở Suruga là điều thú vị mà cho gọi lên bộ làm việc hay sao?


  Quá nhiều dằn vặt như thế nên tôi chỉ muốn về lại Shizuoka ẩn cư để trọn vẹn lòng trung nghĩa với ngài Yoshinobu chủ cũ, nhưng ngài Okuma đã so sánh việc đại sự quốc gia và quan hệ riêng nhỏ nhặt rồi nói thẳng thắn rằng suy nghĩ của kẻ hèn tôi là sai. Tôi không tuân phục hoàn toàn lập luận đó của ngài Okuma nhưng đã nói bằng cả tấm lòng. Và dù tôi nói thế nào đi nữa ngài cũng không chấp nhận. Tôi cảm thấy đã được bậc Đại phụ ở Bộ Tài chính mở lời đầy tâm huyết, nên dẫu không thích làm quan vẫn tuân thủ những mệnh lệnh đó. Tôi chấm dứt ý nghĩ từ nhiệm, bắt đầu phục vụ ở Bộ Tài chính tổng cộng bốn năm, từ năm Minh Trị thứ 2 (năm 1870) đến Minh Trị thứ 6 (năm 1874).


  Khoảng thời gian này tôi đã đóng vai trò chủ chốt tiến hành nhiều công việc quan trọng trong lĩnh vực công thương nghiệp như sắp xếp doanh nghiệp, xây dựng thể chế ngân hàng, tạo dựng chế độ tiền giấy. Tôi nghĩ là chúng ta có thể nói rằng phương thức và quy trình xây dựng một cách có tổ chức lực lượng doanh nhân đương thời ở nước ta đã được hình thành từ thời gian đó.


  Vào tháng 7 năm Minh Trị thứ 4 (năm 1872), một cuộc đại cải cách dẫn đến sự hình thành nền chính trị trung ương – địa phương, bãi bỏ chế độ lãnh địa, lãnh chúa cát cứ, thiết lập chế độ quận huyện, tiêu hủy chế độ phong kiến kéo dài 700 năm qua. Đây là việc của chính giới bên trên, sức tôi hèn mọn không can dự tới.


  Tuy nhiên hồi đó, những bậc tiền bối của tôi như Okuma, Ito, Inoue là những người tham gia vào thế giới chính trị, và tôi đã làm việc dưới sự chỉ huy của họ nên không phải đơn thuần là một người chạy việc hành chính mà cũng có nhiều cơ hội nắm bắt, quan sát thế cuộc dẫn đến những biến chuyển lớn lao đó. Đặc biệt điều tôi thích làm việc nhất là về việc bãi bỏ chế độ lãnh địa, xây dựng chế độ quận huyện, việc này được thực thi đưới sự giám sát của bậc Đại phụ Inoue, vốn ban đầu tưởng như không được thực thi bài bản theo phép tắc nào cả nhưng thực ra được tiến hành một cách sắc bén và thông minh. Tôi nghĩ rằng trong chương trình đó, mình đã tham gia như một công cụ đắc lực.


  Trong quá trình xử lý việc loại bỏ các lãnh địa và xây dựng chế độ quận huyện, chúng tôi đã xây dựng một loạt thể chế mới. Chẳng hạn như xây dựng hải quân, cải cách chế độ thu thuế, phát hành trái phiếu chính phủ, chuyển đổi tiền giấy của các lãnh địa…


  Tôi đã xây dựng đề án thực thi những dự án này sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Chúng được thực thi nhanh chóng và phần lớn nhận được những kết quả tốt đẹp. Dù tôi được bậc Đại phụ Inoue khen khích lệ là có tài năng thiên bẩm, học tập không mệt mỏi, có ích khi cần đến tri thức mới để giải quyết những vấn đề mới như thế này, thực ra tôi cũng nhận nhiều công kích từ đồng nghiệp.


  Tôi nghĩ rằng bất luận thế nào cũng phải cải cách chế độ tài chính. Quan Tiểu phụ Ito cũng đã luận bàn về nó một cách nghiêm cẩn, rồi vì muốn khảo sát thể chế ngân hàng nên đến năm Minh Trị thứ 3 (1870), ông nảy sinh ý định đi nghiên cứu ở Mỹ. Cần sự cho phép của chính phủ, ông chỉ thị cho tôi soạn thảo bản đề xuất cho việc đó.


  Yoshikawa Akimasa, Fukuchi Genichiro(*), Yoshida Jiro cùng tháp tùng. Có một nhân vật là Mutsu Munemitsu ở Mỹ cùng tham gia đoàn. Tất cả đều là những trợ thủ đắc lực với kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Họ đã nghiên cứu những cách xử lý, tiếp cận, tổ chức nền tài chính ở Mỹ và phương hướng áp dụng chúng vào Nhật Bản rồi gửi báo cáo về nước.


  Khi đó là khoảng từ mùa đông năm Minh Trị thứ 3 (năm 1870) đến mùa hè năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871). Trong khoảng thời gian đó, những cải cách chủ yếu là chế độ tiền tệ, phương pháp phát hành công trái, xây dựng cấu trúc ngành ngân hàng, sắp xếp bộ máy Bộ Tài chính. Bộ Tài chính vốn được thành lập dựa trên Luật Đại Bảo (Daiho-ryo(*)) nên bộ này và quan chức của bộ đều theo quy định của bộ luật đó. Hệ thống đó thực sự rất xưa cũ và đơn giản nếu so sánh với hệ thống của châu Âu. Vì vậy, ngài Ito mới đề xuất khảo sát kỹ lưỡng pháp chế của Hoa Kỳ, xây dựng quy chế về tiền tệ, quy định ngành ngân hàng cùng hệ thống quan chức cũng như sự phân cấp trách nhiệm của nó trong Bộ Tài chính, và khẳng định từ nay quyết tâm thực thi những điều đó.


  Khi đó tôi cũng nghĩ là phải cải cách, và, chọn những vấn đề đó là chính xác. Cùng năm đó, vào tháng 7, sau khi lệnh bãi bỏ chế độ lãnh địa và thành lập chế độ quận huyện được ban hành, việc cải cách các bộ và hệ thống quan chức của họ cũng được tiến hành. Vì tôi là trưởng ban của Ủy ban Cải cách nên đã khởi thảo đề án, đưa lên Thượng cục(*) để thẩm định chức năng các cơ quan trong Bộ Tài chính, tức là các vụ và các cục của bộ, rồi trình các vị lãnh đạo các cơ quan liên quan, và cuối cùng ra quyết định theo phán quyết của Thượng cục.


  Từ mùa hè năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871), bậc Đại phụ Okuma chuyển lên Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan, ngài Tiểu phụ Ito thành Giám đốc Sở In tiền, còn ngài Hầu tước Inoue trở thành bậc Đại phụ, gánh vác công việc ở Bộ Tài chính nên tôi đi theo làm phụ tá đắc lực cho ngài Inoue. Tôi nghĩ rằng những nền tảng cơ bản cho ngành công thương nghiệp được xây dựng nên chính là nhờ vào những chính sách mà ngài Ito đã gửi về từ Hoa Kỳ.


  

  Chương 1.
 Chỉnh lý chế độ tiền tệ


  1. Xây dựng thể chế cho nền tài chính


  Về việc chỉnh lý các quy chế ngành tài chính, việc cải cách quy chế tiền tệ là điều quan trọng nhất nên chúng tôi đã ban hành sách Quy chế tiền tệ kèm những bài giảng hướng dẫn thực thi có tính chất huấn thị. Tôi không phải là tác giả duy nhất của tập tài liệu này. Đó là kết quả của một nhóm các nhà kinh tế hình thành sau công cuộc Minh Trị Duy tân do tôi làm trụ cột. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi ban hành quy chế tiền tệ từ năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871) nhưng khi đó không có vàng nên vẫn chưa thực thi được việc quy đổi tiền giấy với vàng. Như vậy, đó là một quy chế chỉ có danh mà không có thực. Tuy nhiên, điều chúng tôi vạch ra khi đó đã được thiết lập hoàn toàn vào năm Minh Trị thứ 30 (năm 1888). Quy định một yen tương đương một phần tư đồng vàng được giảm xuống còn một phần mười một đồng vàng, những vấn đề khác thì cũng đại khái tương tự như thế, những gì được quy định thời đó đến nay vẫn đang được điều chỉnh.


  2. Thành lập chế độ bản vị vàng


  Năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871) chế độ tiền tệ được ban hành nhưng khi đó chưa có đồng tiền vàng thực sự nên chính sách đó chưa thực sự được áp dụng trong thực tế. Chúng tôi sử dụng bạc để làm bản vị tiền tệ. Đó là bạc thương mại, được gọi là “đồng bạc một yen” để lấy cái danh làm bản vị vàng.


  Lúc đó câu hỏi đặt ra là, như vậy chúng ta cần hoàn thiện chế độ bản vị vàng thêm nữa hay tiếp tục sử dụng song song hai bản vị vàng và bạc? Phương Đông sử dụng bạc rất nhiều trong kinh tế vậy có nên dùng bạc làm bản vị không? Vấn đề thiết lập chế độ tiền tệ này là điều mà các chính trị gia và các học giả phải nỗ lực nghiên cứu hơn nữa. Hầu tước Matsukata được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính năm Minh Trị thứ 14 (năm 1881) đã nỗ lực điều hành không mệt mỏi đến năm Minh Trị thứ 19 (năm 1886) để tiếp tục chuyển đổi tiền định danh(*). Từ những năm đầu, mặc dù chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu nhiều kiểu thức khác nhau với hy vọng thực thi được chế độ tiền tệ thực sự nhưng do vàng quá khan hiếm trong đời sống kinh tế thực nên vẫn không thể chuyển đổi sang bản vị vàng được.


  Đó là lý do tại sao chúng tôi xử lý hệ thống tiền tệ theo cách giống như hệ thống hai bản vị song song hay nói cách khác là tiền bản vị bạc. Vì vậy, mặc dù hệ thống tiền tệ được chuyển đổi sau năm Minh Trị thứ 19 (năm 1881), bản vị của nó là bạc, không phải vàng. Tuy nhiên, châu Âu theo lý thuyết bản vị vàng, Hoa Kỳ cũng sử dụng bản vị vàng, nếu Nhật Bản sử dụng bản vị bạc thì sự khác biệt về mặt bản vị vàng và bạc với Âu Mỹ không chỉ gây ra những khó khăn trong giao dịch kinh doanh mà còn gây ra tổn hại cho chế độ tiền tệ, tổn hại về mặt giao thương hàng hóa giữa phương Đông và phương Tây. Do đó, việc giao thương không thể tiến hành một cách suôn sẻ thuận lợi. Để làm cho giao thương trở nên thuận lợi hơn, chúng ta phải thực thi chế độ bản vị vàng giống như các nước Âu Mỹ. Điều mà tôi quan tâm nhất chính là không có thực lực, tài sản thực để thực thi điều đó. May mắn là đến năm Minh Trị thứ 28 (năm 1895), chúng ta nhận được tiền vàng bồi thường từ Chi Na(*). Hầu tước Matsukata(*) đã quyết tâm sửa đổi và hoàn thiện chế độ tiền tệ nhờ vào số vàng đó. Và tỷ lệ đó giảm đi một nửa so với trọng lượng của vàng đã được quy định trước đây, nói cách khác, một yen ở giai đoạn trước năm Minh Trị thứ 30 sẽ bằng 50 xen hiện nay(*).


  Tôi phản đối Hầu tước Matsukata rằng việc sửa đổi này là hơi sớm. Về việc thực thi chuyển đổi trước đây, Hầu tước Matsukata quyết tâm rằng không có cách nào khác là phải hủy bỏ tiền giấy trước đây, lên kế hoạch phục hồi giá trị của nó. Nhưng thời điểm đó có nhiều học giả có tư duy tích cực hơn, đưa luận điểm cho rằng có thể vay mượn tiền từ nước ngoài để tiến hành chuyển đổi. Tuy nhiên, ngài Hầu tước vẫn tiến hành thực hiện một hệ thống chuyển đổi từ năm Minh Trị thứ 19 (năm 1886) tiết kiệm chi tiêu của chính phủ trong năm đến sáu năm liên tục với bao nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ.


  Tôi và ngài Hầu tước Matsukata có cùng chung quan điểm về điều này, về phương pháp hủy bỏ tiền giấy ngân hàng năm Minh Trị thứ 16 cũng vậy, nó thực sự làm tôi bị tổn hại với tư cách là nhà kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng tôi là người đầu tiên tán thành với Hầu tước; năm Minh Trị thứ 19, tôi thay mặt giới doanh nghiệp trình thư tôn vinh chính sách đó. Nếu nhìn từ giới ngân hàng, đó chẳng khác nào bị cưỡng đoạt mất đặc quyền đã có từ trước, Bộ Tài chính và Bộ trưởng Tài chính có thể bị coi là xấu, ác, nhưng bất chấp những điều đó, chúng tôi tán thành rằng phải tiến hành việc thực thi chế độ chuyển đổi tiền tệ.


  Tuy nhiên, khi tôi lo ngại rằng việc thực hiện hệ thống tiền bản vị vàng vẫn còn sớm, tôi thường trần tình những ý kiến bất đồng đó với Hầu tước Matsukata. Nhưng Hầu tước Matsukata khẳng định quyết tâm thực thi hệ thống mới bằng bất cứ giá nào. Sự sáng suốt nhìn xa trông rộng của Hầu tước Matsukata làm cho tôi phải kính sợ.


  Ở đoạn sau tôi sẽ nói về sáng kiến của Hầu tước Okuma tái cấu trúc Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama(*) thành một ngân hàng đặc thù, một sáng kiến mà tôi không biết.


  Hầu hết các cải cách quan trọng đều thuộc về Bộ Tài chính thời Hầu tước Matsukata. Trong khi Hầu tước Matsukata đang làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, vào năm Minh Trị thứ 18 (năm 1885), hệ thống chính trị trung ương được cải cách thành chế độ Nội các, các quan của các bộ trở thành cục trưởng, vụ trưởng, người đứng đầu các bộ trở thành bộ trưởng trong Nội các thay vì là “Khanh” như trước. Và trong Nội các, Hầu tước Matsukata trở thành Tổng lý Đại thần (Thủ tướng), tổng phụ trách tất cả các Bộ trưởng. Thể chế này được thực thi từ năm Minh Trị thứ 18.


  Về mặt chức danh, Hầu tước Matsukata từ chỗ là quan Thượng thư (Đại tàng khanh) của Bộ Tài chính trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính, đảm nhiệm đến năm Minh Trị thứ 25 (năm 1892) thì từ chức một thời gian ngắn rồi lại một lần nữa trở thành Tổng lý Đại thần (Thủ tướng) năm Minh Trị thứ 30 (năm 1897). Tôi nhớ là ông đã tiến hành các cuộc cải cách chế độ tiền tệ trong những năm kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thực vậy, việc thực thi chế độ bản vị vàng là một hành động quyết đoán anh minh của Hầu tước Matsukata. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi đã không suy nghĩ căn cơ được như ngài.


  

  Chương 2.
 Lịch sử của trái phiếu chính phủ


  Tiếp theo là vấn đề phát hành công trái. Công trái là phương pháp chúng ta lần đầu tiên biết được nhờ nước Mỹ. Chúng ta đã thử phát hành chứng thư trái phiếu chính phủ dựa trên các báo cáo do Công tước Ito gửi về từ Mỹ trong chuyến khảo sát năm 1870. Tuy nhiên khi tôi ở Pháp trước thời kỳ Duy tân đã từng thử giao dịch kinh doanh kim ngạch nhỏ nên dù không có hiểu biết về mặt học thuật cũng đã trình bày cho Hầu tước Inoue vào khoảng năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871) về vấn đề đó trong thực tiễn. Lúc đó cũng là thời kỳ tiến hành bãi bỏ chế độ lãnh địa, xây dựng chế độ quận huyện. Nhật Bản khi đó lần đầu tiên phát hành các mẫu công trái cũ và mới. Ban đầu, thực sự không dễ dàng khi chính phủ muốn lấy vàng của dân rồi trao lại một văn thư xác nhận chính phủ vay nợ (chứng thư công trái) nên chúng tôi thay chứng thư vay tiền thời Mạc phủ bằng chứng thư công trái mới. Đồng thời, tiền vay nợ từ người dân của chính quyền Mạc phủ được đặt tên là “cựu công trái”, người cho vay không nhận lợi tức mà được trao một chứng thư. Còn công trái từ thời Minh Trị Duy tân thì đặt tên là “tân công trái”, nhận lãi suất 4% một năm.


  Và sau đó, đối với chính sách đã được thực hiện trước đó là bãi bỏ các cơ chế của chế độ lãnh chúa Mizuno Echizen no Kami (水野越前守, 1794 – 1851) ban hành vào năm Thiên Bảo (天保) thứ 12 (năm 1841) và không xử lý tiền vay nợ trong dân thì cho dù có chứng cứ cho vay rõ ràng thế nào đi nữa cũng vẫn không xử lý, lý do là cơ chế đó đã bị hủy bỏ.


  Như vậy, việc phát hành chứng thư công trái là do Hầu tước Inoue thực thi trên cơ sở xem xét các bản báo cáo do Công tước Ito gửi về cuộc khảo sát ở Mỹ và những hiểu biết và kinh nghiệm của tôi tại Pháp. Và rồi đến năm Minh Trị thứ 11 (năm 1878), chúng tôi phát hành một loại trái phiếu chính phủ đặc biệt có tên gọi là “chứng thư trái phiếu khởi nghiệp” nhưng cái tên “chứng thư trái phiếu” đã bắt đầu từ năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871). Thực vậy, phương thức cho chính phủ vay tiền rồi nhận lại một văn bản chứng nhận đã được thực thi trong thực tiễn vào năm Minh Trị thứ 11 với “trái phiếu khởi nghiệp”. Và đến năm Minh Trị thứ 27 (năm 1895), trong chiến tranh Nhật – Thanh, hoặc trong chiến tranh Nhật – Nga các năm Minh Trị thứ 37 và 38 (năm 1905 và 1906), đã có rất nhiều loại trái phiếu khác được phát hành. Đến nay tất cả mọi người đều đồng ý rằng trái phiếu chính phủ là cái tối cần thiết cho giới kinh doanh, dầu là trong việc phát triển dự án khởi nghiệp hay thúc đẩy quá trình lưu thông của dòng tiền.


  

  Chương 3.
 Sự phát triển của ngành ngân hàng


  1. Những tranh luận về cơ chế của ngành ngân hàng


  Cùng với trái phiếu chính phủ, vấn đề chủ yếu của giai đoạn đó là sự phát triển của ngành tài chính. Chúng tôi phải giải quyết vấn đề làm thế nào để tổ chức ngành ngân hàng. Điều mà tôi phải trăn trở sâu sắc nhất là làm thế nào để công thương nghiệp của Nhật Bản hiện tại có thể phát triển được. Sau khi xem xét rất nhiều mô hình khác nhau, chúng tôi cuối cùng chủ trương dựa theo mô hình ngân hàng nhà nước Hoa Kỳ mà như tôi đã kể ở phần trước là Công tước Ito đã khảo sát vào năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871).


  Những năm ở Pháp tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều người thuộc giới kinh doanh thực nghiệp nên cũng đã có một chút hiểu biết mờ nhạt về ngành ngân hàng, về cách thức hoạt động của mô hình công ty cổ phần, về con đường phát triển một công ty đường sắt thông qua cách thức phát hành cổ phiếu. Dẫu không được học hành bài bản về lĩnh vực đó, tôi cũng đã biết sơ lược về cách thức tiếp cận trong thực tế. Những vấn đề này ở Pháp có nhiều khác biệt so với trường hợp Hoa Kỳ mà Công tước Ito điều tra và báo cáo về, nhưng chúng có chung một nguồn gốc, nên cơ bản thì cả châu Âu và Hoa Kỳ đều không khác biệt về mặt nguyên lý. Vì vậy tôi tin tưởng rằng dù sao đi nữa thì Nhật Bản không còn con đường nào khác ngoài hình thức công ty cổ phần, tin rằng triển khai mô hình công ty cổ phần là phương pháp tốt nhất cho đất nước.


  Ngoài ra, tôi tin tưởng một cách đặc biệt rằng với tình trạng phân biệt giữa tầng lớp quan lại và nhân dân như đương thời thì dù làm gì đi nữa cũng không thể kiến tạo sự tiến bộ được. Chúng ra phải thúc đẩy thực lực của người dân, phát triển trình độ tri thức của nhân dân, xóa bỏ thói quen tuân theo và dựa dẫm vào mệnh lệnh quan chức của người dân. Nói ngắn gọn thì nếu phát triển trí tuệ cho giới doanh nhân, nâng cao phẩm cách của họ, thì đồng thời cũng sẽ thúc đẩy được khả năng kinh tế của họ. Nếu làm được như thế thì hoàn toàn có thể tin tưởng là tầng lớp doanh nhân thực nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ. Tất nhiên dù làm điều đó thì cũng không thể không phát hành trái phiếu chính phủ. Tổ chức sắp xếp ngành ngân hàng là vô cùng cần thiết. Tôi cương quyết triển khai những cơ chế ngân hàng mà Công tước Ito đã khảo sát ở Hoa Kỳ.


  Tuy nhiên hồi đó có hai quan niệm khác nhau. Một là quan niệm của Công tước Ito, chủ trương áp dụng mô hình hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, hai là Yoshida Kiyonari, một võ sĩ Samurai ở lãnh địa Kagoshima và sau này nhanh chóng trở thành bạn của tôi, vốn từng du học ở Anh, dẫu không tu nghiệp đầy đủ với tư cách là một người có chuyên môn về ngân hàng nhưng tiếng Anh rất tốt, có hiểu biết tương đối về ngân hàng ở Anh. Yoshida cho rằng tổ chức ngân hàng trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia của Mỹ không hẳn là mô hình hoàn thiện, còn mô hình Ngân hàng Anh quốc (Bank of England), tức ngân hàng trung ương, thì phù hợp với Nhật Bản hơn. Yoshida cho rằng Nhật nên cho thành lập ngân hàng trung ương trước, vì nếu không có ngân hàng trung ương thì tất yếu hệ thống tài chính sẽ không thống nhất.


  Công tước Ito thì cho rằng sự thống nhất là rất cần thiết nhưng phản đối phương thức thống nhất từ trên xuống theo kiểu ngay từ đầu đã thiết lập một cái làm riềng mối để phát triển những cái khác. Ngược lại, ông cho rằng thời điểm đó không nhất thiết làm từ trên xuống vì nếu sự thống nhất là tất yếu thì hệ thống sẽ thống nhất một cách tự nhiên trong tương lai, còn hiện nay thì dù sao đi nữa cũng cần vận dụng mô hình Hoa Kỳ, thành lập ngân hàng trên cơ sở hệ thống luật pháp quốc gia, nhằm sử dụng và phát huy định chế này để tiến hành cho phép giao dịch, chuyển đổi tiền tệ đối với tiền định danh.


  Cả hai chủ trương này đều có mặt đúng của nó, thành ra tôi, một người không có học vấn về ngân hàng, không thể đánh giá được cái nào tốt hơn. Suốt cả quá trình đó, tôi cứ phải băn khoăn mãi xem con đường nào hiệu quả hơn. Sau một quá trình phân tích lợi hại được mất, Hầu tước Inoue đã dựa trên những phân tích của chúng tôi và ra quyết định lựa chọn phương án của Công tước Ito là áp dụng mô hình Hoa Kỳ, xây dựng thể chế ngân hàng vận hành trên nền tảng Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia(*).


  Và rồi Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia của Hoa Kỳ(*) được dịch sang tiếng Nhật và viết lại sao cho thích hợp với điều kiện Nhật Bản đương thời. Ngài Fukuchi Genichiro quá cố là người tháp tùng Công tướng Ito với trách nhiệm biên phiên dịch đã thực hiện công việc đó. Tôi với tư cách là người ở Bộ Tài chính với chút kinh nghiệm về kinh tế tài chính nên đảm nhận việc tu chỉnh, bổ sung văn bản mà ngài Fukuchi đã dịch. Bản Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia của Nhật Bản được công bố vào tháng 11 năm Minh Trị thứ 5 (năm 1872).


  Việc thành lập ngân hàng trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia là điều kiện lý tưởng để thực thi việc giao dịch, chuyển đổi tiền giấy bằng tiền kim loại. Và rồi Ngân hàng Daiichi(*) ngay lập tức được thành lập, tiếp theo đó chúng tôi lần lượt thành lập Ngân hàng Daini, Ngân hàng Daisan, Ngân hàng Daiyon, Ngân hàng Daigo, tất nhiên không phải trong một lúc mà trong vòng khoảng mười tháng. Chúng tôi không an tâm khi xây dựng cùng lúc nhiều ngân hàng mà xây dựng lần lượt từng cái, cái sau dựa trên nền tảng của cái trước.


  Câu chuyện của chúng ta đang đi đến ngã tư đường. Việc triển khai cơ chế ngân hàng này được thực thi khi tôi đang còn làm việc tại Bộ Tài chính vào năm Minh Trị thứ 5 (năm 1873). Thời đó, khác với tổ chức nội các như hiện nay, chính phủ trung ương được gọi là “Thái Chính quan” (Hội đồng Hoàng gia), hệ thống quan chức trong Thái Chính quan có “Thái Chính Đại thần”, Tả/ Hữu Đại thần, Tham nghị, là những vị trí cao nhất, tương tự những vị trí có quyền ra quyết sách như trong Nội các hiện nay.


  Trong Nội các chính phủ mới, các vị có hàm “Khanh” thì tương đương với “Tham nghị” trong Thái Chính quan, là lãnh đạo chuyên trách thuộc về một bộ. Trong các bộ còn có những phẩm hàm như “Đại phụ”, “Tiểu phụ”, “Đại thừa”, “Tiểu thừa”, “Quyền Đại Tiểu thừa” và các vị đứng đầu các cục, vụ. Trong mỗi bộ, bậc Khanh là bậc tổng phụ trách tất cả các công việc. Những năm đầu thời Minh Trị, đa phần những người nắm bậc Khanh là những quý tộc triều đình cũ hoặc là những người xuất thân từ các lãnh địa, nói cách khác, họ là những bậc Đại phụ, Tiểu phụ rất có năng lực. Thực quyền nằm trong các vị trí Đại phụ, Tiểu phụ này.


  Từ khoảng năm Minh Trị thứ 4 và thứ 5 (năm 1871 và 1872), những người vốn xuất thân từ chính phủ cũ được thống nhất cả về thẩm quyền lẫn chức danh, những người có năng lực đều trở thành bậc Khanh trong chính phủ mới. Những vị ở bậc Khanh (tức Bộ trưởng) tại Bộ Tài chính từ khoảng năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871) có Công tước Okubo Toshimichi, tiếp theo là Hầu tước Okuma, Hầu tước Matsukata. Các vị Khanh xuất thân chính thống từ Bộ Tài chính đương thời cũng như các vị Khanh đến từ các bộ khác thực ra không phải là những người có thể ra quyết định cho từng sự vụ. Ở trên Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan cũng tương tự như vậy. Khi các bộ viết đề án và gửi lên thì ở Thái Chính quan đa phần mọi việc sẽ do các Tham nghị, tức là là những người như Công tước Saigo, Bá tước Itagaki(*) quyết định.


  Đúng lúc khi Hầu tước Inoue là Đại phụ ở Bộ Tài chính, Hầu tước Okuma cũng trở thành một trong những Tham nghị ở Thái Chính quan. Năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871), để tiến hành đàm phán nhằm điều chỉnh những điều ước bất bình đẳng với các nước Âu Mỹ, chính phủ thành lập một sứ đoàn trong đó Công tước Iwakura(*) là chánh sứ, các vị Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi, Ito Hirobumi, Yamaguchi(*) là phó sứ, ngoài ra còn có nhiều vị thành viên của đoàn sứ giả cùng tham gia xuất dương đi các nước châu Âu và Hoa Kỳ. Trong lúc họ xuất dương thì Hầu tước Inoue đảm nhiệm công việc trong nước. Những chuyện bên lề này có nguy cơ làm câu chuyện chính của tôi trở nên rối rắm, ý tôi muốn nói là việc nghiên cứu khảo sát về Pháp lệnh Ngân hàng mà tôi kể ở trên thì phần lớn được hoàn thành khi ngài Okubo đi nước ngoài.


  Tuy nhiên, khi Pháp lệnh Ngân hàng này được hoàn thành thì cũng là lúc quan điểm của Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan và Bộ Tài chính không còn thống nhất. Hầu tước Inoue thì cố gắng hết sức mình để tiết kiệm chi tiêu chính phủ cho ngân sách quốc gia. Ông cho rằng phải ổn định nền tài chính, nhất là trong bối cảnh tài chính quốc gia trở nên bấp bênh trong những năm tháng sau khi thực thi chính sách bãi bỏ chế độ lãnh địa, xây dựng cơ chế quận huyện. Theo ông, từ nay trở đi bằng mọi cách phải phát triển nền công thương nghiệp nhanh nhất trong khả năng có thể, vì nếu không nỗ lực hết sức mình làm cho dân giàu lên thì nguồn thu ngân sách cho nhà nước cũng không thể tăng lên được.


  Mô hình ngân sách quốc gia chỉ dựa vào nguồn thu từ nông nghiệp, còn nguồn thu từ thuế trong các ngành công thương nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ như hiện nay thì hoàn toàn không phải là cơ sở của một nền tài chính hoàn hảo. Rốt cuộc thì nếu mậu dịch xuất nhập khẩu của dân quá yếu kém thì nhà nước cũng không thu thuế hải quan được. Với cái thế đó thì không thể nào làm cho quốc gia trở nên giàu mạnh được.


  Chúng ta phải học tập mô hình Âu Mỹ, ngoài các nguồn thu từ nông nghiệp thì làm cho tỷ trọng nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu và thuế công thương nghiệp chiếm phần lớn tổng nguồn thu quốc gia. Để làm được điều đó thì không còn cách nào khác là thúc đẩy văn hóa thực nghiệp. Chúng ta phải tiết kiệm chi tiêu của chính phủ để nỗ lực xây dựng được điều đó, phải sử dụng phương pháp kinh tế theo truyền thống phương Đông là cân đong đo đếm nguồn thu và hạn chế chi tiêu rồi sắp xếp dí: toán ngân sách.


  Bộ Tài chính chủ trương là phải cho phép giao dịch các loại tiền định danh. Lãnh đạo Bộ Tài chính là Hầu tước Inoue, nhưng không phải một mình Hầu tước tự quyết mọi thứ mà có rất nhiều quan chức của bộ cùng tham gia thảo luận và đồng tình với phương hướng đó. Nói cách khác, nếu nhìn từ trách nhiệm tính toán thu và chi, chúng tôi thấy trước mắt cần phải tập trung phát triển thương nghiệp, phải khuyến khích công nghiệp hóa, và cần rất nhiều tiền để thúc đẩy kinh doanh, thực nghiệp, hơn là ngay lập tức đầu tư số tiền ít ỏi hiện có để phổ cập giáo dục hay mở rộng quyền lực cho các cơ quan tư pháp.


  Ở đây, Bộ Tài chính có những góc nhìn xung đột với các bộ khác. Đỉnh điểm của xung đột này là vào năm Minh Trị thứ sáu (năm 1873), Hầu tước Inoue đã quyết định từ chức vì quan điểm của mình không được lắng nghe, có tiếp tục cũng lãng phí thời gian công sức. Ngày 3 tháng 5, năm Minh Trị thứ 6, Hầu tước đến Thái Chính quan và khi trở về thì ra thông báo từ chức. Ông cũng nói chuyện với tôi, yêu cầu tôi tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ. Khi tôi trả lời “Nếu ngài từ chức thì kẻ hèn tôi cũng xin từ”, Hầu tước Inoue cũng đáp lại: “Nếu túc hạ cứ hành động theo ý mình thì không ổn. Túc hạ là cấp phó của tôi, nếu cả hai chúng ta cùng từ chức một lúc thì sẽ gây khó cho chính phủ, không khác gì chúng ta “bãi công” vậy.” Tôi trả lời rằng bản thân mình vốn ghét làm quan nên muốn từ chức, từ hồi nhậm chức cũng như vào năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871), tôi cũng đã xin từ chức và rồi cố gắng kiên nhẫn đến tận ngày hôm nay nên không thể tiếp tục công việc được. Thế rồi cả hai chúng tôi thống nhất cùng nhau nộp biểu từ chức.


  2. Sáng lập Ngân hàng Daiichi


  Hồi Hầu tước Inoue và tôi từ chức, ở Tokyo hai cơ sở thương mại lớn là Mitsui và Kono-gumi cùng nhau xin thành lập tổ chức ngân hàng. Hai tổ chức này thời Mạc phủ vốn đã hợp tác với nhau thực hiện các dịch vụ giúp luân chuyển dòng tiền của nhà nước, được gọi là những “Kakeya”(*), nay muốn đổi tên thành “ngân hàng” để được kinh doanh dịch vụ ngân hàng theo chính sách mới áp dụng từ Hoa Kỳ. Họ chỉ vừa mới nộp đơn xin tái sắp xếp thành ngân hàng chưa lâu.


  May mắn thay, đó cũng là lúc tôi vừa từ chức ở Bộ Tài chính. Tôi được liên minh hai nhà Mitsui và Kono-gumi mời điều hành ngân hàng. Vì việc đó, tôi cũng tham vấn ý kiến của những người đương cục ở Bộ Tài chính về khả năng tôi có thể sẽ trở thành một người kinh doanh ngân hàng chuyên nghiệp nếu nhận lời. Tôi mới làm việc ở Bộ Tài chính được hai năm, nói cách khác là mới chỉ học việc trên bàn giấy, mới chỉ làm quen với những lý thuyết sơ giản theo kiểu để gây dựng được ngân hàng thì cần có những phương pháp này phương pháp nọ. Thành thử khi mọi người trong bộ đồng thanh ủng hộ thì tôi vẫn trả lời là tôi thấy nên nhận lời những vẫn cần sự phê chuẩn của lãnh đạo Bộ Tài chính. Mà ở Bộ Tài chính thì lãnh đạo bộ lại chính là Hầu tước Okuma, người mà tôi đã nhận được sự ủng hộ từ năm Minh Trị thứ 2 (năm 1869). Mặc dù Hầu tước Inoue và tôi vừa từ chức cùng một lúc, nhìn có vẻ giống như “bãi công” chống lại cấp trên nhưng Hầu tước Okuma cũng biết từ chức vốn là nguyện vọng của tôi từ trước, biết là tôi vốn có chí trở thành nhà thực nghiệp, nhà kinh doanh tạo ra giá trị thực cho xã hội, biết là việc đi theo ngành ngân hàng phù hợp với ước nguyện không thay đổi của tôi, nên ông cũng đồng tình là tôi nên làm. Và thế là tôi trở thành người của Ngân hàng Daiichi.


  Như tôi đã nói ở trên, Ngân hàng Daiichi được thành lập trên cơ sở hợp tác của hai dòng họ là Mitsui và Kono-gumi, khi đi vào vận hành chính thức thì sự hợp tác giữa hai nhà trở nên rất kém, gây ra một cuộc khủng hoảng. Tôi cố gắng hòa giải những xung đột đó, nhưng sự phối hợp các nguyên tắc công việc vẫn không thuận buồm xuôi gió khiến tôi hết sức mệt mỏi. Vì vậy vào năm Minh Trị thứ 6 (năm 1873), khi bắt đầu thành lập, chúng tôi tổ chức theo mô hình có hai chủ tịch, hai người quản lý, ban giám đốc cũng có hai người từ hai dòng họ tham gia. Vì mới tạm thời tổ chức sắp xếp như vậy nên thực sự đã phát sinh vô số rắc rối. Hai dòng họ lúc nào cũng đối chọi nhau thành thử ngân hàng không thể vận hành tốt được. Nhìn bề ngoài thì mọi thứ rất đẹp nhưng bên trong thì không có gì suôn sẻ. Và hơn nữa hai dòng họ này còn có tâm lý nghi ngờ đố kị và cạnh tranh với nhau nữa. Tôi với tư cách là người đứng giữa đã phải thường xuyên đóng vai là trọng tài hòa giải. Họ cũng không thể ngay lập tức chọn tôi làm chủ tịch được. Không thể để hai bên cứ tiếp tục xung khắc, tôi phải đứng ở vị trí tương tự như người phán xử thắng thua trong đấu võ Sumo nên được nhận chức danh “Tổng Giám sát” để vận hành công việc.


  Và rồi đầu tháng 6 thì chúng tôi trình hồ sơ, đến ngày 12 tháng 7 thì nhận được giấy phép thành lập, ngày mùng 1 tháng 8 thì chính thức khai trương ngân hàng. Đó là quá trình hình thành Ngân hàng Daiichi. Từ đó đến nay với biết bao đổi thay dâu bể, cho đến năm ngoái (năm Đại Chính thứ 5, tức năm 1916), khi tôi xin từ chức thì vừa tròn 43 năm làm việc liên tục.


  3. Những khó khăn trong việc vận hành ngân hàng được thiết lập trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước và việc cải cách Pháp lệnh Ngân hàng


  Lối suy nghĩ cho rằng việc Ngân hàng Daiichi được thành lập chứng tỏ Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia đã được vận hành theo đúng lý tưởng chúng tôi đã ôm ấp là kiểu suy nghĩ thiếu trí tuệ. Ngày nay nhìn lại, chúng tôi thấy mình ban hành pháp lệnh đó theo kiểu bỏ đồ vật vào trong một cái túi mà không hề hay biết cái túi đó bị thủng một lỗ lớn. Nhìn từ góc độ đó, bất kể là Công tước Ito, Hầu tước Inoue hay những người có trí tuệ phi phàm khác và thậm chí cả tôi nữa cũng phải cười vào cái tư duy ngắn cũn và thiển cận của tôi hồi đó. Khi đó, tất cả mọi người đều không chú ý đến một điểm. Vào thời điểm đó, số tiền vàng mà nước ta nắm giữ trong tay quá ít, nên thành lập khoảng bốn năm cái ngân hàng với số vốn ít ỏi rồi tham vọng duy trì chế độ bản vị vàng với số tiền vàng nhỏ nhoi đã chuẩn bị đó thì cũng giống như dùng một bát nước mà mong dập tắt cả một xe củi đang cháy vậy(*).


  Khi trên thị trường, chỉ cần giá vàng tăng lên một chút thì tiền giấy ngân hàng lập tức trở thành lối thoát cực kỳ tiện lợi để giao dịch, nói cách khác, ngân hàng trở thành nơi tạo ra dòng lưu thông của vàng. Mọi thứ chỉ vận hành tốt trong hai năm khởi nghiệp, tức là năm Minh Trị thứ 6 (năm 1873) và năm Minh Trị thứ 7. Nhưng bắt đầu từ đầu năm Minh Trị thứ 8, khi giá vàng thế giới liên tục tăng, thì hoạt động giao dịch cũng tăng mạnh. Chúng tôi không được nghiên cứu kỹ nên không hiểu, thành ra vì lý do hoạt động giao dịch tăng mạnh đó mà dần dần giao dịch tiền giấy trở nên cực kỳ khó khăn. Vấn đề không phải là người ta không còn tin vào tiền giấy ngân hàng, mà là hậu quả về mặt mậu dịch, đó là quan hệ tỷ giá vàng và bạc. Như vậy, ở Nhật Bản, việc xây dựng chế độ bản vị vàng trên cơ sở một lượng tiền vàng rất nhỏ bé thực sự là một chính sách ngu ngốc.


  Do đó dù đã thành lập được ngân hàng, chúng tôi vẫn phải từ bỏ tiền vàng vì không thể nào vận hành được. Và rồi từ đó vào thời điểm giao mùa giữa xuân và hè năm Minh Trị thứ 8, chúng tôi nhận ra vấn đề và cho phép ngân hàng tự giao dịch bằng tiền giấy. Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi “chiếu tướng” chính đồng tiền mình tung ra thị trường. Số lượng tiền giấy Ngân hàng Daiichi đã tung ra thị trường là khoảng hơn một triệu yen nhưng rồi chúng tôi rút lại toàn bộ số tiền đó và chỉ giao dịch bằng tiền chính phủ phát ra.


  Trong quá trình đó, chúng tôi đồng thời khẩn thiết đề nghị chính phủ thay đổi chính sách. Ban đầu, khi thành lập vào tháng 8, năm Minh Trị thứ 6 (năm 1873), Ngân hàng Daiichi có nhiều bên cùng góp vốn, nhà Mitsui-gumi và Kono-gumi mỗi bên đầu tư một triệu yen, còn 500.000 yen khác do khoảng 40 đến 50 người cùng chia sẻ. Thế nhưng vào tháng 11 năm Minh Trị thứ 7, một trong hai bên góp vốn chủ yếu là Kono-gumi đã bị phá sản. Sự kiện phá sản này là một cú đánh mạnh vào ngân hàng, nếu chúng tôi xử lý sai thì có thể khiến cho ngân hàng phải giải tán. Tôi đã phải cực kỳ khổ não vì vụ phá sản này. Phần lớn tiền vay thì được khấu trừ bằng cổ phiếu, số tiền vay còn lại thì thế chấp bằng quặng sắt và ngũ cốc. Đương thời, ngân hàng có tiền vốn nhiều hơn số tiền đóng góp của nhà Kono-gumi một triệu rưỡi yen nên dù có mất đi số tiền của nhà Kono-gumi thì cũng không phá sản được, tuy nhiên, chúng tôi đã phải điều chỉnh và sắp xếp lại một cách vất vả, cuối cùng chúng tôi giải quyết xong sự việc với mức thiệt hại là khoảng mười bốn hoặc mười lăm ngàn yen.


  Ngân hàng Daiichi do những vấn đề như giao dịch tiền giấy và sự phá sản của nhà Kono-gumi mà tôi kể trên, nên từ mùa đông năm Minh Trị thứ 7 (năm 1874) đến cuối mùa đông năm sau, hoạt động kinh doanh không được hiệu quả và dần dần rơi vào trình trạng suy thoái. Tôi gửi lời điều trần đến Hầu tước Okuma rằng một khi chưa xác lập được cơ chế tài chính đúng đắn thì cho thực thi chế độ bản vị tiền vàng cũng giống cất giữ đồ vật trong một cái túi thủng đáy, dù có thả cái gì vào đó đi nữa cũng không lưu giữ được. Thế nên tôi muốn đề xuất cải cách vấn đề giao dịch đồng tiền vàng vì nếu tiếp tục duy trì cơ chế hiện nay thì cơ chế này có thể sẽ làm cho Ngân hàng Daiichi, một ngân hàng được xây dựng theo nguyên lý của một tổ chức cổ phần để làm hình mẫu cho doanh nghiệp cả nước, nhanh chóng phá sản. Tôi vừa thuyết phục vừa khiếu nại với Hầu tước Okuma như vậy. Hầu tước Okuma cũng lắng nghe những lời tôi nói một cách nghiêm túc.


  Tuy nhiên hồi đó điều làm tôi lo lắng nhất lại là giám đốc của Sở In tiền tên là Tokuno Ryosuke. Ông là kiểu người hay khởi phát những cảm xúc cá nhân rất mạnh một cách vô cớ trong giao tiếp. Khi tôi làm việc với vai trò cấp phó cho Hầu tước Inoue ở Bộ Tài chính thì ông Tokuno là một nhân vật rất có thế lực do xuất thân từ lãnh địa Satsuma nhà Saigo, là cận thần của ngài Saigo, tức ông là bậc huynh trưởng của tôi trong triều đình. Tôi xuất thân từ lãnh địa Shizuoka, được các bậc tiền bối như Okuma, Ito, Inoue dẫn dắt và trọng dụng ít nhiều nên dường như tôi không được ông Tokuno ưa thích. Không chỉ có vậy, vào mùa đông năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871), khi Công tước Ito đi nghiên cứu điều tra ở Hoa Kỳ, Hầu tước Inoue trở thành bậc Đại phụ ở Bộ Tài chính và tiến hành sắp xếp tổ chức cấu trúc các cục, vụ trong bộ thì có quyết định là phải xuất ra một văn bản gọi là “hóa đơn”, “chứng từ” cho tất cả các khoản thu và chi. Khi đó ông Tokuno là Cục trưởng Cục Kế toán. Nhân viên trong cục đôi khi nhầm lẫn vì chưa quen quy định mới. Ông Tokuno thường nổi giận và phản ứng một cách nóng nảy, thậm chí ông từng đến văn phòng Bộ Tài chính để la mắng tôi. Tôi rất ghét thái độ thô lỗ của ông ấy nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận. Tôi giải thích với ông một cách nhẹ nhàng cẩn thận rằng có một số giấy tờ và công việc hành chính không thực hiện đúng với quy định mới nên chúng tôi mới yêu cầu điều chỉnh, rằng chúng tôi hiểu quyền ngôn luận giữa các cơ quan chính phủ nhưng nếu ông cứ nổi nóng như thế này thì chúng tôi rất khổ não. Nhưng ông không thèm nghe mà còn tiếp tục nổi nóng rồi bỏ về. Chính phủ nghe được chuyện đó, đã phê phán ông Tokuno nghiêm khắc vì có thái độ thô bạo với quan chức cao cấp, nhưng tôi thưa lại là tôi nhất thời hiểu lầm và không quan tâm đến sự thô bạo đó chút nào. Ông Tokuno sau đó quay trở lại công tác ở Bộ Tài chính và trở thành Giám đốc Sở In tiền, tức là trở thành người quản lý tôi khi tôi chuyển sang lĩnh vực ngân hàng tư nhân. Theo cách suy nghĩ thông thường thì tôi không thể nào an tâm được. Nhưng lần này ông Tokuno đã lắng nghe một cách cẩn thận và chăm chú những gì tôi trình bày về khó khăn của ngành ngân hàng, ông đã nghiên cứu một cách chi tiết về lý do làm cho cơ chế giao dịch hiện nay không thể vận hành được và cho Bộ Tài chính xúc tiến chính sách thích hợp. Giả sử lúc đó ông Tokuno không đồng ý hỗ trợ thì những thỉnh nguyện của ngành ngân hàng sẽ không được đáp ứng triệt để. Nhưng ông đã giúp đỡ nhiệt tình, thậm chí cả về mặt truyền thông thông tin.


  Bộ Tài chính khi đó do Hầu tước Okuma lãnh đạo, cấp phó là Hầu tước Matsukata. Đến năm Minh Trị thứ 9 (năm 1876), Pháp lệnh Ngân hàng được cải cách theo đó tiền giấy ngân hàng được giao dịch bằng tiền giấy chính phủ. Nếu chúng ta dùng lý thuyết để luận về chính sách này thì thực sự phải nói đó là phương pháp coi người ta là ngu xuẩn, bởi lẽ không thể có chuyện cho phép giao dịch tiền giấy bằng loại tiền định danh, nhưng không thể giao dịch giữa tiền mặt và vàng nên cực chẳng đã đành phải cho giao dịch giữa tiền và tiền.


  Lý do thay đổi Pháp lệnh Ngân hàng ấy không chỉ để nhằm giải cứu ngân hàng duy nhất của Nhật Bản vừa được thành lập. Có nguyên nhân khác nữa là triều đình không muốn duy trì vĩnh viễn chế độ phân chia đẳng cấp xã hội theo đó tầng lớp “hoa tộc” (華族 kazoku)(*) nắm đặc quyền mà chỉ thực hiện chế độ này tạm thời. Do đó, thay vì trả lương cho tầng lớp quý tộc thì chính phủ trả bằng trái phiếu. Việc xây dựng và duy trì chế độ phân chia đẳng cấp xã hội bằng trái phiếu chính phủ này được bắt đầu vào năm Minh Trị thứ 5 (năm 1872), theo đó những dòng tộc thuộc tầng lớp tinh hoa có nguyện vọng thì sẽ được cấp một lần số lượng trái phiếu của tám năm. Tuy vậy đến năm Minh Trị thứ 9 (năm 1876) thì chính phủ bắt buộc tất cả các dòng họ thuộc tầng lớp quý tộc phải nhận trái phiếu chính phủ.


  Nhìn từ góc độ kinh tế lẫn góc độ chính trị thì chính sách này có thể đặt nền móng cho những hỗn loạn về sau, khi các gia đình này chi tiêu hết số tiền lấy được từ công trái. Một khi sử dụng hết số trái phiếu đó, cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn và họ có thể tạo ra nội loạn. Tóm lại các gia đình quý tộc này cần tạo ra một phương pháp mới để duy trì gia đình mình. Và phương pháp ấy là dùng số trái phiếu chính phủ được trợ cấp đó để đầu tư kinh doanh ngân hàng. Cùng năm Minh Trị thứ 9 này, ngày mùng 1 tháng 8, chính phủ ban hành “Bố cáo số 106” cho cải cách Pháp lệnh Ngân hàng hoạt động trên cơ sở luật pháp quốc gia, theo đó tiền giấy ngân hàng giao dịch với tiền giấy chính phủ. Nhìn từ góc độ của các nhà kinh tế học thì đây là chính sách không thích đáng nhưng đó là việc cực chẳng đã nên họ cho qua. Và rồi quan sát từ một góc độ khác, có thể nói chính sách này đã giúp hỗ trợ phát triển hệ thống tài chính. Sau khi chính sách điều chỉnh này được ban hành, 152 ngân hàng đã được thành lập. Có thể nói rằng nó đã giúp hệ thống ngân hàng phổ cập mạnh mẽ.


  Chính sách cải cách này không chỉ đơn giản là hỗ trợ ngành ngân hàng mà còn đem lại kinh nghiệm tốt cho việc thành lập các công ty cổ phần cũng như hoạt động kinh doanh của nó. Nhờ chính sách này mà một loạt công ty giao thông vận tải, công ty bảo hiểm, công ty công nghiệp và nhiều công ty ở các lĩnh vực khác nối nhau ra đời. Hoàn toàn không quá lời khi nói rằng đúng như lý tưởng của tôi ban đầu, ngân hàng phải đóng vai trò như là hình mẫu để phát triển tư duy và thực hành thực nghiệp ở Nhật Bản.


  4. Tình hình lạm phát và những điều chỉnh


  Như tôi đã nói, sự phát triển của ngành ngân hàng là nhờ vào chính sách sách cho phép chế độ bản vị tiền giấy không quy đổi ra vàng để thay thế cho chế độ bản vị vàng. Chính sách này được quyết định vào năm Minh Trị thứ 9 (năm 1876). Năm sau, do những sự biến như chiến loạn Tây Nam mà chính phủ buộc phải phát hành một lượng lớn tiền mặt. Số tiền này được dùng cho chi phí quân sự. Ngân hàng Dai-jugo cho chính phủ vay tiền, riêng lượng tiền bổ sung vào chi phí quân sự cũng lên đến khoảng mười lăm triệu yen. Ngoài ra, chính phủ còn phát hành một số lượng lớn tiền định danh. Và rồi đến tháng 12 năm Minh Trị thứ 10 (năm 1877), chính phủ ban hành “Thông tư số 17”, phát hành hai mươi bảy triệu yen tiền giấy mới.


  Vì lượng tiền giấy lưu thông trên thị trường càng lúc càng tăng, từ năm Minh Trị thứ 12 (năm 1879), giá cả hàng hóa tăng cao, vật giá tăng vọt. Thậm chí đến cả giá đất cũng tăng.


  Bởi vậy, nhất thời mọi người cảm thấy kinh tế nhưng đang phất lên. Song song với lạm phát, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài cũng tăng mạnh, làm phát sinh sự chênh lệch giữa giá trị tiền giấy và tiền bản vị. Rất thường xuyên tiền giấy bị giảm giá trị trên 50 – 60% so với tiền bản vị.


  Các học giả, chính trị gia và doanh nhân hồi đó đã thảo luận với nhau về vấn đề này, đưa ra quan điểm là không thể thực thi và duy trì chế độ quy mọi đồng tiền về tiền giấy được. Họ đặt ra vấn đề xử lý tiền định danh như thế nào cho thỏa đáng. Vấn đề này được đặt ra vào các năm Minh Trị thứ 13 và 14 (năm 1880 và 1881). Cũng có quan điểm tích cực là vay vàng từ nước ngoài để thực thi chế độ bản vị vàng. Cũng có người đưa ra phương thức tiêu cực là giảm lượng tiền giấy đã phát hành, dần dần tiết kiệm chi tiêu của chính phủ, từ đó thu hẹp và xóa bỏ sự chênh lệch giữa tiền giấy và vàng trên thị trường thực tế. Bên này lập luận thế này, bên kia phản biện thế khác, hai bên tranh cãi với nhau mãi không đưa ra ý kiến cuối cùng được. Điều đó thực sự trở thành vấn đề lớn của giới kinh tế thời đó. Nào là chủ trương của Hầu tước Okuma, nào là lý thuyết của Hầu tước Matsukata, nào là quan điểm của Hầu tước Inoue, rồi các học giả và các doanh nhân cũng tham gia tranh luận. Đến cả chốn triều đình cũng nổ ra rất nhiều cuộc luận chiến về vấn đề này.


  Đến mùa đông năm Minh Trị thứ 14 (năm 1881), Hầu tước Inoue từ chức, tất nhiên không phải vì những cuộc tranh luận đó, Hầu tước Matsukata nhận trách nhiệm ở Bộ Tài chính. Luận thuyết của Hầu tước Matsukata là đi theo phương châm tiêu cực, nỗ lực hết sức để thu lại số tiền mặt đã phát hành nhằm giảm thiểu khoảng cách giá trị giữa tiền giấy và tiền vàng. Một mặt, chính phủ tập trung nỗ lực ở các quan hệ mậu dịch, mặt khác dự trữ thêm nhiều tiền vàng nữa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn là một năm thì chính sách này chưa cho thấy kết quả ngay. Lao tâm khổ tứ trong một hai năm, từ Minh Trị thứ 14 đến Minh Trị thứ 15 (năm 1881 – 1882), lần đầu tiên chính phủ đã cho thực hiện giao dịch, và vì tiền giấy chính phủ được cho phép giao dịch nên tiền giấy của các ngân hàng (thành lập theo Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia) rốt cuộc cũng được giao dịch trên cơ sở tiền giấy chính phủ.


  5. Sự thành lập Ngân hàng Trung ương và đình chỉ quyền phát hành tiền giấy của Ngân hàng thành lập dựa trên Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia


  Việc thành lập Ngân hàng Trung ương tức Ngân hàng Nhật Bản hiện nay cần được nhấn mạnh một cách rõ ràng trong lịch sử ngành ngân hàng của nước ta. Ngân hàng Nhật Bản được thành lập năm Minh Trị thứ 15 (năm 1882), là bước tiếp theo của việc thành lập Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama năm Minh Trị thứ 13 (năm 1880). Tuy vậy, khi mới thành lập, do cơ chế chưa được hoàn thiện, cả việc kinh doanh lẫn vận hành đều không ổn, nên không phát triển thuận lợi sau khi được thành lập. Đặc biệt là trong kinh doanh, ngân hàng này bị lỗ liên tục, thậm chí rơi vào tình trạng ảnh hưởng một cách nguy hiểm đến sự tồn tại của nó. Dù vậy, như tôi đã nói ở trên, đến năm Minh Trị thứ 14 (năm 1881), Hầu tước Matsukata trở thành Đại tàng khanh tức Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã nỗ lực thúc đẩy sự lưu thông tiền kim loại trên thị trường mậu dịch, vào năm Minh Trị thứ 15, ông cho thành lập Ngân hàng Nhật Bản, xúc tiến mạnh mẽ quá trình hoạt động của ngân hàng tiền kim loại.


  Việc thành lập Ngân hàng Nhật Bản trong trường hợp này một mặt đương nhiên được ngân hàng trung ương của các nước khác hoan nghênh, nhưng mặt khác cũng gây ra nhiều rắc rối. Các ngân hàng được thành lập trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia vốn từ trước đến nay đi theo cơ chế của mô hình Hoa Kỳ, chúng hoạt động một cách biệt lập nên không tạo ra sự thống nhất về mặt tiền tệ. Nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể thấy, nếu ở cấp trung ương xuất hiện một ngân hàng lớn thì hệ thống tài chính sẽ tự nhiên hài hòa. Đó là điều đáng mừng. Vào những năm Minh Trị thứ 14 và 15 (năm 1883 và 1884) thì ở Hoa Kỳ, hệ thống ngân hàng vẫn được phân quyền hoàn toàn cho từng địa phương, đến tận bây giờ vẫn chưa có một hệ thống tài chính thống nhất hoàn toàn. Cuối cùng thì vào năm Đại Chính thứ 4 (năm 1915), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ được thành lập(*), định hình nên thể thức thống nhất từ trung ương của hệ thống tài chính. Như vậy, ở Nhật Bản, định chế ngân hàng trung ương được thành lập từ rất sớm, sớm hơn Hoa Kỳ đến khoảng 30 năm. Trong trường hợp mô hình ngân hàng thành lập trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia, Nhật Bản là một đệ tử học từ người thầy Hoa Kỳ. Nhưng ở mô hình ngân hàng trung ương thống nhất từ trên xuống thì đệ tử đã đi sớm hơn người thầy lớn rất xa. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tôn vinh sự quyết đoán anh minh của những người lãnh đạo nền tài chính quốc gia hồi đó như vậy.


  Thế nhưng, khi đó, các ngân hàng thành lập trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia mặc dù hoan nghênh sự thống nhất của hệ thống tài chính nhưng vấn đề là khi ngân hàng trung ương ra đời thì tiền giấy do các ngân hàng nói trên phát hành sẽ không thể tiếp tục lưu thông được nữa. Về điều kiện để các ngân hàng thành lập trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền giấy, chính phủ vốn cho phép họ phát hành nhiều lần, mỗi lần giới hạn trong 20 năm với thỏa ước ở lần cấp phép đầu tiên là sau 20 năm thì lại được gia hạn 20 năm nữa. Thế nhưng nay chính phủ lại hủy bỏ quyền đó ngay lập tức, làm cho các ngân hàng này thực sự lâm vào khó khăn.


  Hầu tước Matsukata đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Ông đã thảo luận nhiều lần với các nhân vật quan trọng của các ngân hàng để đưa ra một văn kiện thỏa hiệp. Nội dung thỏa hiệp là chính phủ sẽ xử lý bằng cách bồi thường số tiền giấy mà các ngân hàng đã phát hành năm Minh Trị thứ 16 (năm 1883). Sau khi việc phát hành tiền tệ như vậy hết hạn sau 20 năm thì quyền phát hành cũng chấm dứt. Nhà nước cũng không ngăn chặn việc các ngân hàng này tiếp tục tồn tại với tư cách là ngân hàng tư nhân, tức là hoạt động với tư cách là công ty tư nhân, không hoạt động trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia, nhưng dĩ nhiên vẫn không được phép tự phát hành tiền giấy. Trong khi đó, chính phủ xây dựng phương án bồi thường số tiền giấy đã phát hành để giúp các ngân hàng có lợi nhuận trong năm. Tóm lại, có thể gọi đó là cơ chế xử lý theo hướng bồi thường thiệt hại do chính sách thay đổi vậy. Đương thời, trong số các ngân hàng hoạt động trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia, Ngân hàng Daiichi cho dù thấy phương thức xử lý của chính phủ là có tính cưỡng ép và bất khả thi nhưng chúng tôi là ngân hàng đầu tiên đồng ý với chính phủ vì thấy chính sách này là không thể không làm. Và như thế, những ngân hàng còn lại không còn tranh cãi nữa, việc xử lý giao dịch tiền giấy đã được thực hiện trọn vẹn bằng phương pháp mà Bộ Tài chính đã định ra. Có thể nói đó là một câu chuyện đẹp trong giới tài chính của nước nhà.


  Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được thành lập vào năm Minh Trị thứ 15 (năm 1882) nhưng do thành lập sớm nên cũng không thể có thực lực ngay từ đầu để hoạt động một cách suôn sẻ. Nhờ vào nỗ lực của các yếu nhân của ngân hàng này, nhờ sự thúc đẩy của các vị lãnh đạo ngành tài chính mà hoạt động của nó ngày càng được mở rộng. Đặc biệt là sau khi sáng lập được bảy đến tám năm, từ năm Minh Trị thứ 23 (năm 1890), khi ngài Kawada Koichiro trở thành Thống đốc, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã phát triển vượt bậc. Ngài Kawada đã tập trung thúc đẩy hoạt động của nó trên nhiều lĩnh vực một cách nhiệt huyết. Trụ sở hiện nay của Ngân hàng Trung ương cũng được xây dựng vào thời của của vị Thống đốc đó. Thậm chí ngày nay nhìn lại, chúng ta vẫn thấy tòa nhà đó thực sự đạt được vẻ đẹp hoành tráng, có quy mô lớn, không có chút gì thiếu sót và xứng đáng được tán thưởng. Sự phát triển của Ngân hàng Trung ương không chỉ diễn ra mạnh mẽ vào giai đoạn đó mà nó còn thực sự đóng vai trò tối quan trọng trong nhiều giai đoạn then chốt khác, ví dụ như giai đoạn chiến tranh Nhật – Thanh rồi chiến tranh Nhật – Nga, và thúc đẩy nền tài chính kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ. Tất cả những điều đó cùng tác động tương hỗ để đưa Nhật Bản đến ngày hôm nay, không phải chỉ do nỗ lực của riêng một cá nhân hay một thực thể đơn lẻ nào.


  Như tôi đã kể, năm Minh Trị thứ 9 (năm 1876) các ngân hàng “quốc lập”, tức ngân hàng thành lập trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia, được cho phép hoạt động trong kỳ hạn 25 năm. Như vậy đến năm Minh Trị thứ 29 (năm 1896) thì hết hạn, những ngân hàng này phải trở thành ngân hàng “tư lập”, tức hoạt động như là công ty tư nhân chứ không còn trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng nữa. Các ngân hàng đó mà điển hình là Ngân hàng Daiichi lần lượt đổi tên thành ngân hàng tư nhân. Hơn nữa có nhiều ngân hàng cũng được ra đời sau đó cũng không còn định danh “quốc lập” trong tên gọi mà lấy những cái tên như Ngân hàng Mitsui, Ngân hàng Yasuda, Ngân hàng Mitsubishi… để hoạt động. Ngoài ra, khoảng trước sau giai đoạn đó cũng có nhiều ngân hàng được thành lập ở các thành phố lớn nhỏ khắp cả nước, thúc đẩy ngành ngân hàng đạt đến giai đoạn phát triển như hôm nay. Trong số các ngân hàng đó, Ngân hàng Daiichi dẫu từ lúc ra đời có rất nhiều khó khăn nhưng từ đó thực sự đã đóng góp lớn vào sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của nền quân sự quốc gia. Ngày nay nhìn lại, tôi cảm động đến mức không thể không bày tỏ cảm xúc của mình.


  6. Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama và sự phát triển của những ngân hàng đặc thù khác


  Tiếp theo tôi xin đề cập đến Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama. Tôi có nhớ một vài chuyện về ngân hàng này lúc mới thành lập nhưng lại không nắm rõ quá trình phát triển về sau, tôi cũng không liên quan nhiều lắm đến sự phát triển gần đây của nó. Ngân hàng này khi mới thành lập do không có kinh nghiệm kinh doanh nên hoạt động không có kết quả khả quan. Hoạt động ban đầu rất khó khăn nhưng đến năm Minh Trị thứ 15 (năm 1882) khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được thành lập, chính phủ tập trung chú ý cao độ đến các hoạt động giao dịch ngoại tệ với nước ngoài. Để có thể giao dịch bằng tiền kim loại trên thị trường mậu dịch, không thể không cần đến hoạt động của ngân hàng tiền kim loại. Do vậy, Ngân hàng Trung ương đã hỗ trợ đặc biệt cho các hoạt động của Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama, thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ của nó. Đồng thời với việc gia tăng lượng vốn khuếch trương hoạt động kinh doanh, nó cũng được chỉnh lý một cách nghiêm mật hoạt động quản trị, cùng hoạt động một cách tương hỗ với Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương cũng chuyên tâm tính toán để xây dựng tính thống nhất trong hệ thống tài chính quốc nội, xây dựng cơ chế cho Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama chuyên trách các hoạt động giao dịch tài chính với nước ngoài. Sau một quá trình cải tiến, cải cách liên tục, nỗ lực không ngừng nghỉ, ngân hàng này đã đạt đến mức phát triển của ngày hôm nay. Hiệu quả kinh doanh tốt đẹp đó dĩ nhiên bắt nguồn từ sự mở rộng và tăng cường hoạt động của ngành tài chính nhưng cũng có thể nói các hoạt động quân sự do thế cuộc thúc đẩy cũng góp phần hỗ trợ cho sự tăng trưởng của nó.


  Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng như Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama vốn ban đầu không phải là ngân hàng thông thương mà là kiểu ngân hàng đặc thù. Ngoài hai ngân hàng này, chính phủ Nhật Bản còn cho thành lập Ngân hàng Xúc tiến thực nghiệp Nhật Bản (日本勧業 銀行 Nihon Kangyo Ginko), khai trương vào tháng 8 năm Minh Trị thứ 30 (năm 1897). Đây là ngân hàng đã đầu tư rất nhiều vốn vào ngành nông nghiệp. Ngoài ra, còn có Ngân hàng Hưng nghiệp Nhật Bản (日本興業銀行 Nippon Kogyo Ginko) khai trương vào năm Minh Trị thứ 35 (năm 1902) đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp, hoặc Ngân hàng Đài Loan (台湾銀行 Taiwan Ginko) đầu tư để thúc đẩy sự phát triển của Đài Loan được khai trương vào tháng 9 năm Minh Trị thứ 32 (năm 1899), có Ngân hàng Triều Tiên (朝鮮銀行 Chosen Ginko) để thúc đẩy kinh tế Triều Tiên (ngân hàng này vốn được khai trương vào tháng 11 năm Minh Trị thứ 42, tức năm 1909, với tên gọi “Ngân hàng Hàn Quốc”, sau đổi tên thành “Ngân hàng Triều Tiên” vào tháng 3 năm Minh Trị thứ 44, tức năm 1911), có Ngân hàng Khai thác Hokkaido (北海道拓殖銀行 Hokkaido Takushoku Ginko) khai trương vào tháng 4 năm Minh Trị thứ 33 ở Hokkaido.


  Những ngân hàng đặc thù kể trên khác với ngân hàng thông thường về mặt nghiệp vụ ở chỗ chúng được thành lập trên cơ sở mệnh lệnh của chính phủ. Ngân hàng Xúc tiến thực nghiệp Nhật Bản liên quan đến nông nghiệp, Ngân hàng Hưng nghiệp Nhật Bản liên quan đến công nghiệp, khai thác khoáng sản và các dự án ở nước ngoài. Ngoài ra Ngân hàng Đài Loan phục vụ tổng hợp cho các lĩnh vực khác nhau tại Đài Loan và phối hợp phát triển ở Chi Na(*), Ngân hàng Triều Tiên thì đầu tư vốn cho các dự án kinh doanh tại Triều Tiên và Mãn Châu. Ngoài ra, Ngân hàng Khai thác Hokkaido làm trụ cột cho các dự án phát triển khu vực Hokkaido. Dĩ nhiên các ngân hàng chuyên trách khai thác các khu vực Đài Loan, Triều Tiên, Hokkaido vẫn được tự do kinh doanh ở các địa phương khác. Chẳng hạn, Ngân hàng Đài Loan mở chi nhánh ở Tokyo, Ngân hàng Triều Tiên thì mở chi nhánh ở cả Tokyo và Osaka.


  Tôi xin nói thêm một chút về Ngân hàng Triều Tiên. Ngân hàng Daiichi cũng thành lập chi nhánh ở Triều Tiên vào năm Minh Trị thứ 12 (năm 1879), đầu tư trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Như vậy từ đó đến nay hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Daiichi ở Triều Tiên cũng đã kéo dài liên tục đến hơn 30 năm. Trong khoảng thời gian đó, xảy ra những sự biến chính trị như chiến tranh Nhật – Thanh (1894 – 1895) và các biến động trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên, mỗi lần như vậy, giới tài chính bắt buộc phải dò đá qua sông, tiến từng bước một cách thận trọng và linh hoạt. Chúng tôi cho chính phủ Triều Tiên vay các khoản vay có tính chính trị những ba lần, rồi đến chiến tranh Nhật – Nga (1904 – 1905) thì lại mở rộng hoạt động kinh doanh, tiến tới giai đoạn có vị trí như là ngân hàng trung ương của Triều Tiên vậy.


  Những việc trên xảy ra khi Nam tước Megada(*) làm cố vấn tài chính cho chính phủ Triều Tiên. Nam tước Megada đã sử dụng các nỗ lực của Ngân hàng Daiichi để cải cách toàn diện thể chế tài chính của Triều Tiên. Ông đã chuyển đổi hệ thống tài chính của Triều Tiên từ chỗ lấy tiền kim loại làm chủ đạo sang hệ thống vận hành dựa trên bản vị vàng. Rồi ông lấy chi nhánh Ngân hàng Daiichi ở Triều Tiên làm ngân hàng trung ương của Triều Tiên, yêu cầu thực hiện nhiều trách nhiệm trong đó cả việc phát hành tiền giấy, và như vậy sự thực thì ông làm cho Triều Tiên có một ngân hàng trung ương trong thực tế.


  Tuy nhiên đến năm Minh Trị thứ 11 (năm 1878) khi ngài Ito đang đảm nhận trách nhiệm là Toàn quyền ở Triều Tiên, ông cho rằng việc lấy ngân hàng trung ương của một nước để làm chi nhánh ngân hàng (của Ngân hàng Daiichi) là việc không thích đáng và cần vận hành nó như một hội sở ngân hàng của Triều Tiên. Ngài Ito đặt ra hai giải pháp, hoặc là chuyển chi nhánh Ngân hàng Daiichi tại Triều Tiên thành hội sở chính hoặc là thành lập riêng một ngân hàng lớn khác. Tất nhiên, Ngân hàng Daiichi không thể chuyển chi nhánh Triều Tiên thành hội sở của mình nên từ chối đề nghị của ngài Toàn quyền. Ông bèn thành lập mới một ngân hàng, đặt tên là Ngân hàng Hàn Quốc. Ngân hàng này sau đó chuyển tên thành Ngân hàng Triều Tiên. Tất nhiên, ngân hàng này được xây dựng trên cơ sở tiếp nhận nguyên vẹn các nền tảng hoạt động mà chi nhánh Ngân hàng Daiichi đã xây dựng trước đó.


  Ở trên tôi khái quát về thể chế liên quan đến các kiểu loại ngân hàng khác nhau, từ Ngân hàng Nhật Bản với vai trò của một ngân hàng trung ương đã vận hành một cách thống nhất tất cả các hoạt động tài chính, đến các ngân hàng hoạt động dưới sự giám sát của ngân hàng trung ương ví dụ như Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama với những tính chất đặc thù của nó, hoạt động theo những phương châm được quyết định dựa trên chức năng đã được sắp xếp.


  Còn các ngân hàng phổ thông thì vừa có hội sở chính vừa có các chi nhánh đặt tại các thành phố lớn, thành phố hạng trung và thành phố nhỏ, mỗi đơn vị như vậy sẽ học tập các nghiệp vụ tương ứng và chịu sự điều phối thống nhất của Ngân hàng Nhật Bản mỗi khi nền tài chính có biến động. Chẳng hạn nếu nhà nước phát hành trái phiếu chính phủ thì trước tiên các ngân hàng ở các thành phố trung tâm như Tokyo, Osaka và một số địa phương khác sẽ tập trung lại, tiếp nhận phần trách nhiệm được giao từ ngân hàng trung ương, hoặc khi địa phương nào đó gặp khó khăn đặc biệt về tài chính, thì các ngân hàng địa phương sẽ dựa trên đầu mối liên lạc từ ngân hàng trung ương để hỗ trợ. Ví dụ trường hợp tỉnh Miyagi gặp khó khăn về tài chính thì Ngân hàng Daiichi hỗ trợ vấn đề này, nếu khu vực Chugoku cần một lượng tiền mặt lớn thì Ngân hàng Mitsui sẽ hỗ trợ, nếu ở khu vực Kyushu thì Ngân hàng Mitsubishi sẽ rót tiền, như vậy, kết quả là, ngân hàng trung ương đóng trò trung tâm điều phối còn các ngân hàng khác thì đáp ứng theo các mối quan hệ được thiết lập.


  Tuy nhiên, nền tài chính cũng có lúc rơi vào bi kịch, cũng có khi bị trì trệ. Ứng với mỗi lần đòi hỏi phải phản ứng nhanh như vậy, ngành ngân hàng lại nỗ lực và lên kế hoạch để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa khả năng lưu thông. Có thể nói rằng, cho đến ngày nay, việc đạt đến trình độ phát triển như vậy thực sự là một bước tiến lớn, xứng đáng với những khó khăn gian khổ mà ngành đã vượt qua.


  7. Sự phát triển của các Phòng Thanh toán Bù trừ (Clearing House)


  Một vấn đề tôi muốn nói thêm nữa ở đây, việc phát triển về mặt nghiệp vụ của ngành ngân hàng là sự trưởng thành của nhiều loại dịch vụ kinh doanh, chẳng hạn như các dịch vụ phục vụ giao dịch chi phiếu (cheque), chứng từ, hối phiếu nhận no (promissory notes).


  Thời xưa, khi chưa có ngân hàng, mọi người còn chưa biết các cơ chế tài chính như thế nên cũng không có các loại giao dịch tương tự. Từ sau khoảng những năm Minh Trị thứ 7 và thứ 8 (năm 1874 và 1875), Ngân hàng Daiichi đã mời giáo sư phương Tây đến giảng bài để nghiên cứu về các phương pháp giao dịch đó để tìm cách ứng dụng vào Nhật Bản. Chúng tôi đã nhanh chóng mở các điểm giao dịch, xúc tiến một cách mạnh mẽ và thành thục các dịch vụ đó. Dần dần chúng tôi thành lập các Phòng Thanh toán Bù trừ (Clearing House), hiện đã có một số lượng lớn các phòng giao dịch như vậy ở Tokyo, Osaka và các thành phố lớn khác.


  Quá trình đạt tới trạng thái hưng thịnh như hiện nay cân một lịch sử phát triển dày dặn, thực sự không phải là việc dễ dàng. Tôi xin lược bỏ những trình bày, biện luận chi tiết một cách không cần thiết, chỉ muốn nhấn mạnh là, sự phát triển của các Phòng Thanh toán như vậy cần phải được nhìn nhận như là điều gắn liền với sự tiến bộ của các nghiệp vụ ngân hàng nói chung.


  

  Chương 4.
 Sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp


  1. Công nghiệp giấy


  Phương thức tổ chức “gappon” (hợp bổn), tức hình thức hợp tác, góp vốn để làm kinh doanh mà tôi trình bày ở phần trước chính là hình thức công ty cổ phần. Cho đến phần này, khi nói về hình thức “gappon”, tôi mới chỉ trình bày về cơ chế này trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ở phần này xin nói về mô thức kinh doanh này trong các lĩnh vực khác.


  Ban đầu, sự ra đời của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thì cũng giống như Ngân hàng Daiichi lúc mới ra đời, chẳng hạn như trường hợp Công ty Giấy Oji(*) ở gần nhà tôi khi mới được thành lập. Khởi nguyên của công ty giấy này là một tổ hợp kinh tế gồm ba doanh nghiệp cùng hợp sức thực hiện là Công ty Mitsui-gumi, Công ty Ono-gumi và Shimada-gumi. Trong ba công ty trên thì Shimada-gumi có năng lực tài chính khá yếu, không thể so sánh được với hai công ty còn lại. Cả ba công ty đều làm dịch vụ thanh toán cho chính phủ. Những doanh nhân này mong muốn mở nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp song hành với khai nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.


  Tôi đã tư vấn cho họ là ngành công nghiệp sản xuất giấy của phương Tây thực sự rất cần thiết cho nước nhà. Điều tôi nói với họ thực ra là nhìn từ góc độ lý tưởng. Lý do là, để thúc đẩy tiến bộ xã hội và con người, khai mở tinh thần nhân văn thì không còn cách nào khác là làm cho ngành công nghiệp xuất bản phát triển. Trong khi đó, ngành công nghiệp giấy của Nhật từ trước đến nay rất yếu, không thể giúp thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp xuất bản được. Nếu Nhật Bản không thể sản xuất giấy theo phương thức tổ chức của nền công nghiệp giấy châu Âu thì hoạt động ấn loát không thể trưởng thành, không thể phát triển hưng thịnh được.


  Việc nắm được công nghệ sản xuất giấy của châu Âu có liên quan chặt chẽ đến sự tiến bộ xã hội và con người là điều đã được chúng tôi luận giải trên bình diện học thuật. Thực vậy, khi còn làm việc ở Bộ Tài chính, tôi đã chỉ đạo là cần dốc sức vào ngành sản xuất giấy theo kiểu phương Tây. Điều đó đã giúp thúc đẩy quá trình phát khởi của các công ty sản xuất giấy. Tất nhiên, như tôi đã nói ở trên, ngành công nghiệp này cũng được hình thành bằng phương thức “gappon”, tức hình thức công ty cổ phần.


  Từ khi thành lập đến nay, Công ty Giấy Oji này đã trải qua rất nhiều đổi thay, ngày nay đã trở một đại công ty tuyệt vời, liên tục đạt được lợi nhuận một cách tốt đẹp. Công ty đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, trải qua không biết bao nhiêu biến động trong ngành sản xuất giấy để đi đến ngày hôm nay. Lúc mới thành lập, công ty đã sản xuất giấy bằng phế liệu từ sợi vải. Rồi từ đó tiến tới sản xuất giấy từ rơm rạ, rồi lại thay đổi cách sản xuất để chế tạo giấy từ vật liệu gỗ. Tuy chúng tôi sản xuất giấy từ phế liệu sợi vải nhưng vẫn có thể tạo ra được loại giấy có chất lượng thượng hạng, thậm chí được coi như một loại vật phẩm quý.


  Trình độ mà Công ty Giấy Oji đạt tới ngày hôm nay đã hoàn toàn đổi khác, đến mức không còn một chút bóng dáng nào của thời mới ra đời. Sự thay đổi đó cũng giống như ngày xưa người ta tạo ra năng lượng kiểu động cơ hơi nước bằng cách đốt than đá để tạo nhiệt năng hơi nước rồi chuyển năng lượng này thành công năng để vận hành động cơ xe cơ giới, còn ngày nay thì người ta dùng thủy điện để tạo ra năng lượng vậy.


  2. Ngành bảo hiểm


  Công ty cổ phần mà chúng tôi thành lập tiếp theo ở Tokyo là Công ty Bảo hiểm Hàng hải Tokyo(*) vào năm Minh Trị thứ 12 (năm 1879). Ngày nay thực sự công ty này đã thành một doanh nghiệp hưng thịnh đến mức thực lực của nó cũng được thừa nhận một cách đàng hoàng tại London, Anh quốc. Trong ngành dịch vụ bảo hiểm hàng hải thì cho đến nay đây vẫn là công ty duy nhất ở Nhật Bản.


  Lý do khởi đầu để doanh nghiệp này ra đời là sau khi đã phát triển được ngành ngân hàng, cần thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa thông qua dịch vụ bảo hiểm hàng hải trong lĩnh vực vận tải biển để bảo đảm một cách thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa giữa các vùng. Ví dụ người thu mua gạo ở Akita một khi cần điều động vốn đến Akita thì có thể vay tiền bằng cách thế chấp có bảo hiểm số gạo định mua. Họ cần tiền giao dịch khi số hàng được chất lên tàu gửi về Tokyo. Đây gọi là phương pháp giao dịch bằng hối phiếu, tức phương pháp dùng ngân hàng để bảo đảm người mua chi trả khi hàng hóa được xuất đi.


  Nếu giao dịch hàng hóa bằng phương pháp nói trên mà không có bảo hiểm hàng hải thì một khi xảy ra tai nạn trong quá trình vận chuyển, bên tài chính ngân hàng sẽ bị tổn thất, sẽ phát sinh sự bất ổn định trong giao dịch và hoạt động mua bán không thể diễn ra suôn sẻ, do đó, bảo hiểm hàng hải là dịch vụ đặc biệt cần thiết. Như vậy, các chủ ngân hàng một khi đã thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực vận tải hàng hóa đường biển thì đồng thời cũng không thể không cần hợp tác với người đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm.


  Vì vậy, chúng tôi đã quyết định xúc tiến thành lập công ty bảo hiểm hàng hải, nhưng nguy cơ rủi ro khá cao trong khi vẫn chưa thể biết chắc có lợi nhuận hay không, thành thử việc thành lập công ty không hề dễ dàng. Vào năm Minh Trị thứ 12 (năm 1879), tôi đã khuyến khích một số vị thuộc nhóm quý tộc Kazoku cùng hợp tác đóng góp vốn để gây dựng dự án khai phá ngành bảo hiểm. Cũng lúc đó chúng tôi đã hợp tác được với Công ty Mitsubishi chuyên về vận tải hàng hải để xây dựng Công ty Bảo hiểm Hàng hải này. Có thể nói rằng công ty bảo hiểm của chúng tôi cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Meiji Seimei do ông Abe Taizo(*) sáng lập chính là ông tổ của ngành bảo hiểm Nhật Bản.


  Sau đó còn có nhiều công ty bảo hiểm khác ra đời cung cấp nhiều loại dịch vụ bảo hiểm khác như Công ty Bảo hiểm Hỏa hoạn, Công ty Bảo hiểm Thương tật… nhưng Công ty Bảo hiểm Hàng hải thành lập năm Minh Trị thứ 12 chính là bước đi đầu tiên của ngành.


  3. Sở giao dịch chứng khoán


  Có một lĩnh vực không thể không đề cập đến là sự ra đời của Sở Giao dịch Chứng khoán. Để thúc đẩy ngành tài chính ngân hàng, không thể không xây dựng không gian để giúp cho các giao dịch trái phiếu chính phủ cũng như việc mua bán cổ phần của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi. Những sản phẩm tài chính mà tôi kể trên thì hiện nay đều đã có chứng thư xác nhận quyền tài sản của người sở hữu. Hiện nay, cổ phiếu của các công ty này phần lớn đều tồn tại dưới hình thức chứng thư xác nhận cổ phần để có thể giao dịch một cách thuận tiện. Tuy nhiên, hồi đó nếu phát hành cổ phiếu thì vẫn không có người mua thành thử cũng không có người bán. Nếu trước tiên chưa thực thi phương pháp phát hành cổ phần và chứng thư công trái thì cũng chưa thể làm xuất hiện người đầu tư mua số vốn đó.


  Do bởi tính cần thiết của một cơ quan thực thi hoạt động giao dịch như vậy, năm Minh Trị thứ 12 (năm 1879) một nhóm nhân sỹ trong đó tôi là trụ cột đã đề xuất lên Bộ Tài chính thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo(*). Đề xuất của chúng tôi đã được phê chuẩn. Sở Giao dịch Chứng khoán này từ khi ra đời đã trải qua biết bao nhiêu đổi thay để trở thành một thể chế kinh tế lớn như ngày hôm nay, dẫu những ngày đầu nó thực sự chỉ là một đơn vị có thực lực không đáng kể.


  4. Ngành công nghiệp dệt may


  Nếu nói về quá trình hình thành các công ty trong lĩnh vực công nghiệp thì ngành tiếp tục cần phải xướng danh một cách nghiêm túc trong giới công nghiệp chính là ngành dệt may.


  Công nghiệp dệt may của Nhật Bản ngày nay đã trở thành một ngành có lượng vốn cực kỳ lớn. Vào những ngày đầu của công nghiệp dệt may Nhật Bản, năm Minh Trị thứ 13 (năm 1880), tôi là nhân vật chủ chốt tổ chức quá trình hình thành của ngành thông qua việc thành lập Công ty Dệt may Osaka ở thành phố Osaka (hiện nay đã đổi tên thành Công ty Dệt may Phương Đông)(*). Sau khi công ty đó ra đời, đến năm Minh Trị thứ 17 (năm 1884), chúng tôi thành lập thêm Công ty Dệt may Mie ở tỉnh Mie. Chúng tôi đã cho Công ty Dệt may Mie và Công ty Dệt may Osaka sáp nhập lại để trở thành Công ty Dệt may Phương Đông. Hiện nay, đây là công ty dệt may lớn nhất nhì Nhật Bản.


  Về sau, ở cả Tokyo và Osaka còn có nhiều công ty dệt may khác ra đời như Công ty Dệt may Kanegafuchi, Công ty Dệt may Fuji. Ở đây tôi chỉ trình bày về giai đoạn khởi đầu của ngành, tức giai đoạn mà tôi nắm rất rõ, còn những công ty được thành lập về sau thì do người khác tổ chức thực hiện, tôi không hiểu biết tường tận.


  5. Vận tải hàng hải


  Đến đây, một lĩnh vực tôi cần phải trình bày là lĩnh vực vận tải tàu biển. Năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871), khi Nhật Bản thực hiện chính sách dẹp bỏ hệ thống lãnh địa, xây dựng chế độ hành chính theo quận huyện, các lãnh địa được yêu cầu phải nộp hết tàu thuyền của mình về cho triều đình. Trình đình giao cho Bộ Tài chính tập trung số tàu đó để thành lập Công ty Tàu hơi nước Bưu điện (郵便蒸気船会社 Yubin Jokisen Kaisha). Có thể nói công ty này thuộc loại doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở bảo lãnh của nhà nước. Tiếp theo đó, có ngài Iwasaki Yataro(*) sở hữu khoảng hai hoặc ba chiếc tàu đã sáng lập Công ty Mitsubishi để kinh doanh vận tải biển.


  Hai công ty kể trên kinh doanh trong cùng một lĩnh vực nên tự nhiên trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Ngài Iwasaki là một nhân vật cơ trí, những người ông sử dụng đều giỏi giang. Khi thực hiện nhiệm vụ tại Đài Loan vào năm Minh Trị thứ 7 (năm 1874), do chính phủ phải điều quân với số lượng lớn nên cả hai công ty nói trên đều được lệnh phải tham gia. Công ty Tàu hơi nước Bưu điện của chính phủ hoạt động sắc nét, Công ty Mitsubishi chuyên nghiệp, nhạy bén, cho nên Công ty Mitsubishi cũng được chính phủ sử dụng nhiều lên một cách tự nhiên.


  Nhờ các đơn hàng từ chính phủ, dịch vụ vận tải tàu biển của Công ty Mitsubishi cũng phát triển mạnh, đạt được kết quả tăng trưởng rất tích cực. Ngay cả những tuyến đường biển do người Mỹ sở hữu cũng được chính phủ mua và bảo lãnh để cho Công ty Mitsubishi sử dụng. Kết quả là, Công ty Mitsubishi giương cao lá cờ mặt trời mọc của Nhật Bản mà phát triển dịch vụ vận tải hàng hải của mình.


  Mọi người trong giới kinh doanh đều lên tiếng phản đối vì bất mãn. Ai nấy cho rằng Công ty Mitsubishi trở thành độc quyền chiếm hữu đặc quyền từ phía nhà nước, nên nhiều người tập hợp lại để thành lập một công ty đối trọng gọi là Công ty Hợp tác Vận tải. Tôi cũng là nhân vật góp sức thúc đẩy thành lập Công ty Hợp tác Vận tải đó, nói cách khác, là kẻ đối lập của Công ty Mitsubishi.


  Ngành vận tải tàu biển khi đó không được vận hành bằng cơ chế cạnh tranh nên một mặt chúng tôi muốn xây dựng một thế trận giúp phòng chống sự độc quyền, mặt khác cũng vì muốn dốc sức để chứng tỏ mình không dễ chịu khuất phục nên quyết làm cho hai công ty ấy phải thường trực trong tình thế cạnh tranh. Bây giờ nghĩ lại thấy kiểu cạnh tranh đó thật buồn cười vì mức độ cạnh tranh của hai công ty này cũng gần như mức xung đột chính trị giữa hai chính đảng Seiyukai và Kenseikai(*) ngày nay vậy.


  Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt đó của hai công ty, năm Minh Trị thứ 18 (năm 1885), Hầu tước Inoue đã thảo luận với các quan chức trong chính phủ và quyết định cho hai công ty này sáp nhập với nhau để tạo thành Công ty Nippon Yusen ngày nay(*).


  Rồi từ đó, Công ty Nippon Yusen mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hải, từ việc phục vụ vận tải trong chiến tranh Nhật – Thanh năm Minh Trị thứ 27 và 28 (năm 1894 và 1895), đến chiến tranh Nhật – Nga năm Minh Trị thứ 37 và 38 (năm 1904 và 1905) rồi mở tuyến đường vận tải đến châu Âu hay mở tuyến hàng hải đến Hoa Kỳ… tất thảy đều thực hiện dưới mệnh lệnh của chính phủ. Một điều cần lưu ý là ngày nay nó trở thành một công ty lớn, mở rộng quy mô với tốc độ cực nhanh là nhờ thu được lợi nhuận lớn do lướt theo các con sóng chính trị của thời cuộc.


  Ngoài ra, ở Kobe, Osaka hay gần khu vực ngoài khơi, còn có nhiều chủ thuyền kinh doanh lẻ, vốn không thuộc Công ty Nippon Yusen, đã thu được lợi nhuận lớn khi phục vụ cho các yêu cầu chính trị của thời cuộc dù đôi khi có gặp những khó khăn nhất thời. Nói cách khác, như người ta hay nói “thuyền tức là tiền”, đơn hàng dịch vụ hàng hải từ cả phía chính quyền lẫn công ty chủ soái trong ngành là Nippon Yusen cứ liên tục mãi không hết, thực sự có thể nói hiện nay đang là thời vận may mắn của ngành vận tải hàng hải.


  Rồi tiếp theo sau Công ty Nippon Yusen, một công ty khác được thành lập trên cơ sở nhận hỗ trợ từ chính phủ là Công ty Osaka Shosen (大阪商船会社), được thành lập năm 1884 trên cơ sở Công ty Mitsui Bussan (thành lập năm 1878) và khoảng 60 hộ gia đình kinh doanh vận tải biển. Công ty này cũng kinh doanh trên cơ sở đơn đặt hàng từ chính phủ để phục vụ cho vận tải biển dọc theo các tuyến đường hàng hải đến Hoa Kỳ, Đài Loan và Chi Na. Ngoài ra còn có Công ty Toyo Kisen Kaisha (Công ty Tàu hơi nước Phương Đông) phục vụ vận tải trên các tuyến đường biển đến San Francisco và Nam Mỹ theo mệnh lệnh từ chính phủ. Ngoài ra còn có Công ty Nissei Kisen Kaisha (Công ty Tàu hơi nước Nhật – Thanh) chuyên kinh doanh đường thủy trong nội địa Chi Na nhưng cũng nhận đơn hàng vận tải đường biển từ chính phủ.


  Trong ngành hàng hải, chính phủ cũng ban hành “Luật Khuyến khích Phát triển Vận tải biển” và “Luật Phát triển ngành đóng tàu”(*), hỗ trợ toàn diện các mặt của ngành, rồi thời thế cũng vô cùng thuận lợi cho phát triển của ngành, thời cuộc từ nay trở đi cũng giúp cho ngành thu được lợi nhuận lớn một cách đặc biệt, giúp cho ngành tăng trưởng thịnh đạt.


  Hiện nay, những công ty vận tải như Nippon Yusen do có lợi nhuận lớn nên kích thích mạnh các nhà đầu tư chứng khoán sở hữu cổ phần của nó. Vốn xưa nay các công ty cổ phần hiếm khi chia lợi tức nên thường gây ra tranh cãi nhưng Nippon Yusen thường có lợi nhuận lớn nên một khi xảy ra tranh cãi thì điều đó ít nhiều trở thành hiện tượng bất thường. Nhìn từ góc độ khác, ta thấy nhận thức của các chủ sở hữu cổ phần còn hạn chế. Tôi nghĩ chúng ta cần có phương pháp hóa giải tâm lý bất an của các nhà đầu tư cổ phần cũng như các vị điều hành trong hội đồng quản trị.


  6. Vận tải đường bộ


  Sự phát triển của ngành vận tải đường bộ cũng giống như sự tăng trưởng của ngành vận tải đường biển mà tôi kể trên, đạt được những tiến bộ lớn sau quá trình phục vụ cho chiến tranh Nhật – Thanh năm Minh Trị thứ 28 (năm 1895).


  Trong trường hợp ngành đường sắt, Công ty Đường sắt Nhật Bản (日本鉄道会社 Nihon Tetsudo Gaisha) được thành lập khoảng những năm Minh Trị thứ 13 hay 14 (năm 1880 hay 1881), trải qua rất nhiều khó khăn nhưng nhờ chính sách bảo hộ của chính phủ nên đã phát triển mạnh mẽ. Những công ty đường sắt mà tôi đã tham gia vào quá trình thành lập, ngoài Công ty Đường sắt Nhật Bản còn có rất nhiều công ty khác nữa mà tôi không thể nhớ hết, đại khái đó là những công ty như Công ty Đường sắt Sanyo (山陽鉄道会社 Sanyo Tetsudo Gaisha, thành lập năm 1888), Công ty Đường sắt Kyushu (九州鉄道会社 Kyushu Tetsudo Gaisha, thành lập năm 1888), Công ty Đường sắt Hokkaido (北海道鉄道会社 Hokkaido Tetsudo Gaisha, thành lập năm 1900), Công ty Đường sắt Iwagoe (岩越鉄道会社 Iwagoe Tetsudo Gaisha, thành lập năm 1896), Công ty Đường sắt Sangu (参宮鉄道会社 Sangu Tetsudo Gaisha, thành lập năm 1890).(*)


  Ở Triều Tiên, sau các chiến dịch quân sự năm Minh Trị thứ 27 (năm 1894), có nhiều tuyến đường sắt đã ra đời và phát triển, như tuyến đường sắt Keifu (京釜鉄道 Keifu Tetsudo, thành lập năm 1901(*)), tuyến đường sắt Kyoin (京仁 鉄道 Kyoin Tetsudo, thành lập năm 1899)(*).


  Tuy nhiên, đến năm Minh Trị thứ 37 (năm 1904), tất cả các tuyến đường sắt đều được nhà nước mua lại và quốc hữu hóa, cho nên hiện nay chúng ta không còn nhìn thấy bất kỳ hình bóng nào của một công ty đường sắt tư nhân. Các tuyến đường sắt hiện nay đều vận hành dưới sự quản lý của Cục Quản lý Đường sắt(*). Chỉ có điều, sau khi mạng lưới đường sắt được quốc hữu hóa thì việc vận hành, quản lý, cũng như chi phí hành khách phải chi trả rõ ràng không còn hướng đến mục đích đem lại lợi ích cho đời sống người dân như tuyên truyền của chính phủ lúc phi tư nhân hóa hệ thống này. Đặc biệt, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi phải nghe những tiếng nói phê phán tình trạng việc vận tải bị đình trệ của các tuyến đường sắt dưới sự quản lý của nhà nước.


  7. Dặm trường khởi nghiệp


  Ngoài những gì tôi trình bày ở trên, nếu ngành thống kê phân loại từng lĩnh vực như công nghiệp, thương nghiệp, vận tải, rồi bảo hiểm, kho tàng… để tính toán xem hiện nay lượng vốn tổng thể của toàn bộ nền kinh tế là khoảng bao nhiêu thì có lẽ chúng ta sẽ rất ngạc nhiên vì thấy một nền kinh tế lớn mạnh hơn rất nhiều so với giai đoạn mới bắt đầu công cuộc Minh Trị Duy tân.


  Doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau tuy đã phát triển một cách năng động như vậy nhưng ở giai đoạn khởi đầu hành trình vạn dặm đó, tất cả đều hoang mang, bối rối. Về giai đoạn đầu của quá trình khởi nghiệp này, có những trường hợp tôi đã hy sinh tài sản cá nhân, tự mình làm thử để kiểm tra đúng sai, rồi tính toán mức độ tiến triển của dự án, lấy những bước chập chững đầu tiên làm mẫu để quyết tâm và nhẫn nại khởi nghiệp, xây dựng các công ty dệt may, công ty bảo hiểm, công ty sản xuất giấy, công ty phân bón… Do đó nhìn bằng con mắt hôm nay chúng ta thấy các doanh nghiệp đó đều phát triển thuận lợi nhưng hình ảnh tốt đẹp đó xây dựng được chẳng qua vì các công ty đó đem lại thành công về mặt lợi nhuận. Còn giai đoạn đầu, khi tôi đầu tư vốn, không ai có thể biết trước được tương lai sẽ thế nào cho nên hầu như tôi không được ủng hộ. Và ngay cả những người ủng hộ thì trong lúc đang kinh doanh cũng phát sinh vô số tranh cãi đến mức gần như đổ vỡ tất cả.


  Tôi có một ví dụ thực tế đáng được ghi nhớ như một kỷ niệm. Đó là vào giai đoạn đầu thời Minh Trị, khi Bộ Tài chính xây dựng Cục Thông thương, Bộ có nhận lệnh từ chính phủ gây dựng những tổ chức mà ngày nay chúng ta gọi là “công ty” với những cái tên như “công ty thương mại”, “công ty vận tải”, “công ty phát triển hạ tầng”, “công ty giao dịch ngoại hối”… Khi đó tôi còn chưa về làm việc ở Bộ Tài chính nên không biết ai là người điều hành cục diện tài chính và chính sách của bộ, nhưng tôi nghĩ rằng những người như Hầu tước Okuma, Công tước Ito có lẽ là những người có ít nhiều liên quan đến chính sách trên.


  Hồi đó có vấn đề là ngay cả những người chỉ đạo thực hiện cũng không nắm được thực tiễn kinh doanh, rồi những người phụ trách quản trị những “công ty” đó cũng không hiểu bản chất của doanh nghiệp, không hiểu phương thức điều hành một công ty như thế nào, chẳng qua họ chỉ là những người tuân theo mệnh lệnh của chính phủ đứng ra đảm nhận các công việc sự vụ của “công ty” mà thôi. Do cả người chỉ đạo lẫn người được chỉ đạo đều hoàn toàn không biết gì về nghiệp vụ thực tiễn của việc điều hành doanh nghiệp nên tất yếu họ thất bại ở tất cả các dự án kinh doanh. Vì lý do đó, chỉ trong vòng một năm, các công ty nhà nước thành lập mà tôi kể trên đều bị đại bại rồi phá sản.


  Cả chính phủ lẫn những người nghe lời chính phủ góp vốn vào đều bị thiệt hại nặng nề, thành ra “công ty” đối với họ trở thành một cái gì đó đáng sợ và đáng ghét. Sau đó, tôi được bổ nhiệm vào Bộ Tài chính, thấy tình trạng đó là không thể chấp nhận được, nên sau này, khi tôi tổ chức các bộ máy doanh nghiệp, thì dù là thành lập ngân hàng hay xây dựng công ty sản xuất giấy, tôi đều thấy là người thực thi trực tiếp các nghiệp vụ quản lý của công ty trong thực tiễn nhất thiết phải hiểu được phương thức quản trị doanh nghiệp, do đó, tôi đều phải xử lý và điều phối một cách tận tâm và đi sâu vào chi tiết đối với từng người tôi lựa chọn.


  Thế nhưng, do trước đó sự thể nghiệm mô hình “công ty” đã thất bại nặng nề nên đến lúc này không còn nhiều người dám đầu tư vốn vào cái gọi là “công ty” nữa. Hậu quả là ở giai đoạn đầu, thành lập được công ty là việc vô cùng khó khăn. Ví dụ như Công ty Dệt may Osaka trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có thể thành lập được vào năm Minh Trị thứ 13 (năm 1880). Hiện nay lợi nhuận từ dệt may của công ty này tăng trưởng mạnh đến mức gần như không có giới hạn, nhưng hồi mới thành lập, ngay cả đối với những người làm dịch vụ nhập khẩu bông sợi, chúng tôi cũng phải cố thuyết phục và ứng trước vốn thì họ mới làm. Rồi tình hình cũng giống hệt như vậy đối với việc thành lập công ty bảo hiểm. Riêng trường hợp công ty sản xuất thì tương đối dễ dàng do các công ty Mitsui-gumi, Kono-gumi và Shimada-gumi nhận lệnh từ chính phủ để cùng góp vốn thành lập, còn lại các trường hợp khác thì việc sáng lập công ty đại khái giống như tôi kể ở trên.


  Từ khi tôi trở thành doanh nhân trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tôi tin rằng nếu không ứng dụng mô hình công ty cổ phần vào các công ty trong ngành công thương nghiệp thì lý tưởng canh tân thực nghiệp của Nhật Bản sẽ không thể được hoàn thành một cách trọn vẹn đầy đủ, và do đó, cũng không thể đạt được mục đích phát triển giàu có phồn vinh một cách đích thực.


  Không còn cách nào khác, tôi không thể chỉ thành lập ngân hàng mà còn phải dấn thân vào các lĩnh vực khác nữa. Tôi đã dốc sức toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp đó, có khi tôi phải vay mượn vốn, có khi chính tôi phải trở thành một trong những chủ đầu tư để thành lập doanh nghiệp. Cũng có khi khó khăn hơn thế nữa, tôi bị nhiều kẻ châm biếm chế giễu, cười nhạo. Nhưng tôi nghĩ rằng khi mình quyết tâm xây dựng một mô hình tổ chức kinh doanh mới thì không còn cách nào khác là chính mình phải chấp nhận nghịch cảnh để tiến về phía trước.


  Kinh doanh cũng chỉ là việc nhất thời. Tôi đã không ngừng sắp xếp lại các dự án kinh doanh để đến năm Minh Trị thứ 42 (năm 1909) thì đã cắt đứt mọi mối liên hệ với tất cả các doanh nghiệp mà tôi tham gia thành lập, duy chỉ có Ngân hàng Daiichi là tôi còn ở lại nhưng rồi đến năm ngoái thì cũng đã xin từ nhiệm, mang thân về ẩn cư nơi bé địa.


  Câu chuyện cuộc đời tôi từ năm Minh Trị thứ 6 (năm 1873) đến nay, năm Đại Chính thứ 5 (năm 1917), thực sự là một quãng thời gian dài, nên nhìn từ phía người nghe thì cũng không có gì ngạc nhiên nếu tôi bị chê cười rằng đó chỉ là câu chuyện nhàm chán của một kẻ không tự lượng sức mình mà lại đi xông pha ở đủ loại công ty thuộc các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.


  

  Lời cuối


  Quá trình hình thành và phát triển của tầng lớp doanh nhân Nhật Bản từ sau cuộc canh tân Minh Trị đến nay, nói một cách khái quát, là như tôi kể lại ở trên. Ngoài quá trình phát triển của tầng lớp doanh nhân, chúng ta còn có thể nhìn giai đoạn lịch sử vừa qua từ nhiều phương diện khác nữa, nhưng đại khái, những vấn đề cốt yếu đều đã được khái quát ở đây.


  Tuy nhiên những gì tôi kể chủ yếu là những chuyện liên quan đến khu vực Tokyo, còn những khu vực khác bị lược đi khá nhiều. Thực vậy, Tokyo là khu vực tôi quen thuộc nhất. Đây là nơi tôi hoạt động trực tiếp nên hiểu rõ nhất. Tôi cũng có nhiều dự án liên quan theo nhiều cách khác nhau tới các địa phương khác, những dự án đó cũng có nhiều đổi thay theo thời gian nhưng quả thực tôi không nắm rõ nên xin được kể chuyện về đề tài này vào một dịp khác. Tôi tuyệt nhiên không có thái độ xem nhẹ các địa phương mà đơn giản chỉ vì chưa hiểu đầy đủ nên đành gác lại. Rất mong quý vị không câu nệ vào câu chữ mà hỏng đi ý thật của tôi.


  Mặt khác, những gì tôi viết có nguy cơ làm cho độc giả cảm thấy tôi chỉ kể lại những gian nan vất vả của riêng mình. Thế nhưng thực sự tôi chỉ có thể kể những gì tự mình trải nghiệm, và đó là những gì tôi đã trải qua, ý chí của tôi là như thế, sự lựa chọn của tôi là như thế nên tôi không thể có cách kể nào khác.


  Những chuyện tôi đã kể, chẳng hạn như chế độ kim bản vị, cũng như việc thay đổi nguyên tắc kim bản vị bằng cách thiết lập cơ chế cho phép tiền giấy của ngân hàng có thể được giao dịch với tiền giấy chính phủ vào năm Minh Trị thứ 9 (năm 1876), hoặc như chính sách cải cách cơ chế đặc quyền đặc lợi của tầng lớp quý tộc bằng cách bãi bỏ tiền lương mà thay bằng trái phiếu chính phủ để họ đầu tư vào nền kinh tế, hay như việc sáng lập Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chính sách hỗ trợ Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama, rồi chính sách cải cách chế độ tiền giấy ngân hàng được ban hành khi thành lập Ngân hàng Trung ương để xác định thời hạn hoạt động cho các ngân hàng được thành lập trên cơ sở Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia rồi chuyển sang pháp nhân doanh nghiệp tư nhân… tất cả những sự kiện trên đều được mọi người trong bộ máy chính phủ lao tâm khổ tứ xem xét cẩn trọng từng chi tiết để ra quyết định.


  Tôi đã được nhìn thấy Nhật Bản phát triển mạnh mẽ nhờ những khối óc, những trí tuệ minh triết lỗi lạc và bản thân cũng có đóng góp không ít vào sự phát triển đó, tôi nghĩ rằng sự dấn thân ấy là cần thiết để kiến tạo sự phát triển về mặt vật chất của đất nước, cũng như sự tiến bộ của xã hội và nền văn minh tinh thần của nước nhà.


  Nếu không có sự tiến hóa toàn diện về mặt tinh thần của xã hội thì dù cho có cơ chế chính sách tốt đến thế nào đi nữa, dù có những người làm việc cần mẫn đến mấy đi nữa, nền tài chính của Nhật Bản cũng không thể phát triển cực thịnh đến như vậy, và hệ thống ngân hàng cũng như doanh nghiệp không thể tăng trưởng đến mức như ta đã thấy.


  Suy nghĩ một chút về vai trò của con người cá nhân, xét ở một góc độ nào đó, tôi thấy như lời vàng cổ nhân đã dạy mà chúng ta không thể không suy ngẫm, là chúng ta phải phát huy tối đa những người có năng lực, trong đó có người trí thức. Nếu luận một cách khái quát thì có thể nói là thời thế đã tạo nên tầng lớp doanh nhân như tôi đã kể. Tuy nhiên, không phải quá lời khi nói rằng trong bối cảnh thời vận mà thế cuộc tạo ra thì nỗ lực của con người cá nhân cũng đóng góp một phần nhỏ. Ta có thể mượn ví dụ của việc điều trị y khoa để so sánh với việc cải cách một quốc gia. Sức khỏe của một người phụ thuộc vào việc người đó có phát triển đầy đủ thể chất của bản thân hay không, chẳng hạn người đó có luyện tập thể thao, như tập đi bộ sáng chiều thường xuyên hay tập thở bằng bụng hay không, hay là lại lạm dụng các loại đặc dược để bồi bổ sức khỏe. Một người chỉ biết lệ thuộc hoàn toàn vào bác sĩ thì tuyệt nhiên không thể có một sức khỏe tốt. Nếu nhìn như thế thì chúng ta phải cảm ơn xã hội Nhật Bản hơn là những cá nhân xuất chúng để có được vinh quang của nước Nhật hôm nay.


  
    (*) Thanh Uyên (青淵 Seien) là hiệu của Shibusawa Eiichi.

  

  
    (*) Sakamoto Shinichi (坂本慎一), Tư tưởng kinh bang tế thế của Shibusawa (渋沢栄一の経世済民思想), Nihon Keizai Hyoronsha, 2002, trang 59.

  

  
    (*) Shibusawa Eiichi, Lập hội lược tắc, in trong bộ sách Minh Trị văn hóa toàn tập, quyển 9, thiên “Kinh tế”, Nihon Hyoron-sha, 1929, trang 114.

  

  
    (*) Như trên, trang 114.

  

  
    (*) Ngoài Đại học Hitotsubashi và Trường Đại học nữ Nhật Bản, Shibusawa còn tài trợ tài chính mạnh mẽ và liên tục cho hàng loạt trường như Đại học Waseda (早稲田大学), Đại học Tokyo (đương thời là Đại học Đế quốc Tokyo), Trường Đại học Kỹ thuật (工学院大学), Đại học Kinh tế Tokyo (東京経済大学, đương thời là Trường Thương nghiệp Okura 大倉商業学校), Đại học Hosei (法政大学, đương thời là Đại học Pháp luật Nhật Pháp 和仏法律学校法政大学), Trường Phổ thông Trung học Thương nghiệp Keika (京華商業高等学校), Trường Thương nghiệp Yokohama (横浜商業学校), Trường Thương nghiệp Nagoya (名古屋商業学校) (Theo sách: Kikkawa Takeo, Shimada Masakazu, Tanaka Kazuhiro, Shibusawa Eiichi và sự nghiệp trồng người, Trung tâm Nghiên cứu Doanh nghiệp Nhật Bản, Đại học Hitotsubashi, 2013).

  

  
    (*) Như trên, trang 246.

  

  
    (*) “Tư liệu”, quyển 3, trang 733.

  

  
    (*) Văn Vương (文王) hay Chu Văn vương (周文王) là người xây nền móng triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, được coi là một trong những “thánh nhân” (聖人) của Nho giáo, được ca tụng trong nhiều bài thơ của kinh điển Nho giáo là Thi Kinh (詩經).

  

  
    (*) “Tư liệu”, quyển 7, trang 45-54.

  

  
    (*) Shibusawa Eiichi, Luận ngữ và bàn tính, NXB Kadokawa Sophia Bunko, trang 124.

  

  
    (*) Như trên, trang 150.

  

  
    (*) “Toàn tập”, quyển 2, trang 583.

  

  
    (*) “Tư liệu”, tập 57, trang 189. ﻿

  

  
    (*) Thanh Uyên (青淵 Seien) là hiệu của Shibusawa Eiichi. Thời Minh Trị và Đại Chính (cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20), giới sĩ phu Nhật Bản vẫn giữ truyền thống mang tên hiệu như các nước trong vùng văn hóa chữ Hán khác.

  

  
    (*) Ở Nhật, phụ nữ lấy chồng sẽ đổi sang họ chồng. Cũng có trường hợp gọi là Muko-yoshi (婿養子 Tế dưỡng tử), tức đàn ông lấy vợ thì đổi sang họ vợ, sống chung với gia đình bên vợ, được tính là con đẻ của bố vợ. Cha của Shibusawa là người như vậy.

  

  
    (*) Sách Mạnh Tử, thiên “Công Tôn Sửu – thượng”, nhắc đến Bắc Cung Ẩu người nước Tề để minh họa cho khí chất “tâm bất động” được khắc họa như trên.

  

  
    (*) Trong Vũ dạ đàm, giống như hầu hết đàn ông đương thời, Shibusawa chỉ nhắc đến cha mà hầu như không kể về mẹ, vợ và con gái. Tuy nhiên, về sau, Shibusawa được nhiều hội, đoàn… yêu cầu kể chuyện về cuộc đời ông, trong những lần đó, ông đã kể về mẹ nhiều hơn. Trong Uyatan danka hikki (うやたん 談話筆記), ghi chép lại bài nói chuyện của ông năm 1926, ông kể rằng mẹ ông là một phụ nữ dịu dàng, thùy mị, hết lòng yêu thương các con đồng thời là một người nhân hậu, thường giúp đỡ người khác một cách tận tâm.

  

  
    (*) Tiểu học (小学) là sách học Hán văn cho trẻ nhỏ, được Lưu Tử Trừng (劉子澄) thế kỷ 17 đời nhà Thanh soạn, dựa trên những câu nói dạy về lễ nghĩa Nho giáo của Chu Hy (朱熹, 1130 – 1200), thời Nam Tống. Sách Mông cầu (蒙求) của Lý Hãn (李瀚), không rõ năm ra đời cũng như thân thế tác giả. Trong thượng biểu văn của sách có chú “Thiên Bảo ngũ niên” (năm Thiên Bảo thứ 5, tức năm 746 đời nhà Đường) nên sách được phỏng đoán là ra đời tiền bán thế kỷ thứ 8. Đây là một giáo khoa thư cho người sơ học ở Trung Quốc xưa, viết theo thể văn vần, một câu bốn chữ. Ở Trung Quốc, sách được dùng phổ biến đến thời Minh thì dần dần được thay thế bởi Tam tự kinh (三字経), ở Nhật Bản, sách được sử dụng trường kỳ từ thời khoảng cuối thế kỷ thứ 9 trở đi.

  

  
    (*) Tứ thư (四書), Ngũ kinh (五經), 9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo. Tứ thư (四書) là bốn tác phẩm kinh điển của Nho gia được san định bởi Chu Hy, bao gồm Đại học (大學), Trung dung (中庸), Luận ngữ (論語), Mạnh Tử (孟子), trong đó Đại học và Trung dung được Chu Hy tách ra từ Kinh lễ thành sách độc lập. Ngũ kinh (五經) gồm Kinh thi (詩經), Kinh thư (書經), Kinh lễ (hay Lễ ký 禮記), Kinh dịch (易經) và Kinh Xuân Thu (春秋) (Có thêm Nhạc kinh (楽経) do Khổng Tử biên tập nhưng bị thất truyền, thường được cho là do chính sách “đốt sách chôn Nho” của Tần Thủy Hoàng (秦始皇), chỉ còn một phần được chép thành thiên “Nhạc kỳ” (楽記) trong Kinh lễ).

  

  
    (*) Văn tuyển (文選) là tuyển tập thơ văn do Tiêu Thống (蕭統, 501 – 531), Thái tử nhà Lương ở thời Nam Bắc triều, Trung Quốc, biên soạn. Sách này tuyển 131 tác giả từ thời Xuân Thu chiến quốc đến thời Lương, với khoảng 800 tác phẩm thơ, phú, văn… phân loại thành 37 loại thể. Tả truyện (左傳) hay Xuân Thu Tả Thị truyện (春秋左氏傳), là tác phẩm sử ký hoàn thành khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, viết về giai đoạn lịch sử Trung Quốc từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 3 trước CN. Sử ký (史記) là tác phẩm của Tư Mã Thiên (司馬遷, 145 – 86 trước CN), ghi lại lịch sử Trung Quốc từ thời Hoàng đế trong thần thoại đến thời ông sống. Hán thư (漢書) là tác phẩm sử ký của Ban Cố (班固, 32 – 92), viết về lịch sử thời Tây Hán, Trung Quốc, từ năm 206 trước CN đến năm 25 sau CN. Thập bát sử lược (十八史略) là tác phẩm sử dành cho trẻ em do Tăng Tiên Chi (曾先之) thời Nam Tùy biên soạn, tóm tắt 18 tác phẩm chính sử theo thể biên niên. Nguyên Minh sử lược (元明史略) là tác phẩm lịch sử Trung Quốc của Goto Shizan (後藤芝山, 1721 – 1782), Nho gia của lãnh địa Sanuki (讃岐) hiện nay là tỉnh Kagawa (香川県) Nhật Bản thời Edo.

  

  
    (*) Quốc sử lược (国史略) là tác phẩm lịch sử Nhật Bản thời Edo hậu kỳ, xuất bản năm 1826, do Iwagaki Matsunae (岩垣松苗, 1774 – 1850) biên soạn. Nhật Bản ngoại sử (日本外史) là tác phẩm ghi chép sử dân gian của Nhật Bản thời Edo hậu kỳ, do Rai Sanyo (頼山陽, 1781 – 1832) biên soạn, gồm 22 quyển, xuất bản năm 1827. Nhật Bản chính ký (日本政記) là tác phẩm sử luận về lịch sử Nhật Bản do Rai Sanyo biên soạn, gồm 16 quyển, được xuất bản năm 1845 sau khi tác giả qua đời.

  

  
    (*) Thông tục tam quốc chí (通俗三国志 Tsuzoku Sangokushi), bản dịch Tam quốc diễn nghĩa từ Hán văn sang tiếng Nhật của Chonan Bunzan (湖南文山, một nhà sư thời Edo trung kỳ, gồm 51 quyển, xuất bản vào cuối thế kỷ 17 (1689 – 1692).

  

  
    (*) Chuyện bát khuyển nhà Satomi (里見八犬伝 Satomi Hakkenden), tác phẩm tiểu thuyết trường thiên chịu ảnh hưởng phong cách Thủy hử của Thi Nại Am, kể về hành trạng của 8 vị anh hùng nhà Satomi, một tác phẩm lớn gồm 98 quyển, 106 cuốn của Kyokutei Bakin (曲亭馬琴, 1767 – 1848) thời Edo, được xuất bản liên tục gần 30 năm mới hoàn thành.

  

  
    (*) Truyền thuyết Shunkan (俊寛島物語 Eria Shunkan Shima-monogatari), tác phẩm tiểu thuyết trường thiên của Kyokutei Bakin (曲亭馬琴, 1767 – 1848) thời Edo, gồm tiền thiên và hậu thiên, mỗi thiên bốn quyển, xuất bản năm 1808.

  

  
    (*) Edo là tên gọi của Tokyo đương thời.

  

  
    (*) Ryo (両) là đơn vị tiền tệ thời Edo. Theo một số tính toán, một Ryo thời Edo tương đương khoảng 75.000 yen Nhật (khoảng 700 USD) hiện nay về mặt giá trị.

  

  
    (*) Cổ thư Hán văn mà Shibusawa Eiichi trích dẫn chuyện Cơ Tử nhìn thấy nguy cơ thiên hạ sụp đổ khi vua Trụ đòi làm đũa bằng ngà voi là sách Hàn Phi Tử (韓非子) của Hàn Phi (韓非, 281 – 233 trước CN). Câu chuyện này được kể trong đoạn thứ 12 của Dụ Lão thiên (Minh họa Lão Tử) trong sách.

  

  
    (*) Tokami-ko (遠加美講), một giáo phái mang dáng dấp của Thần đạo, thu hút được nhiều lãnh chúa, võ sĩ, thị dân, nông dân thời Edo tham gia.

  

  
    (*) Dặm (里 lý), đơn vị do chiều dài, ở Trung Quốc tương đương 500m, ở Nhật tương đương 3,9km.

  

  
    (*) Chí thanh vân (Seiun no kokorozashi 青雲之志), tức chí vươn lên khoảng trời xanh, nơi cao hơn những tầng mây, chỉ cái chí vươn lên những đỉnh cao, không chấp nhận sống đời tầm thường.

  

  
    (*) “Thiên tử” tức Nhật hoàng.

  

  
    (*) Ngô song mạn bút (梧窓漫筆 Goso manpitsu), tác phẩm tùy bút của Nho gia Ota Kinjo (太田錦城, 1765 – 1825), luận giải về các vấn đề xã hội và nhân sinh trên cơ sở tư tưởng Nho giáo.

  

  
    (*) Ở lần kể chuyện thứ nhất (chương một), Shibusawa đã kể khá kỹ về những ảnh hưởng của người thầy Hán học của mình là Odaka Atsutada nhưng ở đây không nhắc đến ảnh hưởng của người thầy này đến tinh thần chống Mạc phủ của ông thời trẻ. Thực vậy, Odaka Atsutada là người chịu ảnh hưởng sâu đậm từ học phái Mito, nghiên cứu kỹ lưỡng trước tác của các học giả Mito như Aizawa Seishisai (会沢正志斎, 1781 – 1863) nổi tiếng với luận văn Tân luận (新論 Shinron) và Fujita Toko (藤田東湖, 1805 – 1855), là những người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục hồi vương quyền của Nhật hoàng và loại bỏ Mạc phủ. Đặc biệt, Tân luận của Aizawa Seishisai là luận văn đề cập đến khái niệm “Quốc thể” (国体 Kokutai), về sau được kế thừa và phát triển mạnh mẽ từ thời Minh Trị trở đi. Bản thân Odaka Atsutada cũng viết một luận văn chống Mạc phủ. Tuy vậy, trong phần đầu của Quá trình phát triển lực lượng doanh nhân từ sau Minh Trị Duy tân, Shibusawa thừa nhận mình được đào tạo trong truyền thống tinh thần của học phái Mito, tức nói đến ảnh hưởng của thầy Odaka Atsutada.

  

  
    (*) Yui Shosetsu (由井正雪, 1605 – 1651), kiếm khách “Lãng nhân” (浪人 Ronin, tức Samurai tự do, không phụ thuộc và phục vụ bất kỳ ông chủ nào) thời Edo, chỉ huy cuộc nổi dậy Keian năm 1651 chống lại Mạc phủ nhưng bất thành.

  

  
    (*) Ando Tsushima no Kami (安藤對馬守, 1819 – 1871), quân sư của Mạc phủ, chủ trương chấm dứt chính sách bế quan tỏa cảng của Mạc phủ. Phái “Tôn hoàng nhương di” phê phán rằng chính sách mở cửa với Tây phương của ông là để vãn hồi quyền lực của Mạc phủ nên tấn công ông trọng thương. Sau sự kiện đó, ông từ chức.

  

  
    (*) Ohashi Totsuan (大橋訥庵, 1816 – 1862), học giả, mở trường tư thục dạy học trò, sau sự kiện tàu chiến Mỹ đến vịnh Tokyo năm 1852, dâng thư cho Mạc phủ yêu cầu bài trừ người phương Tây, viết sách Phách tà tiểu ngôn (闢邪小言 Hekija shogen, “Phê phán điều sai quấy”) xiển dương tư tưởng “Tôn hoàng nhương di” (Thờ vua, bài trừ người phương Tây). Đây là một trong những cuốn sách tiêu biểu cho tư tưởng “Tôn hoàng nhương di” cuối thời Mạc phủ. Sách có ảnh hưởng lớn đến xã hội đương thời, được xã hội đón nhận. Ohashi dùng lợi nhuận từ tiền bán sách để mua vũ khí tích trữ, giao kết với các võ sĩ ở lãnh địa Mito và Utsunomiya. Bị bắt vì liên quan đến cuộc tấn công quân sư Ando Tsushima. Mất năm 47 tuổi vì bệnh.

  

  
    (*) Bốn dặm Nhật, tương đương khoảng 17km.

  

  
    (*) “Tôn Vương nhương di” (尊王攘夷 Sonno Joi) nghĩa là “Thờ vua, dẹp man di”. Man di ở đây chỉ người phương Tây. Đây là phong trào chính trị phổ biến ở giới Samurai cuối thời Mạc phủ, chống lại sự hiện diện của phương Tây đồng thời chống cả Mạc phủ vì cho rằng Mạc phủ yếu hèn trước phương Tây. Hai lãnh địa Satsuma và Choshu chống Mạc phủ và hỗ trợ phong trào “Tôn Vương nhương di” mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, sau khi chạm chán với sức mạnh phương Tây qua một vài đụng độ nhỏ, lãnh đạo cả hai lãnh địa đều thay đổi hoàn toàn chính sách, chuyển sang ủng hộ canh tân đất nước theo con đường Tây phương hóa, tiến hành lật đổ Mạc phủ, quy quyền lực về tay Thiên hoàng Minh Trị và thực thi cuộc duy tân.

  

  
    (*) Sanjo Sanetomi (三条実美, 1837 – 1891), thời Mạc phủ là một Công gia (公家 Kuge) tức quý tộc cao cấp ở Kyoto, chủ trương bài trừ phương Tây nhưng sau đó chuyển sang ủng hộ canh tân, Tây phương hóa. Sang thời Minh Trị, ông là công tước, thành viên Quý tộc viện (Thượng viện) của Quốc hội thời Minh Trị, từng là Nội các Tổng lý Đại thần lâm thời (thủ tướng lâm thời) thời Minh Trị.

  

  
    (*) Trường Gakushuin (学習院 Học tập viện) được Hoàng gia thành lập tại Kyoto năm 1847 thời Mạc phủ để đào tạo tầng lớp quý tộc. Trường giải thể năm 1947 và chuyển sang pháp nhân trường đại học tư thục, trở thành Đại học Gakushuin ngày nay.

  

  
    (*) Shibusawa trích câu này trong Kinh thi (詩經). Sách Mạnh Tử (孟子) viết: “Thi vân: Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng, tắc mạc ngã cam thằng. Vô phu vô quân, thị Châu công sở ưng dã.” Có nghĩa là: “Kinh thi từng nói rằng: Nhung Địch là loài rợ, cần phải dẹp đi, Kinh Thư là loại mọi, cần phải trừng trị. Làm thế thì chẳng còn ai dám đương đầu với ta nữa. Nay những kẻ trong mắt chúng không có vua, không có cha như vậy thì tệ hại hơn loài mọi rợ nên Châu công tất phải dẹp đi.” (Đoạn này đang luận về Dương Mặc.)

  

  
    (*) Đại Hòa hồn (大和魂 Yamato Damashii), thuật ngữ chỉ những “Giá trị Nhật Bản” đối lập trong thế ưu việt so với nước ngoài. Đại Hòa (大和 Yamato) là tên vương quốc cổ ở Nhật, xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 3 ở khu vực ngày nay thuộc tỉnh Nara.

  

  
    (*) Sự kiện Namamugi (生麦事件 Namamugi-jiken): Năm 1862, một sự kiện diễn ra vào năm 1862, một số kỵ sỹ người Anh phi ngựa trên đại lộ Tokaido đoạn ở gần làng Namamugi (ngày nay thuộc thành phố Yokohama) thì gặp đoàn Samurai của lãnh địa Satsuma, họ va chạm với đoàn Samurai nên bị các Samurai giết một người và làm bị thương hai người. (Các kỵ sỹ người Anh này có thể không biết luật Nhật Bản thời Edo là nếu di chuyển quá gần một đoàn võ sĩ Samurai đang hộ tống một lãnh chúa nào đó, có thể bị giết “không cần hỏi”). Chính phủ Anh yêu cầu bồi thường. Mạc phủ đồng ý nhưng lãnh địa Satsuma từ chối. Năm sau, chính phủ Anh cho tàu chiến đến ngoài khơi lãnh địa Satsuma và nã đạn vào thủ phủ của lãnh địa là thành Kagoshima. Sự kiện này làm các yếu nhân của lãnh địa Satsuma nhận ra sức mạnh của phương Tây, họ lập tức thay đổi chính sách bài trừ phương Tây, cử một số nhân tài của lãnh địa sang Anh quốc du học và thúc đẩy Nhật Bản canh tân.

  

  
    (*) “Nhất dương lai phúc” (一陽来復 Ichiyo-raifuku): Gốc từ Kinh dịch, chỉ tiết đồng chí (một trong 24 tiết khí trong nông lịch), ngoài ra nó có nghĩa là “âm” đi đến cực hạn, chuyển thành “dương”, cũng có nghĩa là mùa đông đi qua, mùa xuân đã tới, cái xấu đã hết, điều lành phục hưng.

  

  
    (*) “Dương khí phát xứ, kim thạch diệc thấu, tinh thần nhất đáo, hà sự bất thành?” (陽気発処,金石亦透,精神一到,何事不成),có nghĩa là néu phát huy được dương khí của trời đất thì có thể xuyên thấu cả vàng và đá, nếu tập trung tinh lực thì dẫu việc khó đến mấy đi nữa cũng thành. Câu này có nguồn gốc trong sách Chu Tử ngữ loại (朱子語類), một tài liệu quan trọng về tư tưởng Chu Hy, tuyển chọn những bài vấn đáp giữa Chu Hy và môn sinh, gồm 140 quyển, hoàn thành năm 1270, được biên tập bởi Lê Tịnh Đức (黎靖徳 Li Jingde) đời Tống.

  

  
    (*) Nakayama Tadamitsu (中山忠光), 1845 – 1864), thành viên hoàng tộc Kyoto, làm binh biến chống nhà Mạc phủ năm 1863, thất bại rồi chạy trốn đến lãnh địa Choshu nhưng sau đó bị ám sát chết năm 1864.

  

  
    (*) Trần Thắng (陳勝,?-208), Ngô Quảng (吳廣,? – 208), nông dân đời Tần, Trung Quốc, khởi nghĩa chống lại nhà Tần tàn bạo, tuy thất bại nhưng mở đường cho sự sụp đổ của nhà Tần. Ở đây Shibusawa Eiichi ví mình với Trần Thắng – Ngô Quảng vì biết trước là nổi loạn sẽ chết nhưng hy vọng mở đường cho sự sụp đổ của Mạc phủ.

  

  
    (*) Hasshu Torishimari (八州取締 Bát châu thủ đế) là tên gọi dân gian của cơ quan Kanto Torishimari-shutsuyaku (関東取締出役 Quan Đông thủ đế xuất dịch), một cơ quan an ninh của Mạc phủ, thành lập năm 1805, có nhiệm vụ bảo vệ trị an cho tám châu thuộc khu vực thành Edo.

  

  
    (*) Yamato Gojo (大和五条): một lãnh địa ngày nay thuộc tỉnh Nara. Ở đây Shibusawa nhắc lại cuộc bạo loạn do thân vương Nakayama Tadamitsu làm minh chủ.

  

  
    (*) Nhà Hitotsubashi (一橋家) là một nhánh Shogun (Tướng quân) của Mạc phủ.

  

  
    (*) Khu phố Yoshiwara ở Edo là khu phố mại dâm được công nhận chính thức bởi Mạc phủ, có luật quản lý các kỹ nữ làm việc.

  

  
    (*) Sakaimachi Gomon (堺町御門 Giới Đinh Ngự Môn), cổng thành phía Nam của Hoàng cung Kyoto, vốn được giao cho lãnh địa Choshu bảo vệ, nhưng năm 1863, hai lãnh địa Satsuma và Aizu làm chính biến, loại bỏ những chí sĩ thuộc phong trào “Tôn hoàng nhương di” (bảo vệ vua, bài trừ phương Tây) và giành quyền hộ vệ Hoàng cung từ tay lãnh địa Choshu.

  

  
    (*) Đền Ise (伊勢神宮 Y Thế thần cung), một trong những đền thờ Thần đạo cổ xưa nhất, thờ Nữ thần Mặt trời Amaterasu-Omikami (天照大御神 Thiên Chiếu Đại Ngự Thần) trong thần thoại Nhật Bản và là nơi lưu giữ tấm gương Yata no Kagami (八咫鏡 Bát chỉ kính), tấm gương thần tượng trưng cho trí tuệ, một trong ba “tam chủng thần khí” của Thần đạo. Tam chủng thần khí (三種の神器 Mikusa no Kamudakara) gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi (天叢雲剣 Thiên tùng vân kiếm) tượng trưng cho lòng dũng cảm, viên ngọc Yasakani no Magatama (八尺瓊曲玉 Bát xích quỳnh khúc ngọc) tượng trưng cho lòng nhân từ, và tấm gương nói trên. Chúng được truyền thừa cho các Thiên hoàng Nhật Bản qua các đời. Theo Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ, các Thiên hoàng Nhật Bản là hậu duệ trực tiếp của Thần Mặt trời. Đại tư tế của Đền Ise phải là thành viên của Hoàng gia. Như vậy, thời phong kiến, ngôi đền này là sự hợp nhất giữa thần quyền và thế quyền. Như Shibusawa thuật lại, thời của ông, những người theo phong trào “Tôn hoàng nhương di” coi việc viếng đền này là “nghĩa vụ” bất thành văn.

  

  
    (*) Mon (文 Văn): đơn vị tiền tệ được sử dụng rộng rãi thời kỳ tiền hiện đại ở các nước sử dụng chữ Hán. Ở Nhật Bản, đơn vị này được sử dụng từ thời Nara.

  

  
    (*) Koku (石 Thạch): đơn vị đo thể tích ở Nhật, có nguồn gốc Trung Quốc. Ở Nhật, Koku thường dùng để đo lượng gạo. Năm 1952, hệ đo lường này bị bãi bỏ, hiện nay chỉ còn được sử dụng một phần trong ngành gỗ. Ở đây, cách dùng từ “tám triệu Koku” của Shibusawa là cách nói thậm xưng.

  

  
    (*) Kinri Goshuei Sotoku (禁裏御守衛総督 Cấm lý Ngự thủ vệ Tổng đốc), một chức danh Nhật hoàng ban cho người đứng đầu Mạc phủ như là Tổng Tư lệnh Cấm vệ quân bảo vệ Kinh thành Kyoto. Thời Edo, để thực thi sứ mệnh này, Mạc phủ thiết lập một chuỗi đồn binh trải dọc theo khu vực vịnh Osaka để ngăn lực lượng nước ngoài tấn công Kinh đô Kyoto từ phía biển. Tháng 3 năm 1864, người đứng đầu Mạc phủ là Hitotsubashi Yoshinobu (一橋慶喜), tức Tokugawa Yoshinobu (徳川慶喜), nhận chức danh này.

  

  
    (*) Ngự tam khanh (御三卿 Gosankyo), tức những chi nhánh dòng họ Mạc phủ Tokugawa được phân ra từ dòng chính để nắm giữ binh quyền, gồm nhà Tayasu Tokugawa (田安徳川家), nhà Hitotsubashi Tokugawa (一橋徳川家) và nhà Shimizu Tokugawa (清水徳川家). Sau Minh Trị Duy tân, ba chi tộc này tuy không còn kiểm soát hệ thống chính trị nhưng nhiều thành viên chủ chốt vẫn tiếp tục được cấp phẩm hàm, giao đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chế độ mới, như thành viên Quý tộc viện của Quốc hội Nhật, tham gia xây dựng lực lượng không quân, tham gia các nhiệm vụ về ngoại giao…

  

  
    (*) Liệt công (烈公) là hiệu của Tokugawa Nariaki (徳川斉昭), lãnh chúa của giai đoạn cuối thời Mạc phủ, thuộc thế hệ lãnh chúa thứ 9 của lãnh địa Mito (水戸) nay thuộc tỉnh Ibaraki (茨城), là cha của Tướng quân thứ 15 (cuối cùng) của Mạc phủ Tokugawa Yoshinobu.

  

  
    (*) Thiên hoàng Tenmu (天武天皇, 631 – 686), Thiên hoàng thứ 40 của Nhật Bản, tên tục là Oama (大海). Oama vốn là em trai của Thiên hoàng Tenji (天智天皇, 626 – 672). Thiên hoàng Tenji ban đầu không có con trai nên ông được vua cha chỉ định làm Thái tử để kế ngôi anh trai trong tương lai. Nhưng về sau Tenji bất ngờ có con trai, đặt tên là Otomo (大友), nên muốn nhường ngôi cho con, nên cảm thấy em trai có thể trở thành mối đe dọa của con mình. Hiểu được tình thế nguy hiểm, Oama tự nguyện từ chức Thái tử, vào núi đi tu, mở đường cho cháu Otomo lên làm Thái tử để nối ngôi, lấy hiệu là Thiên hoàng Kobun (弘文天皇 Kobun Tenno, 648 – 672). Nhưng khi Tenji mất, Oama mang quân về lật đổ ngôi Thiên hoàng của cháu trai, lên ngôi Thiên hoàng, lấy hiệu là Tenmu, thực hiện những cải cách quan trọng trong chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.

  

  
    (*) Fuchi (扶持 Phù trì) là khoản trợ cấp được nhận khi thực hiện những công việc đặc biệt, tương đương với 1,8 Koku (石 thạch). Một Koku gạo là lượng gạo dùng trong một năm cho một người trưởng thành.

  

  
    (*) Đây là phòng chiếu tatami truyền thống, mỗi chiếu rộng khoảng 1,5m, tám chiếu rộng khoảng 12m.

  

  
    (*) Màu tím là màu thượng lưu trong văn hóa truyền thống Nhật Bản. Vào thế kỷ thứ 7, Hoàng tử Shotoku (聖徳太子 Thánh Đức Thái tử, 574 – 622) quy định bảng màu tượng trưng cho cấp bậc và thứ hạng, trong đó có hệ màu chỉ dùng cho giới thượng lưu, cấm dân chúng sử dụng. Trong các màu “thượng lưu”, màu tím được coi là màu cao quý nhất, chỉ có hoàng gia, quý tộc, các nhà sư ở cấp bậc cao nhất… mới được dùng. Trong kịch Noh, chỉ có nhân vật Nhật hoàng và các thần linh mới được mặc trang phục màu tím. Đến thời Edo, cây murasaki-sou cho phép chiết xuất chất nhuộm màu tím được trồng đại trà nên ở Edo màu tím bắt đầu được sử dụng rộng rãi hơn, dù truyền thống coi màu tím là màu cao quý và hạn chế sử dụng thì vẫn còn mạnh mẽ. Ở đây, Orita treo dải khăn màu tím trước nơi ở là hành vi tự coi mình thuộc tầng lớp thượng lưu.

  

  
    (*) Shimazu Saburo (島津三郎, 1817 – 1887), con trai của Tadayoshi, lãnh chúa thứ 12 (và là cuối cùng) của lãnh địa Satsuma, tham gia phong trào Kobu- Gattai (公武合体, Hợp nhất Hoàng gia Kyoto và Mạc phủ Tokugawa) ở Kyoto thập niên 1960 của thế kỷ 19 để tăng cường sức mạnh của Nhật Bản, chống lại đe dọa từ phương Tây. Ông hỗ trợ lãnh địa Satsuma trong trận chiến Boshin chống lại Mạc phủ, mở đường cho cải cách Minh Trị. Mặc dù từ nhiệm sau khi thời Minh Trị bắt đầu, ông được phong hàm Công tước (公爵) trong hệ thống quý tộc Kazoku thời Minh Trị.

  

  
    (*) Bản chép tay của các môn sinh của Shibusawa Eiichi chép rằng Choshichiro đã giết một người và tìm cách bỏ trốn.

  

  
    (*) Shibusawa cưới vợ là Odaka Chiyo năm 1859, sinh con trai đầu lòng năm 1862 nhưng con chết sau sáu tháng. Khi ông rời gia đình, Odaka Chiyo mới mang thai đứa con thứ hai là con gái (Utako). Trong Vũ dạ đàm, Shibusawa chỉ kể thoáng qua vợ và con gái như ở đoạn ngắn này, tuy vậy, trong thực tế, khi rời gia đình, ông đã viết thư về cho vợ nhiều lần. Nhiều lá thư đó còn được lưu lại trong bộ “Tư liệu”. Trong các thư đó, ông bày tỏ lòng biết ơn vợ vì bà đã thay ông chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái và xin vợ hãy kiên nhẫn đợi chờ mình. Ông cũng gửi đến vợ lời hứa về lòng chung thủy khi đi xa mà chưa hẹn ngày về.

  

  
    (*) Tokugawa Akitake (徳川昭武, 1853 1910), em trai của Tokugawa Yoshinobu (Shogun cuối cùng của Mạc phủ), từng là Thượng thư của Dân Bộ Tỉnh (民部省 Minbusho) thời Mạc phủ, một bộ có chức năng quản lý dân số, đất đai. Thời Minh Trị từng tham gia khai phá đảo Hokkaido, phục vụ trong quân đội, ngoại giao với Hoa Kỳ và Pháp.

  

  
    (*) Sesshu (摂州) hay còn gọi là Settsu no kuni (摂津国), lãnh địa có một phần ngày nay nằm ở khu vực Đông Nam tỉnh Hyogo và một phần phía Bắc phủ Osaka, phần lớn đất của lãnh địa này ngày nay thuộc khu vực đô thị hiện đại của Osaka và Kobe.

  

  
    (*) Senshu (泉州) hay Izumi no kuni (和泉国), lãnh địa nằm ở khu vực Tây Nam của phủ Osaka ngày nay.

  

  
    (*) Banshu (播州) còn gọi là Harima no kuni (播磨国), ngày nay là vùng đất thuộc tỉnh Hyogo, đương thời thủ phủ là thành Himeji (姫路).

  

  
    (*) Bitchu (備中) lãnh địa nằm ở khu vực Tây Nam tỉnh Okayama ngày nay.

  

  
    (*) Trong văn hóa Nhật, thơ văn chữ Hán có thể được viết và đọc theo hai cách, Kunyomi (訓読み, tức đọc chữ Hán theo âm Hán được Nhật hóa, có thể gọi là âm Hán – Nhật, theo nguyên tắc tương tự như âm Hán – Việt) và Onyomi (音読み, tức đọc chữ Hán theo âm tiếng Nhật). Trong thư, tác giả viết theo Kunyomi, còn trong sách thì viết lại theo Onyomi. Viết theo Kunyomi sẽ như sau:
 紅友催来為刺通,
 先探君家無限春.
 Phiên âm Hán Việt:
 Hồng hữu thôi lai vị thích thông
 Tiên thám quân gia vô hạn xuân.

  

  
    (*) Thời Edo, bạc trắng được dát mỏng, bọc trong giấy gói, dùng làm quà tặng, phần thưởng, mỗi miếng bạc trắng tương đương 43 Monme (匁 lạng), tức nặng khoảng 161 gram theo đơn vị hiện đại.

  

  
    (*) Daitokuji (大徳寺 Đại Đức tự), xây dựng năm 1327 ở Tây Bắc Kyoto, thuộc phái Lâm tế, một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của Kyoto.

  

  
    (*) Kurakata (蔵方) là những thương nhân được giao nhiệm vụ buôn bán gạo cống nạp cho các lãnh chúa. Nông dân nộp cống cho lãnh chúa bằng lúa gạo, không phải bằng tiền. Lãnh chúa muốn chuyển đổi lúa gạo thành tiền thì phải thông qua những thương nhân được gọi là kurakata.

  

  
    (*) Mạc phủ thời Edo có ba ban quan trọng chính là Ban Kinh tài (勘定組頭 Kanjo Kumigashira hay 勘定奉行 Kanjo Bugyo) chuyên lo việc tài chính nói chung và thu thuế nói riêng, Ban Đền chùa (寺社奉行 Jisha Bugyo) chuyên quản lý việc tế lễ, trông coi các chùa và đền thờ thần đạo, và Ban Thành thị (町奉行 Machi Bugyo) chuyên quản lý các thành thị lớn.

  

  
    (*) Ii Kamon-nokami (井伊直弼, 1815 – 1860), lãnh chúa của lãnh địa Hikone, quân sư của Mạc phủ, người thúc đẩy Mạc phủ ký các hiệp ước nhân nhượng và mở cửa với phương Tây. Ông tiến hành cuộc thanh trùng trong hai năm 1858 – 1859, sát hại và bỏ tù hàng trăm quan chức Mạc phủ và các lãnh địa vì họ chống đối việc ông thúc đẩy việc mở cửa Nhật Bản và thao túng việc kế nhiệm ngôi vị Shogun của Mạc phủ mà Shibusawa kể ở đoạn này. Vì việc này, năm 1860, ông bị các võ sĩ lãnh địa Satsuma và Mito ám sát chết.

  

  
    (*) Kodo-kan (弘道館 Hoàng đạo quán), một trung tâm giáo dục Nho giáo phổ biến thời Edo.

  

  
    (*) Len là vật phẩm cao cấp thời Edo. Haori (羽織) là một loại áo kimono ngắn.

  

  
    (*) Tức “The International Exposition of 1867” (Tiếng Pháp: Exposition universelle de 1867), cuộc triển lãm có quy mô toàn cầu lần thứ hai ở Paris, theo lệnh của Napoleon Đệ tam. Có lãnh đạo của khoảng hơn 40 quốc gia đến tham dự. Trong triển lãm này, Nhật Bản lần đầu tiên giới thiệu với thế giới một số tác phẩm nghệ thuật truyền thống của mình, những tác phẩm này đã ảnh hưởng lớn đến trường phái ấn tượng trong hội họa châu Âu.

  

  
    (*) Taikun (大君 Đại quân) là biệt danh của Shogun nhà Mạc phủ khi giao tiếp với phương Tây đương thời.

  

  
    (*) Shibusawa phiên âm tên người này sang chữ Katakana là ビラン (Biran). Ở đây không thể xác định được tên gốc, tạm phiên là Brienne.

  

  
    (*) Bộ “Tư liệu” có lưu lại một lá thư Shibusawa gửi về cho thầy giáo Odaka Atsutada ở làng cũ vào thời gian này, nói về những nhận thức mới của ông đối với văn minh phương Tây cũng như con đường tương lai của Nhật Bản, trong đó có đoạn như sau: “Sự tiến bộ của văn minh phương Tây vĩ đại hơn tất cả những gì đệ tử đã nghe và tưởng tượng, nơi xung lượng của các cơ hội đem lại cho chúng ta dường như vượt qua trí tưởng tượng của con người. Trong suy nghĩ khiêm nhường của đệ tử, Nhật Bản không còn lựa chọn nào khác là xây dựng quan hệ với họ, học tập những thế mạnh của họ để sống còn. Đệ tử tin rằng để làm được điều đó, chúng ta cần tuân theo luật của tự nhiên. Đệ tử hiểu ra rằng, điều này hoàn toàn trái ngược với những những gì đệ tử được học trước đây. Trong những ngày này, trong thời đại này, đất nước chúng ta không thể cứ cố bịt tai bịt mắt để trở nên trơ trọi và dị hợm trước phần còn lại của thế giới. (…) Giá cả ở đây cao gấp khoảng năm hay sáu lần ở Nhật, tuy nhiên, tiền giấy lại được lưu thông một cách tự do. Đệ tử trước đây có từng nghe về sự phong phú và độ chính xác của máy móc và các phương tiện cơ khí ở phương Tây, giờ đây tận mắt nhìn thấy, quả thực phải nói là, trình độ của đệ tử khi quan sát những thành tựu đó của họ thì chỉ có thể cúi đầu thán phục. Đệ tử cũng kinh ngạc vì ở đây việc tiếp cận nước và lửa hết sức dễ dàng. Có một hệ thống đường ống ngầm trong lòng đất chằng chịt khắp thành phố. Lửa được tạo nên từ một cái gọi là “gas”, là cái mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy nhưng cháy rất mạnh và sạch sẽ. Vào buổi tối, cái “gas” này được dùng để trang trí và làm cho đường phố sáng như ban ngày vậy. Đài phun nước ở khắp mọi nơi như suối vậy. Nhà hoàn toàn được xây bằng gạch và cao đến bảy tám tầng. Ngay cả phòng tiếp khách của họ cũng vượt xa nhà của các lãnh chúa của chúng ta. Phụ nữ phương Tây da trắng như tuyết và lộng lẫy như ngọc bích, ngay cả phụ nữ bình thường ở đây cùng có thể làm các mỹ nhân huyền thoại như Dương Quý Phi hay Tây Thi phải lóa mắt… Vâng, mọi thứ làm đệ tử choáng ngợp.” (“Tư liệu”, quyển 1, trang 528 – 529)

  

  
    (*) Trận Toba-Fushimi (鳥羽・伏見 là trận đánh diễn ra vào tháng 1 năm 1868, quyết định thắng bại trong cuộc chiến Boshin giữa phe bảo hoàng Minh Trị và phe Mạc phủ Tokugawa. Liên quân giữa các lãnh địa Choshu, Satsuma, Tosa do Saigo Takamori chỉ huy đã đánh bại quân đội Mạc phủ do Tướng quân Tokugawa Yoshinobu chỉ huy tại Fushimi, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn sau đó của chế độ Mạc phủ.

  

  
    (*) Mũi Hảo Vọng (The Cape of Good Hope), một mũi đá cách thành phố Cape Town, Cộng hòa Nam Phi hiện nay, 30km về phía Nam.

  

  
    (*) Hayashi Tadasu (林董, 1850 – 1913) xuất thân trong một gia đình dòng dõi y khoa. Hayashi là con trai của Sato Taizen (佐藤泰然, 1804 – 1872), một thầy thuốc ở Edo, được lãnh địa Sakura (佐倉藩, hiện nay thuộc thành phố Sakura, tỉnh Chiba) mời về chuyên nghiên cứu về y khoa Hà Lan (蘭方医学 Ranpo Igaku) và sáng lập Trường Y khoa Hà Lan năm 1838, hiện nay là Đại học Juntendo (順天堂大学 Juntendo Daigaku). Hayashi trở thành Mạc thần của Mạc phủ Tokugawa thời kỳ cuối, được Mạc phủ cử du học Anh từ 1866 đến 1868 tại University College School Hampstead và King’s College London. Sau khi Mạc phủ bị lật đổ, bị triệu hồi về nước, ông lên đảo Hokkaido tham gia thành lập Cộng hòa Ezo để chống lại triều đình Minh Trị. Triều đình Minh Trị tiêu diệt Cộng hòa Ezo, bắt sống ông mang về Edo nhưng không trừng phạt mà mời ông hợp tác. Đầu tiên, họ cử ông làm tỉnh trưởng Kanagawa sau đó là tỉnh trưởng Hyogo. Do ông từng du học Anh, họ cử ông tham gia sứ đoàn Iwakura (岩倉使節団, Iwakura Shisetsudan) đi châu Âu và Hoa Kỳ (1871 – 1873) để nghiên cứu sách lược hiện đại hóa. Về nước, ông sáng lập Trường Kỹ thuật Hoàng gia (工部大学校 Kobu Daigakuko) thuộc Công bộ tỉnh (Bộ Khoa học Công nghệ), mời Henry Dyer người Anh làm Hiệu trưởng. Đây là tiền thân của Trường Kỹ thuật (工学部) thuộc Đại học Tokyo sau này. Sau đó, ông từng là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại triều Thanh năm 1895 (xử lý các vấn đề hậu chiến tranh Nhật – Thanh), Đại sứ tại Nga năm 1897, Đại sứ tại Đức năm 1901, giúp Nhật Bản ký hiệp ước đồng minh với Anh năm 1902 và 1905, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền (đầu tiên) tại Anh năm 1905, Ngoại vụ Đại thần (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) năm 1906 – 1908 và 1912. Do có dòng dõi y khoa, ông từng là Tổng đốc đầu tiên của ngành quân y thuộc Lục quân Nhật Bản thời Minh Trị. Ông lần lượt được thăng hàm Nam tước năm 1895, Tử tước năm 1902 và Bá tước năm 1907.

  

  
    (*) Toyama Masakazu (外山正一, 1848 – 1900), Giáo sư Xã hội học Đại học Tokyo, Hiệu trưởng Trường Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Tokyo, Tổng trưởng Đại học Tokyo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thành viên Quý tộc viện (Thượng viện) của Quốc hội. Ông vốn được Mạc phủ cử sang Anh du học từ 1866 đến 1869. Năm 1869, Mạc phủ bị lật đổ, ông bị triều đình Minh Trị triệu hồi về nước. Chính phủ Minh Trị mời ông vào Bộ Ngoại giao rồi cử đi Mỹ. Nhưng năm 1871 ông từ chức, sang Mỹ du học về triết học. Về nước năm 1876, dạy ở trường Kaisei Gakko (開成学校, một trong những tiền thân của Đại học Tokyo sau đó), ông du nhập ngành Xã hội học vào Nhật Bản. Ông cùng Inoue Tetsujiro và Yatabe Ryokichi viết cuốn sách Shintaishi-sho (新体詩抄 Tân thể thi sao) năm 1882, khai sinh ra thơ ca hiện đại Nhật Bản.

  

  
    (*) Tức Tokugawa Yoshiatsu, lãnh chúa của lãnh địa Mito từ 1860 đến 1869, một trong những anh trai của chúa trẻ Akitake.

  

  
    (*) Shibusawa mượn tích “tang gia chi khuyển” (chó nhà tang) trong thiên “Khổng Tử thế gia” của Sử ký Tư Mã Thiên. Khổng Tử một đời đi khắp thiên hạ du thuyết nhưng không được ai dùng. Một lần, đến thành nước Trịnh, thầy trò Khổng Tử lạc nhau. Học trò Khổng Tử là Tử Cống đi tìm thầy, được một người cho biết là một ông già trông bộ dạng chẳng khác nào “con chó nhà có đám tang” đang đứng ở cửa đông. Tử Cống gặp thầy ở cửa đông, kể lại câu chuyện, Khổng Tử nghe xong ; liền cười nói: anh ta so sánh thầy với một con chó của nhà có đám tang là rất đúng. Ở đây Shibusawa gọi quan thần nhà Mạc phủ là “chó nhà tang” tức chỉ tình trạng bơ vơ, hoang mang của họ vì rơi vào tình cảnh không chốn nương thân.

  

  
    (*) Enomoto Takeaki (榎本武揚, 1836 – 1908) là Phó Đô đốc Hải quân (海軍副総裁 Kaigun Fuku-sosai, Hải quân Phó Tổng tài) của Mạc phủ. Sau Minh Trị Duy tân, khi thành Edo của Mạc phủ đầu hàng quân đội hai lãnh địa Choshu và Satsuma năm 1868, Enomoto Takeaki vẫn trung thành với Mạc phủ, quyết chống lại triều đình mới. Ông dẫn Hải quân của Mạc phủ lên thành Hakodate ở đảo Ezo (蝦夷 Hà Di, tức khu vực đảo Hokkaido ngày nay, thời kỳ đó vẫn chưa được xem là lãnh thổ của Nhật Bản), để lập nước Cộng hòa Ezo (蝦夷共和国 Ezo Kyowa-koku, Hà Di Cộng hòa quốc). Cộng hòa Ezo tiến hành xây dựng nhà nước dân chủ đầu tiên ở châu Á thông qua bầu cử dân sự, theo đó Enomoto được bầu làm Tổng thống. Triều đình Minh Trị, do hai lãnh địa Choshu và Satsuma kiểm soát, đã cử quân lên Ezo đánh bại ông, bắt mang về Tokyo. Thừa nhận tài năng của Enomoto, triều đình Minh Trị đã trọng dụng kẻ thù cũ trong chế độ mới. Dưới chế độ mới, ông đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, trở thành người xây dựng Hải quân của Đế quốc Nhật Bản, lần lượt là Phó Đô đốc Hải quân (năm 1874), công sứ đi Nga đàm phán Hiệp ước Saint Petersburg (1875), phụ tá cho Ito Hirobumi ký Hiệp ước Thiên Tân với nhà Thanh, Bộ trưởng Bộ Thông tin đầu tiên (1885 – 1888), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thương mại (năm 1888 và từ năm 1894 đến 1897), Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1889 – 1890), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1891 – 1892). Ông được phong hàm Tử tước trong hệ thống quý tộc Kazoku của Nhật Bản thời Minh Trị.

  

  
    (*) Shibusawa vốn được đào tạo trong văn hóa Nho giáo Nhật Bản nhưng ở đoạn này, khi diễn đạt những chấn động tinh thần do biến động khốc liệt của sự kiện Minh Trị Duy tân, ông lại dùng ngôn ngữ Phật giáo “Hữu vi chuyển biến” (有為転変 Ui Tenpen), khái niệm chỉ sự biến động không ngừng nghỉ của vạn sự, trạng thái không tồn tại dù chỉ trong khoảnh khắc bất kỳ sự ổn định nào.

  

  
    (*) “Tiền vay vốn từ đánh giá sản lượng gạo” (石高拝借金 Kokudaka Haishakukin) là một chính sách tài chính của chính phủ Minh Trị vào năm Minh Trị thứ 2 (năm 1869), cho mỗi lãnh địa vay một khoản tiền tương đương với mức thu ước tính từ gạo của họ. Khoản này dự kiến sẽ được hoàn trả lại trong 13 năm với lãi suất 3%. Từ tháng 4 năm Minh Trị thứ nhất (năm 1868) đến tháng 5 năm sau, chính phủ Minh Trị phát hành bốn mươi tám triệu Yên, chi cho các vấn đề cấp thiết của chính phủ mới.

  

  
    (*) Một lãnh địa nằm trên đại lộ Tokaido, ngày nay nằm ở miền trung tỉnh Shizuoka.

  

  
    (*) “Cộng lực hợp bổn pháp” (共力合本法 Kyoryoku Gappon-ho) thường gọi tắt là “hợp bổn pháp” (Gappon-ho), là khái niệm Shibusawa Eiichi dùng để chỉ hình thức công ty cổ phần, tức nhiều cổ đông (nhà đầu tư) cùng góp vốn để phát triển một doanh nghiệp, hợp tác và chia sẻ lợi tức theo phần trăm đóng góp, mà ông du nhập từ phương Tây vào Nhật Bản. Vào năm Minh Trị thứ 4 (năm 1871), Shibusawa viết sách Lập hội lược tắc (立会略則 Tachiai Ryakusoku, “Các nguyên tắc cơ bản của việc thành lập công ty”), được Đại tàng tỉnh (Bộ Tài chính) của chính phủ Minh Trị xuất bản, được công chúng đặc biệt là giới kinh doanh đương thời đón nhận nồng nhiệt. Cùng năm đó, Fukuchi Genichiro (福地源一郎, 1841 – 1906) cũng dịch từ phương Tây một cuốn sách là Hội xã biện (会社弁 Kaishaben, “Bàn về doanh nghiệp”), do chính Shibusawa Eiichi viết lời giới thiệu và cũng do Bộ Tài chính xuất bản. Cả hai cuốn sách trên đóng vai trò thiết yếu về mặt phổ biến tri thức về kinh doanh, doanh nghiệp cũng như phương thức công ty cổ phần cho sự nghiệp Duy tân của Nhật Bản đương thời.

  

  
    (*) Joheiso (常平倉 Thường bình khố) là một mô hình kinh tế – xã hội dưới thời Hán Tuyên đế (漢宣帝, 91 – 49 trước CN), khi giá gạo xuống thấp, triều đình thu mua lúa gạo với giá cao hơn thị trường, khi giá gạo lên cao thì bán gạo dự trữ ra với giá thấp để duy trì giá gạo ổn định. Mô hình này được du nhập vào Nhật Bản từ năm Thiên Bình Bảo Tự (天平宝字 Tenpyo Hoji) thứ 3 (năm 759). Trước thời Minh Trị, một số lãnh địa như Mito, Aizu, Kagoshima thực thi mô hình này nhưng làm kiểu từ thiện, giống như kho dự trữ lúa gạo để cứu tế dân nghèo, không còn mục đích kinh tế ban đầu.

  

  
    (*) Thái Chính quan (太政官 Daijo-kan) là một hội đồng của hoàng gia, cơ quan đứng đầu nhà nước Nhật Bản, được thành lập theo “Thái Bảo luật lệnh” năm 702, tồn tại từ thời kỳ Nara cho tới giai đoạn đầu của thời Thiên hoàng Minh Trị. Đầu thời Minh Trị, cơ quan này được thành lập ngày 6 tháng 11 năm 1868, là cơ quan chính trị cao nhất, được tổ chức thành bộ phận riêng rẽ là lập pháp, tư pháp và hành pháp (trong cùng một cơ quan). Năm Minh Trị thứ 18 (năm 1885), cơ quan này được bãi bỏ, thay bằng chế độ Nội các chuyên về hành pháp, để chuẩn bị xây dựng chế độ tam quyền phân lập khi lập pháp và tư pháp được tổ chức độc lập theo hiến pháp đầu tiên năm 1889.

  

  
    (*) Đại phụ (大輔 Taifu/ Tayu) là phẩm hàm đứng thứ nhì trong hệ thống quan chức thời Minh Trị, đứng dưới hàm Khanh (卿 Kyo) là hàm cao nhất, Tiểu phụ (少輔 Shofu) là hàm đứng dưới Đại phụ.

  

  
    (*) Okuma Shigenobu (大隈重信, 1838 – 1922), một trong những nhân vật chủ chốt của công cuộc Minh Trị Duy tân, Thủ tướng đời thứ 8 (1898) và thứ 17 (1914 – 1916) của Nhật Bản, nhà sáng lập Đại học Waseda. Xuất thân lãnh địa Hizen (nay thuộc tỉnh Saga), học Hán học thuở nhỏ, đến 1853 thì chuyển sang Lan học (nghiên cứu Hà Lan, tức phương Tây). Thời Minh Trị, là Đại tàng khanh (Bộ trưởng Bộ Tài chính), Ngoại vụ Đại thần (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), Bộ trưởng Bộ Nông thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Nghị viên của Quý tộc viện (Thượng viện) của Quốc hội, Thủ tướng. Hàm Công tước năm 1922.

  

  
    (*) Ito Hirobumi (伊藤博文, 1841 – 1909), bốn lần làm Thủ tướng Nhật Bản thời Minh Trị, Toàn quyền Triều Tiên khi Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên. Ông xuất thân là một võ sĩ Samurai tầng lớp thấp ở lãnh địa Choshu, được lãnh địa chọn là một trong năm “Choshu Ngũ kiệt” gửi đi du học ở Đại học London năm 1863. Sang giai đoạn Minh Trị Duy tân, ông công du ở Hoa Kỳ năm 1870 để học hỏi hệ thống tài chính và áp dụng cho Nhật Bản, là nhân vật chủ chốt xây dựng bản Hiến pháp Đế quốc Nhật Bản năm 1889, thiết lập hệ thống nghị viện quý tộc Kazoku (華族 Hoa tộc, nghĩa đen là “tầng lớp tinh hoa”) năm 1884, thiết lập hệ thống chính phủ kiểu phương Tây vào năm 1885 và trở thành Thủ tướng đầu tiên của chính phủ Nhật. Ông bị nhà cách mạng Triều Tiên An Jung-geun (An Trọng Căn) ám sát năm 1909.

  

  
    (*) Suruga là trung tâm của lãnh địa Shizuoka.

  

  
    (*) Okuma Shigenobu, trong một cuộc phỏng vấn báo Jitsugyo no Nihon (Nhật Bản khởi nghiệp) năm 1909, kể về cuộc gặp gỡ này giữa hai người như sau: “Shibusaua bây giờ là một người đầy lý trí, điềm đạm và trưởng thành, nhưng hồi đó, anh ấy mới ở tuổi 20, lúc nào cũng như đang đốt cháy mọi năng lượng của mình như một kỵ mã trung thành. Lúc nào anh cũng đeo đôi trường kiếm bên mình, nhìn mọi người như thể sẵn sàng chém họ thành từng mảnh. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hồi đó anh vẫn đeo kiếm ngay cả khi ở nhà. (…) À, để tôi nhớ xem nào, hồi đó chuyện thuyết phục anh ấy làm việc cho chúng tôi khá là cảm động. Ban đầu anh ấy từ chối. Tôi đã nói với anh rằng, hãy đồng hành cùng chúng tôi, trở thành một trong số tám triệu vị thần đã giáng trần để cùng nhau tạo nên nước Nhật như trong thần thoại kiến quốc của Thần đạo. Và anh ấy đồng ý. Một số người, trong đó có cả cựu quan chức Mạc phủ, phản đối tôi mời một người từng phục vụ Mạc phủ như anh ấy. Một số người trong Bộ Tài chính thậm chí còn gặp tôi phản đối gay gắt đến mức như sẵn sàng tuốt kiếm đánh nhau vậy. Tôi nói họ hãy chờ và nhìn xem anh ấy làm việc như thế nào. Anh ấy đã làm việc nhiệt huyết đến mức không tưởng. Bộ Tài chính những năm đầu đảm trách khối lượng công việc cực lớn, tương đương với Bộ Nông nghiệp và Thương mại, Bộ Bưu chính, thậm chí cả Bộ Tư pháp và hành chính địa phương… cộng lại. Shibusawa lao vào xử lý mọi thứ – tài chính, chính quyền địa phương, công nghiệp, thương mại. Anh ấy có những ý tưởng tuyệt vời và kế hoạch thông suốt để thực thi chúng. Anh ấy hiến dâng cho công việc đến mức sáu tháng sau thì những người phản đối đã đến gặp riêng tôi để xin lỗi, họ nói: “Chúng tôi không thể theo kịp Shibusawa trong công việc. Anh ấy là người phi thường nhất.” (“Tư liệu”, tập 2, trang 245)

  

  
    (*) Date Munenari (伊達宗城, 1818 – 1892), một trong những lãnh đạo của lãnh địa Uwajima (宇和島藩 Uwajima-han) giai đoạn cuối thời Tokugawa và là một nhà chính trị quan trọng giai đoạn đầu thời Minh Trị.

  

  
    (*) Mặc dù chấp nhận ra làm việc cho chính phủ mới và sau đó được tôn vinh là một trong những “nguyên soái” của cuộc cải cách Minh Trị, Shibusawa vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm trung thành với chế độ cũ (Mạc phủ) và cựu chủ Hitotsubashi Yoshinobu. Sau khi về hưu, ông đã viết một cuốn sách về tiểu sử Hitotsubashi.

  

  
    (*) Những nhân tài được Shibusawa mời vào Ủy ban Cải cách này sau đó đều trở thành những người không thể thiếu trong công cuộc Minh Trị Duy tân:
 Maejima Hisoka (前島密, 1835 – 1919), thời Mạc phủ học về y khoa, tiếng Hà Lan và tiếng Anh, sau đó giảng dạy toán học phương Tây tại trường Yogakko do lãnh địa Satsuma thành lập ở Edo. Đến thời Minh Trị, ông được mời vào Ủy ban Cải cách ở Bộ Tài chính do Shibusawa Eiichi đứng đầu. Năm 1870, ông sáng lập hệ thống bưu điện hiện đại ở Nhật; năm 1872, sáng lập Công ty Vận tải đường bộ, tiền thân của Nippon Express Co., Ltd., công ty lớn nhất trong ngành vận tải Nhật Bản ngày nay; là Hiệu trưởng trường Tokyo Senmon Gakko (tức Đại học Waseda) từ 1886 đến 1890. Hàm Bá tước năm 1902.
 Akamatsu Noriyoshi (赤松則良, 1841 - 1920), thời trẻ học tiếng Hà Lan và kỹ thuật hàng hải, trở thành Mạc thần nhà Mạc phủ, năm 1862 được Mạc phủ chọn vào nhóm du học sinh gửi đi Hà Lan học về đóng tàu và hàng hải. Năm 1868, ông theo Phó Đô đốc Hải quân Mạc phủ là Enomoto Takeaki lên đảo Hokkaido để chống lại triều đình Minh Trị nhưng bất thành. Ông chạy về lãnh địa Shizuoka, tiếp tục phục vụ chủ cũ là Hitotsubashi Yoshinobu. Triều đình Minh Trị mời ông ra làm quan. Dưới thời Minh Trị, ông lần lượt là Giám đốc Nhà máy Đóng tàu Yokosuka, Chủ tịch Hội đồng Chế tạo Chiến hạm, Tư lệnh Phủ trấn thủ bờ biển Sasebo (thành Nagasaki), Trung tướng Hải quân, thành viên Quý tộc viện (Thượng viện) của Quốc hội thời Minh Trị, hàm Nam tước năm 1877.
 Sugiura Aizo (杉浦愛蔵, 1835 - 1877), trước thời Minh Trị là Mạc thần nhà Mạc phủ, xuất thân lãnh địa Kaino (tỉnh Yamanashi ngày nay), năm 19 tuổi trở thành giáo thọ giảng dạy ở trường Kitenkan của lãnh địa. Sau thời Minh Trị, theo chủ cũ chạy về lãnh địa Shizuoka, nhưng sau đó được chính phủ mới mời ra làm quan trong Ủy ban Cải cách Bộ Tài chính. Ông giúp Maejima xây dựng hệ thống bưu điện hiện đại, sau đó đảm trách vị trí Cục trưởng Cục Giao thông, Cục trưởng Cục Địa chính. Mất năm 43 tuổi khi đang thực thi đo đạc đất đai toàn quốc.
 Shiota Saburo (塩田三郎, 1843 – 1887), trước thời Minh Trị là Mạc thần nhà Mạc phủ, học tiếng Hán, tiếng Anh và tiếng Pháp, giúp Mạc phủ đàm phán với các nước phương Tây. Thời Minh Trị được mời ra làm quan cho Bộ Ngoại giao, thành viên sứ đoàn Iwakura, là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán với phương Tây, mất năm 1887 ở Bắc Kinh khi đang là Công sứ Đặc mệnh toàn quyền tại nhà Thanh.

  

  
    (*) Chế độ chạy trạm Otenma (お伝馬): được thiết lập từ thời Kamakura, xây dựng các trạm ngựa dọc theo những đại lộ kết nối các khu vực quan trọng trong nước. Khi cần truyền công văn khẩn, những người truyền tin sẽ chạy tiếp sức bằng ngựa từ trạm này đến trạm kia cho đến khi tới đích.
 Chế độ phu dịch Sukego (助郷): được thiết lập từ thời Edo, khi triều đình trung ương hoặc các lãnh địa có nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn, cần số lượng nhân lực đông đảo, sẽ bắt đàn ông và ngựa trong các làng gần các đại lộ tham gia vào việc vận chuyển.

  

  
    (*) Dưới thời Mạc phủ có chế độ Sankin Kotai (Xít Tham cần Giao đại) tạm dịch là “Luân phiên trình diện”, theo đó các lãnh chúa cứ cách một năm phải lên Edo ở một năm. Khi họ về lại lãnh địa thì vợ con vẫn phải ở lại Edo. Chính sách này giúp Mạc phủ Tokugawa kiểm soát được các lãnh chúa.

  

  
    (*) Đại lộ Nakasendo (参勤交代 Liền Trung Sơn đạo) là một trong năm con đường lớn thời Edo, là một trong hai con đường kết nối Edo (Tokyo) và Kyoto, có tổng cộng 69 trạm dừng chân dọc đường.

  

  
    (*) Hai trạm ngựa Fukaya và Honjo trên đại lộ Nakasendo là hai trạm gần ngôi làng Chiarai-jima, quê nhà của Shibusawa.

  

  
    (*) Keicho Koban (慶長小判) là đồng xu vàng được phát hành đầu thời Edo, năm Keicho (慶長 Khánh Trường) thứ 6 (năm 1601).

  

  
    (*) Inoue Kaoru (井上馨, 1836 – 1915), thời Mạc phủ là võ sĩ Samurai của lãnh địa Choshu, đi theo tư tưởng “Tôn hoàng nhưng di”, bài trừ người phương Tây, từng làm những việc quá khích như tham gia nhóm đốt phá tòa nhà Công sứ Anh quốc ở Yokohama. Tuy nhiên, sau khi hiểu ra sức mạnh của văn minh phương Tây, ông trở thành một trong những người thúc đẩy Tây phương hóa. Năm 1863, ông được lãnh địa Choshu chọn vào nhóm “Choshu Ngũ kiệt” (長州五傑 Choshu Goketsu), gồm ông và bốn người còn lại là Ito Hirobumi (伊藤博文, 1841 - 1909), Inoue Masaru (井上勝, 1843 1910), Endo Kinsuke (遠藤謹助, 1836 – 1893), Yamao Yozo (山尾庸三), 1837 – 1917), gửi đi du học ở Đại học London, Anh quốc. Năm 1864, do Mạc phủ cất quân chinh phạt lãnh địa Choshu, ông cùng Ito gấp rút về nước để giúp lãnh địa thương lượng hòa bình với Mạc phủ. Năm 1866, nhờ Sakamoto Ryoma (坂本龍馬, 1836 – 1867) làm trung gian, ông giúp lãnh địa Choshu liên minh cùng lãnh địa Satsuma, đánh bại cuộc chinh phạt lần hai của Mạc phủ, mở đường tiến tới đánh đổ Mạc phủ để tiến hành canh tân năm 1868. Đầu thời Minh Trị, ông là Thứ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo trực tiếp của Shibusawa Eiichi. Năm 1873, ông cùng Shibusawa Eiichi từ chức để phản đối chính sách tài chính của chính phủ. Năm 1875, Ito Hirobumi thuyết phục ông trở lại chính phủ một lần nữa. Ông đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao và kinh tế, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên (năm 1885, từ chức năm 1887), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (năm 1888, từ chức năm 1889), Bộ trưởng Bộ Nội vụ (năm 1892), kiêm nhiệm Tổng lý Đại thần, tức Thủ tướng (năm 1893), Bộ trưởng Bộ Tài chính (năm 1898).

  

  
    (*) Chính sách Hanseki Hokan (版籍奉還 Bản tịch Phụng hoàn): các lãnh địa trả lại đất đai (版 bản, tức bản kê khai đất đai) và dân chúng (籍 tịch, tức sổ hộ khẩu) về cho triều đình trung ương.

  

  
    (*) Chuseki Genkun (柱石元勲 Trụ thạch Nguyên huấn): Thời Minh trị, khoảng từ 1885, báo chí Nhật Bản sử dụng từ “Nguyên huân” (Genkun), một từ gần nghĩa với từ “Nguyên lão” hay “Nguyên soái”, để chỉ một nhóm các chính trị gia có vai trò trụ cột xây dựng nhà nước mới như “Duy tân Tam kiệt” (Saigo Takamori, Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi) và những người kế cận như Sanjo Sanetomi hay Ito Hirobumi.

  

  
    (*) Saigo, Okubo và Kido tức “Duy tân Tam kiệt” Saigo Takamori, Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi:
 Saigo Takamori (西郷隆盛, 1828 – 1877), xuất thân võ sĩ cấp thấp ở lãnh địa Satsuma (ngày nay thuộc tỉnh Kagoshima) nhưng được lãnh chúa Shimazu Nariaki (島津斉彬) phát hiện tài năng và trọng dụng. Năm 1868, ông cùng Okubo Toshimichi (cùng ở lãnh địa Satsuma) và Kido Takayoshi (lãnh địa Choshu) lãnh đạo quân đội hai lãnh địa chiếm giữ Hoàng cung Kyoto, khai chiến lật đổ Mạc phủ. Mặc dù em trai tử trận trong cuộc chiến chống tàn quân Mạc phủ, ông vẫn trọng dụng những nhân tài trong chế độ cũ, kể cả lãnh đạo các cuộc chiến chống đối chính phủ Minh Trị, mời họ tham gia tân chính phủ để thực hiện cuộc canh tân. Đề xuất tấn công Triều Tiên vì họ không công nhận Thiên hoàng Minh Trị nhưng bị các lãnh đạo khác ngăn cản, năm 1873, ông từ quan bỏ về quê cũ, mở trường dạy học. Ông tự sát sau cuộc chiến Tây Nam 1877.
 Okubo Toshimichi (大久保利通, 1830 – 1878), xuất thân là võ sĩ Samurai ở lãnh địa Satsuma, năm 1868, cùng Saigo Takamori và Kido Takayoshi lật đổ Mạc phủ. Dưới thời Minh Trị, Okubo là người kiến thiết nhà nước hiện đại, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tiến hành cải cách ruộng đất, loại bỏ chính sách ưu đãi đối với tầng lớp võ sĩ, thúc đẩy phát triển công thương nghiệp và các địa phương. Ông ngăn chặn chủ trương xâm lược Triều Tiên của Saigo Takamori để dồn sức canh tân đất nước. Bất đồng này giữa ông và Saigo là một trong những nguyên cớ dẫn đến cuộc chiến tranh Tây Nam năm 1877, Saigo tự sát còn ông bị các võ sĩ lãnh địa Satsuma ám sát chết 1878.
 Kido Takayoshi (木戸孝允, 1833 – 1877), võ sĩ Samurai ở lãnh địa Choshu (ngày nay thuộc tỉnh Yamaguchi), thời Mạc phủ học kiếm thuật ở Edo và học kỹ thuật đóng tàu phương Tây ở Nagasaki và Shimoda, trở thành nhân vật chủ chốt trong lãnh địa Choshu, liên minh với lãnh địa Satsuma (chủ chốt là Saigo Takamori và Okubo Toshimichi) lật đổ Mạc phủ. Thời Minh Trị, là một trong những lãnh đạo của Thái Chính quan (Hội đồng Hoàng gia), ông thúc đẩy các chính sách “khai hóa văn minh” như phát triển báo chí, công bố “Hiến chương 5 điều” (五箇条の御誓文 Ngũ cá điều ngự thệ văn) là cơ sở của tinh thần dân chủ hiện đại, định hướng Nhật Bản theo tinh thần cộng hòa, tiến hành cải cách ruộng đất, loại bỏ chế độ lãnh địa cát cứ, hiện đại hóa cơ cấu hành chính và bộ máy quân đội, tổ chức sứ đoàn Iwakura đi nghiên cứu phương Tây, đặt nền móng xây dựng hiến pháp. Ông qua đời đột ngột năm 44 tuổi.

  

  
    (*) Phân loại “tân” và “cựu” tức trả nợ tùy theo chủ nợ ủng hộ chính phủ mới Minh Trị (tấn) hay ủng hộ chế độ Mạc phủ (cựu).

  

  
    (*) Sau này, Shibusawa lặp lại ý này trong thư từ quan để bước vào thương trường. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn lực quốc gia cũng như việc khai sáng cho quốc dân về tầm quan trọng của công thương nghiệp (“Tư liệu”, quyển 3, trang 744 – 748).

  

  
    (*) Trong tổ chức các bộ đầu thời Minh Trị, hàm Đại thừa (大丞 Taijo) là phẩm hàm đứng sau hàm Khanh (卿 Kyo), chỉ dành cho một người là quan Đại thần của bộ (tức Bộ trưởng) và hai vị trí là Đại phụ (大輔 Taifu/ Tayu) và Quyền Đại phụ (権大輔 Gon no Tayu), mỗi hàm cũng chỉ có một người, tương đương với vị trí Thứ trưởng. Hàm Đại thừa của Shibusawa do đó đứng hàng thứ tư trong bộ.

  

  
    (*) Yasuba Kasukazu (安場保和, 1835 – 1899), sinh ở Kumamoto, tham gia cuộc chiến Boshin lật đổ Mạc phủ xây dựng chính phủ Minh Trị. Thời Minh Trị, cống hiến phần lớn cuộc đời để phát triển vùng Đông Bắc (đương thời là khu vực ngoại biên) của Nhật Bản, điển hình các dự án thủy lợi của ông đã khai mở sự phát triển của khu vực, ảnh hưởng đến tận ngày nay. Về chức vụ, ông lần lượt là tỉnh trưởng các tỉnh Isawa năm 1869, tỉnh Tsuruoka năm 1870, Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính năm 1871, tham gia sứ đoàn Iwakura năm 1872 (xin bỏ về giữa chừng vì lý do “tôi không hiểu tiếng Anh, không có đóng góp cho sứ đoàn, gây lãng phí tiền thuế của dân”), về nước làm tỉnh trưởng tỉnh Fukushima năm 1872, tỉnh Aichi năm 1875, thành viên Viện Nguyên lão (Hạ viện) năm 1880 rồi Quý tộc viện (Thượng viện) Nhật Bản năm 1892, Tổng đốc đảo Hokkaido năm 1897, hàm Nam tước năm 1896.

  

  
    (*) Chính phủ Nhật đương thời do những người đến từ hai lãnh địa Satsuma và Choshu kiểm soát. Satsuma do Saigo Takamori kiểm soát và Choshu do Kido Takayoshi và Ito Hirobumi kiểm soát. Do đó trong bản thân chính phủ cũng có tâm lý phân biệt vùng miền.

  

  
    (*) Thái chính Đại thần (太政大臣 Daijo Daijin) là chức vị cao nhất của Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan đầu thời Minh Trị.

  

  
    (*) Pháp lệnh này có tên nguyên văn là “Quốc lập Ngân hàng Điều lệ” (国立銀行条例 Kokuritsu Ginko Jorei). Bốn chữ “Quốc lập Ngân hàng” khiến nhiều người Nhật ngày nay hiểu nhầm đây là “ngân hàng quốc gia” tức thuộc sở hữu công. Thực ra đây là hành lang pháp lý cho tư nhân thành lập ngân hàng. Khái niệm này có nghĩa là “Pháp lệnh về ngân hàng được thành lập trên cơ sở pháp luật quốc gia” chứ không có nghĩa là ngân hàng quốc doanh. Ngân hàng tư nhân đầu tiên do Shibusawa Eiichi thúc đẩy thành lập, Daiichi Kokuritsu Ginko (第一国立銀行 Đệ nhất Quốc lập Ngân hàng), thì từ “quốc lập” trong cái tên của nó cũng chỉ có nghĩa là “thành lập trên cơ sở pháp luật quốc gia” chứ không phải “ngân hàng quốc doanh”.

  

  
    (*) Soejima Taneomi (副島種臣, 1828 – 1905) xuất thân là võ sĩ Samurai ở lãnh địa Saga (nay thuộc tỉnh Saga), là chỉ huy quân đội lãnh địa Saga trong liên quân Satsuma–Choshu lật đổ Mạc phủ, thời Minh Trị là người thiết kế mô hình hiện đại cho chính phủ mới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giai đoạn đầu. Năm 1873, ông từ chức do chủ trương tấn công Triều Tiên vì nước này không thừa nhận Nhật hoàng Minh Trị nhưng không được chấp thuận. Năm 1876 ông thăm triều đình Mãn Thanh, trở thành cố vấn của Hoàng đế Quang Tự (光緒 Guangxu) nhà Thanh, một người chủ trương cải cách Trung Quốc nhưng bị Từ Hy Thái hậu ngăn cản. Thời gian sau, trở lại Nhật Bản, ông được bổ nhiệm vào cơ quan cố vấn tối cao Xu mật viện, thành Viện phó viện này năm 1891, Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 1892, hàm Bá tước.

  

  
    (*) Năm 1871, một chiếc tàu của đảo Ryukyu (Lưu Cầu, nay là Okinawa) bị chìm ở phía Nam Đài Loan, 54 thủy thủ của tàu bị thổ dân Đài Loan giết. Cuộc động binh mà Soejima Taneomi đề xuất lấy lý do trả thù cho những người này. Mặc dù bị những người như Shibusawa Eiichi ngăn chặn năm 1871, cuối cùng cuộc viễn chinh được tiến hành năm 1874. Nhật Bản rút quân sau khi nhà Thanh đồng ý trả tiền bồi thường.

  

  
    (*) Tây lịch được thông qua vào năm 1872, theo đó ngày thứ ba của tháng 12 trở thành ngày 1 tháng 1 năm 1873.

  

  
    (*) Kanto (関東), tức khu vực mà thành Edo (Tokyo) là trung tâm.

  

  
    (*) “Đông chính” là tiến về phía Tokyo (ở phía Đông của Kyoto) để dẹp Mạc phủ.

  

  
    (*) Ở đây Shibusawa nhắc đến xung đột cuối cùng giữa tàn quân Mạc phủ do Enomoto Takeaki (榎本武揚, 1836 – 1908) lãnh đạo với triều đình Minh Trị. Về Enomoto Takeaki, xin xem chú thích ở chương 4, Vũ dạ đàm.

  

  
    (*) Khanh” (卿 Kyo/ Kei), Đại phụ (大輔 Taifu), cũng như các phẩm hàm khác như Tiểu phụ (少輔 Shofu), Thừa (丞 Jo), Lục (録 Sakan), là các cấp bậc căn cứ trên phẩm hàm, cấp cho các yếu nhân của triều đình. Trong đó “Khanh” (卿 Kyo/ Kei) là hàm tương đương với tứ phẩm trong hệ thống phẩm vị của Nhật Bản thời phong kiến. Đại tàng khanh (大蔵卿) là phẩm hàm dành cho người có hàm “Khanh” đứng đầu Bộ Tài chính.

  

  
    (*) Yoshikawa Akimasa (芳川顕正伯, 1842 – 1920) từng đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác thời Minh Trị. Fukuchi Genichiro (福地源一郎, 1841 – 1906), gia thần nhà Mạc phủ, thời Minh Trị là Hạ nghị sĩ, quan chức Bộ Tài chính, doanh nhân, nhà báo (từng là chủ bút tờ báo Tokyo Nichi Nichi Shimbun), nhà văn, nhà viết kịch, dịch giả.

  

  
    (*) Daiho-ryo (大宝令 Đại Bảo lệnh) là bộ luật tối cổ của Nhật Bản, ra đời năm Đại Bảo thứ nhất (năm 701).

  

  
    (*) Thượng cục (上局 Jokyoku) là cơ quan lập pháp được thành lập năm Minh Trị đầu tiên (năm 1868), có chức năng xây dựng hệ thống quy chế nhiệm vụ, mục tiêu của các đơn vị hành chính.

  

  
    (*) Tiền định danh (tiếng Nhật: 不換紙幣 Fukan Shihei, tiếng Anh: Fiat Money): là tiền không có giá trị sử dụng mà giá trị của nó chỉ được bảo đảm bởi chính phủ.

  

  
    (*) Đây là tiền bồi thường của nhà Thanh cho Nhật Bản sau chiến tranh Nhật – Thanh tranh giành ảnh hưởng ở bán đảo Triều Tiên. Về tên gọi, từ thời Minh Trị đến hết Thế chiến thứ hai, Nhật Bản gọi “Trung Quốc” bằng tên “Chi Na” (viết 支那 bằng chữ Hán hoặc シナ bằng chữ Katakana) phiên âm từ tiếng Anh (China) để chỉ một quốc gia vượt lên trên tên gọi từng triều đại. Lý do là thời kỳ tiền hiện đại, “Trung Quốc” chưa có tên nước mà được gọi theo triều đại (Thanh quốc, Minh quốc…). Sau cách mạng Tân Hợi 1911, “Trung Quốc” tự gọi mình bằng tên này và từng chính thức đề nghị Nhật Bản không dùng tên gọi phiên âm từ tiếng Anh (Chi Na). Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản chuyển sang cách gọi “Trung Quốc” như ở Trung Quốc.

  

  
    (*) Matsukata Masayoshi (松方正義, 1835 – 1924), một chính trị gia thời Minh Trị, Thủ tướng thứ 4 và thứ 6 của Nhật Bản, kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  

  
    (*) Xen (銭 tiền): đơn vị tiền tệ ở Nhật, bằng 1/100 yen.

  

  
    (*) Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama (tức 横浜正金銀行, Yokohama Shokin Ginko). Trong tiếng Nhật “shokin” (正金) có nghĩa là “tiền kim loại” nên tên tiếng Anh của ngân hàng này là “Yokohama Specie Bank”. (Vào thời Minh Trị, từ “shokin” đôi khi chỉ có nghĩa là “tiền mặt“). Ngân hàng này thành lập năm 1880, đến năm 1946 được chuyển đổi thành Ngân hàng Tokyo (The Bank of Tokyo), sau đó sáp nhập với Ngân hàng Mitsubishi năm 1996 và Ngân hàng UFJ năm 2006 để tạo thành Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ) hiện nay.

  

  
    (*) Nguyên văn là ”quốc lập ngân hàng” (国立銀行 Kokuritsu Ginko), dễ gây hiểu nhầm là ngân hàng do chính phủ quốc gia thành lập. Thực ra khái niệm này thời Minh Trị có nghĩa là ngân hàng được thành lập dựa trên Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia (国立銀行条例 Kokuritsu Ginko Jorei) có nghĩa là có thể có đầu tư của tư nhân. Còn “ngân hàng trung ương” (中央銀行 Chuo Ginko) là một định chế của nhà nước, không có đầu tư tư nhân.

  

  
    (*) Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia của Hoa Kỳ này chính là “The National Banking Acts” (năm 1863 và 1864).

  

  
    (*) Tên đầy đủ là “Công ty Cổ phần Ngân hàng Quốc lập Daiichi”, thành lập ngày 1/8/1873. Suốt hơn 130 năm qua, ngân hàng này lần lượt sáp nhập các ngân hàng khác nhu Kabushiki Niju Ginko, Tokai Ginko, Furukawa Ginko, Mitsui Ginko, một phần Tokyo Ginko và nhiều ngân hàng khác, tên gọi hiện nay của ngân hàng này là Ngân hàng Mizuho, một trong ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản với tổng tài sản (assets) khoảng 1800 tỷ USD.

  

  
    (*) Itagaki Taisuke (板垣退助, 1837 – 1919), nhà sáng lập phong trào tự do dân quyền thời Minh Trị (自由民権運動 Jiyu Minken Undo, Tự do dân quyền vận động), sáng lập đảng Tự do (自由党 Jiyu-to), một trong những chính trị gia hàng đầu thúc đẩy tinh thần tự do và dân quyền ở Nhật Bản thời kỳ canh tân.

  

  
    (*) Iwakura Tomomi (岩倉具視, 1825 – 1883), quý tộc thời Edo, thị thần của Thiên hoàng Komei (孝明天皇 Hiếu Minh, 1831 – 1867). Cuối thời Mạc phủ ông chống chính sách mở cửa với phương Tây nhưng khi hiểu được sức mạnh của văn minh phương Tây, ông chuyển sang ủng hộ canh tân. Sau khi Thiên hoàng Komei mất đột ngột năm 1867, ông thu xếp để liên quân hai lãnh địa Satsuma và Choshu vào Hoàng cung Kyoto, tuyên bố thành lập chính phủ mới, đánh bại Mạc phủ, khởi động cuộc canh tân. Thời Minh Trị, ông là Tả Đại thần của Hội đồng Hoàng gia Thái Chính quan, tổ chức cơ quan đầu não này gồm ba bộ phận độc lập là tư pháp, hành pháp, lập pháp theo mô hình tam quyền phân lập của phương Tây. Năm 1871, ông là chánh sứ của phái đoàn đi Âu Mỹ để nghiên cứu chiến lược hiên đại hóa, đồng thời khởi sự đàm phán để thay đổi các thỏa ước bất bình đẳng từ thời Mạc Phủ. Các chính sách lớn như bãi bỏ chế độ lãnh địa cát cứ, thành lập cơ chế hành chính tỉnh huyện, tổ chức cơ quan lập pháp (quốc hội) đều chịu ảnh hưởng lớn của ông. Ông qua đời đột ngột năm 59 tuổi, được đời sau liệt vào “Duy tân Thập kiệt” (mười vị hào kiệt của công cuộc Minh Trị Duy tân).

  

  
    (*) Yamaguchi Masuka (山口尚芳, 1839 – 1894), xuất thân là võ sĩ Samurai ở lãnh địa Saga (ngày nay thuộc tỉnh Saga và tỉnh Nagasaki), thời Mạc phủ học tiếng Hà Lan, tiếng Anh và Lan học (蘭学 Rangaku, nghĩa là “nghiên cứu phương Tây”), nỗ lực góp phần tạo ra sự liên minh giữa hai lãnh địa Satsuma và Choshu để lật đổ Mạc phủ, tiến hành canh tân. Sang thời Minh Trị, liên tục làm việc tại một số địa phương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, rồi trở thành thành viên sử đoàn Iwakura đi Âu Mỹ. Về nước, tham gia ngăn chặn chủ trương xâm lược Triều Tiên, Viện trưởng đầu tiên của Viện Thanh tra Kế toán, thành viên Viện Nguyên lão (cơ quan lập pháp thời Minh Trị), đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao.

  

  
    (*) Kakeya (掛屋): Thời Mạc phủ, dân nộp thuế cho các lãnh chúa (Daimyo) và triều đình trung ương bằng hiện vật (như lúa gạo, đặc sản địa phương…). Chính quyền và các lãnh địa bán lại những hiện vật này cho các Kakeya để lấy tiền mặt. Kết quả là những cơ sở thương mại chuyên thu mua lại những hiện vật này trở thành một thiết chế tài chính không thể thiếu đối với sự tồn tại của các lãnh địa, nên dù họ chỉ làm thương mại và dịch vụ tài chính nhưng đôi khi được các lãnh địa phong phẩm hàm như chức sắc.

  

  
    (*) Ở đây, Shibusawa nói đến chế độ bản vị tiền vàng, một chế độ được áp dụng phổ biến vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Theo chế độ bản vị tiền vàng này, tổ chức phát hành tiền mặt phải cam kết giao dịch tiền mặt bằng vàng, tức là nhận vào tiền mặt và trả lại bằng vàng mỗi khi được khách hàng yêu cầu. Chế độ này được thực thi trên cơ sở đồng tiền quốc gia được pháp luật quy định tương đương với một trọng lượng vàng nhất định, nói cách khác được bảo đảm bằng trọng lượng vàng đó. Đồng thời, đồng tiền quốc gia được tự do chuyển đổi ra vàng theo tỷ lệ đã quy định ấy. Trong cơ chế đó, nhà nước không hạn chế việc đúc tiền vàng cũng như việc lưu thông đồng tiền vàng.

  

  
    (*) Tháng 7 năm 1869, triều đình Minh Trị gộp chung những gia đình công khanh (quan lại cấp cao ở Kyoto) và các lãnh chúa Mạc phủ để thành lập một tầng lớp gọi là “hoa tộc” (華族 kazoku, tức “tầng lớp tinh hoa”). Tầng lớp này tồn tại đến sau Thế chiến thứ hai. Ito Hirobumi phân chia tầng lớp này thành 5 bậc, mô phỏng 5 cấp bậc của quý tộc Anh, nhưng đặt tên bằng các danh từ của quý tộc Trung Quốc cổ đại được chép trong Lễ ký là Công tước (公爵 Koushaku), Hầu tước (侯爵 Koushaku), Bá tước (伯爵 Hakushaku), Tử tước (子爵 Shishaku), Nam tước (男爵 Danshaku). Ban đầu họ được trả lương và duy trì đặc quyền theo chế độ cha truyền con nối, nhưng sau đó chính phủ Minh Trị cắt lương bổng, thay vào đó là cấp trái phiếu chính phủ, buộc họ phải dùng trái phiếu đầu tư vào kinh doanh và kết quả là họ tự chuyển hóa thành tư sản.

  

  
    (*) Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (hay còn được gọi là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ), tức The Federal Reserve System viết tắt là FED. Đây là định chế ngân hàng nhà nước của Hoa Kỳ, được thành lập trên cơ sở Đạo luật Dự trữ Liên bang (The Federal Reserve Act) ban hành vào tháng 12 năm 1913. Định chế này chính thức đi vào hoạt động năm 1915.

  

  
    (*) Tức Trung Quốc.

  

  
    (*) Megada Tanetaro (目賀田種太郎, 1853 – 1926), Nam tước, thành viên Quý tộc viện (Thượng viện của Quốc hội), thành viên Hội đồng Cố vấn Thiên hoàng (枢密院, Xu mật viện), nhà luật học, nhà ngoại giao, đồng sáng lập các trường đại học như Đại học Senshu, Đại học Nghệ thuật Tokyo.

  

  
    (*) Công ty Giấy Oji (王子製紙 Oji Seishi) do Shibusawa Eiichi thành lập vào những năm 1930 của thế kỷ 20 cung cấp khoảng 80% sản phẩm giấy cho thị trường Nhật, ngày nay là công ty lớn thứ ba thế giới trong ngành giấy. Tên giao dịch tiếng Anh là Oji Holdings Corporation.

  

  
    (*) Công ty Bảo hiểm Hàng hải Tokyo là ông tổ của ngành bảo hiểm Nhật Bản, do Shibusawa Eiichi cùng khoảng 200 người thuộc tầng lớp quý tộc Kazoku góp vốn xây dựng. Năm 2004, công ty này sáp nhập với Công ty Bảo hiểm Nichido, hiện nay có tên giao dịch tiếng Anh là Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd, là công ty bảo hiểm lớn nhất Nhật Bản.

  

  
    (*) Abe Taizo (阿部泰蔵, 1849 – 1924), tốt nghiệp Đại học Khánh Ứng Nghĩa thục (Keio Gijutsu), từng làm quan trong triều đình Minh Trị, ủy viên Hội đồng Nghiên cứu Pháp chế của triều đình Minh Trị, nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh, sáng lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Meiji, được thưởng Huân chương Mặt trời mọc.

  

  
    (*) Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (東京株式取引所 Tokyo Kabushiki Torihiki-jo) được Shibusawa Eiichi và một số nhà thực nghiệp khác thành lập với hình thức công ty cổ phần. Đây là một doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng cung cấp vốn để phát triển các ngành công nghiệp ở Nhật giai đoạn đầu. Ngày nay, đây là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ tư thế giới, tên giao dịch tiếng Anh là Tokyo Stock Exchange, tên chỉ số chứng khoán là Nikkei.

  

  
    (*) Công ty Dệt may Phương Đông (東洋紡績株式会社 Toyo Boseki Kabushiki-gaisha) vào thập niên 1930 của thế kỷ 20 là công ty dệt may có quy mô lớn nhất thế giới, hiện nay vẫn là công ty dệt may hàng đầu Nhật Bản và dẫn đầu thế giới ở một số dòng sản phẩm tích hợp công nghệ cao. Tên giao dịch tiếng Anh là Toyobo Co., Ltd.

  

  
    (*) Iwasaki Yataro (岩崎弥太, 1835 – 1885), nhà công nghiệp tàu biển, nhà tài phiệt, nhà sáng lập Tập đoàn Mitsubishi vào thời Minh Trị.

  

  
    (*) Đảng Seiyukai (政友会 Chính hữu hội) là tên viết tắt của đảng Rikken Seiyukai (立憲政友会 Lập hiến chính hữu hội), một đảng chính trị chủ chốt ở Nhật Bản giai đoạn từ cuối thời Minh Trị đến đầu thời Chiêu Hòa, thành lập năm 1900 và giải tán năm 1940. Đảng này do Công tước Ito Hirobumi thành lập trên cơ sở hợp nhất đảng Kenseito (憲政党 Hiến chính đảng), đảng Teikokuto ([E] Đế quốc đảng) và Câu lạc bộ Hiyoshi (日吉倶楽部 Hiyoshi Kurabu). Đây là đảng tổ chức nên nội các chính phủ Nhật Bản trong suốt thời gian tồn tại. Đảng Kenseikai (憲政会 Hiến chính hội), một đảng chính trị ở Nhật Bản giai đoạn từ thời Đại Chính đến đầu thời Chiêu Hòa, thành lập năm 1916 và giải tán năm 1927. Đảng Kenseikai là đảng đối lập chính của đảng Seiyukai.

  

  
    (*) Công ty Vận tải Nippon Yusen (Japan Mail Shipping Line) hiện nay một trong những công ty vận tải hàng hải lớn nhất thế giới (và cổ nhất). Shibusawa Eiichi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này giai đoạn đầu.

  

  
    (*) “Luật Khuyến khích Phát triển Vận tải biển” (航海奨励法 Kokai Shoreiho) là luật ban hành năm 1896, bãi bỏ năm 1909, quy định cơ chế hỗ trợ ngành hàng hải, ví dụ, hỗ trợ tài chính cho các con tàu của doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, có tuổi dưới 15 năm, trọng tải trên 1000 tấn, tốc độ tối đa trên 1 hải lý (1852km)/giờ. “Luật Phát triển ngành đóng tàu” (造船奨励法 Zosen Shoreiho) là một luật hiệu lực có thời hạn (từ năm 1896 đến năm 1919) quy định chính sách hỗ trợ về mặt tài chính và cơ chế cho việc đóng tàu, bao gồm cả ngành chế tạo động cơ chuyên dụng cho tàu biển.

  

  
    (*) Ở đây, Shibusawa Eiichi không nhớ hết những công ty đường sắt mà ông “đứng mũi chịu sào” để xây dựng. Theo Quỹ Tưởng nhớ Shibusawa Eiichi (渋沢栄一公益財団 Shibusawa Eiichi Memorial Foundation) thì ông còn là chủ tịch hội đồng xây dựng các công ty đường sắt khác như Công ty Đường sắt Ryomo Tetsudo Kaisha, Công ty Đường sắt Nikko Tetsudo Kaisha, Công ty Đường sắt Mito Tetsudo Kaisha, Công ty Đường sắt Echigo Tetsudo Kaisha. Về công ty đường sắt đầu tiên, tức Công ty Đường sắt Nhật Bản (日本鉄道会社 Nihon Tetsudo Gaisha), Shibusawa là chủ tịch hội đồng quản trị còn người bảo trợ về phía chính phủ Minh Trị là Iwakura Tomomi. Iwakura đã khuyến khích giới quý tộc Kazoku dùng trái phiếu chính phủ để trở thành các chủ đầu tư của công ty này. Những tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng thời Shibusawa còn tồn tại đến ngày nay là tuyến Takasaki (nối hai tỉnh Saitama và Gunma), tuyến Tohoku nối Tokyo với vùng Đông Bắc Aomori (đến giữa thế kỷ 20 thì trở thành đường sắt cao tốc Shinkansen), tuyến Johan nối Tokyo (từ ga Nippori) với vùng Đông Bắc (thành phố Sendai) qua các thành phố dọc theo bờ biển.

  

  
    (*) Công ty Đường sắt Keifu (京釜鉄道会社 Keifu Tetsudo Gaisha trong tiếng Nhật và Gyeongbu trong tiếng Hàn) kết nối Keijofu (京城府 Kinh thành phủ, một đơn vị hành chính do Nhật Bản thành lập, ngày nay là Thủ đô Seoul của Hàn Quốc) và thành phố Busan ở phía Nam. Hội đồng những người góp vốn xây dựng công ty đường sắt này có khoảng 250 người, trong đó Shibusawa Eiichi được bầu là chủ tịch hội đồng. Ngày nay, tuyến đường sắt này do Công ty Korea Railroad Corporation của Hàn Quốc quản lý.

  

  
    (*) Tuyến đường sắt Kyoin, tức tuyến Kyoin Tetsudo (京仁鉄道) trong tiếng Nhật hay tuyến Gyeongin trong tiếng Hàn, do Shibusawa Eiichi xây dựng trong thời kỳ Nhật Bản thuộc địa hóa Triều Tiên, vay tiền từ Ngân hàng Tiền kim loại Yokohama, kết nối trung tâm thành phố Keijofu (Seoul ngày nay) với thành phố Kyoin (京仁 Kinh Nhân, tức Incheon ngày nay). Ngày nay tuyến đường sắt này do Công ty Korea Rail Network Authority của Hàn Quốc quản lý.

  

  
    (*) Cục Quản lý Đường sắt (鉄道院 Tetsudo-in, Thiết đạo viện), cơ quan trực thuộc trung ương được thành lập năm 1908 có nhiệm vụ quản lý mạng lưới đường sắt ở Nhật Bản sau khi mọi tuyến đường sắt đều được quốc hữu hóa. Năm 1920, được nâng cấp thành Bộ Đường sắt.
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